
  
    
      
    
  


Mở đầu

Khi sao đã cài lên ve áo

Tác giả: Nguyen Sanh




Hồi ức dang dở về cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam của một người lính vốn là quân nhân VNCH (hàm chuẩn úy) rồi gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam với cấp bậc binh nhì. Vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, ông đã trở thành sỹ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bài gốc có lẽ đăng lên web “Nghĩa tình đồng đội” (không rõ địa chỉ website), nick của tác giả ở đó là “Nguyen Sanh” (?)

Kênh Youtube Win win Việt Nam đặt tên hồi ký này là “Khi sao đã cài lên ve áo”.

Ebook vẫn giữ đúng thứ tự 52 phần nhưng đã được biên tập sơ bộ: sửa lỗi chính tả, sửa dấu chấm dấu phẩy, thêm một số tiêu đề (heading).




Link 1:

https://hoikychientruong.blogspot.com/2021/04/1-hoi-uc-cua-1-quan-nhan-vnch-trong.html


Link 2:

https://www.youtube.com/watch?v=VGt96iUhJck




Kính thưa các quý huynh trưởng và các quý đồng đội đã cùng một thời chinh chiến thân mến, xin cho phép tôi được xưng hô như vậy. Là một cựu binh trên chiến trường Tây Nam Việt Nam trong giai đoạn 1978-1988, tình cờ và xúc động khi tôi tìm thấy trang “Nghĩa Tình Người Lính” trên mạng, trong đây các cựu binh của đại đơn vị cấp sư đoàn, trung đoàn đã hội ngộ cùng nhau thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi không còn là lính chung chiến hào nữa, mỗi người mỗi cảnh khi từ là người lính trở về với đời thường. Không gian và sự cách trở địa lý không ngăn cách được các cựu binh anh miền Bắc, bạn miền Trung, tôi ở miền Nam trên trang này để ôn lại những ngày tháng đã qua và để nhớ lại những chàng trai đã vì nước quên thân.

Thật tuyệt vời khi được là người chiến sĩ quân đội nhân dân, những người trai dũng cảm trong chiến đấu, chịu đựng gian khổ kiên cường đánh địch qua những câu chuyện gió buốt mây ngàn, tàn đêm khe núi nhưng không dễ sờn lòng. Người tiền tuyến cứ mãi đi cho những người mình yêu mến còn lại ở hậu phương, đi cho tương lai, cho ước vọng hòa bình khi sao đã cài lên ve áo.


28/08/1978

Một lần nữa lại là anh lính bộ binh. Nhưng lần này khởi đầu chỉ với cấp bậc binh nhì, đời binh nghiệp của tôi có duyên với bộ binh hay sao ấy?! Và tôi cảm thấy có một chút tự hào khi với thân phận một chinh nhân đang cùng bạn bè và có những chàng trai mặt còn lông tơ vừa xếp bút nghiên đã ghi lời thề trên báng súng với chí trai bốn hướng tung hoành. Tất cả đang trên đường ra mặt trận để làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Đoàn convoy lao nhanh về phía trước, quân trường dưới chân núi Thị Vải xa dần, bỏ lại 3 tháng huấn luyện thực binh.

12h00 trưa đến thị xã Tây Ninh, đoàn xe dừng lại nghỉ để bộ đội dùng bữa trưa, có chuẩn bị cơm nắm nhưng mình không ăn. Trong túi còn ít tiền, tôi rủ thằng Dũng và Hùng “bông” vào chợ ăn hủ tíu “ba Tàu” và mỗi thằng uống một chai nước cam đỏ. Hủ tíu không hấp dẫn lắm nhưng vẫn ngon hơn cái cơm nắm mình đeo toòng ten bên hông,. Lúc về tôi mua thêm 10 cái bánh da lợn cho cả tiểu đội.

13h30 đơn vị tiếp tục hành quân, mình không kịp vào thăm ông Mười là em út của bà nội và cô Tư. Xe vòng theo dưới chân núi Bà Đen, đường bắt đầu xấu, bụi đỏ tung mù mịt.

5h30 đến xã Kàtum, dừng lại ở binh trạm của sư đoàn 303 để thiếu tá trung đoàn trưởng Lê Công Hoàng cùng các sĩ quan tham mưu vào gặp chỉ huy sư đoàn nhận nhiệm vụ. Đại đội K21 trinh sát của trung đoàn đã có mặt ở đây trước hơn 2 tuần.

16h30 đơn vị tiếp tục hành quân. Con lộ dã chiến mới được mở bằng đôi tay trần của lực lượng thanh niên xung phong và công binh quân khu 7 không được bằng phẳng lắm. Với tốc độ 5-6 km/h, ngồi trên xe mà cứ ngỡ như pilot lái F5 đang biểu diễn nhào lộn. Đang đi thì đoàn xe phải nép lại bên đường để nhường đường cho 2 chiếc vận tải Hồng Hà đang ngược chiều. Chiếc đi đầu kéo theo khẩu pháo 155mm đầu bạc một cách nặng nhọc. Chiếc thứ 2 chạy nhẹ nhàng hơn, trên thùng xe phủ một vài nhánh cây như để ngụy trang. Những cành lá còn tươi nguyên đang che mát cho những tử sĩ đang nghỉ ngơi trên xe, một thứ mùi đặc trưng nặng mũi bốc lên khi xe chạy ngang qua làm mình choáng một chút nhưng không sao, ít nhiều đã quen rồi. Đám lính trẻ lập tức xôn xao:

- Lính mình tử trận à?

- Bộ đội hy sinh ngoài mặt trận chứ gì nữa!

Và ngay sau đó có ngay những bộ mặt đăm chiêu, thậm chí tái màu như cá lia thia thua độ. Nét hào hùng của người lính trẻ trên đường ra trận mạc của những anh chàng to mồm nhất giờ cũng đâu mất tiêu rồi?! Sau cái màn giật gân ấy, cái không khí im ắng như bao trùm lên cái đại đội 3 mới “cắt chỉ” của mình, còn lại là tiếng động cơ gào rú giữa hai bên là rừng rậm. Những chiếc xe như những con bò mộng chở đầy đang gầm gừ từng bước ngả nghiêng, bánh xe thì xoay tít trên lớp bùn nhão dầy 40-50cm.

Đơn vị đã vượt biên giới vào sâu trong đất Cambodia 10km. Đến địa phận xã Khanonkapue - Mémut- Kampongcham, đoàn xe bắt đầu trường lên trên lộ 7 tiến về hướng Snoul, đường tuy nhỏ nhưng trải nhựa nên xe chạy khá êm, 2 bên là đồn điền cao su lá màu xanh thẳm khi ánh mặt trời ngả về Tây vàng vọt yếu dần báo hiệu một ngày sắp hết.

18h30 đoàn convoy đến ấp Khachay cách Mémut 9 km thì đồng loạt đổ quân. Đại đội 1 và đại đội 2 được lệnh tiến lên phía trước hơn nửa cây số và đóng quân hai bên của trục lộ 7. Ban chỉ huy tiểu đoàn và đại đội hỏa lực đóng quân cập lộ, riêng đại đội 3 tiến về phía Đông và hạ trại cách tiểu đoàn hơn 300m. Nơi đóng quân của đại đội là những ngôi nhà của đồn điền bằng gỗ lợp ngói đầy màng nhện với những mảng loang lổ màu vàng úa ám khói trông càng dơ bẩn và hoang phế. Đêm xuống thật nhanh, mình và Hùng được phân công nấu cơm cho cả tiểu đội, còn lại tất cả phải lo đào công sự dã chiến. Cơm nước xong, ngoài người gác theo sự sắp xếp của anh hạ sĩ Hưng tiểu đội trưởng, anh em còn lại được nghỉ ngơi, đêm đầu tiên của cuộc chiến trên đất chùa tháp là vậy. Khi tôi đặt lưng xuống là hết biết trời đất gì nữa.


30/08/1978

08h30 sáng

Đại đội được lệnh hành quân tiến lên phía trước với đoạn đường hơn 4 km của lộ 7. Bắt đầu cuộc đời làm lính bộ binh thật sự đây. Khinh binh như mình được trang bị bao gồm 01 AK và 240 viên đạn, 02 lựu đạn M67, 02 lựu đạn cầu, ruột tượng gạo 7kg, tăng-võng-nylon đi mưa, 01 bộ quân phục, 01 cây cuốc chim nhỏ, 01kg đường cát, 04 lon thịt hộp, 05 bao gạo sấy, 03 hộp sữa Kim cương, 06 gói mì con tôm và 03 trái cối “tép” (Thêm vào hành trang vài trái cối 62mm là tặng phẩm dành riêng cho người mang tiểu liên AK, người mang B40, B41 và trung liên RPD được miễn). Toàn bộ trọng lượng phải mang vác hơn 20kg, khá nặng nhưng phải cố gắng thôi vì mọi người đều như nhau, trừ thiếu úy Hoa đại đội trưởng và thiếu úy Duyên chính trị viên chỉ mang mỗi khẩu K54 và cái balô nhẹ hều, toàn bộ lương thực và tăng võng đã có liên lạc gánh hết.

Hành quân trên lộ 7 lên hướng Bắc, đường đi rợp mát vì tán lá cao su phủ kín. Mới hơn 1km mồ hôi đã ra như tắm, đã có nhiều tay la làng đòi nghỉ giải lao liên tục. Ông Duyên phải động viên mãi, thấy không xong đại đội trưởng Hoa đành phải cho đám “công tử thị thành” giải lao 10 phút.

Tiếp tục hành quân, mình phát hiện Minh “muối mè” (Tên này đi lính nhưng chỉ ăn cơm với muối mè không thèm động đến thịt cá) dùng lưỡi lê AK đâm thủng tượng gạo một lỗ nhỏ, khi hành quân gạo tự động rơi từng ít một. Thôi kệ nó vì nó nhỏ con quá, nếu cân luôn quần áo nó chưa tới 50kg, nói ra mất công ông Dũng trung đội trưởng chửi nó tội nghiệp.

Gần 11h00 đến điểm quy định là một cánh rừng cao su không có nhà cửa gì hết, nước ăn phải xuống dưới chân bình độ phía Đông lộ 7 với con dốc dài hơn 200m. Đội hình đại đội đóng sát cùng đại đội trợ chiến súng 12 ly 7 của trung đoàn. Trước mặt lộ 7 chạy lên hướng Bắc 4km là xã Kadol hiện do lực lượng Polpot trấn giữ. Bước đầu có lẽ đối phương đã biết lực lượng VN xuất hiện nhưng chúng còn đang thăm dò chưa có động tĩnh gì. Dưới chân bình độ vượt qua suối là vườn chôm chôm đã chính đỏ, hái đem về mấy balô cả trung đội ăn thoải mái. Trái nào cũng to, cơm dầy và tróc ăn rất ngon.


31/08/1978

Lúc 21h00 đêm, ở tiểu đoàn của mình đã xảy ra một vụ không đâu ở bên đại đội 1. Một loạt AK nổ liên thanh như bắp rang làm mọi người tưởng là bọn Polpot đã mò vào nhưng không phải, người gác đã bắn lầm quân ta đi tiểu không nói rõ mật khẩu làm binh nhì Ng H Phú hy sinh bởi một viên đạn trúng vào bọng đái. Người lính đầu tiên của trung đoàn 732 thành liệt sĩ trên đất Cambodia. Một thằng đồng hương cùng ngày nhập ngũ đã sớm “giã từ vũ khí” khi cuộc chơi mới bắt đầu. Buồn!


06/09/1978

Cả tiểu đội quây quần ăn sáng, mì gói nấu với thịt hộp và lá lốt ăn với cơm cũng khá ngon. Đang măm măm những sợi mì trong bát cơm thì “Ầm” - một tiếng nổ duy nhất thật gọn và ấm. Tôi buông vội bát cơm nghe ngóng và ước đoán tiếng nổ khá xa, phải hơn cây số. Nngay sau đó liên lạc đại đội chạy xuống thông báo trung đội 8 và 9 nhanh chóng vận động theo lộ lên hướng Bắc để chi viện cho trinh sát tiểu đoàn đang bám điều nghiên tình hình địch ở xã Kadol. Tôi vơ vội khẩu AK và khoác bao xe với 3 băng đạn và 2 trái M67 theo trung đội vận động trên lộ 7 về hướng phát ra tiếng nổ lúc nãy. Di chuyển được gần 1km thì thấy toán trinh sát tiểu đoàn di chuyển thương binh ngược về, một trinh sát bị mất một chân lên gần tới đầu gối là binh nhì Lê C Đức, trung úy Toàn tiểu đoàn phó và một trinh sát nữa bị thương ở đùi. Trung đội 9 của mình được lệnh chốt lại tại chỗ để trung đội 8 áp tải thương binh về trạm xá trung đoàn và sau đó được trực thăng đưa về tuyến sau, riêng Đức đã không qua khỏi do mất quá nhiều máu khi về tới trạm xá.


07/09/1978

Đại đội của tôi được lệnh vào đồi không tên cách lộ 7 về phía Tây 2, 5km. Địa hình có nhiều cỏ tranh và rừng dầu, thịt trâu do bên đại đội 2 tìm được chia cho cả tiểu đoàn ăn thoải mái. Sinh hoạt bình thường duy chỉ có trời hay mưa, những cơn mưa bất chợt rồi tạnh ngay. Phải ngủ trên võng có che tăng ngoài trời nên hơi oải, ban đêm gác muỗi cắn tưng bừng.

Kiến bù nhọt ở đây rất nhiều, mỗi cá thể to bằng đầu đũa, tôi đã bị nó hỏi thăm sức khỏe. Khi bị nó cắn có cảm giác như bị điện giật, đau nhói và tê buốt nhưng không gây ngứa như kiến lửa. Mấy con kiến này cũng khoái ăn thịt trâu. Hôm nào có món này thì buổi tối cả đàn kéo ra chỗ nồi xong của anh nuôi để kiếm ăn. Không biết đôi giầy của thằng Hùng “phó khâm sứ” (Hùng bị chứng đau lưng nên hay đi lom khom như mấy lão quan về già nên tiểu đội phong cho nó chức phó khâm sứ) có mùi của thịt trâu hay sao ấy mà cái đám kiến bù nhọt nó chui vào đầy nhóc. Đến phiên gác đêm Thành “đen” B41 gọi Hùng dậy thay gác, Hùng ta mắt nhắm mắt mở chân không mang vớ tọt cả 2 bàn chân vào và bù nhọt “nó thương” thì phải biết. Cụ phó khâm sứ chỉ kịp kêu lên:

- Ối. Trời ơi chết tui. Rồi ngã lên võng giẫy đành đạch như cá lóc bị đập đầu và rên hừ hừ. Ông Hưng tiểu đội trưởng nghe la xách đèn pin chạy qua thấy cơ man nào là bù nhọt trong đôi giầy của cụ Hùng “phó khâm sứ”, thế là phải nhảy ca qua cho Minh “muối mè” gác đến sáng, còn phần cụ phó khâm sứ thì bị hành nóng lạnh luôn.


10/09/1978

Đại đội 3 được lệnh của tiểu đoàn vượt lộ 7 tiến về phía Đông gần 2km và chốt lại trong một nông trại của Polpot đã bỏ đi chưa đầy nửa tháng. Các vật dụng nông cụ rổ rá còn sạch sẽ với những nếp nhà sàn tinh tươm. Trên rẫy có rất nhiều bí đao, bí đỏ và mướp hương chưa kịp thu hoạch. Thời tiết hay mưa nên có nhiều muỗi, không gian luôn tĩnh lặng với một màu xanh lá nương rẫy. Xa hơn một chút là những vạt rừng.

Có lúc chợt nhìn những cánh hoa mướp vàng tươi còn lại lạc loài trên nương mình lại nhớ đến cô ấy. Hôm tiễn mình nhập ngũ, cô ấy cũng mặc chiếc áo màu vàng tươi. Khi xe chuyển bánh giữa đám đông, chiếc áo vàng tươi không thể lẫn lộn trong đám đông dưới hàng cây phượng trô bông đỏ hoe trước UBND phường, đôi mắt ấy đượm buồn chất chứa bao điều. Bùng…Bình. Ầm ầm. Tạch tạch tạch…tạch. Mình vơ ngay khẩu tiểu liên và bao xe đạn cùng mọi người lao ra công sự, địch đã tập kích bên hướng trung đội 7. Từ ngoài vạt rừng cách hơn 200m bọn Polpot đã bắn vào 4 trái B40 và vài loạt AK và sau đó chúng rút thật nhanh. Ta chỉ truy kích bằng M79 và cối “tép” chứ không tung quân truy kích vì sợ bị phục kích do chưa nắm thật rõ tình hình địch. Và chuyện địch tập kích vào đội hình đóng quân của ta gần như thường xuyên và thành quy luật, thường xảy ra lúc gần sáng, giờ cơm trưa, cơm chiều và kết thúc lúc 8-9 giờ tối. Sự quấy rối thăm dò của địch không gây được thiệt hại gì cho ta ngoài việc chế độ canh phòng được nâng cao hơn.


17/09/1979

Được lệnh của trung đoàn, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 cùng phát triển lên hướng Bắc để tiến chiếm xã Kadol do một tiểu đoàn của Polpot đang trú đóng. Tiểu đoàn 2 ở phía Tây lộ 7, đại đội 7 do trinh sát trung đoàn dẫn đường vượt qua xã Kadol 1km và cách Tây lộ 7 khoảng 500m bên trong rừng dầu để chốt chặn đường rút của địch và cũng phòng ngừa địch chi viện từ hướng Bắc xuống, còn lại đại đội 6 và đại đội 8 tập kích sườn phía Tây xã Kadol để phối hợp với tiểu đoàn 1 chịu trách nhiệm đánh mũi chính diện.

Đại đội của tôi theo chân tiểu đoàn không hành quân trên lộ 7 mà cắt rừng dầu đi luôn lên hướng Bắc. Đường đi không khó lắm nhưng phải lội nước thường xuyên, một thứ nước đen xì xì của lá dầu bị phân hủy có mùi thật khó chịu. Đi được hơn 2km thì ban chỉ huy tiểu đoàn do thượng úy Giảng tiểu đoàn trưởng chỉ huy cùng đại đội 4 hỏa lực tiến ra lộ 7 và dừng lại để bố trí trận địa bích kích pháo 82mm, riêng 3 đại đội bộ binh do thượng úy Khiêm chính trị viên đi cùng đại đội 1 chỉ huy tiếp tục tiến lên phía trước để áp sát mục tiêu. Đại đội 3 của tôi lên trước, đã bố trí xong đội hình tác chiến nằm chờ đại đội 1 và đại đội 2 vòng lên phía Đông áp sát mục tiêu, riêng trung đội của tôi 32 người được bố trí cách mép lộ 7 chừng 50m. Con lộ dẫn thẳng vào xã Kadol, cách hơn 200m những mái nhà sàn hiện rõ mồn một cùng những cụm cây thốt nốt lêu nghêu cứng cỏi, một đặc điểm khác với thôn xóm Việt Nam có những bóng dáng hàng cây cao thanh thoát dịu êm thanh bình.

Trong khi chờ lệnh nổ súng tôi dõi mắt về hướng những mái nhà trông thật yên bình, không gian thật yên tĩnh chỉ có ngoài một vài tiếng gà trưa thật êm ả thanh bình. Cụ Hùng phó khâm sứ ôm khẩu AK mặt xanh mét, kế bên là Minh “muối mè” núp co ro ở gốc cây dầu, Thành “đen” thủ khẩu B41 vì da đen thui nên không biết có xanh lè như cụ Hùng hay không. Đây là trận đánh đầu tiên trong đời của các “công tử Sài Gòn” nên cũng hơi “wiu wíu” một chút, cũng may mấy ngày nay tụi Polpot đã “huấn luyện” cho lính mình quen với tiếng nổ của súng đạn qua những lần chúng tập kích. Phần mình có hồi hộp một chút nhưng tin là sẽ phải chiến thắng nếu muốn còn sống…

14h00 Panh… Paanh… Panh. tiếng súng cối 82mm của tiểu đoàn 2 đã khai hỏa sắc lẹm 4 phát đầu tiên từ phía bên kia lộ 7. Tiếp theo là những khẩu cối 82mm của tiểu đoàn 1 của tôi cũng bắt đầu nhả đạn. Những cột khói trắng xám thi nhau dựng đứng và tiếng nổ oành oành của đạn cối chạm mục tiêu trong xóm nhà. Khẩu cối “tép” 62mm của đại đội do thằng Đồng “đen” làm xạ thủ chính cũng nhảy dựng dựng ton đạn vào mục tiêu. Dứt đợt bích kích pháo, toàn đội hình được lệnh xung phong, tiếng hô xung phong… xung phong… vang rền khí thế lắm. Cả đại đội lao lên phía trước, tôi cũng ôm súng băng theo lên, tiếng nổ của B40 và tiểu liên bên hướng tiểu đoàn 2 vang lên từng chập một.

Cánh quân của đại đội 1 và đại đội 2 tiểu đoàn 1 cũng đã chạm địch. Riêng cánh đại đội 3 của mình tràn lên tiến vào phum phải khựng lại bởi những tiếng nổ bùng… bình… bùng… bình… liên tiếp của 4 trái B40 từ trong xóm nhà bắn ra, một trái B40 nổ phía trước mặt tôi chừng 15m khói đen xì hôi rình, kèm theo tiếng đạn nhọn toát toát… chíu… chíu… xé gió. Đang đà chạy, theo phản xạ tôi ngã chúi nhụi, lăn quay và bắn trả vài loạt AK dù không thấy thằng địch nào, tiếng nổ của tiểu liên và mùi thơm thuốc súng làm tôi lấy lại tinh thần và tỉnh táo hơn. Nghe tiếng của thiếu úy Hoa đại đội trưởng ra lệnh cho thằng Đồng “đen” tiếp tục nã cối “tép” về hướng địch với tầm bắn 150m, tôi ngóc đầu lên quan sát vẫn không thấy bóng thằng Polpot nào. Hạ sĩ Hưng bảo Thành “đen” nếu nhìn thấy chỗ nào trong xóm nhà toé lửa hoặc xịt khói phải lập tức “thẩy” cho nó một trái B41.

Lệnh của trung đội trưởng Nguyễn Trung Dũng toàn trung đội tiếp tục tiến lên áp sát mục tiêu. Là tiểu đội phó của tiểu đội tôi băng lên đầu tiên hướng về xóm nhà sàn, kế đến là Dũng B40 - thằng bạn thân từ hồi còn học trung học bên chợ cá Trần Quốc Toản cho đến khi cùng vào ban sử Văn Khoa, thằng Lê Khanh nhà ở đường Nguyễn Kim Q10 cũng nhao theo. Còn gần trăm mét vào đến xóm nhà thì đạn nhọn AK bắn ra xối xả làm mình lần nữa ngã nhúi nhụi nhưng vẫn kịp thấy thằng Dũng quỳ xuống theo đúng “Catalogue” đã được học ở quân trường phóng một trái B40 về phía địch rồi mới chịu nằm xuống.

Bên cánh phải, anh em của trung đội 7 cũng tràn lên. Địch đã bắn ra ngăn chặn bằng trung liên RPD và 06 phát B40 làm binh nhì Nguyễn V Thành tử thương tức thì. Cuối cùng thì trung đội của tôi cũng vào được xóm nhà, trước mặt tôi chừng hơn 50m thấp thoáng thấy 3 thằng Polpot chạy luồn dưới nhà sàn rút sâu vào bên trong. Lập tức tôi siết cò khẩu tiểu liên làm một tên khuỵu xuống, vừa ra khỏi khóm nhà tôi tiếp tục đuổi theo 2 tên còn lại thì bất chợt từ những bụi chuối bên phải thằng Quang của đại đội 2 cũng nhảy ra cùng một số đồng đội làm tôi thấy vững tâm thêm vì quân mình đã vào tới, vừa gặp nhau thằng Quang nói ngay:

- Thằng Thịnh ba gác Phường 4 tiêu rồi!

Tôi hiểu ngay mình vừa mất thêm một đồng đội và là đồng hương Q10. Súng bên hướng đại đội 1 vẫn còn nổ có nghĩa địch vẫn còn. Tôi thấy trong lòng vừa xót xa vừa căm giận.

Trước áp lực gần như tứ bề của quân ta, địch đã phải bỏ chạy khỏi Kadol rút lên hướng Đông Bắc lộ 7. Địch để lại 7 xác chết tử thương do bị pháo cối và đạn nhọn, ta thu được 3 tiểu liên AK và 5 trái đạn B40 và làm chủ trận địa lúc 16h20 cùng ngày. Tổng kết trận đánh từ lúc bám nắm trinh sát đến lúc dứt điểm, tiểu đoàn 1 bị thương 3 người nhưng tổn thất là hy sinh 3 binh sĩ, thêm hai đồng hương Quận 10 nữa ra đi không về.


20/10/1978

Rời Kadol tiểu đoàn1 trung đoàn 732 tiếp tục tiến lên phía Bắc theo trục lộ 7. Đại đội của tôi di chuyển vào ấp 47 (trên bản đồ không xác định hiện diện có xóm nhà nhưng không ghi địa danh nên mọi người tạm đặt tên của xóm nhà theo trục 47 của bản đồ) cách Đông lộ 7 hơn 1km. Dân trong xóm ấp không còn một người vì tất cả đã bị lùa đi đâu đó. Nhà bỏ trống, vật dụng cây trái còn nguyên nên lính ta được tự do sử dụng mà không vi phạm chính sách dân vận. Giữa ấp có một con suối chảy ngang qua, nước trong veo, đáy suối là mặt đá vôi rất thuận tiện cho việc sinh hoạt và điều đáng nói khá là thơ mộng khi con suối được che mát dưới những bóng dừa có những cuộn nắng xuyên chiếu rọi xuống làm nhìn thấy những chú cá nhỏ vô tư luôn lội ngược dòng. Tôi được ở trong một nhà sàn cao hơn mặt đất chừng 01 met, mái lợp lá khá tươm tất và sạch sẽ. Ở cùng có cụ phó khâm sứ, Dũng B40 và binh nhất Phước “cú” nhập ngũ 1977 mới được bổ sung từ đoàn tăng gia 6 “tạ” về. Thiếu úy Nguyễn Quang Hoa đại đội trưởng được điều sang đại đội 2, Thiếu úy Vinh do trung đoàn điều về thay cho thiếu úy Hoa, anh Nguyễn T Dũng trung đội trưởng trung đội 9 của mình được thăng chuẩn úy, nhận chức đại đội phó đại đội 3 kiêm chỉ huy trung đội 9.

Nghỉ ngơi được mấy hôm, chỉ ăn ngủ viết nhật ký và chốt gác đề phòng địch tập kích. 14h30 chiều được lệnh hành quân đánh chiếm cầu số 1 trên lộ 7 cách phum Kadol hơn 4km về hướng Bắc. Toàn tiểu đoàn xuất kích được sự dẫn đường của trinh sát trung đoàn hướng về cầu số 1.

- “Tình yêu như trái pha. á… con tim mù loa. à. “

Trên đường hành quân vào trận tôi đã buột miệng hát nho nhỏ những ca từ của dòng nhạc Trịnh. Tôi ghét cay ghét đắng cái lão nhạc sĩ này toàn sáng tác những bài ca buồn với tư tưởng yếm thế và ủy mỵ, làm như ai cũng như lão ta cuộc sống chỉ là ảo ảnh tận cùng của sự bế tắc, vậy mà không hiểu sao tôi cứ vẫn cứ hay hát đi hát lại những câu trong những bài nhạc của ông ta, tôi thật mâu thuẫn và phục sát đất cái tài sáng tác của Trịnh C Sơn.

Trời khá oi nóng trong cái nắng chiều làm cho mọi người mồ hôi ướt áo khi phải mang vác súng đạn và toàn bộ quân tư trang khi hành quân trên đường nhựa. Lá ngụy trang cắm trên ba lô gồm những nhánh cỏ hôi và những cành hoa sim lung lay theo từng bước chân chớ trời không có chút gió nào. Đoàn quân di hành gần 2km thì tiểu đoàn bộ cùng đại đội 4 dừng lại để lập trận địa cối 82mm, còn lại tiếp tục hành quân bắt đầu cắt rừng men theo lộ 7. Đại đội của tôi được tăng cường một thượng liên 12 ly 7. Theo sự hướng dẫn của trinh sát trung đoàn, khi còn cách cầu số 1 hơn 200mm thì khẩu đội 12 ly 7 dừng lại để lắp súng bên ven đường, có 1 tiểu đội của trung đội 7 ở lại bảo vệ súng, còn lại dàn đội hình tiếp cận mục tiêu chờ đại đội 1 và đại đội 2 vào vị trí chiến đấu vì phải vượt qua suối đi vòng xa hơn, theo trinh sát thì mục tiêu có chừng một tiểu đoàn của sư đoàn 620 địch quân trú đóng và có công sự chiến đấu phòng ngự để bảo vệ cầu số 1, số 2 và cầu số 3 trong phạm vi mỗi cây cầu cách nhau từ 1 đến 3km.

Gần 16h30 thì các khẩu bích kích pháo của tiểu đoàn bắt đầu nhả đạn tập trung hai bên ven cầu thuộc bờ Bắc nơi địch đóng quân. Trung đội của tôi đã áp sát mục tiêu và phát hiện địch ở bên kia suối đang la oai oái vì bị cối dập. Phát hiện hướng xuất phát bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu được “Choay me duôn… choay me duôn…” và tôi nhìn cũng không rõ lắm vì lá cây rừng che khuất. Tôi siết cò súng làm khẩu AK của mình khạc tóe lửa từng chập, thật khó cho hỏa khí bộ binh khi thằng Dũng loay hoay cố tìm khoảng trống để bắn B40, còn khẩu cối 62mm của thằng Đồng phải “thất nghiệp” vì lá rừng che phủ trên đầu không bắn được. Chuẩn úy Dũng đã ra lệnh dời cối ra ven lộ để phát huy tác dụng chi viện cho bộ binh.

Sau lúc lộn nhộn, bọn Polpot đã lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phản kích bằng B40 và tiểu liên Ak. Nói chung vũ khí bộ binh ta có gì thì bọn Pot cũng có y vậy kể cả M79 của “Mẽo”. Nghe có tiếng B40 nổ chếch về bên trái bên kia suối mình biết là đại đội 1 đã vào tới cùng với tiếng con gà cồ 12 ly 7 gáy cùng… cùng… từng chập ở ngoài lộ làm mình thấy ấm lưng hơn. Mới đầu còn trườn trườn nhưng thấy chậm quá mà địch thì nó bắn ì xèo thế là nhỏng đít lên bò luôn một mạch lên cái gò mối trước mặt. Nhìn qua bên kia suối gần 70m đã phát hiện ra công sự của địch gồm một thằng thủ tiểu liên AK và một thằng đang quét từng loạt đạn trung liên RPD về hướng trung đội 8 phía bên trái đội hình của trung đội tôi. Tôi ra hiệu với anh Hưng tiểu đội trưởng cho Dũng B40 và Phước “cú” lên với mình, lập tức Dũng ôm súng bò lên chỗ mình đang nấp, còn Phước “cú” thì chùng chừ không dám lên đã bị anh Hưng đá cho một phát vào mông và đòi bắn què giò cậu ta mới chịu bò lên với mặt mũi tái xanh. Mình phân công cho Phước cảnh giới về bên trái và chỉ cho Dũng cái ổ RPD của địch bên kia suối:

- Dũng mày thấy cái ổ của hai thằng nó chưa?

- Thấy rồi! Để tao chơi nó.

Vừa trả lời xong, thằng Dũng trườn người lên về bên phải gò mối: “Bùng…”, lá cây rừng rụng đầy đầu. Quả đạn B40 được phóng đi vào ngay ổ công sự của 2 thằng Pot với một tiếng nổ “Ầm” nháng lửa và khói đen, đồng thời thằng Dũng cũng quăng ống phóng B40 qua một bên lưng dựa vào gò mối, còn hai chân thì chòi chòi như em bé nhõng nhẽo và tay thì phủi lia lịa vì ống quần bị lửa thoát hậu đốt cháy xém, ngay lập tức có hai trái B40 trả miếng và hàng loạt đạn AK của Pot chơi lại ngay gò mối có 3 thằng mình, nhưng không ai bị gì vì cái gò mối có sức chịu đựng khá tốt. Tôi phản ứng bằng cách vươn người xoay ngang khẩu tiểu liên siết cò 2 loạt liên thanh về hướng địch. Toàn bộ vỏ đạn AK do tôi bắn tuôn xuống gò mối rồi dội ngược vào đầu thằng Dũng làm nó ôm đầu rên ư ử:

- Tỵ ơi mày giết tau. đm mày giết tau. (Dũng bạn tôi người gốc Huế).

Lúc này mấy thằng Polpot vừa phản kích chống trả kịch liệt và đồng loạt la “Cho ô… cho… oo “ dậy trời, tôi và những công tử Sài gòn chẳng hiểu mô tê gì. Thây kệ bọn địch muống kêu la kiểu gì cũng được, thấy địch thì bắn, chỗ nào kêu la cũng bắn luôn. Cái giá của phát B40 của thằng Dũng phải trả giá bằng 4 phát B40 và mấy trái M79 của địch phản kích vì ụ mối của 3 thằng tôi khá trống trải, mình thấy nó và nó cũng thấy mình. Binh nhất Phước “cú” nằm co ro như con cuốn chiếu không bắn được viên nào, tôi bảo:

- Sao không bắn trả địch đi ông nội.

- Tao có thấy gì đâu mà bắn. Mày không thấy tụi nó bắn đùng đùng sao.

- Tỵ… Mày đá vào mông nó mấy cái xem nào, gặp ông Dũng thì mày tiêu đời (Tiếng anh Hưng tiểu đội chếch từ gốc cây bên phải vọng sang).

Ngay sau đó bọn Pot lại ịn vào gò mối của mấy thằng tôi thêm 2 trái M79 nữa, phải nói là 3 thằng tôi nằm bẹp như con dán, sợ để tiếp như vậy không ổn anh Dũng đại đội phó cho tiểu đội của chúng tôi lùi lại và lật cánh ra mép lộ 7 với ý đồ phát triển lên ngay cầu số 1.

Anh Hưng dẫn bọn tôi ra phía lộ, lần này giao cho tôi phụ trách một tổ gồm tôi thằng Dũng, thằng Hùng “bông” và Thành “đen” bám ra trước. Cả bọn bò 4 chân để bám ra lộ chứ không thể đi khom vì đạn nhọn nó bay cheo chéo. Ra đến mép lộ toàn là cỏ hôi mọc rậm 2 bên đường, non 10m ra đến mặt lộ nghe hướng bên kia lộ là đại đội 1 của thiếu úy Sáng và đại đội 2 của thiếu úy Hoa đang kịch chiến với địch. 4 thằng tôi lần này lại là 4 con dán nằm chèm bẹp vì vừa ra đến mặt lộ là phải thục vào ngay, phía đầu cầu cách bọn tôi là công sự thằng Pot với đại liên “Karinop” ria từng loạt pằng…pằng… bắn qua. Bên này 12 ly 7 của tiểu đoàn cứ điểm xạ đáp trả cùng…cùng… với tiếng xé gió của đường đạn nổi da gà. Trong văn thơ tình yêu tình báo gì đó người ta nói “Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước”, còn mấy thằng tui bân bấn teo bugi giữa 2 làn đạn.

Gần 6 giờ chiều, trong rừng trời tối xuống thật nhanh, thông tin từ tiểu đoàn thông báo xuống: cánh quân của tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 đã chiếm được cầu số 2 và làm chủ tình hình. Riêng tại trận địa của tiểu đoàn 1 của tôi súng vẫn nổ, địch vẫn kiên trì bám công sự nhưng cường độ tác chiến giảm đi nhiều khi 2 bên ta và bọn Pot ở thế vờn nhau. Khi trời tối, toàn tiểu đoàn được lệnh tạm thời “hưu chiến” với thằng Pot đang chốt giữ cây cầu số 1. Đại đội 3 được lùi về hơn trăm mét và chốt lại tổ chức canh phòng để chờ sáng mai chơi tiếp.

Trung đội tổ chức nấu cơm phải đem nồi ơ về phía sau nửa cây số, Phước “cú” bị cho là “tục tạc” phải xuống nấu cơm cho trung đội. Cơm nấu xong nắm lại từng nắm đem lên phân phát cho các tiểu đội. Sáng đến, cơm nước đã xong nhưng phải nằm chờ trinh sát tiểu đoàn bám nắm tình hình địch trở về mới tiếp tục xuất kích. Hơn 7h00 sáng, được lệnh của tiểu đoàn tiếp cận mục tiêu, theo tin trinh sát báo cáo địch có thể đã rút hết từ đêm hôm qua không còn thấy bóng dáng tên địch nào còn chốt trên cầu số 1. Đại đội 3 dàn đội hình như ngày hôm qua vượt suối để vào chiếm lĩnh mục tiêu. Tiểu đội của tôi đi đầu đến hố công sự ngày hôm qua đã bị thằng Dũng quất cho trái B40 chỉ thấy toàn là vỏ đạn Ak và một ít dấu máu trên miệng hầm đã ngả màu nâu đen, chợt nổ Ầm! một tiếng từ phía sau lưng làm tôi nghĩ bụng thôi rồi đã lọt ổ phục kích. Tôi lủi ngay vào gốc cây khô gần đó theo phản xạ và sẵn sàng bắn trả bọn Pot. Có tiếng la từ phía sau:

- Ông Dũng và Thành “đen” bị rồi!

Một trái K63 được bọn Pot gài lại trên đường mòn mà cả tiểu đội mình đi qua nhưng may mắn không dính, nhưng lại tìm đến người chiến binh quê miền Bắc nhập ngũ 1972 đã trưởng thành trong chiến đấu đang chỉ huy đại đội tác chiến. Anh hạ sĩ Hưng dẫn cả tiểu đội băng luôn ra lộ 7 mà không đi theo đường mòn để tránh phải vướng mìn, ra đến lộ tôi xin anh Hưng cho mỗi mình tôi qua cầu quay ngược trở về để thăm anh Dũng, vừa qua cầu thì thằng Bình (Hiện là chi cục trưởng chi cục thuế Q2) và thằng Hội (Hiện cư ngụ tại chung cư Ấn Quang Q10) vận tải của tiểu đoàn cũng vừa cáng thương binh ra đến lộ, có lẽ sức nổ của trái mìn quá mạnh làm máu mũi và máu lỗ tai chảy ra làm tóc anh Dũng bết lại từng mảng, riêng từ hai đùi xuống đến ống quyển bị dập phải bó nẹp tre, máu ra khá nhiều. Mình thăm hỏi anh Dũng:

- Anh Dũng, anh Dũng tôi Tỵ đây, anh thấy trong người làm sao? Ráng mau lành về với anh em!

- Tao lạnh quá, tao lạnh quá. Đứa nào lấy cho tao cái chăn. (Anh Dũng thều thào).

Hai mắt nhắm nghiền giọng nói rất yếu, nghe vậy tôi chạy lại cái balo của anh Dũng do Minh đang giữ lôi ra cái mùng chỉ màu trắng để phủ lên cáng thương cho anh Dũng đỡ lạnh rồi hối thằng Bình đi nhanh về tuyến sau, Thành “đen” tuy bị thương ở lưng nhưng còn ráng ló đầu ra khỏi võng để từ biệt mọi người.

Nắng đã lên, lệnh của trung đoàn tiểu đoàn 1 tiếp tục hành quân gấp trên lộ 7 tiến lên vượt qua cầu số 2 cách cầu số 1 độ 02 km, cùng với tiểu đoàn 3 đã chiếm được cầu số 2 từ chiều hôm qua và đang trên đường tiến để chi viện cho tiểu đoàn 2 có nhiệm vụ khai thông cầu số 3 cách cầu số 2 độ 4 km hướng về Snoul. Trên đường hành quân vào trận đánh mới, chúng tôi nhận được điện từ máy 2w của tiểu đoàn thông báo chuẩn úy Dũng của đại đội 3 đã hy sinh vì vết thương quá nặng. Một sĩ quan trẻ với tương lai hứa hẹn phía trước đã đền nợ nước, một người mẹ nữa ở hậu phương xa sẽ phải gánh chịu nỗi đau cắt ruột khôn nguôi.

Cả tiểu đoàn hành quân trên lộ 7. Đại đội 2 đi đầu có tăng cường khẩu 12 ly 7 của K18 trực thuộc trung đoàn kế đến là đại đội 3 và sau cùng là đại đội 1 và ban chỉ huy tiểu đoàn. Còn non cây số đã nghe tiếng nổ của đạn B40-B41 và 12 ly 7 của tiểu đoàn 2 đang “đánh boxing” với thằng Pot. Lệnh của tiểu đoàn: toàn đội hình vận động nhanh tiến về phía trước để chi viện cho tiểu đoàn 2. Tôi để khẩu tiểu liên lên vai rồi bắt đầu chạy cùng mọi người. Toàn bộ quân tư trang và súng đạn trên người lúc này làm tôi có cảm tưởng mình là một con lừa đang tham dự “marathon”, người nóng ran, thở muốn ra khói còn đôi chân thì nó đuối không thể tả và 2 trái cối “tép” đeo trước ngực thay nhau nện vào ngực theo nhịp chạy muốn lồng phổi.

Mệt muốn đứt hơi nhưng tôi cũng phải bật cười bởi ý nghĩ vô duyên của tôi khi quá trình vận động khẩn trương của đội hình đại đội 2 có mấy tay anh nuôi bị rớt lại cuối đội hình, một hình ảnh của những anh lính vui tính gò lưng với cái balo cộng thêm mớ nồi xoong đen thui treo úp lên ở bên trong có muỗng xới cơm trông như mấy chú lạc đà, khi chạy nồi xoong nó va vào nhau kêu lóc cóc len keng thật vui tai.

Tới đầu cầu số 3. Cây cầu chỉ dài hơn 10m ngang 4m làm bằng gỗ không có lan can giống như cầu số 1 và số 2, có lẽ đã có từ thời Pháp thuộc bắc qua những con suối chỉ có nước vào mùa mưa. Tiếng nổ của hỏa lực và đạn nhọn đã thật gần. Chếch về hướng Đông Bắc cầu số 3 chừng 300m nơi tiểu đoàn 2 đang quần nhau với địch quân, cầu số 3 địch đã bỏ trống nên chiếm được cầu không cần đánh nhưng chúng tôi đã lầm.

Đại đội 2 được lệnh đã qua cầu và tiến về hướng tiểu đoàn 2 đang chạm súng với địch. Hai bên lộ 7 là rừng thưa nên chỉ nghi tiếng nổ thật gần, khẩu 12 ly 7 của trung đoàn được lệnh lắp súng ngay trên công sự đầu cầu mà Pot vừa bỏ lại, chưa có lệnh nên đại đội 3 của tôi anh em còn đang dồn cục ở đầu cầu thì. Xe. ẹt. Ầ. a. m! một tiếng nổ vang trời làm gẫy đổ khóm cây rừng, lá cây bay cuộn lên bên kia đầu cầu trong khi bọn tôi vẫn đứng như trời trồng không kịp phản ứng bởi trái đạn 75mm không giật đi quá nhanh mà thằng Pot thì bắn dở ẹc. hihi bởi cái thằng xạ thủ “mắc dịch” nó mà bình tĩnh một chút thì cả đám bọn tôi được “bà hú” rồi. Chưa kịp mừng vì không ai bị gì thì ngay sau phát đạn DKZ vừa nổ thì lính ta theo phản ứng nhào xuống công sự của Pot bỏ lại thì tức thì lại nổ ầm một cái nữa.

- Thằng Thạch “xích lô” và thằng Thạnh chết rồi. (Tiếng của thằng Hóa “điên” la lên).

Mở màn trận đánh ta đã mất 2 người, đúng là một cái bẫy thằng Pot dành cho tiểu đoàn 1 của chúng tôi. Tọa độ hỏa lực chúng đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ chờ chúng tôi vào rọ là nó chơi tới bến, chưa kịp lấy tử sĩ thì… Xe. ẹt Ầm. Xe. ẹt… Ầ… a… m đạn cối 82mm DKZ chúng nó rót vào đội hình của đại đội 2 và đại đội 3 của tôi tới tấp. Đại đội 1 được lệnh vòng qua hướng Tây vượt suối để tiến đánh vào sườn địch, đại đội 3 của tôi theo phản xạ mạnh ai nấy nhào vào mép rừng để tránh pháo. Anh Hưng tiểu đội trường phải la làng bảo mọi người nằm yên tại chỗ, vào mép rừng dễ bị dính mìn, sau đó nhanh chóng đội hình được củng cố và chúng tôi được lệnh vượt qua cầu hợp sức cùng đại đội 2 đánh vỗ mặt vào đội hình địch. Khẩu 12 ly 7 của trung đoàn cũng bắt đầu điểm xạ từng loạt đạn yểm hộ để chúng tôi vượt lên, các xạ thủ 12 ly 7 phải ngồi trên miệng hầm để bắn trong khi cối địch nổ ì xèo ngay trên mặt đường vì phát hiện có trái lựu đạn Pot nó gài lại nên không em nào dám thọt chân xuống hầm.

Ở phía sau đã nghe tiếng “departure” của 82mm của tiểu đoàn nên tôi cũng vững bụng, 12 ly 7 ở đầu cầu bắn lên hỗ trợ bộ binh với những viên đạn lửa vạch đường đỏ lòm xẹt qua rồi mất hút để lại tiếng hú của tầm đạn đi ớn lạnh. Chúng tôi tiếp túc tiến lên phía trước dưới làn mưa pháo của địch với đủ kiểu đi khom, chạy vài bước hoặc phải bò lê hai bên vệ đường.

- Y tá… y tá đâu rồi lên gấp, lên gấp cứu thương. (Lại nữa thằng Hóa “điên”).

Trong cái hỗn độn của âm thanh, tôi không còn phân biệt cái gì nổ: đạn cối, DKZ hay mìn nữa, mà thấy thằng Hóa “điên” (Hiện là công nhân ga xe lửa Sài Gòn) đang chổng mông lôi thằng Quang (Hiện cư ngụ tại xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn) từ trong bìa rừng ra mép lộ 7, thằng Quang đã bị trúng mìn mất hết bàn chân phải lên gần nửa ống quyển.

Đột nhiên hàng loạt tiếng nổ của hỏa lực B40-B41 và cả tiếng nổ của tiểu liên AK trong đội hình địch trước mắt, đó sự tấn công của tiểu đoàn 3 từ hướng Tây trước khi đại đội 1 của tiểu đoàn tôi lên tới. Pháo cối của địch chấm dứt đột ngột. Đã vượt qua khỏi bải mìn chúng tôi được lệnh xung phong, tôi ôm súng cùng đồng đội lao lên tôi siết cò cả băng đạn AK cho đỡ ức chế vì nãy giờ mấy thằng Pot ăn hiếp bọn tôi quá cỡ thợ mộc. Cánh quân phía Đông lộ 7 của tiểu đoàn 2 cũng đã thanh toán sạch sẽ mấy cái chốt của Polpot, địch gài bẫy chúng tôi nhưng đành phải chịu vỡ trận với lối đánh của quân đội VN, phải công nhận tiểu đoàn 3 đã cứu chúng tôi một bàn đẹp và tịch thu luôn khẩu không giật 75mm mà bọn Pot đã làm trời làm đất với tiểu đoàn của tôi, nếu không có sự hiện diện kịp thời của tiểu đoàn 3 chắc chắn chúng tôi sẽ còn thương vong.


21/11/1978

Lộ 7 từ Memut đến Sanoul xem như cơ bản được khai thông, nhưng thị trấn Sanoul vẫn do một trung đoàn của Polpot kiểm soát và đây là hang ổ của chúng khi liên tục tổ chức đưa quân xâm phạm biên giới VN nhưng luôn bị đẩy lùi bởi hệ thống tiền đồn phòng thủ Lộc Ninh của trung đoàn 4 sư đoàn 5. Trung đoàn 732 chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ lộ 7 đồng thời tung trinh sát điều nghiên thị trấn Sanoul nhằm phối hợp với trung đoàn 4 sư đoàn 5 thanh toán cái “gai” Sanoul để khai thông lộ 13 nối vào lộ 7 làm hành lang chiến thuật nhằm tiến công thị xã Kampong Cham và thị xã Kratie trên mặt trận phía Đông Cambodia.

Hội nghị quân chính của tiểu đoàn kết thúc lúc 10h30 sáng, toàn đại đội đã tập hợp và đại đội trưởng Vinh cũng về tới, đưa theo một người và giới thiệu thiếu úy Thọ do trung đoàn điều về nhận chức đại đội phó đại đội 3. Về nhiệm vụ tác chiến đêm nay, đơn vị sẽ hành quân tiến về Sanoul để phối hợp với trung đoàn 174 và trung đoàn 4 của sư đoàn 5 với ý đồ đánh dứt điểm, quyết chiếm bằng được thị trấn Sanoul để khai thông lộ 13, chính thức bước vào “Chiến dịch đệm” phục vụ chiến dịch phản công toàn tuyến biên giới.

Về lực lượng của Polpot là một trung đoàn của sư đoàn 603 chính quy, có tăng cường lựu pháo 105mm. Lực lượng địch tuy mạnh nhưng bị phân tán trên tuyến biên giới Lộc Ninh. Khi bị sư đoàn 5 và sư đoàn 303 của ta tấn công, khả năng được chi viện rất hạn chế bởi quân ta đã làm chủ lộ 7 và sư đoàn 302 của QK7 đã vào thị trấn Memut ngay phía sau lưng sư đoàn 303, bởi sư đoàn 260 Polpot phải lo phòng thủ Kratie, nếu chi viện trên lộ 7 sẽ gặp sự ngăn trở của 2 trung đoàn còn lại là 731 và 733 của sư 303 ngay tức khắc. Hướng còn lại từ Stungtren-Mondonkiri xuống chi viện cho sư đoàn 603 là gần như không có bởi lực lượng địa bàn đang lo chống đỡ sự càn quét của sư đoàn 309 QK5.

Trong chiến đấu khi có thương vong, trường hợp nhẹ thì tiếp tục được đơn vị đem theo, bị thương nặng hoặc có tử sĩ thì để lại tại chỗ, sẽ có trung đội vận tải của tiểu đoàn chu tất. Cơ số đạn AK là 300 viên, xạ thủ B40 là 7 trái và B41 là 5 trái, riêng cối “tép”, ngoài cơ số qui định - mỗi người mang AK mang thêm 2 trái, khi xuất phát hành quân chuẩn bị cơm nắm cho buổi sáng. Cuối buổi họp thiếu úy Vinh công bố quyết định của trung đoàn thăng hàm trung sĩ và bổ nhiệm trung đội phó, quyền trung đội trưởng trung đội 9 cho anh Hưng và tôi được thăng binh nhất, tiểu đội trưởng tiểu đội 11.

Buổi chiều địch tập kích vào đội hình đại đội 3 của tôi bằng hỏa lực B40 và B41 tới tấp và không bắn một viên AK nào. Mấy thằng Pot này chơi ăn gian, chỉ rình rình đánh trộm mấy cái ì đùng rồi chạy mất. Nghĩ lại mấy ông tiểu đoàn chơi khôn quá trời, tiểu đoàn bộ và đại đội 4 hỏa lực đóng bên ngoài cho mấy thằng tôi vào ở trong phum Sre Rumduol, tưởng là được ưu ái nhưng thật ra là phải chường cái mặt ra cho thằng Pot nó “đục” vì cứ nghĩ tụi tôi là “lục thum”cũng may là không ai bị gì bởi “Lù khù có ông Cù độ mạng” ha ha.

Bên chén trà B52 được pha bằng bình tông nước sau buổi cơm chiều, cả tiểu đội quây quần nhắc lại những kỷ niệm về người trung đội trưởng khi còn ba tháng quân trường. Tôi rít một hơi thật sâu của điếu thuốc Vàm Cỏ suy nghĩ miên man cái chuyện ở đời và đêm nay chúng tôi sẽ cùng nhau đi vào trận chiến mới. Cả đại đội chỉ có thằng Dũng “Huế” là bạn thân biết tôi đã từng là lính và người thứ hai là anh Dũng trung đội trưởng lại là Đảng viên. Trong căng tin của quân trường, chỉ có 2 người, anh Dũng đã nói với tôi:

- Nếu đừng phân biệt có lẽ bây giờ anh đã có cấp bậc cao hơn tôi rồi, nhưng chuyện lịch sử thế thời phải thế. Tôi tin anh và cuộc chiến sắp tới là cuộc chiến chống ngoại xâm, chống chủ nghĩa bành trướng, hãy xứng đáng là người VN và lòng tin của quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Cảm ơn anh đã có lời khuyên đầy cảm thông của một cấp trên và sự chân tình của những người lính đã từng quen lửa đạn. Tôi chấp nhận thực tế và sẽ gắng hết sức mình (Tôi trả lời anh Dũng).

Và cuối cùng anh vẫn đề cử cho tôi làm tiểu đội phó khi đơn vị chuẩn bị lên đường ra mặt trận. Trong công việc, anh là người chỉ huy đúng mực, đến cán bộ đại đội cũng nể vì. Các tiểu đội trưởng mang hạ sĩ nhưng hầu hết chưa qua chiến đấu nên rất ngán anh, riêng tôi anh luôn có sự thông cảm và chân tình như mọi binh sĩ khác, nay anh không về nữa để lại bọn tôi trên tuyến địa đầu hun hút gió sâu.

Hơn 11h00 đêm, đại đội 3 của tôi lục tục kéo nhau ra lộ 7 tập kết trong đội hình tiểu đoàn để chuẩn bị hành quân. Lúc này những chiếc xe GMC rọi đèn sáng choang kéo theo những khẩu pháo 105mm và 155mm của trung đoàn 734 vừa đến để lập trận địa pháo tại phum Srey Rumdoul. Toàn đội hình của trung đoàn 732 chúng tôi gồm 3 tiểu đoàn và các đại đội trực thuộc kéo dài hơn 2km trên lộ 7. Được lệnh xuất phát, tiểu đoàn 1 đi đầu đội hình có một trung đội trinh sát của trung đoàn dẫn đường, đi được hơn cây số trên lộ 7 để tránh các bãi mìn ven đường thì trinh sát bắt đầu cắt đường rừng về Tây hơn cây số rồi trở lên hướng Bắc để tiến về Sanoul.

Trời về đêm của buổi đầu Đông se lạnh khi sương xuống, tốc độ hành quân khá chậm bởi sự thận trọng của trinh sát trung đoàn. Đến 4h00 sáng, tiểu đoàn 1 chúng tôi đã vào mép vườn cao su còn cách Snoul hơn 4km và đã nghe tiếng pháo nổ ì đùng từ hướng tiến quân của sư đoàn 5 từ Lộc Ninh sang. Không lâu sau đó là tiếng nổ đầu nòng của lựu pháo 105mm và 155mm của sư đoàn 303 từ hướng Nam bắn lên dọn đường cho chúng tôi để chuẩn bị tấn kích vào Sanoul. Tiếng đạn pháo đi xé không gian, cọ sát vào không khí như những bánh xe sắt nghiến trên đường nhựa nghe rợn người, rồi oành… oành… hàng chục tiếng pháo chạm mục tiêu. Tiểu đoàn 1 của chúng tôi được lệnh vượt qua lộ 7 để vào Sanoul từ hướng Tây và tiểu đoàn 2 thẳng tiến theo trục lộ, tiểu đoàn 3 chốt lại trên đường 7 làm lực lượng dự bị.

Trời chưa sáng, chúng tôi vẫn còn lầm lũi hành quân trong rừng cao su theo sự dẫn đường của trinh sát trung đoàn. Khát nước vô cùng mà bình tông thì đã trống rỗng do chiều hôm qua lấy nấu pha trà hết rồi. Trong cái ánh sáng mờ mờ, tôi phát hiện những cái chén đựng mủ cao su bằng đất nung có ít nước mưa. Tôi gom 4-5 chén vào một chén và giải khát, một thứ nước mát lạnh cổ họng tuy hơi có mùi lá mục cao su một chút nhưng không sao (Sáng ra tôi mới biết trong bình tông của tôi cả trăm con lăng quăng vậy mà tôi đã chén ực…ực…), tôi gom thêm vài chén đổ vào bình tông để dành được một ít. Không có tiếng tiểu liên AK nhưng tiếng nổ của đạn hỏa lực do 2 bên ta và địch giao tranh ở hướng Lộc Ninh, Lộc Tấn và cả hướng Bắc mỗi lúc một gần. Như vậy xem như Sanoul đã bị quân ta bao vây tứ hướng rồi, địch sẽ mất vị trí chiến lược này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đi được thêm một đoạn nữa thì chợt bùng… bình… bùng… bình… Hai trái B40 địch bắn nổ ngay vào toán trinh sát dẫn đường làm chết 01 người và 02 chiến sĩ trinh sát bị thương. Rõ ràng là mấy thằng Polpot đã biết trước sớm muộn gì bộ đội Việt Nam cũng sẽ đến thăm nên đã bố trí công sự và lực lượng để chặn quân ta ngay ngoài đầu ngõ, tiếp theo là cái âm thanh đầu nòng như mở nút chai do cối 82mm của Pot bắn nghe mồn một. Từ góc rừng cao su bên trái, chúng câu bích kích pháo vào đội hình tiểu đoàn 1 của chúng tôi. Hầu hết đạn cối nổ trên ngọn cao su, chỉ có số ít nổ khi chạm đất. Lệnh của đại đội: chúng tôi tản đội hình hàng ngang quay mặt về hướng Bắc, bên cánh phải đã có đại đội 2 và đại đội 1 lo rồi.

Chúng tôi mỗi đứa ôm một gốc cây cao su và mở hai cái “đèn pha” hết cỡ nhìn về phía trước để quan sát địch, theo sự điều động của thiếu úy Vinh, trung đội 7 lấn lên trước 50m rồi dừng lại chờ trung đội 8 và 9 theo thứ tự tiến lên, cứ như vậy đội hình của đại đội tôi cuốn chiếu để áp sát địch quân trong tiếng rít xé gió của đạn đại liên chíu… chíu… bụp… bụp… tiếng đạn gim vào thân cây cao su, xen kẽ là tiếng nổ hớp hồn của DKZ 82mm đang quơ cái lưỡi hái của tử thần về phía chúng tôi.

300m, 250m rồi 200m… khoảng cách giáp mặt giữa chúng tôi và ông bạn láng giềng hắc ám Khmer Đỏ càng lúc càng gần. Từ gốc cao su này tôi lòn nhảy qua cây kia để tiến lên, có lúc do khoảng cách khá xa phải lấy đà chạy rồi lộn “mèo” một cái như phim “Si nê” (Tài tử trong phim chiến đấu nhào lộn rất đẹp mắt và nhẹ nhàng, còn tôi sống chết phải nhào lộn một cái khi chạm đất đau điếng hà hà…), đang lúc đóng phim đột nhiên một tiếng nổ kinh hoàng ầm… một cái làm rung chuyển mặt đất. Tai tôi ù đi, tối tăm mặt mũi, cây cao su bên phải cách tôi 4m dính đạn DK 82mm gẫy ngang kéo theo cành lá gẫy răng rắc, đổ xuống ào ào. Tôi sờ soạng khắp thân mình thấy không bị gì, hú hồn, nhưng bên trung đội 8 lại bị thương một người cách đó hơn 20m bởi mảnh của trái DK này. Lấy lại bình tĩnh, tôi gìm súng siết cò mấy loạt tiểu liên về phía địch và sự nhịp nhàng từng bước dâng cao đội hình của đơn vị tôi trong tác chiến đã có hiệu quả, súng vẫn nổ loạn xạ với khoảng cách gần hơn 100m thì Pot đã bắt đầu tốc hầm bỏ chạy. Chớp thời cơ lấn tới luôn, tiểu đoàn có lệnh xung phong, trong tiếng hô xung phong vang dậy từ các hướng làm địch mất tinh thần và tháo chạy, chúng tôi chỉ còn việc bắn đuổi và chiếm lĩnh trận địa. Rút kinh nghiệm, lần này không ai nhảy xuống công sự của địch để lục soát vì sợ trúng mìn.

Thông tin từ radio 2w của trung đoàn báo tin vui xuống tiểu đoàn là quân của sư đoàn 5 đã giải phóng và làm chủ thị trấn Sanoul, thông báo các đại đội của tiểu đoàn 1 chú ý bắt liên lạc với quân của trung đoàn 174, mật khẩu hỏi 3 phát AK và trả lời 2 phát AK cộng tròn bằng 5, ký hiệu quân của sư đoàn 5 bên vai áo vải màu đỏ (Quân của sư đoàn 303 vai áo có vải màu vàng). Khi những tia nắng vàng của buổi bình minh đủ sức xuyên qua tàn lá cao su thì trận chiến cũng vừa tàn. Người đời có biết chiến tranh là nghiệt ngã, quê hương sau lưng chúng tôi vừa thoát khỏi những ngày quặn đau bom đạn chưa được bao lâu thì nay với lứa tuổi đôi mươi chúng tôi lại đến miền xa này để lấy máu đào đổi lấy sự yên bình cho quê mình.

Sau khi bắt tay với quân của trung đoàn 174 sư đoàn 5, đơn vị tôi không vào Snoul mà trở ra lộ 7 để chuẩn bị tiến công thị trấn Chlong.

Chiều xuống, trên lộ 7 trở nên đông đúc, nơi ngã 3 Sanoul như là điểm hội quân để tiến lên phía Bắc. Trung đoàn 174 của sư đoàn 5 từng đoàn người hàng một dài như con rắn uốn lượn trong rừng cao su cắt qua đội hình đơn vị tôi tiến lên phía trước. Những miếng vải đỏ tươi như màu cờ phấp phới trên vai người chiến sĩ sư đoàn 5 thật kiêu hãnh. Đột nhiên hàng loạt tiếng AK nổ vang về phía suối nước ở hướng Đông lộ 13 ước độ non cây số rồi im bặt. Tiểu đội của tôi được lệnh cùng với trinh sát tiểu đoàn vận động xuống suối để nắm tình hình. Ba chân bốn cẳng chạy hơn nửa cây số thì một binh sĩ tên Minh lảo đảo chạy theo đường mòn về, tay không có súng, vừa gặp chúng tôi thì khuỵu xuống bởi anh ta bị 2 viên AK găm vào mông, máu ra nhiều nhưng bị phần mềm nên còn chạy được, Minh nói đứt quãng vì mệt và hoảng sợ:

- Chết. chết. hết rồi.

- Ở đơn vị nào, cái gì chết nói lại cho rõ, bình tĩnh bình tĩnh có bọn tôi đây (tôi nói).

- K18. Ở dưới suối còn 3 người bị tụi Pot phục kích bắn chết hết rồi.

Tôi cho thằng Hòa “bọ chét” và thằng Phi ở lại băng bó cho Minh và đưa thương binh về tiểu đoàn, còn lại chúng tôi cùng 5 trinh sát tiếp tục xuống suối, đến nơi chúng tôi phát hiện 3 chiến sĩ của K18 đã tử thương do đạn AK là Việt, Di, Huân đã cùng với Minh đi lấy nước cho khẩu đội. Đi 4 người nhưng chỉ có 1 khẩu AK nên đã bị địch phục kích lấy mất vũ khí.

K22 vận tải tạm thời phải cho 3 tử sĩ vào bao Nylon rồi để lại trong vườn cao su, sẽ làm công tác chính sách sau vì trung đoàn đã nhận được lệnh hành quân của sư đoàn vừa ban ra. Tôi theo đơn vị hành quân mắt cố dõi nhìn lại 3 đồng đội ở lại trong góc vườn cao su tối dần khi màn đêm buông xuống mà không một nén nhang làm tôi thấy quặn lòng.

Từ vị trí đơn vị tôi đứng chân muốn tới được thị trấn Chlong phải còn gần 20km nữa, di hành ban đêm với đội hình lớn thế này thì phải đến sáng mới tới được tôi đoán vậy. Đi được hơn 2km trên lộ 13 thì đội hình toàn trung đoàn 732 dừng lại để quân của trung đoàn 731 và bộ chỉ huy nhẹ của sư đoàn vượt lên trước đi về hướng Tây Bắc, kế đến là quân của trung đoàn 733 cũng vượt lên trước chúng tôi. Theo cách nghĩ của riêng tôi, có lẽ sư đoàn “cưng” trung đoàn 731 nhất vì đây là đơn vị tác chiến kỳ cựu (tiền thân là trung đoàn 316) nên bộ chỉ huy sư đoàn ở đâu thì chắc chắn có 731 ở đó, kế đến là trung đoàn 733 (tiền thân là trung đoàn 33) cũng thiện chiến hơn đơn vị chúng tôi vì đơn vị tôi chỉ có bộ khung từ trung đội trưởng trở lên là đã kinh qua chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ. Còn từ tiểu đội trở xuống hầu hết là những công tử thị thành, những chàng học sinh ăn chưa no, lo chưa tới.

Nói gì thì nói, dân tác chiến mà nhất là lính quèn như tụi tôi cũng không bỏ được cái thói phong lưu trong khi ngồi không chờ đội hình hàng một của đơn vị bạn vượt qua. Phải chờ cả giờ đồng hồ nữa mới đến phiên mình, lại nấu trà và phì phèo thuốc lá. Ngồi giữa con lộ 13 hun hút vào màn đêm tôi ngước nhìn bầu trời đêm có muôn ánh sao lấp lánh và dưới này đang có những chàng trai đi viết câu chuyện những chuyến di hành trong rừng thẳm. Nhớ lại ngày còn thơ có lúc nhìn trời cao mà mơ mà ước được bay vượt qua dãy ngân hà để đến ngắm chị Hằng, giờ sống giữa núi rừng nghĩ chuyện đời xưa nay.

Lính ước mơ gì đây? Bọn tôi nào dám ước mơ gì ngoài yêu thương là gió núi, nhân tình của mây chiều trong những chuyến hành quân. Nhân thế có hiểu không, sau giấc ngủ ven rừng bọn tôi lại đi lúc mọi người còn ngủ say.

Đi thôi, đơn vị tiếp tục hành quân!

9h30 sáng, trời nắng chói chang, tiểu đoàn của tôi đã đến được bờ sông Chlong. Về phía thượng nguồn là cầu Chlong cách chúng tôi độ chừng 4km. Tiếng hỏa lực bộ binh đã nổ ì đùng, tiểu đoàn 2 đã chạm địch mà không kịp chờ sự phối hợp của tiểu đoàn chúng tôi có nhiệm vụ tập kích vào sườn địch từ phía Tây lộ 13 với ý đồ tác chiến là tiêu diệt lực lượng phòng thủ Polpot và chiếm giữ cầu Chlong, với quan niệm chiến thuật đánh nhanh bất ngờ không để địch phá hủy làm sập cầu.

Để vượt sông chúng tôi chỉ có 3 cái xuồng cao su dã chiến chủ yếu là để chở 2 khẩu cối 82mm và 2 khẩu 12 ly 7 cùng đạn dược, còn lại trinh sát tiểu đoàn giăng 2 sợi dây thừng ngang sông để chúng tôi từng tiểu đội vượt sông. Từng người một cởi quần áo trận bỏ vào balo cùng đạn dược rồi bọc nylon bên ngoài cột lại, chỉ còn mặc mỗi cái quần đùi và đeo khẩu súng vào người rồi cứ thế bám theo dây thừng lần lần qua sông. Nước sông chlong mát lạnh và chảy khá xiết. Cuối cùng thì toàn tiểu đoàn qua sông an toàn mất gần một giờ đồng hồ, và rồi đến lượt tiểu đoàn 3 qua sông. Lúc này trên hướng của tiểu đoàn 2 tiếng nổ hỏa lực càng dồn dập, có cả tiếng nổ ầm ầm của pháo hạng nặng. Lệnh của tiểu đoàn: các đại đội nhanh chóng củng cố đội hình để hành quân cấp tốc. Qua thông tin radio 2w, trung đoàn cho biết tiểu đoàn 2 đã đụng nặng do địch phản ứng quyết liệt để giữ cầu, hiện đang có một đơn vị của trung đoàn 733 đang hành quân gần đó đến chi viện, tiểu đoàn 1 cần vận động để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Chúng tôi phải vừa đi vừa chạy hy vọng với 4km trong vòng nửa tiếng chúng tôi sẽ đến nơi.

Đại đội 3 chúng tôi đi đầu đội hình cùng với trinh sát tiểu đoàn. Hành quân được hơn 2km thì phát hiện đường xe bò chạy về hướng Đông có thể sẽ dẫn vào phum ấp ra lộ 13, chúng tôi không đi đường xe bò để tránh mìn mà cập theo hơn 1km thì đụng địch. Trinh sát đi đầu nhưng không phát hiện bởi cây rừng che khuất, người phát hiện là thằng Phi của tiểu đội tôi đi ngay sau tốp trinh sát, nó thấy một Pot đầu quấn khăn rằn mặc áo đen tuôn chạy về hướng lộ 13, thằng Phi la lên “địch. địch” và bắn luôn một tràng đạn AK và ngay lập tức Dũng “Huế” vuốt đuôi theo một trái B40 nổ “bùng… bình…” một cái, tôi cho tiểu đội tản đội hình để chờ tiểu đội 9 và 10 lên cùng, ngay lúc này bên cánh phải trung đội 7 cũng nổ súng và bên cánh trái trung đội 8 cũng chạm địch.

Bên ngoài lộ 13, tiểu đoàn 2 và đơn vị bạn (quân của trung đoàn 733) cũng đang quần thảo với Pot. Hỏa lực nổ ầm ầm chứng tỏ sự ngoan cố của địch. Thiếu úy Vinh có mặt ngay tại trung đội 9 của tôi và lệnh cho binh sĩ tiến lên áp sát mục tiêu, tôi chưa xác định được mục tiêu cụ thể nhưng đã có lệnh của chỉ huy đành phải đưa tiểu đội tiến lên, tôi cho thằng Lân dùng trung liên RPD từ góc bên trái bắn bắn cao một chút từng loạt điểm xạ chéo cánh rồi bò lên trước và cả tiểu đội còn lại 7 “chú” cũng vươn lên theo thuận lợi, ra tới bìa rừng thì gặp rẫy bắp và thằng Lân cũng xách súng theo lên tới và nói:

- Tỵ ơi có phải bắn yểm hộ nữa không?

- Bắn cái con khỉ, chừng nào thấy địch thì bắn, để dành đạn đi ông nội! (tôi trả lời)

Bò ra tới mép rẫy thì đã thấy dãy nhà ẩn hiện sau những cây ăn trái và thốt nốt với những cụm khói mờ nhạt bật lên kèm theo những tiếng nổ của đạn B40-B41 và cả tiếng tiểu liên AK. Đó là hướng của tiểu đoàn 2. Ngay lúc này đã có vài trái B40 và cả đạn nhọn của địch bắn vào đội hình đại đội của tôi. Đã phát hiện vị trí của địch, tôi cho toàn tiểu đội bắn trả không hạn chế. Thế là tiểu liên và B40 cứ thế mà quất vào phum, bên cánh trái đại đội 1 hô vang “xung… phong…”. Như phản ứng dây chuyền, toàn tiểu đoàn cùng hô xung phong vang dậy, quân của tiểu đoàn 1 dàn hàng ngang ngoài rẫy vừa bắn vừa tràn vào phum. Vào tới phum, đơn vị chúng tôi đã bắt tay được với tiểu đoàn 2. Ta tiêu diệt 11 tên Khmer Đỏ tịch thu 4 AK, 2 B41, 1 cối 82mm và 1 xe tăng T54. Về phía ta có 5 binh sĩ hy sinh. Đột nhiên từ hướng chúng tôi hành quân vào phum ban nãy có tiếng hô xung… phong… vang dậy và bắn chóc chóc mấy loạt AK. Bộ đội cũng đang dàn hàng ngang tiến vào phum. Hóa ra là quân của tiểu đoàn 3 đến sau, cũng may là trung đoàn điện báo cho tiểu đoàn 3 kịp thời dừng lại, nếu không thì. Hà hà hà.

Hơn 14h chiều, trung đoàn 732 đã làm chủ trận địa và chiếm giữ cầu Chlong nguyên vẹn, chiếm được cầu Chlong trên lộ 13 xem như cánh cửa vào Kratie đã mở toang.

Tiểu đoàn 1 của chúng tôi trú đóng lại tại phum Samraong phía Bắc cầu Chlong một ngày, trong khi đại bộ phận của trung đoàn 732 vẫn còn ở bờ Nam cầu Chlong. Lúc này đơn vị bạn trung đoàn 733 đang gặp trở ngại phải nhổ chốt trên đường tiến quân ở cao điểm 466 núi Barat do một bộ phận của sư đoàn 260 Polpot khống chế nhằm kiểm soát lộ 13 sau khi mất cầu Chlong. Vị trí đụng độ giữa 2 bên cách đơn vị tôi 4km theo đường chim bay về hướng Bắc nên tiếng đạn hỏa lực nổ nghe khá rõ. Trong ngày chúng tôi thấy những chiếc khu trục cơ T28 cũ mèm bay lượn và đánh bom vào đội hình của sư đoàn 5 ở hướng Đông lộ 13, ở dưới đất pháo cao xạ 37mm bắn lên trả đũa. Có những cụm khói như những cục bông gòn màu đen nổ lốp bốp xung quanh những chiếc T28 trên bầu trời trong xanh.

Sáng hôm sau, khoảng chừng 9h00 sáng, qua máy thông tin 2w có lệnh của trung đoàn yêu cầu tiểu đoàn 1 của chúng tôi quay gấp trở lại bờ Nam cầu Chlong để nhận lệnh tác chiến “khẩn”.

Về tới bờ Nam cầu Chlong, cả 4 đại đội phải dừng lại ngồi chờ theo dọc lộ 13 để thượng úy Giảng tiểu đoàn trưởng và anh thiếu úy Minh tác chiến đến gặp chỉ huy trung đoàn để nhận nhiệm vụ. Lúc này những chiếc camion chở đạn của sư đoàn 302 bắt đầu lần lượt qua cầu để vào phum Samraong, bụi đất đỏ tung mù mịt.

Bỗng nhiên tôi bắt gặp những ánh mắt của Dũng “Huế”, Hòa “bọ chét”, thằng Phi và Hùng “con” cùng nhìn về một hướng bên kia đường, và 4 cái đầu của 4 thằng cùng xoay theo một chiều như bị vật gì thu hút. Tôi quay người nhìn theo thì… Trời đất ơi! Không thể tin được?! Một “ẻm”, một em gái hay chính xác hơn là một cô thanh niên xung phong đang hành quân bộ một mình tiến về hướng cầu Chlong. Đến ngang chỗ chúng tôi đang ngồi thì cô ta dừng lại và tấp vào bóng cây bên kia đường và cởi balo để xuống đồng thời tháo chiếc khăn tay đang bịt mặt để che bụi rồi ngồi xuống. Ôiii… một gương mặt khả ái, khá tây và trắng trẻo ôm cánh mũi vừa vặn thật dễ thương. Đúng là “hoa lạc giữa rừng gươm” làm tôi quên cả trời đất là mình đang làm gì và ở đâu. Tôi máng dây AK vào cổ rồi ôm khẩu súng trước ngực làm cái đàn Guitar bước sang đường vừa đi tay vừa khảy khảy như khảy đàn vừa hát:

- Này cô em Bắc kỳ nho nhỏoo… Này cô em tóc “demi garcon”. Chiều hôm nay xuống đường đón gióoo. Cô có tình cờ thấy anh khôông? hè… hè.

Đúng là gặp thanh niên xung phong thứ thiệt chứ không phải nữ sinh chỉ biết e thẹn khi bị tấn công, ngay lập tức tôi bị phản pháo, cô ta vừa cười như nắc nẻ và vừa nói:

- Ông đứng thù lù trước mặt sao không thấy! Nghe cho rõ đi, giọng Sài Gòn chánh gốc chứ “hông” có cô Bắc Kỳ nào ở đây. Còn nữa, tóc của tui dài như vầy mà nói là demi, ông có nhìn lộn không?

Thấy tui bị “đơ” chưa kịp phản ứng thì cô ta tiếp tục tấn công nhằm hạ gục đối phương:

- Anh lính có mái tóc nhuốm bụi đường nè. Xem lại bộ dạng của anh đi, như con mèo mướp ấy, quần áo rách bươm như vầy mà đi cua “đào” được hả trời?

Tôi cũng không vừa, hơn nữa nếu không lủi thủi quay về như mèo thất trận thì mất mặt “bầu cua” lắm, tôi đứng nghiêm và đưa tay lên ngang mày chào theo đúng điều lệnh:

- Hè hè… anh tên là Tỵ, Sanh Tỵ đó nghen. Cấp bậc binh “đơ”, lính tiểu đoàn 1 sư đoàn 303 xin trình diện người đẹp.

Vừa nói xong, tôi lấy bình tông nước và mở nắp mời em, trong khi bọn bạn bẻ “thổ phỉ” của tôi huýt sáo inh ỏi. Nàng cười chấp nhận cầu hòa và đưa tay đỡ lấy bình nước uống một ngụm và nói:

- Ủa! Vậy là cùng một sư đoàn rồi. Đơn vị em là đại đội 4 TNXP có nhiệm vụ phục vụ cho sư đoàn 303. Sáng nay em đi nhờ xe của sư đoàn 302 từ ngã 3 Sanoul lên đây trước để chờ cán bộ của sư đoàn tiếp nhận. Một chút nữa đơn vị của em sẽ lên tới.

- Vậy là chúng ta sẽ còn cơ hội để gặp nhau rồi hả em?!

- Tìm em thì anh cứ hỏi Ngọc Thủy, đại đội phó đại đội 4 TNXP, bộ chỉ huy sư đoàn ở đâu thì tụi em sẽ đóng quân ở gần đó.

Nói chưa được mấy câu thì anh Hưng trung đội phó đã ơi ới gọi về vì đơn vị tiếp tục hành quân. Tôi bạo gan nắm lấy tay của em (Ôi lúc này được nắm lấy bàn tay mềm ấm của con gái thích thật) và nói:

- Mình sẽ gặp lại sau Thủy nhé, (Tôi khẳng định) em nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Anh cũng vậy. Mau anh nhé.

Toán quân đi đầu đã cắt đường lủi vào rừng phía Tây lộ 13, tôi chạy lúp xúp bởi chiếc balo nặng trĩu để theo kịp đội hình của trung đội. Trước khi vào rừng, tôi ngoái đầu nhìn lại thấy Ngọc Thủy vẫn còn đứng dõi mắt nhìn theo.

Theo kịp trung đội, anh Hưng cho tôi biết tình hình chiến sự rất căng thẳng. Trung đoàn 731 đã bị sư đoàn 260 Polpot phục kích ở cao điểm 597 làm thiệt hại nặng, 2 tiểu đoàn và hiện bộ chỉ huy sư đoàn 303 đang bị uy hiếp nghiêm trọng tại khu vực phum Poun trên lộ 13. Nhiệm vụ của trung đoàn 732 của ta phải hành quân gấp để giải vây cho sư đoàn. Nghe tới đây tôi thấy trong lòng lo lắng nhưng không phải cho tôi mà là cho người “ấy” mới quen đang cùng đơn vị trên đường vào bộ chỉ huy nhẹ của sư đoàn 303.

Khoảng đường hành quân của trung đoàn 732 độ chừng 20km nhưng do phải cắt đường đi vòng cập theo bờ Nam sông Chlong 10km rồi phải vượt sông tiến lên phía Bắc để vào khu vực Svay cheak. Trong khi đó trung đoàn 733 từ hướng Đông cũng được điều động vượt lộ 13 để vào ngay cao điểm 597 cứu nguy cho trung đoàn 731. Như vậy cho thấy bản lĩnh và thái độ bình tĩnh của chỉ huy sư đoàn trong việc điều binh trong khi bản thân đang trong vòng nguy khốn. Thay vì điều động trung đoàn 732 từ cầu Chlong lên cao điểm 597 chỉ có hơn 10km để cùng với trung đoàn 733 vào ngay chiến địa, nhưng lại điều trung đoàn 732 đi vòng khoảng cách xa hơn với hướng phát triển từ Nam lên Bắc với ý đồ phòng ngừa địch còn lực lượng xuất phát từ cao điểm 502 đánh tạt sườn vào đội hình của trung đoàn 733 hoặc bộ chỉ huy sư đoàn. Lực lượng của địch là sư đoàn 260 khá mạnh bởi được tăng cường 2 trung đoàn địa phương của đặc khu 505 Polpot, chỉ huy sư đoàn là cán bộ đã từng được Việt Nam huấn luyện nên chỉ huy rất bài bản.

Giữa trưa, chúng tôi đã đến được điểm phải vượt sông Chlong, thiếu tá Hoàng trung đoàn trưởng vai mang balo với dáng người cao và ốm có gương mặt khắc khổ đã lên tận đầu đội hình để đôn đốc vượt sông, ông cứ đi lên đi xuống hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia với vẻ nôn nóng. Đến hơn 14h00 chiều, cả trung đoàn mới tiếp tục hành quân, được hơn cây số chúng phát hiện một cái đầm khá lớn nuôi cả ngàn con vịt. Có lẽ là vịt của công xã Polpot nuôi nhưng không thấy một bóng người chăm nom. Lệnh của đại đội tăng cường cảnh giác bởi có vật nuôi sẽ có người. Đường đi rất lầy lội bởi những suối nước cuối mùa nên trinh sát cắt đường phải từ bỏ hướng Bắc để cắt chếch về Tây hơn cây số thì chúng tôi đã vào phum Don Mea, cách bộ chỉ huy sư đoàn 303, hơn cây số do đã dời chuyển từ phum Poun vào phum Ta Saôm.

Khu vực Svay Cheak là một chuỗi phum ấp kéo dài từ Bắc xuống Nam hơn 4km bao gồm các phum Svay Cheak, Poun, Ta. Saôm, Don Mea và Rumpuk, phía Tây là cánh đồng lúa đang độ chín vàng tiếp giáp với dãy cao điểm 597, 505, 515 kéo dài từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Sư đoàn bộ và sở chỉ huy trung đoàn 732 cùng các đại đội trợ chiến đứng chân tại phum Ta. Saôm, thành phần còn lại của trung đoàn gồm tiểu đoàn 3 đóng quân ở phum Svay Cheak cập lộ 13, còn lại tiểu đoàn 1 và 2 rải quân tạm thời từ phum Don Méa xuống đến phum Rumpuk.

Hơn 16h00 chiều, một đoàn xe của tiểu đoàn pháo binh sư đoàn gồm có 6 khẩu 105mm, 2 khẩu 155mm và 2 khẩu 37mm được kéo vào lập trận địa ở phía Tây phum Don Mea. Tất cả đại bác đều quay mũi hướng về cao điểm 597.

17h30 chiều, khi ánh nắng đã vàng héo, những loạt đạn pháo đầu tiên của sư đoàn được bắn đi chi viện cho trung đoàn 733.


24/12/1978

Trời lạnh thật! Tôi đảm nhận phiên gác chót của tiểu đội khi trời chưa vội sáng. Nhìn ngôi sao mai mỗi lúc một mờ đi khi vừng đông ló dạng trong im ắng, một ngày nữa nơi tuyến đầu. Tôi lại chợt nhớ cái tuổi học trò thật vô tư đã qua đi cùng ngày tháng. Thời gian bao giờ vẫn vậy, nó cứ dần trôi một cách hững hờ như nước những dòng sông cứ mãi đổ tuôn về biển cả mênh mông rồi không bao giờ trở lại. Cái cảm nghĩ làm cho tôi một chút bồi hồi bởi những kỹ niệm dấu ái ngày thơ. Ngày xưa gió mùa Hạ ru êm cánh phượng hồng, bây giờ mùa Đông đến gợi lá bâng khuân. Giờ này em ở đâu?

Một chút gì để nhớ. Noel không có bánh kem và cacao sữa. Merry Christmas!

Tiếng người nói chuyện và những bước chân rầm rập quen thuộc lôi tôi trở về thực tại. Tiểu đoàn 2 từ phum Rumpuk hành quân ra lộ để cùng tiểu đoàn 3 vào cao điểm 597 thay cho trung đoàn 733 sẽ lật cánh về phía Đông lộ 13 tấn công vào cao điểm 330 do một lực lượng Polpot vừa dạt về bởi sự tấn công của quân sư đoàn 5, tiểu đoàn 1 của chúng tôi làm dự bị.

Nhờ thằng Dũng ở nhà giữ “chuồng” và dặn thằng Dũng nếu ông Hưng có hỏi thì bảo tôi đi cải thiện cho tiểu đội, tôi “biến” ra đi về hướng đóng quân của bộ chỉ huy sư đoàn để cuối cùng thì tôi cũng tìm ra không khó lắm. Nhà chỉ huy của TNXP là gầm một nhà sàn nằm ở khoảng giữa phum Ta Saom và phum Don Mea gần K22 vận tải của trung đoàn. Tôi tìm đến lúc mọi người đang dùng bữa sáng, cơm độn với bobo 50/50, thức ăn chỉ là thau nước gạo rang pha bột ngọt. Gặp lại tôi Thủy rất vui mời tôi vào “nhà”, ở nhà chỉ còn 4 người và một khẩu M16, toàn là nữ để lo hậu cần cơm nước còn lại tất cả do đại đội trưởng phụ trách các anh trai đi tải đạn và tải thương cho trung đoàn 733 từ sớm chưa về. Thủy mời tôi uống “trà” cũng là nước gạo rang được rót vào một cái chén có màu nâu nâu cũng thơm thơm, qua vài câu thăm hỏi hóa ra nhà tôi và nhà Thủy cùng trên con đường Nguyễn Văn Thoại bên hông trường đua Phú Thọ, cách nhau chưa tới cây số. Hai đứa cùng học một trường trung học gần chợ cá, tôi ban A còn Thủy ở ban P, tuy cùng tuổi nhưng tôi học sớm hơn Thủy một năm. Ba câu bốn chuyện, tôi chào từ biệt để về đơn vị không ông Hưng biết được thì lôi thôi.

Về tới tiểu đội, tôi kể lại cho thằng Dũng “Huế” nghe về cuộc sống của TNXP nơi chiến trường này. Dũng lớn hơn tôi một tuổi và học cùng lớp nên khi nghe xong nó thông cảm buộc miệng:

- Rứa hỉ, thương thật!

- Mi giúp choa cái ni hén (Mày giúp tao cái này hén. Tôi nhại giọng nửa Huế nửa Nam.

- Giúp cái chi hử? (giúp cái gì hả)

- Tao đem cái tượng gạo của tao qua cho Ngọc Thủy, ở nhà mày và tụi nó lấy lúa có sẵn ở trong bồ đem giã gạo để bù cho tao nhé. Tao đi rồi về ngay, OK?

Nói xong không chờ sự đồng ý của Dũng “Huế” tôi chạy tìm thằng Phước “cú” anh nuôi để “mượn” một cục mắm ruốc của QK7 với hàm lượng muối nhiều hơn mắm nửa trắng nửa nâu và 2 gói mì con tôm rồi xách tượng gạo chạy ù qua “tiếp tế” cho Ngọc Thuỷ.

Chiều tối không biết tình hình chiến sự diễn biến ra sao, tôi thấy pháo binh của sư đoàn bắn dồn dập vào cao điểm 597, có lúc pháo 37mm cũng hạ nòng bắn liên thanh chi viện cho bộ binh của ta đang ở trong núi, tôi có linh cảm mọi việc không thuận lợi lắm.

Đến 21h00 tối thì pháo binh ngưng bắn. Sáng hôm sau cơm nước xong tôi cố gắng nghe thông tin từ thằng An liên lạc đại đội nhưng nó bảo không biết vì không nghe mấy ông đại đội nói gì. Quá trưa tôi lại tranh thủ chạy qua bên TNXP thăm “em”, gặp được Thủy ngồi chưa nóng chỗ thì thằng Hùng “bông” chạy qua tới vừa thở vừa nói:

- Ông Hưng gọi mày về gấp để hành quân kìa, tiểu đoàn 2 bị bao vây từ chiều qua tới giờ.

Tôi đứng bật dậy và dợm bước thì bất chợt Thủy nắm lấy tay tôi:

- Anh, thương vong nhiều lắm, anh biết không?! Em sợ.

- Em sợ điều gì? Sợ tụi Polpot này à?

- Không!

- Vậy em sợ gì nữa?

- Không biết, em không dám nghĩ!

- Anh và mọi người sẽ về ngay thôi đừng lo gì.

- Về mau nhé anh, em chờ đó.

Chia tay với Thủy, tôi và thằng Hùng ba chân bốn cẳng chạy về, trên đường nó càu nhàu:

- Tao sợ mày luôn đó, tình yêu với tình báo, đồ tinh yêu cóc nhái nhảy bờ dậu của mày, hết đày đọa anh em giã gạo rồi đi tìm mày hụt hơi.

Tiểu đoàn của tôi có 2 khẩu 12 ly 7 còn được tăng cường thêm một khẩu của K18, như vậy mỗi đại đội đều có 1 khẩu trọng liên 12 ly 7.

16h30 chiều, đơn vị của chúng tôi đã vào khu vực cao điểm 597, tiểu đoàn 3 giăng chốt theo con suối cạn từ Bắc xuống Nam, nối tiếp là đại đội 3 của tôi rồi đại đội 2 và 1 giăng chốt lập tuyến phòng thủ tạm thời kéo dài đến chân cao điểm 579. Chưa được lệnh tấn kích vì còn chờ tiểu đoàn đặc công của quân khu 7 vào hỗ trợ. Tận dụng các hầm hào của các chiến hữu trung đoàn 733 để lại, tiểu đội 11 của tôi cứ 3 đứa một hầm, trong lúc trời còn sáng tôi và thằng Dũng “Huế” và Hùng “bông” kéo những cành cây đã gẫy để gia cố thêm nắp hầm, khẩu 12 ly 7 được đặt bên trung đội 8 giữa đội hình đại đội.

Màn đêm buông xuống thật mau kèm theo cái không khí im ắng đến ngột ngạt, và cái gì đến nó đã đến trong sự đột nhiên với vài loạt tiểu liên AK tạch… tạch… bên hướng đại đội 11 của tiểu đoàn 3 rồi thì ùng… oành… Như phản ứng dây chuyền, một loạt tiếng nổ của B40-B41, năm sáu trái hỏa lực liên tục do Pot bắn vào đội hình trung đội 9 của chúng tôi, làm cho tôi liên tưởng là B40 bắn được liên thanh chứ không phải phát một. Đất đá văng đầy đầu, tôi cố gắng quan sát phía trước nhưng trời tối thui chỉ thấy những viên đạn vạch đường đan chéo qua lại trên phong trời. Tiếng 12 ly 7 nổ cùng… cùng… bên trung đội 8, tôi bảo Dũng bắn một trái B40 về hướng trước mặt, ngay lập tức hàng loạt đạn của hỏa khí gồm không giật 75mm và B40 của địch tới tấp bay về phía tiểu đội của tôi. Từng đợt một, tiếng đầu nòng của tiểu liên, trung liên và đại liên nổ rào rào như có ai đổ một thùng sỏi đá vào mặt trống kim loại, tiếng đạn cối 82mm của tiểu đoàn bắn qua rồi cối của Pot bắn lại ầm ầm, tiếp theo là pháo 105mm và 155mm của sư đoàn chi viện nổ cách chúng tôi từ 70-100m. Tôi không thể ngóc đầu ra khỏi hầm, hai tay chỉ còn biết đưa khẩu AK lên khỏi đầu rồi hướng về phía địch siết cò.

Không biết có nên gọi là hỏa ngục hay không? Lửa ở trên trời dội xuống, lửa ở dưới đất bật lên, lửa cháy rần rật đốt cây cỏ, đạn nổ trước mặt, nổ bên phải, nổ bên trái nổ cả sau lưng, tôi nghĩ lần này chắc khó về rồi.

Tụi Pot lúc này đã gần chúng tôi lắm rồi, chúng nó cùng nhau hô “chô… chô… chô…” để cướp tinh thần đối phương. Tôi đoán khoảng cách giữa ta và địch từ 20-30m, tôi bảo Hùng “bông” ngồi dưới hầm mở sẵn chốt lựu đạn. Sau khi quất một loạt AK, tôi ném luôn 4 quả lựu đạn về phía địch. Lựu đạn nổ, tôi đã nghe được những tiếng la oai oái nhưng không hiểu được gì, vừa thụt đầu vào hầm thì 4 phát B40 địch bắn trả đã nổ trên nắp công sự làm sụp một góc đè lên người thằng Dũng, tụi Pot cố gắng tấn công một hai đợt như vậy rồi rút vào lúc gần 9h00 đêm.

Chúng tôi đã được bọn sư đoàn 260 nắn gân một chập khá cẩn thận, chỉ tội nghiệp lính tiểu đoàn 2 của thượng úy Thọ phải đói meo từ chiều hôm qua đến giờ chưa thoát ra được.

Sau khi họp mặt “ăn” Noel với bọn Pot 260, chúng tôi mở hết cỡ 2 cái “đèn pha” và ngoái 2 cái lỗ tai để canh phòng vì sợ tụi nó mò vào ton cho mấy trái “ổi” vào hầm thì có nước đi chầu ông bà sớm luôn, cho đến khi phần thì căng thẳng thần kinh phần thì quá mệt mỏi cả ba thằng đều ngủ luôn. Tôi giật mình thức dậy thì trời đã sáng, nhìn đồng hồ thì đã gần 6h30, dõi mắt nhìn chung quanh thì không thể tả. Cảnh vật đã thay đổi, hôm qua nó đã là bãi chiến trường thì hôm nay nó càng điêu tàn hơn nữa, cây cối gẫy đổ nham nhở, thân chi chit vết đạn cùng những bụi le cháy xém tận gốc. Trên nắp công sự của tôi, những cành cây mà chúng tôi lôi về để che chắn đều biến mất.

Có tiếng gọi của Phước “cú” từ phía sau, trên lưng là cái balo đựng cơm nắm đang lom khom bò lên thì tức thì có 2 trái M79 bay về phía thằng Phước, một trái nổ trên ngọn cây và một trái rớt về phía sau cách thằng Phước hơn 10m, cũng may nó không bị gì, tôi bảo Hùng “bông” canh phòng phía trước đồng thời kêu lên:

- Phước, mày quăng cái balo ra đây để tụi tao tự chia rồi rút đi nhanh lên.

Thằng Phước quăng cái balo rớt cách hầm 7-8m làm tôi phải bò ra để lấy thức ăn, và với cách ném cái balo từ nơi này qua nơi khác cả tiểu đội đều nhận được cơm và nước uống. Tình hình tạm yên tĩnh.

Đến 8h sáng thì trung sĩ Hưng đã đến từng tiểu đội để triển khai mệnh lệnh chiến đấu, 9h00 chúng ta sẽ xuất kích đánh thẳng vào chân cao điểm cách vị trí đứng chân hiện nay không quá 1km. Tình hình của tiểu đoàn 2 rất khẩn trương, có thương binh và tử sĩ cần được di tản gấp, hơn nữa anh em đang bị thiếu lương thực và nước 2 ngày nay, không thể chờ tiểu đoàn đặc công đang trên đường hành quân đến hỗ trợ. Để phân tán lực lượng địch, tiểu đoàn 3 sẽ chia lửa tập kích địch ở phum Bak Don phía Đông cao điểm 436. Vị trí của tiểu đoàn 2 đang bị vây hãm là cao điểm thấp hơn nằm giữa cao điểm 436 và 502. Tiểu đoàn 1 sẽ là nỗ lực chính, quyết tâm chọc thủng đội hình của địch giải vây và tiểu đoàn 2 sẽ phối hợp từ trên cao điểm đánh xuống.

Sau khi được bổ sung đạn dược, chúng tôi được thư giãn một chút với những điếu thuốc Vàm Cỏ nhưng không có trà. Toàn bộ quân tư trang để ở nhà, trên người mỗi người lính chỉ có súng đạn, bông băng và cái bình tông nước. 9h00 kém, tiếng “departure” của đại bác 105mm và 155mm của sư đoàn nghe rõ mồn một bởi thuận chiều gió, pháo bắn 3 trái đầu tiên nổ cách đội hình chúng tôi hơn 100m. Sau khi được hiệu chỉnh, pháo binh bắn cấp tập và nâng tầm dần về phía trước để dọn đường cho bộ binh chúng tôi tiến quân. Sau 15 phút, pháo binh dừng bắn, chúng tôi được lệnh xuất kích. Từng tốp ba người thành một cụm, mỗi trung đội cách nhau 20m và mỗi đại đội cách nhau không quá 100m, dàn hàng ngang và tiểu đoàn hình thành đội hình bậc thang tiến về mục tiêu.

Địch biết chắc thế nào chúng tôi cũng vào nên đã nằm chờ sẵn trong công sự, đại đội tôi đi đầu tiến được hơn 400m thì đụng địch, một trái DK 75mm của địch ở khoảng cách gần tương ngay vào đội hình trung đội 7 làm 2 binh sĩ là Nguyễn Hòa Hưng và Nguyễn Trọng Thảo tử thương. Địch nó bắn DK tốc độ quá nhanh nhưng tôi cũng kịp phát hiện nơi nó khai hỏa, chưa kịp ra lệnh thì Dũng “Huế” đã phóng đạn B40 về phía khẩu không giật của Pot (Thằng này có tiến bộ đây, hà hà) và tôi cũng vuốt đuôi theo mấy loạt AK, thằng Hùng “bông” khẩu tiểu liên của nó muốn bốc khói do nó cứ siết cò liên thanh. Lúc này trong khoảng cách trên dưới 100m, hai bên bắn nhau loạn xạ, tiếng hỏa lực nổ ầm ầm, đạn nhọn thì chiu chíu cày xới đất tứ tung, khẩu 12 ly 7 của tiểu đoàn đi theo chúng tôi không còn điểm xạ 2-3 viên nữa mà cứ một loạt là 7-8 viên quyết liệt. Do đánh vận động không có hầm hào gì “sất” nên khẩu 12 ly 7 nằm giữa đám cỏ tranh dễ thu hút hỏa lực của địch, một trái 75mm nữa của địch đã bay thẳng vào khẩu 12 ly 7 làm xạ thủ Nguyễn Văn Hải tử thương, đạn 75mm nổ làm cong nòng 12 ly 7 không thể bắn được nữa. Bên kia địch “Chôô… chôô…”, bên này lệnh xung xung phong vang dậy.

Lại cái điệp khúc ngày hôm qua, từng rổ sỏi đá đổ lên bề mặt kim loại rào rào, xen kẽ sự điểm nhịp của tiếng nổ của hỏa khí các loại. Một trái M79 rớt ngay phía sau tôi chừng 20m làm thằng Đồng “đen” bị thương, thằng địch không còn la “Chô chô” bởi chúng tôi càng lúc càng vào gần hơn và quân của tiểu đoàn 2 mở đường máu từ trên cao điểm “đập” xuống, quân của sư đoàn 260 Polpot bị lúng túng ở giữa và vỡ trận tung hầm bỏ chạy, tụi tôi được dịp tự do bắn những con “nai” đáng ghét tới cùng.

Kết thúc trận giải vây cao điểm 502, địch có 22 tên bỏ xác tại chỗ, ta tịch thu 10 tiểu liên AK, 3 khẩu B40, 1 khẩu B41 và 1 khẩu M79. Tiểu đoàn 2 thương vong 20 người trong đó có thượng úy Trung trưởng ban tác chiến trung đoàn mới học Liên Xô về là sĩ quan đốc chiến bị tử thương. Tiểu đoàn 1 hy sinh 5, bị thương 4, trong đó đại đội tôi chết 3 bị thương 1, tiểu đoàn 3 số hy sinh và bị thương nhiều hơn số thương của tiểu đoàn 1 và 2 cộng lại do nằm chốt chịu sự tấn công liên tục của quân sư đoàn 260 Polpot trong mấy ngày qua.

Đã quá trưa tôi không thấy đói! Cuộc chiến đã tàn nhưng chiến địa vẫn còn nằm im thở khói. Kể từ dạo ấy chúng tôi trở thành chiến binh rừng núi, mà đã là chiến binh thời chiến chinh thì có mấy người quay trở lại, chúng tôi đem những đồng đội vừa tử trận để vào trong từng chiếc võng dù tập trung lại bên bờ suối cạn chờ TNXP vào đưa ra lộ 13 để lên đường về quê mẹ. Là lính chiến, từng người lính trẻ chúng tôi ai cũng có ước mơ, cũng mong yêu thương và được yêu thương cùng tương lai đang thúc hối nhưng đồng đội của tôi có người tất cả đã dừng lại ở đây.

Tôi đứng bên bụi le cháy nham nhở rít từng hơi thuốc để đè nén nỗi đau lặng thầm, nhìn bên chiếc võng người tử sĩ trên nền đất ẩm chợt thấy một vài bông hoa năm cánh nhỏ xíu màu tim tím có nhụy đỏ còn sót lại trước khi mùa khô đến, gió lùa qua khe núi như vuốt ve những cánh hoa bé xíu đang lay động và quyết sống đến cùng. Nếu ai đó hỏi tôi. Hoa nở rồi tàn, nhưng hoa nở không tàn là loài hoa gì? Tôi sẽ nói rằng trên bước đường trần có một loài hoa chỉ là kiếp hoa đơn, trong mắt người đời không màu không sắc nhưng hoa vẫn mặn mà, vẫn đậm đà trong hồn non nước, hoa nơi chốn địa đầu người ở sông mơ đã tung cánh hải âu bay vào lòng tổ quốc để nhân thế bùi ngùi ghi chép lại thành lời về một loài hoa khi lòng trần bao cô gái tuổi xuân thì mãi chưa phôi pha một mối tình ngang trái.

Nói chuyện đời anh! Chinh chiến lâu rồi băng suối vượt ngàn, mọi nẻo đường quen tên anh, có đôi lúc anh chợt buồn trong sương rơi màu nhớ, nay thôi đã nhớ một người đã cùng ước hẹn với hoa kia, anh đã cho tất cả vì đôi mắt gợi buồn khi khói lửa vẫn mịt mù trong nỗi nhớ, nơi tuyến địa đầu anh đã lỡ hẹn một tình yêu.

Chuyện ấy từ một hôm nơi tuyến địa đầu này tôi tiễn các anh đi, chuyện một mình tôi viết dòng tâm sự này bởi tôi hiểu tình yêu đẹp ngàn đời là tình yêu cho non sông, ký ức còn ghi trong lối hẹp hằng in dấu chân anh mà tất cả niềm thương mến của mọi người đều dành cho riêng anh. Có những người ở lại tiếp tục băng sông dài làm đẹp cho quê hương để chợt nghe giữa gió mùa mênh mông gửi dòng tâm sự này về hậu phương thương nhớ.

Tôi và đồng đội ở lại nhưng mãi mãi nhớ về các anh.



Tôi cảm thấy lạnh vì gió núi thổi, cái lạnh của núi rừng ngoại biên. Tôi cố chịu đựng và cảm thấy thèm được vài hơi Vàm Cỏ cho lòng bớt lạnh nhưng không dám vì lúc này mà đốt thuốc thì đúng là “Lạy ông tôi ở bụi này”, dễ bị ăn hỏa lực của tụi 260 bởi đây là lần thứ hai chúng tôi quay trở lại cao điểm 502 sau khi giải vây cho tiểu đoàn 2 cách đây vài hôm.

Trong đội hình của tiểu đoàn đang dàn quân dưới chân bình độ, tiểu đội tôi chia làm 2 toán. Dũng “Huế” trông coi một toán 5 người. Tôi dẫn toán còn lại tiến lên phía trước. Ngọn núi không cao lắm, dốc thoai thoải nhưng cây cối ngổn ngang chắn lối đi - hậu quả của những lần giao tranh vừa rồi. Tôi ra hiệu cho cả tiểu đội dừng lại khi đã vào dưới chân bình độ, lòng hồi hộp căng thẳng và bao giờ cũng vậy mỗi khi chuẩn bị “thượng đài”, mắt tôi mở lớn quan sát về phía trước, tai nghe rõ từng bước chân của đồng đội. Có một điều chắc chắn là lần này địch đang ẩn nấp ở đâu đó và đang chờ đợi chúng tôi.

Trời còn tờ mờ sáng thì 04 khẩu 105mm đặt ngoài lộ 13, rồi 04 khẩu 155mm và 2 khẩu 37mm ở phum Don Méa bắt đầu gầm thét dội bão lửa vào sườn phía Đông của cao điểm 502. Trong tiếng pháo nổ rền là hàng loạt ánh chớp nổ của những loạt đạn 37mm chạm mục tiêu như tạo nên khúc giao hưởng dạo đầu của trận chiến.

Pháo binh vừa dứt tiếng thì cả tiểu đoàn được lệnh xung phong tiến lên cao điểm. Tôi dẫn đầu tiểu đội 9 vừa băng ngang một bụi le thì bọn 260 khai hỏa, nỗi lo lắng trông chờ của tôi đã được khai thông bằng những tràng AK chát chúa và những tiếng nổ dữ dội của hỏa lực B40. Tôi lao vội vào bên gốc cây dầu, kêu lên:

- Dũng đâu, đưa anh em lên ngay cánh phải.

Đồng đội của tôi bám theo những gốc cây vừa di chuyển vừa bắn trả thật quyết liệt. Tôi thúc gọi anh em xông lên. Bỗng nhiên tôi thấy vắng hẳn đi tiếng súng B40 của toán của tôi, linh tính như báo cho tôi biết đã có chuyện không hay, tôi vội bò nhanh về phía bên trái của tiểu đội. Trời đất ơi, thằng binh nhì Hổ nằm ngửa trên mặt đất, khẩu B40 đã tuột ra khỏi tay với trái đạn còn nguyên trong súng. Tôi nắm lấy vai áo thằng Hổ:

- Hổ! Hổ ơi! Mày có sao không?

Thằng Hổ lặng yên không trả lời, chỉ đưa tay giật giật chiếc dây bao xe đạn của tôi. Nhìn Hổ, tôi hiểu rằng không thể nào cứu được nữa rồi. Mắt của nó vẫn mở nhưng đã thất thần, máu tuôn ra đầy miệng, máu đẫm cả ngực áo. Tôi thử ấn bàn tay lên ngực của nó, máu trào ra có lẫn bọt.

- Tỵ! Thằng Hổ nó đi rồi.

Tiếng nói của anh Hưng chỉ huy trung đội như đã khơi dậy trong tôi nỗi căm thù, tôi chụp lấy khẩu B40 của thằng Hổ hướng về phía địch bóp cò. Như một thằng khùng, tôi lật thằng Hổ qua một bên lấy tiếp trái đạn nạp thêm, bắn nữa. Đến viên đạn thứ 3 chưa kịp bắn đi thì thằng Pot đã tương về phía tôi một trái B40, trái đạn đã chạm vào một thân cây cách tôi 5m rồi phát nổ nhưng không gây được sát thương cho tôi. Đầu óc lùng bùng vì tiếng nổ đạn hỏa lực của địch và của cả do tôi bắn, tôi cố gắng trấn tĩnh lại để phán đoán tình hình. Địch bắt đầu bắn súng cối từ trên sườn núi xuống đội hình của chúng tôi. Những cành cây ào ào gãy gục và đổ xuống, những ánh lửa liên tục nháng lên. Tôi xả hết băng đạn AK về phía trước, rồi gọi:

- Dũng bảo anh em tạm thời trú vào các gốc cây để tránh pháo và quan sát địch phía trước.

Có tiếng của thiếu úy Thọ đại đội phó vọng lên:

- Các trung đội kiểm tra lại đội hình và chờ pháo binh sư đoàn chi viện trong ít phút.

Chưa đầy một phút sau tôi đã nghe tiếng nổ của đạn pháo 105 ly rót lên trận địa, không giật 75mm, súng cối của bọn 260 giảm bớt cường độ bởi sự áp chế của pháo binh sư đoàn 303. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi bật quẹt đốt điếu thuốc, mùi vị của điếu thuốc không còn ngon lành gì nữa, nó đắng hơn bao giờ hết. Tôi thở dài, nhìn thằng Hổ nằm đó mà trong đầu trống rỗng.

Tiếp tục cuộc chơi cũ. 5 người của Dũng “Huế” dàn bên tay phải, tôi vẫn giữ bên cánh trái. Lần này ăn thua đủ với mấy thằng 260 này. Khi có lệnh của đại đội tôi thúc mọi người cùng xông lên, và như những con gấu dũng mãnh, anh em vừa bắn vừa la xung phong. Chẳng còn khái niệm sống chết gì ở nơi đây, tôi không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa, tôi siết cò súng, tôi gào thét lao vào chỗ chết. Trong tiếng súng nổ, tôi thấy mình không còn là mình nữa, chỉ có sự cuồng nộ, xung phong, xung phong…

Tôi vấp phải xác chết của một thằng Polpot mặc bộ đồ khaki xanh cỏ úa và té ngã lăn cù, lồm cồm bò dậy rồi lại tiếp tục lao lên. Dốc núi tuy thoai thoải nhưng những viên đất tròn mùa khô như cứ đùa giỡn dưới đế giầy làm tôi té ngã mấy lần, mò lên tới được một công sự dã chiến của địch, không cần biết có hay không người trong đó tôi ném ngay một trái M26 xuống hầm, tôi lăn người qua một bên chờ đợi, lúc này tôi mới cảm thấy mình đã lội đến bờ sự sống sau tiếng nổ của trái lựu đạn dội lên từ miệng hầm, đạn cối 62 ly của địch tiếp tục rơi lên đầu chúng tôi.

Những ngày cuối năm trời tối xuống thật nhanh nơi cao điểm 502, tôi bò quanh các hầm đã chiếm được của bọn 260 và dặn dò anh em cứ một người ngủ thì một người gác. Tôi và Hùng “bông” cũng vậy, tôi gác thì nó ngủ và ngược lại. Trời đã tối hẳn, đưa 5 ngón tay lên cũng không thấy. Không lo bị bắn sẻ nữa, tôi leo lên trên nóc hầm để hít thở một chút không khí, và đến bây giờ tôi mới cảm thấy đói. Tôi gọi Hùng:

- Hùng ơi, mày còn cái gì ăn không? Đói bụng quá.

Hùng dí vào tay tôi một nửa gói mì tôm, tôi vội bỏ vào miệng nhai. Mì tôm có vị mằn mặn và khô queo làm tôi nuốt không vô dù rằng bao tử đang cào lên vì đói. Cái mùi của thuốc đạn cháy cộng với mùi hôi của những xác chết của thằng Pot nằm phơi sau một ngày nắng cứ xông vào mũi tôi một thứ mùi kinh khủng gây khó chịu. Tôi móc bình tông nước ra uống từng ngụm nhỏ, không dám uống nhiều vì đã gần hết.

Sau khi đổi gác cho Hùng “bông” tôi vào hầm hút điếu thuốc. Trong mông lung của bóng đêm bao trùm cái không gian căn hầm nhỏ hẹp này tôi lại nhớ về em, và em cũng như tôi đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ có điều là em đang ở tuyến sau cách tôi chưa đầy 5km đường chim bay. Tự nhiên tôi muốn được ở bên em để kể cho em nghe về tôi, một người lính bộ binh như bao người lính bộ binh khác. Mà đã là đời của thằng lính bộ binh thì luôn chịu nhiều gian khổ thiệt thòi nhất so với lính các binh chủng khác. Bộ binh luôn ở tuyến đầu, chỗ nào khó nuốt, chỗ nào gian nguy là có mặt bộ binh. Dứt chiến điểm trận địa cũng bộ binh, đánh xong chốt lại cũng bộ binh, tiền đồn heo hút cũng bộ binh. Anh nhớ hoài câu em đã nói trên lộ 13:

- “Nhìn lại bộ dạng của ông đi, như mèo mướp ấy mà đi cua đào được sao?!”

Lính trận mà em! Vì nếu lính mà quần là áo lượt thì không phải là lính, lính không biết chửi thề, lính không biết nghịch ngợm thì những câu chuyện về lính chiến sẽ thiếu đi chất mặn mà, mà đã không mặn mà thì câu chuyện sẽ trở nên hoang đường vô vị. Giây phút này nếu em ở nơi đây, trên cái chốt chết tiệt này, có lẽ em sẽ không còn dám mơ dám mộng gì nữa. Với thực tế này liệu rằng em có lấy làm hãnh diện khi sóng bước bên anh trong bộ quân phục xanh lá rừng “te tua” như con mèo mướp, để được mọi người trầm trồ khen ngợi chúng mình đẹp đôi vừa lứa. Hay người ta sẽ nhìn em với ánh mắt thương hại đấy thôi? Họ biết chắc chắn rằng một ngày nào đó em sẽ trở thành góa phụ đầu chít khăn để tang cho một mối tình.

Không hiểu có phải là yêu hay không khi tôi chưa bao giờ có được cái cảm giác yêu một người? Giờ này tôi đang ngồi đây, dưới căn hầm hôi thối, chung quanh là bóng tối om om. Vậy mà trong tâm tôi rạng rỡ khi nhớ về em. Cả ngày hôm nay anh muốn điên lên trong cuồng nộ. Em cứ nghĩ xem, từ sáng đến tối chỉ bò quanh quẩn trong cái cao điểm 502 khốn kiếp này, có lúc hễ ló đầu ra thì lo bị bắn sẻ bởi địch ở trên cao còn ta ở lưng chừng núi và không biết lúc nào bích kích pháo của địch sẽ rơi trúng mình đây. Có điều gì để anh đổi chác được đây em? Tình yêu, cuộc sống hay bạc tiền? Nơi này anh có được gì hơn là những giây phút ngặt nghèo ngộp thở. Định mệnh hay nhớ đến ơn trên anh cũng quên tuốt, anh chỉ còn có em để giãi bầy tâm sự trong tâm tưởng, em là con thuyền mang anh vào mộng để quên đi thực tại, và đưa anh vào giấc ngủ bình yên hiếm hoi giữa những ánh chớp đạn bom.

Khi thức tỉnh, tôi giật thót cả người khi thấy Hùng “bông” cũng đã lăn ra ngủ say từ lúc nào. Thì ra nó và tôi cùng ngủ tự lúc nào không có người gác. Trời đã bắt đầu lờ mờ sáng, nhìn đồng hồ mới 5 giờ, một đêm ngủ bình yên.

Phải nói thằng sư đoàn 260 của Pot khá lỳ lợm và có kinh nghiệm chiến trường, xứng đáng là đối thủ của đơn vị tôi. Tác chiến quy ước không ăn được, chúng chuyển sang trò du kích. Cứ cối 82mm và cối “tép” lai rai chơi hoài, lâu lâu câu “banh bổng” bằng 75mm vào tận bộ chỉ huy sư đoàn 303. Chúng tôi phải như những con chồn biết luồn lách và đánh hơi khi di chuyển, nếu không với cái trò “Sniper” (bắn tỉa) anh nào lớ ngớ một chút là kể như “núp sau nải chuối ngắm con gà khoả thân” ngay. Chơi trò cút bắt với địch thêm 4 tiếng đồng hồ nữa, gần 10 giờ sáng, mùi tử thi bắt đầu sình trương hôi thối khiến tôi ngầy ngật nhưng vẫn phải chịu đựng. Địch vẫn ở trước mặt và trên cao, biết vậy nhưng không thể phát hiện chính xác địch ở đâu, cứ lâu lâu thì “Oành” hoặc “tắc bụp” một cái.

Có tiếng khe khẽ của anh Hưng gọi lên:

- Tỵ ơi! Có lệnh cho anh em rút về tuyến sau. Rút êm và từ từ thôi nhé.

Tôi cho anh em từng người một rút dần về phía sau và tôi là người bò ra sau cùng. Di chuyển tiểu đội ra khỏi trận địa gần 500m tôi cảm ơn trời còn thương chúng tôi, vì còn muốn chúng tôi khổ dài dài nên chẳng có thêm điều gì bất hạnh xảy ra. Ngồi nhìn trời hiu quạnh, tôi thản nhiên móc thuốc lá ra hút khi nắng vẫn rọi và mây vẫn bay. Vẫn thế, lính vẫn là lính không có gì thay đổi cho hôm nay. Chúng tôi có nhiệm vụ về tuyến sau lấy quân tư trang để tiếp tục hành quân lên phía Bắc, bàn giao cao điểm 502 khốn kiếp lại cho sư đoàn 302 tiếp tục cuộc chơi.

Anh Hưng chỉ huy trung đội nhìn tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây, anh vừa lắc đầu và hỏi:

- Vẫn còn hút thuốc được à?!

Kể như toàn bộ 3 tiểu đoàn khinh chiến của trung đoàn 732 được rút ra khỏi cụm cao điểm của núi Prampoan để quân của sư đoàn 302 tiến vào (Bộ chỉ tiền phương của sư 302 đã hiện diện tại cầu Chlong). Sau hơn một tuần ăn thua đủ với bọn 260 Polpot, tính sổ tạm thời về phía địch do tiểu đoàn 1 của tôi tiêu diệt phải bỏ xác tại trận trên 50 tên, tịch thu 20 tiểu liên AK, 02 M79, 05 B40 và 01 cối 62mm, chưa biết được số tử thương được đem đi và bị thương, riêng số lượng địch do tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 tiêu diệt chắc chắn là có nhưng tôi không biết được.

Cục diện chung, về phía ta tuy hóa giải được tình thế thụ động của sư đoàn 303, đẩy đối phương vào thế co cụm nhưng thiệt hại của trung đoàn 732 cũng kha khá, riêng tiểu đoàn 1 của tôi có 10 chiến sĩ hy sinh. Tiểu đoàn 2 mất 15 người khi bị bao vây trên cao điểm. Tiểu đoàn 3 trong quá trình giăng chốt phía Đông cao điểm 436 trong quần thể cụm Prampoan thì đại đội 13 bị mất chốt chỉ còn lại 15 tay súng, đại đội 11 tuy giữ được trận địa nhưng chỉ còn 25 tay súng, đại đội 12 có đỡ hơn nhưng cũng mất gần nửa quân số. Trong số binh sĩ thương vong có trung úy Nguyễn Công Thu tiểu đoàn phó bị thương nặng bởi mìn M16A1, nói chung là tiểu đoàn 3 bị thiệt hại nặng. Riêng lực lượng thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tải thương cũng đã có thiệt hại nhân mạng và thương vong do cối 82mm của Polpot.

Cánh quân của tiểu đoàn tôi vừa về đến đầu phum TaSaom, tôi vác khẩu tiểu liên trên vai cứ vậy mà đi trong hàng quân, chỉ mong nhanh về đến nơi đóng quân vì đã quá mệt mỏi. Bỗng đâu từ dưới mái nhà sàn Ng. Thủy bước nhanh ra chạy lại ôm chầm lấy tôi với đôi mắt như muốn khóc rồi cất tiếng gọi:

- Anh!

Chỉ gọi lên một tiếng duy nhất rồi em buông tôi ra chạy lẫn mất vào dãy nhà sàn, trong sự bất ngờ tôi chỉ biết đứng như trời trồng trong khi mấy thằng đồng đội hí hố um sùm:

- Ê đại đội 3 có “con mèo mướp” bị “đơ” kìa tụi bây ơi!

- Ước gì tao được “mướp” như vậy hén. Quá đã, quá đã. (Thằng Hùng “con” chọc quê tôi)

- Tớ đã nhủ bao lần cậu có nghe đâu, lại “dính chấu” nữa rồi con ạ! (Dũng “Huế” lại tố cáo tôi)

- Tao thì chịu! Con gái Sài Gòn bạo quá! Đi thôi “mèo mướp” ạ.

Anh Hưng trung đội vừa cười vừa nói vừa đẩy vai tôi. Lúc này tôi như người máy robo, vừa bước đi mà 2 cái lỗ tai không biết có đỏ lên không mà nghe nó cứ bừng bừng. Đây không phải là bản chất của tôi trước những cô gái, với cái tính luôn cởi mở, biết quan tâm nhưng lạnh lùng, bất cần đời đã làm cho nhiều cô phải khóc thầm kể từ khi tôi rời giảng đường đại học. Trong hoàn cảnh này, quân thù không làm tôi run tay súng nhưng tôi thấy hình như không còn vững “tay chèo” nữa trước đối phương mà tôi đã lỡ bông đùa. Và tôi có biệt danh Tỵ “mèo mướp” từ đó.

Hôm sau tôi được anh Hưng “ký phép” cho “biến” qua bên TNXP thăm “nàng”, và cũng không quên dặn phải khéo một chút, để mấy ông đại đội biết được thì rầy rà lắm. Sang đến nơi tôi gặp N. Thủy đang cùng với một số bộ đội nữ của Hên Xom Rin đang cắt lúa đã chín vàng trên cánh đồng, chúng tôi đã chứng kiến cảnh một đoàn thương binh của trung đoàn 733 và trung đoàn của tôi với đủ kiểu băng bó hơn 50 người được di chuyển từ trạm xá sư đoàn ra xe để lên đường về nước. Thủy quay qua nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói điều gì đó và với bản tính cố hữu tôi chỉ mỉm cười rồi móc thuốc ra hút như không có chuyện gì, tôi bước đi gom những bó lúa Thủy vừa mới cắt xong.

Thời gian chúng tôi được bên nhau qua thật nhanh, rồi tôi phải theo đơn vị tiếp tục hành quân lên phía Bắc. Lúc lên đường Thủy còn chạy theo dúi vào tay tôi một gói giấy. Khi ra đến lộ và lên xe để chuẩn bị hành quân, tôi mở gói giấy ra có 2 con khô cá mối đã nướng chín. Cuộc sống TNXP nơi chiến trường còn kham khổ lắm, vậy mà Thủy đã tìm đâu ra mấy con khô này để dành cho tôi.

Quân của sư đoàn 5 bộ binh đã áp đảo sư đoàn 603 Polpot trên chiến trường phía Đông lộ 13, trung đoàn 174 đã đánh chiếm được phum Kantout cách cụm cao điểm Prampoan gần 20km về hướng Bắc trên lộ 13. Các động thái quân sự của sư đoàn 5 tạo áp lực trên địa bàn liên quan đã căn kéo một bộ phận của sư đoàn 260 của Pot phải phân tán đội hình về phía Đông lộ 13, làm giảm áp lực quân sự cho phòng tuyến chốt chặn bảo vệ lộ 13 cho trung đoàn 733 và khi quân của sư đoàn 302 vào thay chân tại cụm cao điểm Prampoan thì trung đoàn 731 và trung đoàn 732 của tôi sẽ cùng với bộ chỉ huy sư đoàn 303 được rảnh tay tiếp tục tiến lên phía Bắc để phố hợp với sư đoàn 5 chuẩn bị đánh chiếm thị xã Kratie.


28/12/1978

Hành quân bằng cơ giới được 10km thì tiểu đoàn của tôi phải xuống hành quân bộ về hướng Đông lộ 13 độ 1km thì dừng lại để chờ đoàn xe trở lại điểm xuất phát chở các đơn vị còn lại của trung đoàn lên điểm tập kết. Đơn vị tôi hành quân lên hướng Bắc, cắt rừng cặp theo lộ 13 bởi vì nếu di hành trên lộ chính hoặc cặp theo phía Tây lộ sẽ dễ dàng bị địch phục kích.

Đến sông Té, một con sông lớn trên lộ 13, nước trong xanh và nước chảy mạnh hơn sông Chlong, chúng tôi vượt sông bằng cây cầu sắt lót ván một cách an toàn (Do trung đoàn 4 của sư 5 vừa chiếm giữ), trên mặt lộ đá xanh là xác của một tên Polpot do trinh sát trung đoàn 4 vừa bắn chết, trên bụng còn ôm trái mìn chống tăng.

Khi dừng quân nấu cơm chiều, thằng Hùng “con” và Lân “đen” được trung đội cử đi cùng với thượng sĩ Nhiêu quản trị trưởng lên tiểu đoàn nhận tiền phụ cấp và nhu yếu phẩm. Lúc trở về hai “cụ” không biết nghe được ở đâu nhưng đã “loa loa” một tin tức giựt gân làm xôn xao cả đại đội, cụ thể là:

“Các vị sĩ quan của tiểu đoàn và cấp đại đội đã nói chuyện với nhau về việc quân khu 7 đã phê bình chỉ huy trung đoàn 732 rất nặng do hoàn thành nhiệm vụ thấp. Trong tác chiến hiệu suất diệt địch không cao, thiệt hại nhân mạng quá nhiều mà cụ thể là tiểu đoàn 3 bộ binh. Thiếu tướng Năm Ngà tư lệnh quân khu (Tướng Nguyễn Minh Châu) đã tuyên bố sẽ cho trung đoàn 732 về nước để lo chuyện tăng gia”.

Đúng là chuyện động trời?! Chuyện cấp trên phê bình tôi nghĩ là có thật, và chuyện cho một đơn vị đang tác chiến trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà bị đuổi về nuôi heo trồng bắp đối với các cấp chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn, thậm chí một thằng cấp tiểu đội như tôi đó là điều sỉ nhục khi không còn lòng tin của cấp trên. Nếu điều đó xảy ra thì thật là xấu hổ với anh em binh sĩ, người chỉ huy sẽ mắc nợ suốt đời và không thể ngẩng mặt trước vong linh những người lính đã hy sinh.

Nhu yếu phẩm mỗi người được 3 gói Vàm Cỏ, 4 gói Nông Nghiệp, 2 cái dao lam và nửa lạng bột ngọt. Tôi “tịch thu” tất cả thuốc lá của Dũng “Huế” và Hùng “bông” vì tụi nó không hút, bù lại tôi cho mỗi thằng 01 dao lam, khi nào cần tôi xài “ké”. Tất cả bột ngọt gom về giao cho Phước “cú” quản lý nấu ăn. Tiền phụ cấp của 3 tháng tôi lãnh được 24 đồng, tiền trong túi tôi có hơn hai trăm đồng mà 4 tháng nay không có cơ hội để tiêu. Gặp được người “ấy” không phải thể hiện sự gallant còn được miễn phí chè bo bo và cá khô, trên đường hành tiến chỉ qua những nơi khỉ ho cò gáy. Mà hai loài động vật này thì chúng cũng không cần xài tiền của con người, một thời gian nữa cứ như vầy tôi sẽ giàu lên mất.

Lại hành quân đêm. Nếu còn bị đuổi về nuôi heo hay sao đó thì tính sau, trước mắt là lại lủi rừng đi cái đã. Hết lên đồi lại xuống dốc, trong cái thời tiết lạnh cuối năm sợ nhất là phải lội suối nước lạnh ngắt thấm vào trong vớ bước đi nghe lẹp xẹp càng lạnh hơn. Nửa đêm đi qua khu rừng tre, đơn vị tôi cắt ngang qua đội hình của 174 sư đoàn 5, trừ người gác còn lại mọi người đều được ngủ nghỉ trên võng. Một giấc ngủ ven rừng của người lính thật đơn sơ và đơn sơ đến mức bụi bặm vậy mà chúng tôi nào muốn là được, tôi thèm được ngủ, thèm được ngả lưng nhưng vẫn phải đi.

Còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì trời sáng, vào đến một cánh rừng cao su thì đơn vị tôi dừng quân. Chúng tôi được nghỉ ngơi để chờ trời sáng. Trời càng lúc càng lạnh, cả tiểu đội chỉ được phát có 4 cái áo trấn thủ nên phải ưu tiên cho thằng Hòa “bọ chét”, Minh”muối mè”, Hùng “bông” và Hùng “con” là những đứa nhỏ con ốm yếu nhất. Dũng “Huế” đã có sáng kiến của nhà bác học, nó xé cái quần đã rách ra từng mảnh rồi phết mủ cao su lên đem dán vào những nơi quần áo đang mặc bị rách, tôi cũng làm như nó, xé những miếng vải rồi phết mủ cao su dán lên những chỗ rách ở 2 đầu gối và ở mông. Thật tuyệt vời, tôi có một bộ quân phục nghiêm túc và ấm hơn lúc để bị rách.

Vào chiều hôm qua, sau khi tiểu đoàn pháo binh của sư đoàn từ Svay Cheak dời lên Kantout thì bọn đặc công 260 của Pot lại đổ dốc từ cao điểm 515 tập kích và bao vây bộ chỉ huy sư đoàn 303 lần nữa làm trung đoàn 733 đang trên đường lên Kantout nhưng mới đến cầu sông Té phải quay trở lại để cứu “giá”. Giờ thì chỉ còn có trung đoàn 731 và trung đoàn 732 tiếp tục phát triển về hướng Tây và sư đoàn 5 tiến lên phía Bắc để áp sát thị xã Kratie. Qua động thái quân sự chứng tỏ sư đoàn 260 có sự cay cú trong mấy ngày qua nên luôn “chăm sóc đặc biệt” sư đoàn 303 mà không thèm để ý đến quân của sư đoàn 302 đã hiện diện trong cụm cao điểm Prampoan.


01/01/1979

Một ngày bắt đầu một năm. Thời gian cho chiến dịch đệm đã kết thúc. Tình hình chiến sự diễn biến nhanh và sôi động hơn bao giờ hết, đơn vị tôi không còn chỉ hành quân đêm để giữ bí mật nữa mà đã công khai hành quân cả ban ngày. Những chiếc khu trục T28 của Polpot xuất phát từ phi trường Pochentong xuất hiện nhiều hơn, chúng quần đảo và đánh bom vào đội hình của sư đoàn 5, các loại cao xạ 37mm và 12 ly 7 của ta đã bắn trả quyết liệt, tiếng bom nổ cách đội hình chúng tôi 2km thật kinh khủng. Mỗi lần bom nổ là mặt đất rung rinh như động đất, để trả giá cho màn đất đối không và ngược lại hết sức ngoạn mục là 01 chiếc T28 xịt khói đen và cắm đầu xuống đất còn trung đoàn 174 đi đứt gần một đại đội bộ binh vì trúng bom. Riêng trung đoàn 732 vẫn tiếp tục băng rừng hành quân đến mục tiêu qui định, không có thời gian để chơi đùa với những con chim sắt cổ lỗ sĩ có chở loại trái cây tử thần.

Trên mặt đồng hồ Wyler của tôi chỉ kém 5 phút là 4 giờ sáng, đơn vị tôi ra đến mép bìa rừng và trước mặt là cánh đồng chạy từ Bắc xuống Nam. Với tầm nhìn thông thoáng, xa hơn trước mặt chừng 1km là thị xã Đầm Dương (Kratie) chúng tôi được lệnh dừng lại để đào công sự dã chiến chuẩn bị chiến đấu. Một phần vì đã quá mệt mỏi, hơn nữa chúng tôi là lính bộ binh chứ không phải là đơn vị hỏa lực cần phải tốn nhiều công sức để làm hầm cho súng, tiểu đội tôi mỗi đứa chỉ khoét một cái ổ mèo sâu chừng 3-4 tấc rồi nhảy vào co ro cho đỡ lạnh, sau khi phân công người cảnh giới tôi lôi cục cơm nắm để dành cho buổi sáng ra gặm mấy miếng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ầm… ầm… Ầầm… Pháo 105mm của sư đoàn từ Kantout bắn lên dạo đầu cho trận đánh làm tôi giật mình thức tỉnh, các khẩu cối 82mm của tiểu đoàn và trung đoàn ở phía sau cũng thi nhau nhả đạn hướng vào thị xã Đầm Dương. Sau khi pháo binh tạm ngưng tác xạ, chúng tôi được lệnh băng qua cánh đồng còn trơ những gốc rạ để tiến về phía Đông thị xã. Tiểu đoàn 3 ở phía Bắc lộ 13, phía Nam lộ gồm tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 với thế trận hàng ngang hình thành 3 mũi tấn công, trong đó tiểu đoàn 1 của tôi là nỗ lực chính để tiến chiếm trung tâm thị xã.

Trên cánh đồng rộng lớn ấy, thấy rõ quân cả 3 đại đội của tiểu đoàn 1 dàn hàng ngang tiến lên dưới sự yểm trợ của cối 82mm và không giật 75mm của trung đoàn. Chúng tôi tiến được hơn 500m thì quân của sư đoàn 603 Polpot bắt đầu “mở nút chai champagne” 120mm và 82mm chào đón chúng tôi ngay giữa cánh đồng. Tiếng nổ của đạn cối 120mm của thằng Pot này cướp tinh thần không thua gì lựu pháo 155mm của ta. Trọng liên 12 ly 7 từ trong những hàng dừa thơ mộng chúng quét ra từng loạt dài làm cho đà tiến công của đơn vị tôi chậm lại thấy rõ. Tiếng nổ dồn của đạn B40 ở Bắc lộ 13 và bên cánh trái đơn vị tôi cho thấy tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 cũng đã chạm địch.

Hết bò rồi trườn như con rắn trên nền đất ruộng khô nứt nẻ, lâu lâu rung chuyển như có động đất bởi sức nổ của đạn cối 120mm. Lệnh của thiếu úy Vinh đại đội trường thúc chúng tôi phải tiến nhanh hơn nữa để nhanh chóng tiếp cận vào xóm nhà gần nhất tránh đưa lưng cho địch nện cối pháo gây thương vong, địch vẫn hung hãn bắn chặn chúng tôi một cách quyết liệt. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tiếp cận được phòng tuyến của bọn 603. Một lần nữa tôi đối diện trực tiếp với những thằng láng giềng hắc ám, chúng tôi đã lọt vào giữa thành phố, phía trước mặt sau những cái nhà sàn là tiếng gầm rú của khẩu 12 ly 7 đang nã đạn vào đội hình của thiếu úy Sáng đại đội 1. Trung sĩ Hưng ra lệnh cho tôi:

- Chúng tao bắn yểm hộ. Thằng Tỵ thằng Lân và Phượng lên làm câm họng thằng 12 ly 7 đó đi.

Ba đứa tôi đều mang tiểu liên, nhưng tôi và thằng Lân mỗi thằng có thêm 1 trái M72. đeo khẩu AK vào lưng, tôi mở chốt và kéo dương khẩu M72 rồi mở khóa an toàn để sẵn lên vai rồi bảo:

- Hai thằng bây ở hai bên cảnh giới sẵn sàng bắn chi viện, để tao xử nó cho.

Nói xong chúng tôi xuất phát trong khi tiểu đội 8 của anh Khải bắn chặn tổ bảo vệ khẩu 12 ly 7 của Pot.

Phượng lom khom ôm tiểu liên chạy trước cách 3m, kế đến là tôi và sau cùng là Lân “đen”. Vượt qua được 4 cái nhà sàn, tiếng nổ của 12 ly 7 rất gần độ chừng 50m thì bỗng dưng tôi nhìn thấy một cụm khói có ánh lửa bựng lên từ phía trước mặt bên phải, theo phản xạ tôi quay nòng khẩu M72 về hướng phát ra cụm khói và bấm nút điểm hỏa, trái M72 vừa bay ra khỏi nòng thì đồng thời tôi kịp nghe tiếng “Bục” khói bung mịt mù, trái B41 của thằng Pot đã nổ ngay dưới chân thằng Phượng làm nó tử thương tức thì. Tôi bị một mảnh đạn găm vào cằm, máu chảy khá nhiều, nghe tiếng nổ trung sĩ Hưng kéo cả trung đội lên với tôi, Dũng “Huế” lấy băng cá nhân quấn quanh cằm đến cổ làm tôi muốn nghẹt thở. Trái M72 do tôi bắn đã làm chết 2 tên Polpot, một thằng thì miểng găm đầy mặt ,một thằng thì bị banh lồng ngực, khẩu B41 văng ra cách 10m còn khẩu M16 thì cong queo. Nghe bị động, “ổ” bọn 260 đã tháo súng đem khẩu 12 ly 7 chạy mất.

Hướng tấn công của tiểu đoàn 2 đã vào được thị xã nhưng bị “dậm chân tại chỗ” bởi sự phản kích của bọn 603 đang hình thành thế bao vây, đại đội 3 của tôi được rút ra để chi viện cho tiểu đoàn 2. Tuy bị thương, anh Hưng cho tôi về tuyến sau nhưng tôi vẫn xin được đi cùng với anh em để chi viện cho tiểu đoàn 2.

Tiểu đoàn 2 không thể chọc thủng phòng tuyến của địch mà còn bị rơi vào tình huống nguy hiểm bởi sự phản kích bất ngờ và quyết liệt của quân sư đoàn 603, đã có một số binh sĩ hy sinh. Đại đội 3 tiểu đoàn 1 có trách nhiệm đánh lướt sườn để ngăn chặn sự tấn công hung hãn của địch đang trong tình thế bị đánh cả 3 mặt mà sau lưng là sông Mekong

Lúc này trời đã quá trưa, kim đồng hồ đã chỉ 12h45, địch đặt một cây đại liên ở hướng Nam phía cuối con đường chính của thị xã bắn ngược lên, nên phải mất hơn một tiếng đại đội tôi mới băng qua được con đường để vào khu vực của tiểu đoàn 2 đang đụng nặng. Đại đội 3 phải đi vòng xuống hướng Nam rồi mới dùi vào bên hông đội hình địch để chia lửa với tiểu đoàn 2. Đội hình di chuyển hàng 1 hai bên con lộ, trung đội của tôi đi đầu, khi đang bước chân trên lề đường thì có tiếng rít của đạn pháo ngay phía trước mặt sát đỉnh đầu. Kinh nghiệm cho biết là không ổn, tôi lăn vội xuống lề đường, một tiếng nổ như xé rách màng tai ngay phía sau lưng. Tôi nhìn lại phía sau thì thấy chiếc xe bò văng lên lề đường. Cũng không thể nấn ná ở đây thêm, tôi thúc tiểu đội ào nhanh vào căn nhà đã bị phá hủy một phần bởi đạn pháo, giữa nhà có thi thể 2 người Cambodia đã có ruồi nhặng bu quanh, có lẽ mới chết do đạn pháo của ta, chung quanh nhà là những gốc soài to, cành gẫy la liệt, ngổn ngang.

Chúng tôi phát hiện có địch, tôi thấy rõ có 2 thằng mang AK chạy lủi vào căn nhà ngói. Để mở đầu khai trương cho trung đội, tôi nhảy xuống dưới đường cống đối diện căn nhà rồi dùng M72 của thằng Lân thổi vào đục thủng lỗ ở cái tường phía trước, tức thì một loạt đạn đáp trả từ trong nhà bắn ra một một cách yếu ớt. Sau khi vài trái M79 của trung sĩ Hưng được bắn vào ô cửa sổ thì lập tức trung đội của tôi được lệnh băng qua đường.

Ngay lúc này, hỏa lực địch từ những căn nhà đổ nát bên cạnh mới khai hỏa mãnh liệt. Lần tấn công này, trung đội của tôi phải chịu hy sinh một người nữa vì hỏa lực địch (Lúc sáng là Trần Quang Phượng và bây giờ là Nguyễn Văn Phước cả 2 đứa đều quê Quận 10). Ngoài binh sĩ hy sinh, số còn lại phóng lọt qua bên kia đường áp sát vào bức tường. Dũng “Huế” dùng lựu đạn M67 thanh toán ổ Pot trong căn nhà ngói. Sau khi tiểu đội của tôi ra dấu đã làm chủ tình hình toàn bộ những ngôi nhà thì trung đội 7 và 8 cùng vượt qua đường dưới sự bắn yểm trợ của trung đội 9 chúng tôi.

Lúc này bên cánh tiểu đoàn 2 được thêm sự yểm trợ hỏa lực từ tiểu đoàn 1 chi viện từ bên cánh phải nên cũng đã chiếm được một số khu nhà, đẩy quân 603 ra phía bờ sông. Giao tranh vẫn dữ dội, cũng giống như trường hợp của chúng tôi nhưng mãnh liệt hơn. Hàng chục quả đạn đại bác 155mm của sư đoàn 303 bắn chi viện rơi vào trúng những tòa nhà khiến tường xung quanh đổ sập, chỉ còn trơ lại các cột bêtông. Tiểu đội chỉ nhích lên được từng chút một bởi mấy thằng ôn hoàng hột vịt lộn Polpot này cũng đâu có vừa, cứ hết thằng này lượn qua rồi thằng khác lượn lại như sóc dưới những căn nhà sàn. Tôi đã bắn hơn băng đạn mà không trúng được thằng nào, mà hễ bọn tôi vừa lú đầu ra thì tiểu liên trung liên địch nó quất rào rào hoặc tặng ngay cho trái B40. Chúng tôi không lên được làm thiếu úy Vinh đại đội trưởng nổi khùng chửi um tí mẹt:

- Đ. m. anh em tiểu đoàn 2 đang đổ máu kìa, tiến nhanh lên.

- Lính với tráng hèn… hèn… (thiếu úy Vinh tiếp tục chửi).

Thiếu úy Vinh xách K54 chạy lên chỗ của tôi làm thằng Khánh mang máy 2w phải chạy theo (Khánh hiện nay là đại tá, chỉ huy phó trường quân sự thành phố) nhét vội khẩu K54 vào lưng quần rồi ngó quanh bảo thằng Bình đưa cho khẩu M72 và bắn vào xóm nhà trước mặt, ngay lập tức thằng Pot trả lời bằng 4 trái B40 vào ngay chỗ chúng tôi. Lúc này thiếu úy Vinh mới lên tiếng và cười hè hè:

- Đ. M. chúng nó bắn dữ thật! (lại chửi thề)

Lựu pháo ngoài sư đoàn lại bắn vào. Mấy anh em chúng tôi co rúm nấp đằng sau tấm đan bởi nhiều mảnh đạn pháo các loại văng vào tấm đan nghe “bụp bụp” đến ớn xương sống. Rồi thì bỗng nhiên B40-B41 nổ như liên thanh, tiếng con gà cồ 12 ly 7 gáy nghe hung hồn. Với cách điểm xạ tôi biết là quân của tiểu đoàn 1 đã vào tới. Xung phong... xung phong… Súng vẫn nổ nhưng tiếng hô xung phong dậy tứ bề, đại đội tôi cũng xung phong và băng lên, lực lượng của trung đoàn 732 đã hất quân của sư đoàn 603 xuống dòng Mekong nổi tiếng của Đông Nam Á.

Ra đến bờ sông Mekong, tôi không còn tin ở mắt mình được chứng kiến một cảnh tượng không thể tả bằng lời. Với không gian 2 trục hoành tung 1km có hàng trăm tên Polpot đang bơi lội dưới sông, gần thì nhìn rõ đầu người, xa hơn là những chấm đen lắc qua lắc lại. Ở trên bờ chúng tôi tác xạ tự do, gần thì tiểu liên, xa hơn thì cối 62mm, 82mm cùng 12 ly 7 thậm chí có cả 75mm, cứ mỗi mục tiêu bị bắn trúng là một món nợ phải trả biến mất trên dòng Mekong xanh biếc màu trời, số lượng địch bị tiêu diệt khi vượt sông chỉ 2/3 số may mắn qua được đến bờ cồn nhanh chóng biến mất vào những rặng dừa xanh. 14h chiều chúng tôi đã làm chủ hoàn toàn trung tâm thị xã Kratie. Quân của sư đoàn 5 đã thanh toán lực lượng phòng thủ sân bay Đầm Dương. Riêng trung đoàn 731 đang hành tiến về hướng thị trấn Chlong.

Trong lúc ngồi chờ cơm chiều, tôi ngồi bên bờ Mekong với điếu thuốc trên tay tìm một chút thư giãn trong cái thành phố Kratie xinh đẹp. Phải nói nó không những xinh đẹp mà còn thơ mộng với những ngôi nhà sàn cao ráo bằng gỗ tốt, mái lợp ngói, luôn rợp mát với những hàng dừa xanh chạy cặp theo bờ sông. Dòng Mekong thì nước xanh da trời chạy uốn lượn cùng những bãi cát vàng vô tận. Những cái xác của những thằng Polpot nằm úp nửa dưới nước nửa trên bờ cát lôi tôi trở về thực tại. Nhìn màu hoàng hôn đỏ như máu chói nắng trên dòng Mekong, lòng tôi cảm thấy có chút muộn phiền khi mấy hôm rồi bọn 260 tập kích vào bộ chỉ huy sư đoàn không biết “người ta” có an toàn không? Không biết tôi có yếu đuối quá không khi trong đầu tôi cố xua đuổi điều tôi không dám nghĩ? Tôi không có cách gì hơn để biết được tin tức gì hơn vì tôi chì là người lính quèn.

17h chúng tôi phải cơm nước xong để tối nay tiểu đoàn 1 sẽ vượt sông sang cồn truy kích bọn 603.

Cơm nước xong, tôi đem vị “thần hộ mệnh” của mình ra lau chùi vì mấy hôm nay đã bắn rất nhiều cần phải được “làm đẹp” một chút. Muội thuốc súng bám trong nòng và bệ khóa đen thui. Khẩu AK của tôi do Trung Quốc sản xuất nên hơi nặng xấu xí hơn AK của Nga và của Tiệp Khắc nhưng bù lại “cậu” ta nổ rất ngon và chưa bao giờ bị hóc khi tác xạ.

Y sĩ của tiểu đoàn và y tá đại đội xuống thay băng cho tôi. Vì từ trưa đến giờ chưa được chăm sóc vết thương nên cằm của tôi đã bắt đầu bị sưng lên khá đau. Cái mảnh B41 dài 2cm còn nằm nguyên trên cằm được lấy ra cong queo như cọng rau muống bào, rồi y tá đại đội tiêm cho tôi một mũi uốn ván và một mũi Penicillin cùng phải uống cả chục viên thuốc màu trắng, xanh, đỏ mà không biết là thứ thuốc gì. Cái thứ quỷ Penicillin tiêm vào mông như xé thịt, đau thấy mấy ông trời. Chính tay anh Vũ - y sĩ tiểu đoàn - băng vết thương lại cho tôi theo đúng bài ngành y: kéo băng từ cằm ra sau hai mang tai rồi vòng từ dưới quai hàm lên đỉnh đầu trông rất gọn, không như Dũng “Huế” nó quấn băng lòng vòng quanh cổ làm tôi muốn le lưỡi mà băng nó cứ tuột lên tuột xuống.

Trời đã tối hẳn, đơn vị chuẩn bị hành quân vượt sông trước khi trăng lên lúc nửa đêm. Thiếu úy Vinh xuống trung đội tôi kiểm tra, anh nhìn thấy tôi đầu quấn băng trắng toát đã bảo với trung sĩ Hưng:

- Thằng Tỵ nó bị thương vậy nên đêm nay Hưng cho nó ở nhà để nghỉ ngơi một chút, sáng mai đơn vị sẽ về ngay thôi.

Rồi cả đại đội xuất phát xuống bờ sông để lên những chiếc xuồng cao su của công binh quân khu đang chờ sẵn. Lệnh của chỉ huy tôi phải chấp hành ở lại nhà trông chừng balo cho anh em cùng thượng sĩ Nhiêu quản trị trưởng.

Cái ông thượng sĩ Nhiêu người Hà Bắc nhập ngũ 1972, người tầm tầm với nước da đen tai tái do bị sốt rét kinh niên, lúc nào cũng lừ lừ như tàu điện và lúc nào bên hông cũng đeo khẩu Bazoka bằng ống tre đã lên nước đen đen vàng vàng cáu bẩn. Một đêm ở với anh ta chỉ nói mấy câu còn lại chỉ rét rét bắn lia lịa không biết bao nhiêu điếu thuốc lào.

Gió sông Mekong về đêm thổi mạnh ù ù. Đứng trên bờ mà gọi xuống thì người ở dưới bãi cát sẽ không nghe thấy gì, chính vì vậy tai nạn đã xảy ra. 2 chiếc xuồng cao su của công binh quân khu chết máy bị gió lùa vào bờ ngay họng 12 ly 7 của K18, ở trên hô mật khẩu nhưng ở dưới không nghe được nên không trả lời. Trong cái bóng tối lờ mờ ấy 12 ly “lết” của trung đoàn đã bắn chìm một xuồng cao su làm bị thương một và chết một công binh. Chưa hết, do không đủ xuồng để vượt sông cho kịp thời gian trước khi trăng lên tránh bị địch phát hiện, K19 công binh trung đoàn đã huy động một số xuồng ghe dân dụng tại chỗ để đại đội 2 của thiếu úy Hoa vượt sông. Lính của đại đội 2 toàn bộ là Quận 10, những “dân chơi” thành phố nào giờ chỉ thấy chèo thuyền trên phim ảnh bây giờ ra thực tế buộc phải tự chèo mới “gây”. Lúc đầu khá thuận lợi nhưng qua gần tới bờ cồn thì bị nước đẩy làm một số thuyền cứ xoay vòng vòng không tiếp bờ được và lật úp, tôi ngồi ở bên này bờ trong tiếng gió đưa ù ù vẫn nghe được tiếng kêu cứu chí chóe của lính ta vì không phải anh nào cũng biết bơi. Cũng may vào mùa khô nước Mekong khá cạn nên không ai bị gì. Cái màn vũ hội vượt sông ồn ào của tiểu đoàn 1 đã đánh động tàn quân của 603 tiếp tục vượt sông trốn hết vào đất Kampongcham.

Sáng hôm sau, đoàn quân “chiến thắng” mang theo về nhiều cá, chiến lợi phẩm toàn là cá của dân bên cồn cho “contop” VN. Thằng Hòa “bọ chét” đem về 2 con cá mắm to có mùi thơm của mắm cá sửu, kho lên ăn với cơm khá ngon. Mới đó mà đã gần 10h sáng rồi, cơm nước vừa xong chưa kịp nghỉ ngơi thì liên lạc đại đội chạy xuống báo chuẩn bị hành quân gấp để giải vây cho trung đoàn 731 đang bị “kẹt” ở phía Nam Kratie.

Lại một kỷ niệm khó phai nhòa. 11h30 tiểu đoàn 1 bắt đầu hành quân theo con lộ 308 đi về hướng Nam cặp theo sông Mekong. Đại đội 1 của thiếu úy Sáng đi đầu cùng trung đội trinh sát của tiểu đoàn, kế đến là đại đội 3 của tôi và tiểu đoàn bộ cùng đại đội 4 hỏa lực, đại đội 2 đi sau cùng đội hình tiểu đoàn. Phía sau chúng tôi là đội hình của trung đoàn bộ và các đại đội trợ chiến cùng tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 2 bao chót.

Đoạn đường hành quân chi viện cho trung đoàn 316 (E731) dài độ 10km. Ra khỏi thị xã Kratie là một bàu nước lớn và dài độ 4km. Bên tay trái, tiểu đoàn 1 tách ra khỏi đội hình lớn cắt đường về hướng Đông Nam độ 6km thì bẻ góc về hướng Tây chừng 1km triển khai đội hình tác chiến và nằm chờ lệnh của trung đoàn. Lúc này chúng tôi cách 800m phía Đông phum Stung Dambang nơi trung đoàn 316 đang bị địch vây hãm. Đại đội 1 ở giữa là xung lực chủ của tiểu đoàn nên được tăng cường 2 khẩu 12 ly 7. Sau lưng đại đội 1 cách 200m là ban chỉ huy tiểu đoàn và đại độ 4 hỏa lực. Bên phải tiểu đoàn chừng 200m là đại đội 2 và bên cánh phải của đại đội 1 độ 300m ngoài cùng là đại đội 3 của tôi.

Thời gian chờ đợi lệnh nổ súng tiếp tục trôi đi. Đang trong trạng thái mơ ngủ tôi choàng dậy bởi tiếng quát của trung sĩ Hưng la tụi thằng Minh “muối mè”:

- Chúng mày gác như thế à? Trung đoàn vừa điện xuống thông báo địch đang triển khai lực lượng với hướng phát triển đúng vào đội hình của tiểu đoàn 1 đấy.

Đang nói giọng trung sĩ Hưng bỗng lạc đi.

- Ô! Bọn nào đang ở ngoài phía trước thế kia?

Để đáp lại câu hỏi của anh Hưng là những loạt đạn tiểu liên bắn vào đội hình của chúng tôi. Phía ngoài kia, bọn Polpot không từ nơi chúng đang bao vây trung đoàn 316 mà trong quốc lộ 308 phum Prek Chamlak tràn ra như bầy kiến đen. Chụp khẩu súng bên cạnh, bằng động tác cực nhanh và chính xác như đã được lập trình tôi nổ súng đáp trả, những âm thanh trầm ấm của M79 và tiếng cối đầu nòng của ta hòa cùng những tia chớp lóe của hỏa khí địch nổ cấp tập vỗ mặt đại đội 3. Lúc này tôi thấy không chỉ trước mặt mà ngay bên cánh trái chúng tôi xuất hiện vô số tên lính mặc quân phục xanh đang vận động và điên cuồng nã đạn vào trung đội 9 của tôi. Những chớp lửa kèm theo tiếng nổ đinh tai làm khói bụi trùm lên vị trí của tôi và Hùng “con”. Còn nghe được tiếng nổ có nghĩa là mình còn sống - tôi thầm nhủ. Trước sự hung hãn của kẻ thù, chúng tôi phản ứng tự nhiên theo bản năng để bảo vệ sinh mạng chính mình: thấy địch là bắn, bắn xong là lăn người qua chỗ khác để tránh ăn hỏa lực, rồi lại bắn tiếp.

Trong tình huống trung đội 9 của tôi bị hỏa lực và xung lực của địch “tấp” tơi bời thì đại đội đã kịp thời điều trung đội 8 của trung sĩ Vẹn từ bên cánh phải trung đội 7 bọc vòng sang cánh trái để gỡ bí cho chúng tôi, đồng thời cối 82mm của tiểu đoàn cũng rót vào đội hình bọn 603 để giảm bớt áp lực cho đại đội 3.

Trong hoàn cảnh đánh vận động không có công sự, chúng tôi chỉ có nằm như con dán và lủi như con chồn để tránh đạn. Tôi bỗng trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ, mặc cho những tiếng nổ liên tục chung quanh. Để hạn chế sự phát hiện của địch, trong lúc đánh trả đối phương tôi chỉ thực hiện những loạt điểm xạ ngắn, ngắt quãng nên giữa âm thanh vang động của các loại hỏa lực, tụi Pot sẽ không thể xác định chính xác vị trí của tôi. Nhưng rồi thì cái điều tệ nhất cũng đến với tôi, một tên địch với khẩu B40 trên vai đã phát hiện ra tôi lúc tôi nhoài người di chuyển, tôi bỗng thấy một quầng lữửa màu da cam phủ kín lên người, tai tôi chỉ nghe tiếng “bục…” và không thấy gì ngoài một cảm giác nhẹ tênh đang lan dần từ chân lên đầu. Trong khoảnh khắc ấy tôi cố nâng người lên nhưng hình như tôi đã mất hết toàn bộ sức lực, tôi thầm nhủ: tôi đang sắp chết. 

Không gian thời gian như dừng lại chỉ vài giây bởi cái cảm giác tôi bị ngất đi, chỉ biết một tiếng nổ lớn ngay bên cạnh đã làm tôi hồi tỉnh lại, như một phản xạ tự nhiên tay phải kéo khẩu tiểu liên AK còn vướng dây súng bên dưới gốc cây bần, ngước mắt nhìn về bên phải tôi bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của tên lính Pôn Pốt đang đứng cách tôi chưa đầy 20m, trên vai của nó còn vác khẩu súng B40 mà quả đạn nó vừa mới làm cho tôi cảm nhận sự bồng bềnh đến hoang dại. Có lẽ cảnh tượng trước mắt không làm cho tên lính có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt nó, chắc hẳn nó không thể tin nổi vì sao tôi lại có thể sống sót trước sức công phá khủng khiếp của quả đạn B40 đủ để công phá một xe thiết giáp, cũng có thể khi nhìn thấy tôi với hình ảnh một người lính trong trang phục rách nát, từ đầu cho đến chân nhuộm đầy một màu đất sình lầy pha lẫn với máu đang chảy ra từ tai, từ mũi, đầu đang quấn băng đang ngồi nhìn nó. Nó đứng đó bất động rồi đỗ gục xuống sau những cái nảy lên từ khẩu súng AK trên tay tôi. Tôi thầm nghĩ nếu như nó đừng có ý định thu chiến lợi phẩm là khẩu súng của tôi nó sẽ có cơ hội được sống dù trận chiến kết thúc như thế nào? Và nó đã không phải chết như thế!

Chừng 10 phút sau, từ lúc tôi tiêu diệt tên lính xấu số ấy, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 1 đã bắt đầu tổ chức phản công dữ dội và nhanh chóng đẩy lùi đợt tập kích bất ngờ của một bộ phận dự bị tinh nhuệ thuộc sư đoàn 603 của Pôn Pốt phải chịu lui quân về hướng thị trấn Chlong.

Đại đội của tôi được lệnh tiến vào phum Prek Chamlak lập phòng tuyến chặn ngang trên quốc lộ 308 để đề phòng địch đưa quân từ hướng Nam lên chi viện cho đơn vị đang bao vây trung đoàn 316. Tiếng bích kích pháo và không giật 75mm của trung đoàn 732 đã nổ quyết liệt làm nền cho lực lượng tiểu đoàn 2 tập kích từ hướng Bắc xuống phum Stung Dambang. Từ hướng Tây, 2 khẩu 12 ly 7 và cối 82mm và 60mm của tiểu đoàn 1 cũng thi nhau nã đạn vào rìa phum tạo điều kiện cho xung lực của đại đội 1 và đại đội 2 áp sát vào phía Đông và Đông-Nam Stung Dambang. Ngoại hợp nội ứng, từ bên trong các đơn vị của trung đoàn 316 đã vùng dậy phản kích làm trung đoàn chính quy 603 của Polpot vỡ trận. Một lần nữa lịch sử lặp lại, một bộ phận của 603 đã cố thoát được về hướng Tây còn lại đại bộ phận đã bị trung đoàn 732 và trung đoàn 316 đẩy lọt xuống dòng sông và lần nầy nữa hơn 100 tên đã tắm mát vĩnh viễn dưới dòng Mekong danh tiếng.

Có một điều kỳ diệu cho đại đội 3 của tôi sau trận chiến khá ác liệt nhưng không có trường hợp thương vong nào, tôi xin cảm ơn trời đã phù hộ cho những người lính chúng tôi.

Sau khi giải vây cho trung đoàn 316 thành công, một tin vui chợt đến đầy bất ngờ với chúng tôi: “Quân đội nhân dân Việt Nam đã giải phóng Pnom Penh”.


7/1/1979

Một ngày đáng ghi nhớ, điều đó có nghĩa là sào huyệt của bọn diệt chủng đã bị đánh tan tác và hòa bình sẽ trở lại, binh đao sẽ chấm dứt. Mọi người trong đại đội từ quan đến quân đều hồ hởi vui sướng, thằng Hùng “bông” rồi Minh “muối mè” nhảy cỡn lên như trẻ con, Dũng “Huế” điềm đạm hơn choàng tay qua vai tôi:

- Sắp được về nhà rồi Tỵ à! Tao sẽ đi học lại. Còn mi thì sao hè?

- Đạp xích lô để dành tiền để lỡ có con nhỏ nào nó ưng thì cưới làm vợ. (Tôi sẵng giọng trả lời)

- Trời… trời… ! Nghe cái thằng công tử bột như mày nói có nên tin không hè…?

Thằng Dũng “Huế” vừa nheo mắt vừa cười ha hả, còn tôi ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào cột nhà sàn kéo khẩu tiểu liên để lên đùi rồi móc thuốc ra hút. Được về nhà sẽ tính sau. Còn trước mắt, xuyên qua khói thuốc bay lên tan dần trên không, tôi ngắm nhìn đồng đội của tôi đang trong niềm vui và hy vọng.

Cục diện chiến trường khu vực miền Đông Cambodia do quân khu 7 đảm nhiệm phát triển thuận lợi khi các sư đoàn 5, sư đoàn 303 và 302 đã đánh thiệt hại nặng 2 sư đoàn chính quy 260 và sư đoàn 603 của Polpot và việc chiếm thị xã Kratie đã tạo sự ảnh hưởng dây chuyền làm mất tinh thần các đơn vị tác chiến của quân đội Khmer Đỏ trước sự tấn công như vũ bảo của các quân đoàn chủ lực Việt Nam.

Về mũi tấn công quân đoàn 4 của tướng Hoàng Cầm gồm sư đoàn 2, 7 và sư đoàn 9, sau khi đẩy lùi các sư đoàn 340, 221 và 703 của Polpot đã kiểm soát toàn bộ tỉnh Svay Rieng làm chủ quốc lộ 1 - cung đường chiến lược nối từ thành phố Hồ Chí Minh sang thủ đô Phnom Penh. Các đơn vị của quân đoàn 4 tuy vấp phải sự kháng cự của các sư đoàn thiện chiến của Polpot nhưng cuối cùng sư đoàn 7 đã tấn chiếm được bến phà Naek Leung - cửa ngõ dẫn vào Phnom Penh. Trong khi sư đoàn 9 tiến quân song song quốc lộ 1, sư đoàn 2 đã dùi thẳng vào làm chủ Phnom Penh ngày 7/1/1979. Quân đoàn 3 của tướng Kim Tuấn từ Tây Ninh gồm các sư đoàn 10, 31, 320 và một bộ phận của sư đoàn 302 QK7 sau khi vượt sông Mekong tiến chiếm thị xã Kampongcham đã đưa quân theo lộ 7 áp sát bờ sông Tonle Sap, tấn chiếm khu vực Oudongk. Các mũi tiến công của sư đoàn sư đoàn 10 và 31 uy hiếp vùng ngoại vi để sư đoàn 320 sẽ tấn công vào thủ đô Pnom Penh nhưng do chậm chân hơn quân đoàn 4 đã vào chiếm thủ đô trước rồi nên tướng Kim Tuấn tư lệnh quân đoàn 3 đành phải đưa quân lật cánh lên phía Bắc giải phóng tỉnh Kampong Chnang rồi sư đoàn 10 theo quốc lộ 5 hành quân truy kích tàn quân tận biên giới Thaland thuộc tỉnh Battambang. Riêng khu vực duyên hải phía Đông Nam Cambodia thì quân đoàn 2 của tướng Nguyễn Hữu An và lực lượng vũ trang của Quân khu 9 cũng làm chủ tình hình và bắt đầu vừa bình định vừa giúp bạn xây dựng chính quyền.

Trở lại chiến trường miền Đông Cambodia, sau khi thị xã Kratie thất thủ, sư đoàn 5 bộ binh đã vượt sông Mekong băng rừng ra ngã 3 Kampong Thmor theo lộ 6 hành quân cơ giới tiến thẳng lên Battambang. Sư đoàn 302 sau khi hoàn thành nhiệm vụ phối thuộc quân đoàn 3 đánh chiếm thị xã Kampongcham, toàn đội hình đã quay trở lại lộ 13 chịu trách nhiệm truy quét tàn quân từ Memut lộ 7 kéo dài lên đến địa phận Kratie. Sư đoàn 303 sau khi đánh chiếm thị xã Kratie bắt đầu phát triển về hướng Nam tảo thanh lực lượng của sư đoàn 260 và 603 Polpot.

Sau khi liên tiếp giành được những chiến thắng, bắt đầu từ chiến dịch tấn chiếm thị xã Kratie, giải vây cho trung đoàn 316 trên bờ Đông của sông MéKong, tiểu đoàn 1, đã góp công lớn khi cùng với các đơn vị của trung đoàn 732 đánh tan rã và gây thiệt nặng đối với các đơn vị thuộc sư đoàn 260 và 603 của quân Khmer Đỏ, với khí thế tiến công và sức mạnh của một đội quân khá tinh nhuệ và những sĩ quan chỉ huy đầy kinh nghiệm tác chiến của một cuộc chiến tranh quy ước mà quân Khmer Đỏ chỉ là đàn em hay nói đúng hơn quân đội Polpot đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ mình là đối thủ của quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ những điều trộm nghĩ của tôi, có lẽ các chỉ huy trung đoàn nghĩ rằng đơn vị sẽ không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào trong kế hoạch tiến công đánh chiếm thị trấn Chhlong. Song mọi việc đã không diễn ra như dự kiến, tôi không tin những suy đoán chủ quan của bản thân tôi là đúng, vì lúc bấy giờ tôi vẫn chỉ là một tiểu đội trưởng, tầm nhìn còn hạn hẹp trong phạm vi tác chiến của một đại đội bộ binh, nhưng với những gì chúng tôi đã được phổ biến trước trận đánh vẫn làm cho tôi trăn trở mãi về một kết quả không mong muốn. Đối với một trận đánh mà theo tôi, nếu như chúng ta làm tốt hơn công tác đánh giá tình hình địch và kế hoạch hành quân tác chiến thì đã giảm được nhiều những thiệt hại.

Từng là một sĩ quan chỉ huy cấp thấp, kinh nghiệm tác chiến chưa nhiều, và lúc này thân phận và địa vị có khác đi, nhưng tôi vẫn có suy nghĩ của riêng mình về những sai lầm trong việc hành binh của chỉ huy trung đoàn đối với trận đánh nầy. Tôi nghĩ, có lẽ đã có sự chủ quan của các sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn 2 và ban tác chiến trung đoàn khi đánh giá không đúng và thiếu chính xác về quân số và trang bị của địch, có thể đã thiếu thận trọng và cân nhắc khi xử lý các nguồn thông tin do trinh sát trung đoàn báo cáo và đó chính là nguyên nhân dẫn đến những tổn thất rất đau của tiểu đoàn 2, trong đó đại đội 8 là đơn vị phải chịu nhiều tổn thất.

7 giờ sáng ngày 9 /01/ 1979, tiểu đoàn 2 rời Phum Prek Chamlak di chuyển xuống phía Nam theo trục lộ 308, cự ly hành quân độ 15km trên con đường độc đạo để vào thị trấn Chlong. Bên phải là sông Mekong và bên trái là những sông con rạch nước chằng chịt đầm lầy. Theo hoạch định, đợt tảo thanh tàn quân trong thị trấn Chhlong sẽ do tiểu đoàn 2 đảm trách. Hướng chủ yếu theo lộ 308 qua cầu Chlong rồi vào thị trấn, cùng lúc tiểu đoàn1 của tôi không qua cầu mà phải cắt đường xuống Nam 2km mới vượt sông và triển khai đội hình tác chiến bên trái của hướng tấn công của tiểu đoàn 2 để giăng lưới bắt cá khi tiểu đoàn lùa địch ra khỏi thị trấn. Tiểu đoàn 3 sẽ cùng với các đại đội trợ chiến yểm trợ phía sau đội hình của tiểu đoàn 2. Nhưng không rõ vì lý do gì tiểu đoàn 3 và khối trực thuộc đã không hội quân đúng thời gian qui định khi tiểu đoàn 2 đã chạm địch và nổ súng.

Và cũng theo kế hoạch hiệp đồng tác chiến đã được triển khai, chúng tôi được biết ngoài các tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 732 tiến vào Chlong còn có thêm sự tăng cường của trung đoàn 733 được triển khai từ hướng Đông Bắc của sông Té lên. Suốt một quãng đường hành quân, chúng tôi hoàn toàn không gặp phải bất kỳ một hoạt động quân sự nào của địch, có vẻ như chúng đang phân tán lực lượng để tránh bị quân ta vây đánh như hai trận trước đó.

10 giờ sáng, trong ngày tiểu đoàn 2 chỉ còn cách cầu Chhlong khoảng 500m, tại đây chúng tôi đã bắt gặp cánh trinh sát trung đoàn đang khai thác thông tin từ một tên lính trinh sát của PolPot bị ta bắt được lúc nó đang tìm cách vượt sông Chhlong sang nắm tình hình của quân ta. Không biết có phải do những thông tin sai lệch hay chủ quan khi điều tra, khai thác tình hình của địch từ tên lính PolPot bị bắt mà ngay sau đó tiểu đoàn 2 vẫn tiếp tục nhận được lệnh đưa quân vượt cầu Chhlong tiến vào thị trấn, mà lẽ ra phải chờ tiểu đoàn 1 của tôi cắt đường xuống Nam rồi vượt sông vào vị trí quy định trước khi tiểu đoàn 2 qua cầu.

10 giờ 15 phút, những chiến sĩ đầu tiên của đại đội 8 tiểu đoàn 2 vào thị trấn Chhlong hướng chính diện, cùng lúc này đại đội 6 ở bên phải và đại đội 7 ở bên trái đội hình tiểu đoàn 2 cũng đồng thời vận động vào trung tâm thị trấn.

10 giờ 40 phút, tiểu đoàn 2 vẫn chưa phát hiện sự có mặt của địch trong thị trấn. Khi đại đội 8 vừa vượt qua ngôi chùa to nhất của thị trấn thì phát hiện xung quanh chùa nhiều bếp lửa dã chiến đang đun nấu. Trong những chiếc chảo lớn được người dân Kampuchia dùng để nấu nước thốt nốt lấy đường là từng tảng thịt lớn đang được luộc, nhiều thúng cơm vừa mới được vớt ra còn bốc khói. Ở cánh phải phía bờ sông MeKong đại đội 6 báo cáo, đã phát hiện thấy có nhiều chiếc bè được kết bằng các thân cây chuối và tre tươi đang được neo ở mép nước. Vậy là đã rõ, địch đang chuẩn bị cho kế hoạch rút quân sang bên kia sông, nhưng chưa kịp hoàn tất thì đã gặp phải lực lượng của tiểu đoàn 2. Ở vào thế chẳng đặng đừng với bên phải là sông MeKong, trước mặt là sông Chhlong đã bị quân ta án ngữ, bên phải là những cánh rừng chồi xen lẫn đầm lầy và với lợi thế hơn hẳn quân ta về lực lượng với quân số khoảng gần một trung đoàn của thuộc sư đoàn 603 và sư đoàn 260 Khmer Đỏ cộng lại, địch đã quyết định chủ động thực hiện một cuộc quyết chiến với ta thay vì tháo chạy.

Trận đánh ngay từ đầu đã thể hiện cực kỳ khốc liệt. Tiếng đạn hỏa lực nổ liên hồi ở hướng tiểu đoàn 2 làm cho tôi có cảm nhận tiểu đoàn 2 lần nữa lọt vào đồi không tên tại cụm cao điểm Pram Poan Svay Cheak, nhưng chưa có nơi đâu mà địch sử dụng hỏa lực khủng khiếp như ở trận đánh này. Chúng gần như không sử dụng đến súng cá nhân, mà chỉ dùng toàn hỏa lực mạnh với cơ số đạn được trang bị dồi dào. Trong khi tiểu đoàn 1 của tôi đang bì bõm vượt sông, nghe nhiều tiếng nổ mà thấy nóng ruột cho đồng đội của mình.

Cuối cùng thì tiểu đoàn 1 của tôi đã áp sát được vào thị trấn, tuy không vấp phải sự kháng cự đáng kể của địch nhưng phải vận động trên đám ruộng sình lầy cả cây số thì đúng là thở không ra hơi. Đại đội 3 của tôi tiến vào nhà máy giấy ở cuối thị trấn, nó đã thực sự biến thành chiếc boongke lợi hại của lính PolPot. Từ những ô cửa sổ trên tầng hai của nhà máy giấy, các khẩu DKZ 75mm và B41 liên tục phóng những chùm lửa vào đại đội 3 ở bên ngoài và đồng thời cũng bắn đội hình đại đội 8 đang trụ lại bên trong của con đường dẫn vào thị trấn. Những khẩu đại liên được đặt trên mái tầng thượng vãi đạn không ngớt, xới tung các hàng cây ven đường cùng nơi trung đội 9 của tôi đang phơi mình trên cánh đồng.

Đọ sức với một lực lượng của PolPot có quân số đông và được trang bị hỏa lực mạnh như thế suốt cả tiếng đồng hồ, về phía quân ta lúc ấy chỉ có một tiểu đoàn 2, lại phải chiến đấu trong thế bị động và bất lợi về vị trí chiến đấu nên thương vong là điều khó tránh khỏi. Chỉ sau 20 phút đầu tiên của trận đánh, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của trung đội 8 của thằng Châu trên hướng chính diện đều bị thương vong. Ngoài 4 binh sĩ bị thương kịp đưa về tuyến sau, tất cả 11 người còn lại đều hy sinh. Khẩu đội 12ly7 của tiểu đoàn cũng có hai xạ thủ bị thương do trúng mảnh đạn DKZ. Chỉ mới nổ súng ngăn được đợt xung phong đầu tiên của địch, rồi thì khóa nòng của khẩu 12 ly 7 đã kéo đứt đuôi đạn làm kẹt lại vỏ đạn bên trong nòng, đành tắt tiếng gáy.

Chúng tôi nhìn thấy rất rõ hành động chiến đấu của bọn lính áo đen, dựa vào quân số đông và hỏa lực mạnh chúng luôn miệng đe dọa sẽ “Cáp Duồn”. Nhiều tên với trang bị súng trung liên và B40 trên tay liên tục di chuyển qua lại giữa các ngôi nhà hai bên đường, lần đầu tiên tôi đã chứng kiến lính Polpot cặp súng B40, B41 vào nách bắn thẳng vào các vị trí của chúng tôi. Còn về cách sử dụng cối 62mm của các tên địch cũng không kém quân ta, bọn chúng chỉ bắn bằng nòng cối mà không cần đến đế súng.

12h30 địch tổ chức đợt tấn công thứ hai không phải bằng bộ binh mà bằng pháo không giật 75mm và cối 62mm, đã có thêm nhiều chiến sĩ của tiểu đoàn 2 bị thương và hy sinh. Riêng đại đội của tôi trung đội 7 bị “đóng dấu chiến trường” hai “em” nhưng không nghiêm trọng lắm. Sau khi thoát được quả B40 đầu tiên của địch nhờ nấp kín phía sau một bụi cây củ chuối, tôi vận động thật nhanh sang một gốc cây bên cạnh với đôi tai bị ù bởi mấy ngày nay bị chấn động bởi những tiếng nổ gần. 14 giờ chiều, lợi dụng địa hình che khuất của rừng chồi, địch sử dụng khoảng một tiểu đoàn tiếp cận tấn công đại đội 1 chúng tôi từ bên sườn trái của đội hình. Trước sự căng kéo của địch, chúng tôi đề nghị tiểu đoàn 2 cho bắn cối chi viện vì phải vượt sông nên toàn bộ cối 82mm đã để lại bên kia sông, nhưng lúc này các khẩu đội cối 82mm của đại đội 9 và cối 62mm của các đại đội mỗi khẩu chỉ còn không quá 5 quả nên chỉ được lệnh bắn khi thật sự nguy cấp! Lần thứ hai trong ngày tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 1 chúng tôi đẩy lùi được đợt tấn kích của địch.

16h30 chiều, địch dừng toàn bộ các hoạt động công kích.?! Tranh thủ khoảng thời gian yên tĩnh này chúng tôi ra sức củng cố lại công sự chiến đấu, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo chưa biết sẽ đến ra lúc nào.

Suốt cả ngày chiến đấu căng thẳng, tất cả chúng tôi ai cũng mệt nhoài. Người nào cũng bơ phờ, đầu tóc bê bết khói súng và bụi đất. Cả ngày không có một thứ gì để bỏ vào bụng nhưng tôi không có cảm giác đói, cái chúng tôi đang cần và chờ đợi chính là sự có mặt của trung đoàn 733 đang trên đường tiến về Chhlong.

Hoàng hôn buông xuống là lúc cuộc chiến tạm lắng trong cái không khí nặng nề bao trùm. Các đại đội cử người tìm cách vượt ra ngoài vòng chiến đưa thương binh và tử sĩ về tuyến sau phía bên kia cầu Chlong nơi trung đoàn bộ.

Từ suốt đêm qua cho đến sáng chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đón những đợt tấn công mới của bọn 260 và 603 nhưng lực lượng địch đã không có bất kỳ một động thái quân sự nào. Đến 7 giờ sáng, những tiếng nổ đầu nòng làm tôi tỉnh hẳn người khi từ phía Đông của thị trấn hàng loạt tiếng “depart” của các khẩu cối 82mm của K16 trung đoàn nổ vang, đồng thời 75mm không giật và DK 82mm của đại đội K17 cũng cất lên tiếng gầm từ hướng Đông Nam ở bên kia sông Chlong. Những giây sau đó là những ánh chớp lửa thi nhau chụp xuống chung quanh khu vực nhà máy giấy và rải dài ra đến bờ Mekong. Từ bên phải đội hình của tiểu đoàn 1 chúng tôi tiếng thượng liên 12 ly 7 của tiểu đoàn 2 hoạt động trở lại với từng loạt điểm xạ oai hùng. Thay vì chúng tôi phải nằm chờ đối phương với lực lượng và trang bị hỏa lực vượt trội muốn “khỏ đầu” chúng tôi lúc nào tùy thích và 2 tiểu đoàn bộ binh của 732 chỉ việc chống đỡ và chờ đợi sự chi viện của trung đoàn 733. Thiếu tá Hoàng trung đoàn trưởng đã có quyết định táo bạo, tổ chức phản kích đúng sách vở “Tiên hạ thủ vi cường”. Trung đoàn đã tung lực lượng dự bị vào trận. Vào nửa đêm hôm qua, tiểu đoàn 3 đã xuất phát vượt sông Chlong hành quân theo mép rừng đến phum Kampong Sre ém quân chờ tiểu đoàn 1 và 2 tấn công địch quân thì khi có lệnh tiểu đoàn 3 sẽ là mũi vu hồi từ Tây-Nam tiến ra khóa lộ 308 và tập kích vào lưng đối phương.

Giá như điều này xảy ra sớm hơn?! Tất cả những diễn biến của cuộc hành binh đã xảy ra theo đúng kế hoạch tác chiến rất đẹp và tuyệt vời nhưng mọi động thái hiệp đồng của các đơn vị chúng tôi đã không còn nhiều ý nghĩa nữa bởi sự kháng cự của địch quân không còn dũng mãnh như ngày hôm qua vì đại bộ phận lực lượng địch đã sang bờ Tây sông MéKong từ lúc gà gáy sáng. Khi chúng tôi kiểm tra trận địa ở khu vực phía Nam của thị trấn, tôi mới hiểu ra rằng những bước chân chạy rầm rập trong đêm qua chính là tiếng chân của đàn trâu, bò và ngựa đã được bọn lính PolPot trước khi rút đi tháo chuồng đuổi ra rừng vì chúng không muốn quân ta trưng dụng đàn gia súc để bổ sung nguồn thực phẩm cho các đơn vị.

Sau khi trung đoàn 732 làm chủ thị trấn Chlong, tiểu đoàn 1 của tôi xem như được giải lao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Giao tiểu đội cho Dũng “Huế” sắp xếp canh phòng, tôi vác khẩu tiểu liên đi lòng vòng để tìm có thứ gì cải thiện cho anh em, vô tình tôi đi vào khu vực đại đội 8 tiểu đoàn 2 đang tổ chức rút kinh nghiệm của trận đánh. Đúng lúc cuộc họp kết thúc, các trung đội giải tán về vị trí, tôi bắt gặp thằng Châu tiểu đội trưởng tiểu đội 6 trung đội 8 (Phan Minh Châu nguyên đại biểu HĐND TP. HCM, quận ủy viên Q11 vừa mới mất do ung thư xương) đang đứng dưới rặng dừa một mình lặng yên mắt nhìn ra bờ sông với vẻ mặt buồn thảm, cái cục cổ biểu hiện giới tính đàn ông của nó cứ chạy lên xuống như để cố nuốt ngược vào lòng điều gì đó. Nhìn thấy tôi đang bước đến chưa kịp chia sẻ điều gì nó đã hỏi tôi:

- Tiểu đoàn 1 phải không?

- Tôi là Tỵ, đại đội 3 tiểu đoàn 1, công dân quận 10. (Lệ bất thành văn, thường thì lính trong trung đoàn gặp nhau khi giới thiệu về mình thì nói luôn quê hương của mình).

- Minh Châu trung đội 8, đại đội 8, tiểu đoàn 2, dân quận 11.

- Mấy hôm nay mệt quá phải không? Dân tiểu đoàn 2 của mấy ông “chơi” khá lắm đó, sau cái vụ đồi không tên ở Svay Cheak rồi bây giờ chịu “đòn” lần nữa mà vẫn đứng vững là quá ngon rồi.

- Ông Tỵ này! Thằng Châu tôi nó nguyền rủa và căm hận bọn Polpot này tận xương tủy ông biết không?!

Tôi móc thuốc ra hút và mời Minh Châu một điếu. Nó không biết hút thuốc nhưng vẫn nhận điếu thuốc tôi mời. Tôi bật lửa đốt thuốc cho nó, thấy bàn tay nó run run, miệng thì bập lia lịa rồi ho sặc sụa. Rồi lại hỏi tôi:

- Trong trận này tiểu đoàn của ông thế nào?

- Bị thương 2, đại đội 1 có 2 “con” không về nữa!

Tôi kéo một hơi thuốc rồi nhìn nó và nói tiếp:

- Chuyện nhà binh mà! Lính bọn mình phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao hơn?!

- Biết là vậy. Nhưng nghĩ mà coi, trung đội có 30 người rơi rụng lần lần còn 25. Chỉ một trận này thôi tập hợp đại đội thì trung đội 8 chỉ còn 10 thằng. Đau lắm Tỵ ơi!

Nói rồi thì nó ứa nước mắt, cục cổ lại chạy lên xuống. Nhìn thằng Châu thảm não, nào tôi phải đâu là gỗ đá mà không biết đau thương nhưng tôi lại không thể làm sao biểu cảm lộ ra như nó được, tôi cũng không biết tại sao nữa? Có phải tính cách của tôi đã bị chi phối bởi làn tên mũi đạn làm cho chai lỳ mất rồi? Mới hôm nào tin chiến thắng vang dội của quân đoàn chủ lực đã vào Pnom Penh, rồi thì niềm mơ ước chúng tôi mong chờ đã sắp đến, rồi sẽ được về nhà hay ít ra đơn vị sẽ được rút về phòng thủ trên các tiền đồn biên giới của tổ quốc thân yêu, nhưng trớ trêu thay bọn quỷ đỏ vẫn còn đó nên đồng đội tôi, bạn bè tôi một số nữa đã phải tiếp tục thôi không còn chờ nữa. Để cho bao nhiêu trái tim sẽ thổn thức trong ngậm ngùi ở tận quê nhà xa đó nữa rồi đây?! Trong cái se lạnh dòng Mekong tự bao đời nay cứ chảy tuôn về vô định, ánh nắng vẫn ngọt ngào ve vuốt những tào lá dừa bên dòng sông hùng vĩ mới đây còn là chiến địa, tôi biết tiết trời đã lập xuân.

Theo cánh quân tiểu đoàn 1, tôi hành quân băng rừng xuống Tây Nam hướng về lộ 7 KampongCham. Trời đã về chiều, trên đường hành quân lúc ra gần đến Damber thì dừng chân giải lao, trong khu rừng u tối có những cây mai rừng đã nở hoa khoe sắt vàng rực rỡ. Trong khi mọi người tranh thủ dựa lưng vào balo để lấy sức, tôi đã bắt gặp Dũng “Huế” ngắm nhìn những cánh mai đã nở rồi lắc đầu thở dài không nói gì. Tôi hiểu tâm trạng của nó vì chúng tôi là bạn thân từ ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, tâm trạng tôi cũng bối rối có hơn gì nó đâu?! Khi thấy hoa mai là “Tết” đã sắp đến rồi mà giờ này chúng tôi còn đang nổi trôi với thân phận chinh nhân hồ hải, vậy mà nàng xuân lại lả lơi đến với muôn loài. Làm tôi chợt nhớ khi chuẩn bị đón những ngày tết đến mỗi độ xuân về, tâm hồn mỗi người điều cảm nhận thấy sự rộn ràng trong cái không gian đoàn tụ. Ngày cuối năm khi chiều xuống, chiếc Jeep Ma2 vừa đỗ trước sân nhà là anh em chúng tôi ào ra tíu tít đón ba đã về, trong mùi hương trên bàn thờ ông bà lan tỏa sự ấm êm và hạnh phúc quây quần. Lần nào má tôi cũng mời chú hạ sĩ nhất Ngộ đã lái xe cho ba tôi 7 năm ở lại dùng cơm, nhưng chú ấy luôn từ chối để kịp về với vợ con bên Gia Định. Giờ đây chúng tôi những người lính mười tám đôi mươi nơi biên xa đợi lúc nào thôi khói lửa thì xuân hãy đến với lính bởi chúng tôi vẫn còn đi hoài khi 2 vai còn nặng nghĩa nước nợ nhà, mà tết đến thì có gì vui đâu?!

Ở đây lính không có xuân hạ thu đông ngoài nhiệm vụ hành quân với đêm ngày và mưa nắng! Ở đây những chiến binh chúng tôi cũng có bao ước mơ dâng tràn, có anh lính tay ngắt một cành mai mà trong lòng buồn ngẩn ngơ khi xuân mới lại về đây, cho lòng thương mến ai nhiều?! Mong sao đất nước yên bình để cho những ước muốn không còn là mãi trong mơ. Xuân đi xuân đến rồi xuân lại về, để ai đó trên đường đi lễ xuân khi chúng tôi vẫn nhịp bước quân hành vì tình quê hương. Một năm đã qua rồi đó, lòng thấy bâng khuâng. Tôi nhặt cánh mai vàng nơi này để gửi tặng cho ai đây?

Về đến thị trấn Krong Suong nơi đặt chỉ huy sở trung đoàn 732, tiểu đoàn 1 được lệnh đi tiếp trở lên hướng Bắc 15km vào Krauchma, tiểu đoàn 2 đứng chân tại Kopong Sleng, tiểu đoàn 3 trú đóng ở Damber.

Thời gian mấy hôm quanh quẩn ở khu vực Krauchmar chỉ là những cuộc tuần tra nhỏ lẻ cấp trung đội với tầm hoạt động bán kính không quá 10km theo cặp sông Mekong hoặc đi xuống phía Nam với rừng cao su bạt ngàn. Trong thời điểm này, Bộ chỉ huy sư đoàn 303 cùng hai trung đoàn 731 và 733 đã sang hoạt động phía bờ Tây sông Mekong, chỉ còn lại trung đoàn 732 ở lại bên bờ Đông Mekong.

Lệnh của trung đoàn qua hệ thống liên lạc vô tuyến truyền xuống: 3 tiểu đoàn bộ binh và các đại đội trợ chiến phải tập trung ra lộ 7 lúc 4h00 sáng để hành quân cơ giới vượt sông Mekong với nhiệm vụ chi viện và giải vây cho trung đoàn 733 đang bị quân của sư đoàn 603 Polpot bao vây bên bờ Tây sông.

7h00 sáng, tiểu đoàn 1 chúng tôi đã có mặt tại bến phà KampongCham. Trong lúc chờ phà, tôi nhìn thấy những chuyến phà do công binh quân khu 7 đảm nhiệm đưa những chiếc xe Zin từ bờ Tây sang. Trên những chiếc xe sơn màu da trời ấy là những bao nylon trong suốt bên trong là những đồng đội của tôi được bọc vải trắng, các anh là những chiến sĩ của quân đoàn 3 đã vì nước quên thân được đưa về từ SeamReap và Battambang. Họ đang trên cuộc hành trình về quê mẹ.

Những con Zin130 đang từ từ rời chuyến phà của công binh, hai bánh trước của xe cố leo qua những cái bậc tiếp nối giữa con phà và bến đỗ, nghiêng qua ngả lại thật êm như mong sao không làm các anh thức giấc. Tôi không phải nhà văn hay là nhà thơ để có nhiều cảm xúc, tôi chỉ là một thằng lính bộ binh thôi mà sao thấy trong tim sự xúc động bồi hồi, dù tôi biết rằng quy luật của chiến tranh là vậy đó?! Trước cảnh sinh ly tử biệt này, dù tôi hay các đồng đội của tôi trên khắp mặt trận làm sao mà không có giây phút bâng khuâng, để rồi chính chúng tôi là những người kiến tạo hòa bình.

Ra khỏi khu vực bến phà Kampongcham, đoàn xe đưa các anh theo lộ 7 về hướng biên giới Việt-Miên. Tôi nhìn với theo sau đám bụi mù thầm nghĩ “Tổ quốc ghi ơn” và “Anh hùng tử nhưng chí hùng bất tử” là các anh đó, hôm nay tôi và đồng đội tiếp tục băng mình vào lửa đạn.

Tiểu đoàn 1 của tôi đã sang bờ Tây sông Mekong vào thị xã Kampongcham, sau khi ăn trưa tiếp tục hành quân cơ giới đến ngã ba ChamkaLeu lúc 13h00 rồi tiếp tục hành quân bộ 11km vào đến phum MeSa Chrey, cách nơi trung đoàn 733 bị vây hãm chừng 1km bên kia cánh đồng. Ở đây tôi gặp thiếu tá Hoàng trung đoàn trưởng đã đến trước chúng tôi không biết từ lúc nào. Trước kia cách nay một tháng tôi đã từng thấy thủ trưởng của mình. Nay gặp lại, thấy ông càng gầy hơn, má hóp và khắc khổ hơn, có lẽ ông đã lo nghĩ quá nhiều. Tôi thấy thông cảm và thương vị chỉ huy của mình. Chúng tôi đang trên tinh thần chờ lệnh tác chiến thì nhận được lệnh của sư đoàn phải hành quân trở ra ngã 3 Chamkaleu, như vậy có nghĩa là trung đoàn 733 phải chịu trận thêm một đêm bị vây hãm.

7h30 sáng, tiểu đoàn 1 được lệnh trở vô MesaChrey. Khi vào đến nơi tôi đã thấy có 4 chiếc M113 mỗi xe đều trang bị 12 ly 7 và có 2 xe được trang bị cối 62mm ở trong thùng xe. Đại đội K16 82mm và K17 75mm cũng đã có mặt để tổ chức trận địa pháo. Trước cổng chùa của phum MeSa Chrey tôi đã thấy thượng tá Trần Đối sư đoàn trưởng đang làm việc với các sĩ quan tác chiến và thiếu tá Hoàng cùng bộ tham mưu của mình, 2 chiếc M113 ở lại bên ngoài với sở chỉ huy tiền phương và có 2 chiếc M113 chạy về phía đội hình của tiểu đoàn 1 để chuẩn bị xuất kích. Tôi đã trộm nghĩ, có lẽ sư đoàn đã áp dụng chiến thuật nhị thức, bởi 2 thiết giáp ngoài 12 ly 7 còn trang bị cối 62mm, mà cối thì không thể đi trước bộ binh, như vậy bộ bộ binh chúng tôi sẽ là nỗ lực chính và thiết giáp chỉ làm nhiệm vụ hỏa yểm.

Trận đánh diễn ra vào lúc 10h40 phút, các đại đội của tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 đã áp sát trận địa. 10 h45 phút, sau loạt cối 62mm đặt trên xe M113 và cối 82mm của đại đội K16 trợ chiến bắn cấp tập vào trung tâm của đội hình địch, trên hướng tấn công của mình các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 1 dùng hỏa lực mạnh của DKZ82mm, B40, B41 và thượng liên 12 ly 7 công kích dữ dội vào các điểm đề kháng của bọn lính sư đoàn 603 Polpot ở mặt phía Bắc và tiểu đoàn 2 tấn công mặt Tây phum Ampil. Hướng tiến công của đại đội 3, trung đội 9 chúng tôi đảm trách chỉ còn cách các công sự của bọn lính 603 khoảng 300m và có hai đợt xung phong bất thành do không thể vượt qua cánh đồng phía trước mặt dưới làn đạn đại liên được bắn như mưa rào từ một công sự được thiết lập ngay cửa ngõ của con đường chính dẫn vào phum Ampil. Đã có một số chiến sĩ trung đội 7 và trung đội 8 bị thương vì trúng đạn đại liên của địch. Sau hội ý chớp nhoáng của BCH đại đội 3, đã có sự phân công thiếu úy Vinh chịu trách nhiệm 2 trung đội 7 và 8 làm công tác yểm hộ trung đội 9. Thiếu úy Thọ đại đội phó chỉ huy trung đội 9 mũi tấn công chủ lực của đại đội, một tổ xung kích gồm có tôi, Dũng “Huế” B41 và Hóa “điên” mang AK nhưng có thêm 01 M72 có nhiệm vụ tiêu diệt ổ đề kháng là khẩu đại liên của địch, để tạo cửa mở cho đại đội 3 xung phong đánh chiếm mục tiêu.

Yểm hộ cho chúng tôi trong việc tiếp cận mục tiêu, trung đội 7 và 8 có nhiệm vụ nghi binh liên tục nổ súng áp chế và kêu gọi bọn địch đầu hàng nhằm làm lạc hướng chú ý của địch. Lợi dụng địa hình địa vật với những hàng cây thấp mọc ven rừng, ba đứa tôi khẩn trương vận động để tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách được thu ngắn dần từ 300m, còn 150m, rồi 45m. Từ vị trí này, chúng tôi đã có thể quan sát rõ mục tiêu và có được một góc bắn khá tốt để ngay loạt đạn đầu phải khoan thủng cho bằng được cái “con gà nòi” đang nhảy cừng cựng gây khó dễ cho đại đội 3 đang phải trụ ngoài kia cánh đồng mới gặt còn trơ gốc rạ.

Tất cả đã vào đúng vị trí, tôi phất tay làm hiệu. Bằng một thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng và khả năng tác xạ chính xác, xạ thủ B41 Nguyễn Dũng (Dũng “Huế” là thằng nhát gái nhất trong đám bạn của tôi) từ vị trí ẩn nấp vươn mình đứng dậy lấy nhanh đường ngắm và khai hỏa đưa quả đạn B41 cắm ngay “chóc” mục tiêu, sức công phá của quả đạn đã khiến khẩu đại liên ngay lập tức im tiếng, không để cho bọn 603 kịp hiểu ra điều gì, thằng Hóa “điên” cũng bật dậy “bồi” thêm một quả M72 vào giữa đám bụi mù của trái đạn B41 vừa nổ, để cẩn thận tôi tặng thêm cho bọn địch mấy loạt tiểu liên, rồi thì phía ngoài kia đồng đội của chúng tôi dậy tiếng hò reo, tiếng thét xung phong vang dậy cả cánh đồng. Tổ xung kích đồng loạt rời vị trí lao về phía khẩu đại liên vừa bị chúng tôi tiêu diệt, giữa đám khói bụi chưa kịp tan, tôi thấy một tên lính áo đen đã tử thương bên khẩu đại liên ngã chổng gọng bay mất hết một chân súng, hai chân còn lại dính hờ vào thân súng bị mất hộp tiếp đạn, đồng thời tôi phát hiện có 3 tên lính áo đen vừa vọt ra khỏi hầm chạy về hai hướng, chúng vượt qua những loạt đạn bắn đuổi của trung đội 7, và trung đội 9. Hai tên lính đầu tiên đã may mắn thoát được qua phía bên kia đám cây ven phum. Tôi phóng mình rượt theo tên còn lại đang chạy loằng ngoằng phía trước. Sau hai loạt điểm xạ của tôi cùng lúc với nhiều tiếng nổ tiểu liên của trung đội 7, tôi thấy tên địch khẽ loạng choạng rồi ngả chúi người về phía trước theo đà chạy của nó.

Hướng tấn công của tiểu đoàn 2 từ phía Tây phum Ampil tuy có phức tạp về địa hình rừng rậm nhưng khá thuận lợi. Chỉ sau một đợt nổ súng đã bắt tay được với quân của trung đoàn 733. Riêng tiểu đoàn 1, ngoại trừ hướng phát triển đại đội 3 của tôi khá tốt thì bên cánh trái đại đội 1 và đại đội 2 khá bất lợi về địa hình bởi ruộng trống. Ngoài sự ngoan cố chống cự của địch trong phum Ampil, đại đội 1 đã bị địch đánh thọc sườn từ phum So pheas. Trước tình huống bất lợi về địa hình và chiến thuật, lệnh của trung đoàn cho lui toàn bộ đội hình tiểu đoàn 1 về phía sau 500m để áp chế địch quân bằng hỏa lực pháo đi cùng bộ binh.

Nhận được lệnh của tiểu đoàn, thiếu úy Thọ cho trung đội 9 rút ra khỏi phum Ampil, chúng tôi vừa ra khỏi phum thì thằng Hòa “bọ chét” ra sau cùng vừa chạy vừa hớt hải gọi và chỉ tay vào phum:

- “Mướp” ơi. “Mướp” ơi! Thằng… thằng Lân “đen” bị thương còn nằm ở gốc dừa.

Nghe thằng Hòa nói xong tôi bảo:

- Nó ở chỗ nào? Mày và thằng Hóa “điên” theo tao trở vô mau!

Ba đứa tôi ba chân bốn cẳng chạy trở vô phum để tìm thằng Lân “đen”. Ở ngoài cối 82mm - 62mm và 75mm không giật bắt đầu bắn cấp tập vào phum Ampil và phum So Pheas để áp chế địch quân. Trong khi toàn đội hình của tiểu đoàn đang lui về phía sau, chỉ có ba thằng tôi chạy ngược lại trên cánh đồng đã không qua mắt được thượng úy Giảng tiểu đoàn trưởng, ông nổi giận xuống ngay đại đội 3 và đòi đưa thiếu úy Thọ ra tòa án binh nếu 3 thằng tôi “ngủm củ tỏi”. Thiếu úy Thọ xanh mặt không giải thích được và không hiểu tại sao (Làm sao tôi báo cáo kịp với đại đội phó đây?!) và anh đành chịu sự lôi đình của tiểu đoàn trưởng.

Tìm được thằng Lân vẫn còn đang nằm tại gốc dừa cách rìa phum hơn 100m, vì bị 1 viên đạn AK bắn trúng ổ bụng ruột non đã thòi ra ngoài nên nó không thể đi đứng được, tạm băng cho nó xong tôi và Hóa “điên” mỗi thằng xốc một bên nách lôi nó ra ngoài còn thằng Hòa “bọ chét” đi sau bắn chặn hậu. Chúng tôi vừa ra đến bìa phum thì pháo cũng vừa dứt.

Và lần tấn công thứ hai này 2 chiếc M113 dự bị được tung luôn vào trận, tất cả là 4 chiếc thiết giáp. Tiểu đoàn 1 nằm giữa 2 bên cánh, mỗi bên là 2 xe M113, vẫn là chiến thuật nhị thức nhưng lần này thiết giáp làm nỗ lực chính chạy lên trước với 4 khẩu 12 ly 7 hoạt động liên tục với sự phối hợp của cối 82mm và 75mm không giật của trung đoàn bắn rải làm tiền đề cho bộ binh tiểu đoàn 1 chúng tôi cũng chia làm 2 cánh tấn công. Đại đội 1 và 2 tiến vào phum So pheas, đại đội 3 tiến trở lại vào phum Ampil mà bên cánh phải chúng tôi phía trong rừng đã có tiểu đoàn 2. Với sự hỗ trợ của thiết giáp và pháo binh một cách đắc lực, tiểu đoàn 1 của chúng tôi nhanh chóng đánh bật quân của sư đoàn 603 Polpot ra khỏi trận địa và nhiệm vụ giải vây cho trung đoàn 733 được hoàn thành.

Sau khi làm chủ trận địa, trong lúc giải lao chờ lệnh hành quân thì thượng úy Giảng đã xuống gặp đại đội trưởng và yêu cầu ba đứa tôi trình diện. Sau khi chúng tôi xếp hàng ngang chào thủ trưởng tiểu đoàn, ông nghiêm mặt hỏi làm tôi hết hồn:

- Trong 3 người ai là chỉ huy?

- Thưa thủ trưởng là tôi. Sanh Tỵ, binh nhất, tiểu đội trưởng tiểu đội 9. (tôi báo cáo)

- Thế còn 2 em này? (ông dịu giọng)

- Dạ thưa là Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Hóa đều binh nhì chiến sĩ (tôi báo cáo thay)

- Được, được mấy chú khá lắm! Trong nguy khó không đã quên đồng đội, nhưng phải hết sức cẩn thận đấy nhé, tên đạn không có mắt đâu, tôi sẽ bảo văn thư làm đề nghị trung đoàn thăng quân hàm cho mấy em mỗi người lên một cấp. Thôi về đi.

Sau sự việc này tôi có gặp thiếu úy Thọ xin lỗi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn làm tiểu đoàn trưởng trách oan cho anh, nhưng thiếu úy Thọ vẫn có vẻ không vui.



Xin chào bác Hoàng Sơn. Tôi luôn có ấn tượng khá mạnh về lính của sư đoàn 5 và 302, lần đầu khi đại đội cử một toán bốn người trong đó có tôi đi bám lên Samraong, lúc về thì trời đã gần tối không biết đi thế nào lại lọt vào đội hình của trung đoàn 174, anh em nhất định bắt tụi tôi phải cơm nước xong mới cho về, thực phẩm lính có gì ngon nhất được đem ra đãi khách dù chỉ là lon thịt hộp để dành hành quân. Lần thứ hai khi lên SeamReap (Bắc lộ 6 gần Cao Lanh) tiểu đoàn 1 của chúng tôi đã đụng độ với lính trung đoàn 88 sư 302, sau 20 phút nổ súng chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì lần này tụi Pot quá lỳ đòn, đánh hoài không chịu chạy mà tụi tôi xung phong thì bị đẩy lùi ngay tức khắc, cuối cùng thì hóa ra quân ta đánh quân mình, kết quả tiểu đoàn 1 chúng tôi có 1 đại đội trưởng bị thương nặng do mấy anh 88 bắn đạn nhọn vào hai đầu gối lúc xung phong.

Qua lần gặp lính sư 5 cho thấy lính ta tiền tiêu không có nhiều mà tình cảm thì không thiếu, hai chữ đồng đội thật thân thương bất kể anh ở đơn vị nào miễn là cùng màu áo. Lộ 13 đầy máu lửa, nếu không có sư đoàn 5 thì sư 303 chúng tôi còn phải chịu nhiều thiệt hại hơn nữa, cho thấy trong chiến đấu người lính sư 5 và 302 thể hiện sự kiên cường chỉ tiến chứ không lùi. Đó là hào khí của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.



Bác Hoàng Sơn thông cảm nghe. Đã là lính thì hay thích làm “tham mưu con”?! Tỵ nếu có sai sót là không cố ý! Địa vị của tôi lúc ấy chỉ mới có chức “binh đơ” nên tầm nhìn có giới hạn. Trên đường hành quân tôi gặp quân của trung đoàn 174 nhiều lần, khi chiến sự xảy ra phía Đông lộ 13 là hướng hành quân của sư đoàn 5 trong đó trung đoàn 174 gần như luôn song song với trung đoàn 732 và 733 sư 303 của chúng tôi, và trung đoàn 4 của sư 5 còn đang ở phía sau nên cứ thế tôi ghi vào nhật ký mà không hề biết có sự hiện diện của Q16.

Tôi có đăng ký vào QS mấy lần nhưng dài cổ chờ sự xét duyệt làm tôi có cảm nghĩ tôi đang thi tú tài lần nữa, và tôi đã định cư trên trang nghĩa tình người lính, tôi thấy vui vì các bác trên trang này đang làm những điều thật đáng quý mà người lính một thời của chúng ta phải suy ngẫm.



Chào các bác trên diễn đàn, thời đó anh em mình đều là lính binh đơ, hiểu biết cũng hạn hẹp, chỉ biết hướng tiến công của đơn vị mình. Thật tình sau này tôi mới biết có F303 đánh cùng hướng với mình, hồi đó tôi chỉ biết chung đường hành quân có một đơn vị đặc công bộ thôi. Còn F309 trước đó có phiên hiệu F59 QK5 là hàng xóm của của F5 trên tỉnh Battambang rồi. Tháng 1/79 F5 cùng F10 QĐ3 đã giải phóng Battambang. 27 tết âm lịch năm 78 F5, theo tôi nhớ là theo lộ 10 lên giải phóng Pailin. Tháng 3/79 F5 lại quay về cùng F7, F9 QĐ4 đánh giải phóng Udong, Âmleng.

Cuối 4/79, Q16 về đóng quân từ Monhkuabray dài lên đến Bàvân tiếp giáp F309. Cũng nên giới thiệu với các bác chút về trung đoàn. Q16 còn có tên trung đoàn Bắc Sơn được thành lập năm 1948 tại Bình Trị Thiên, năm 1966 đi B hoạt động trên địa bàn Tây Ninh, Sông Bé, là trung đoàn độc lập thuộc Miền Đông Nam Bộ. Sau giải phóng thuộc bộ tư lệnh TP-TP-HCM làm nhiệm vụ kinh tế. Năm 1977 khi chiến tranh biên giới nổ ra F5 lúc đó có 3E là E4, 174 và E55 tháng 9/77 F5 được điều lên biên giới Tây Ninh, E55 vẫn ở lại làm nhiệm vụ huấn luyện, Q16 được bổ xung vào F5 thế chỗ cho đủ 3 trung đoàn lên Cà Tum, từ đó cho đến khi rút về nước năm 89. Q16 bây giờ không còn nằm trong biên chế F5 nữa mà đã về tỉnh đội Đồng Nai với tên gọi Trung đoàn Đồng Nai. Mấy năm nay anh em lính F5 tụi tôi cũng tổ chức về chiến trường K liên tục, từ Snoul, Kratie cho đến Battambang, Caomelai, Poipet,, Âmleng.



Ngày 29 tết, sau trận đánh giải vây cho trung đoàn 733 thành công thì toàn bộ trung đoàn 732 được lệnh rút ra ngã 3 Chamkalue. Đoàn xe vận tải của quân khu 7 đã chờ sẵn để đưa trung đoàn 732 trở về phía Đông sông Mekong. Khi chúng tôi vừa ra đến trung tâm thị trấn Chamkalue thì được tin bọn sư đoàn 603 Polpot vừa bị chúng tôi đập cho một trận tan tác đã tập hợp được lực lượng trở lại tập kích vào đội hình của trung đoàn 733 tại phum Ampil. Tiểu đoàn 2 của trung đoàn 732 được lệnh quay trở vào để hỗ trợ cho trung đoàn 733. Còn lại tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 cùng khối đại đội trợ chiến của trung đoàn tiếp tục lên xe hành quân theo kế hoạch đã định.

Về đến ngã 3 Kret, chưa kịp nghỉ ngơi thì đại đội 3 có lệnh tập hợp để phổ biến nhiệm vụ. Theo lệnh của tham mưu trung đoàn thì đại đội 3 tiểu đoàn 1 có nhiệm vụ cắt một số binh sĩ thuyên chuyển bổ sung cho đại đội K18 hỏa lực 12 ly 7 của trung đoàn, danh sách điều chuyển gồm: Binh nhì Nguyễn Văn Tấn và Trần Văn Banh của trung đội 7, binh nhì Châu Hùng Phi, Ngô Minh Châu, Lưu Bá Hòa và tôi của trung đội 9.

Trung sĩ Hưng quyền chỉ huy trung đội đã gặp thiếu úy Vinh đại đội trưởng đề nghị can thiệp cho tôi được ở lại nhưng không thể do danh sách chuyển đi thiếu úy Thọ lập đã được chuyển lên tham mưu trung đoàn. Chuyện đã vậy tôi đành phải chấp hành lệnh của chỉ huy để bàn giao cái tiểu đội thân yêu mà tôi đã xem cái gia đình thứ 2 của mình, mái ấm mà tôi đã gắn bó với nó kể từ ngày đầu cuộc chiến trên cái xứ sở chết tiệt này. Tôi giao lại cho Dũng “Huế” - thằng bạn thân của tôi, buồn vì phải xa những thằng bạn khi còn ở quê nhà rồi qua đến đây đứa còn đứa mất, những thằng bạn còn gọi là đồng đội chúng tôi đã cùng nhau đói lạnh và những giờ phút vào sống ra chết. Chỉ có điều an ủi là bàn giao cái tiểu đội con con này lại cho thằng bạn thân từ ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, thằng Dũng “Huế”, điều này có nghĩa là nó đã đạt sự tiến bộ và trưởng thành trong môi trường gian khổ, có được niềm tin của chỉ huy và là chỗ dựa cho anh em trong cuộc sống và chiến đấu kể từ hôm nay.

Vào buổi tối, bên chén trà tiễn tôi ngày mai qua đơn vị mới có Dũng “Huế”, Hùng “bông”, Hùng “con” và Minh “muối mè” tôi nói:

- Giá như mà để thằng Dũng làm tiểu đội trưởng mà tao được ở lại với tụi bây dù làm lính hoài tao cũng chịu nữa.

- Tao không hiểu được mấy ông đại đội tại sao lại để cho mày đi chứ? (Hùng “bông” nói)

- Có gì mà không hiểu, bộ là con nít sao, chuyện đời “nhọn mỏ” là vậy! (Minh muối mè nói)

- Thôi đi mấy ông thần của tôi, nói chuyện đó làm gì. Mai này tụi bây ráng bảo bọc nhau giữa làn tên mũi đạn để mà còn có ngày về, anh em ráng hỗ trợ để thằng Dũng hoàn thành nhiệm vụ. (tôi nói)

- Nhận nhiệm vụ tao cũng rầu lắm, không biết có lo được cho anh em như thằng Tỵ không? Nhưng có điều tụi mình phải mừng cho nó được về đơn vị hỏa lực, ít ra cũng đỡ vất vả và hiểm nguy như ở bộ binh (Dũng “Huế” nói).

Nói rồi nó lôi trong balo ra 5 gói thuốc lá Nông Nghiệp đưa cho tôi làm tôi bất ngờ và tròn mắt nhìn nó vì từ nào giờ nó có hút thuốc đâu mà sao nhiều thuốc vậy? Mà nếu biết nó có thuốc lá thì tôi đã “tịch thu” hết mỗi lần có nhu yếu phẩm. Nó nhìn tôi và cười hiền hòa rồi bảo đây là quà của cả tiểu đội dành cho tôi, hãy cầm lấy để anh em vui. Cầm những bao thuốc lá trên tay trong lòng tôi biết bao cảm xúc, tôi đưa mắt nhìn 5 thằng còn ở lại Dũng “Huế”, Minh “muối mè”, Hùng “bong”, Hùng “con” và Hùng “mo” và nói:

- Cảm ơn tình cảm anh em đã dành cho Tỵ này. Hãy ghi nhớ một điều khi đã là lính với nhau, biết khoác chinh y chấp nhận đến mọi chiến trường thì tuy không gian có là muôn lối nhưng thế nào chúng mình chỉ là một thôi.

Sáng ngày 30 tết. Sau khi cơm nước xong tôi trả lại súng đạn cho đơn vị và từ biệt mọi người rồi 6 thằng tôi vác balo theo con lộ đất đỏ hướng về phía biên giới Việt-Miên độ 1km rồi rẽ trái theo đường xe bò vào hơn 500m là đến ban chỉ huy đại đội K18 đóng trong rừng le. Đến nơi chúng tôi gặp binh nhì Thọ liên lạc đại đội thì được biết thiếu úy Dương K Hồng đại đội trưởng đã đi họp trên trung đoàn, ở nhà chỉ còn chuẩn úy Nhữ H Quang chính trị viên phó, Thọ bảo chúng tôi chờ để Thọ vào báo cáo sếp, một lúc sau nó quay ra và bảo 6 đứa tôi ra bụi le ngồi chờ vì anh Quang đang bận nghe đài.

Là những thằng lính và chỉ là lính thôi vậy mà ở bộ binh khi có miếng thịt trâu thôi thượng úy Khiêm chính trị viên tiểu đoàn cũng để dành cho chúng tôi, lúc đánh nhau thì có tiểu đoàn trưởng luôn sát cánh cùng anh em. Còn bây giờ ở đây những thằng lính quèn chúng tôi phải ra bụi tre ngồi chờ ông chuẩn úy nghe đài xong mới tiếp. Kéo nhau ra bụi le ngồi chờ, tôi lôi thuốc lá ra hút để đốt cháy cái khoảng thời gian chờ đợi vô bổ, trong khi cả bọn cứ lào nhào trong bực bội, sau gần một giờ chờ đợi thằng Phi lên tiếng:

- Không thể chấp nhận được kiểu đối xử như thế này. Tụi mình là lính tác chiến bị điều về hỏa lực chứ có phải xin xỏ để được về đây đâu?! Bây giờ tớ tự ký phép về Saigon ăn tết xong rồi lên đơn vị tính sau, tụi bây thấy sao?

Cả bọn nhao nhao ủng hộ ý kiến thằng Phi chỉ trừ tôi và Hòa “bọ chét”, tôi nói:

- Anh em bớt nóng chút đi, làm gì cũng cần suy xét cho kỹ một chút.

- Tỵ này, ông cũng biết rồi đó, sống chết tụi này đâu có sợ, nhưng cái cách coi lính như cỏ rác thì có bị kỷ luật tôi cũng không sợ (Thằng Banh nói)

- Còn ý của mày thì sao hả Hòa (Tôi hỏi Hòa “bọ chét”)

- Thằng Tỵ nó nói đúng, còn lại thì tuỳ anh em tao không có ý kiến (Thằng Hòa nói)

Cuối cùng thì 4 đứa gồm thằng Banh, thằng Tấn, Châu “đen” và thằng Phi vát balo tự “ký phép” đi ngang qua ban chỉ huy đại đội để ra lộ hướng về biên giới Việt Nam chưa đến 4km. Tôi và thằng Hòa tiếp tục ở lại ngồi chờ, gần 1 giờ sau thì Thọ liên lạc ra gọi chúng tôi vào. Trước mặt tôi là chuẩn úy N H Quang người cao to và trắng trẻo, anh ta hất hàm hỏi trống không:

- Các anh được điều về K18 mấy người?

- Dạ thưa thủ trưởng tất cả 6 người! (tôi trả lời)

- Anh và anh kia tên gì và còn 4 người nữa đâu?

- Dạ tôi binh nhất NS Tỵ và đây là binh nhì LB Hoà, còn 4 người còn lại đi ra ngoài lộ tôi không rõ thưa anh (tôi trả lời)

- Vậy thì hai anh ra kia chờ lúc nào đủ người tôi sẽ phân về khẩu đội.

Chuẩn úy Quang chỉ tay ra hướng bụi le lúc nãy. Tiếp tục chờ thêm độ một tiếng đồng hồ thì tôi bảo với Hòa “bọ chét” tìm thằng Thọ liên lạc để nói cho nó biết để nó tự báo cho đại đội là 4 thằng lãng tử kia đã tự ký phép về Saigon rồi đừng chờ nữa.

Gần 4 giờ chiều thì 2 khẩu đội trưởng 3 và 4 được triệu tập lên đại đội để nhận quân bổ sung là 2 thằng tôi. Thằng Hòa về khẩu đội 4 của trung sĩ N V Tám, tôi về khẩu đội 3 của trung sĩ N V An, nhiệm vụ cụ thể của tôi và thằng Hòa là làm anh nuôi cho khẩu đội. Vừa nghe chuẩn úy Quang phân giao nhiệm vụ tôi muốn “xụm bà chè” vì không thể tin được là tôi được giao nhiệm vụ nấu ăn, tôi xin có ý kiến và nói:

- Xin thủ trưởng xét lại giúp tôi vì tôi đã quen tác chiến nên việc nấu ăn rất tệ.

- Nuôi quân cũng là nhiệm vụ chiến đấu, quân đội phân công anh nên chấp hành cho tốt, nếu còn ý kiến nữa tôi sẽ nhận xét anh đó.

Nghe chuẩn úy Quang “phán” câu xanh rờn toàn đao to búa lớn, trung sĩ An nháy mắt với tôi rồi nắm tay lôi tôi ra ngoài. Trên đường về khẩu đội anh An nói với tôi:

- Tôi có nghe nói ở bên tiểu đoàn 1 ông đánh đấm cũng được lắm và lại chịu chơi nữa, cứ an tâm đi về với bọn tớ cũng vui lắm còn việc nấu nướng thì cả bọn cùng làm suy nghĩ chi cho mệt, còn cái lão Quang chính trị viên ấy à thì bọn tớ “vứt” luôn. Với thái độ chân tình hòa nhã của người khẩu đội trưởng đã làm tôi phần nào an tâm để hòa nhập vào gia đình 12 ly 7 mới đang đóng quân trong rừng le.

Buổi tối toàn đại đội tập hợp đón giao thừa trên bãi đất trống, sau khi nghe chủ tịch nước chúc tết đầu năm qua radio bán dẫn, thiếu úy D K Hồng đại đội trưởng đọc quyết định thăng quân hàm lên binh nhất cho tất cả các binh nhì trong đơn vị trong đó có thằng Hòa “bọ chét”, riêng tôi được thăng Hạ sĩ.

Tiết mục tiếp theo là lính hát lính nghe cây nhà lá vườn, đó tết chúng tôi cũng có mứt bí, mứt gừng, trà sen và hạt dưa, chỉ không có bánh tét và thịt kho trứng và cũng không có tiếng pháo khai xuân đì đẹt. Không biết mấy đứa bạn ở tiểu đoàn 1 giờ này đón tết ra sao.

Lần đầu tiên trong cuộc đời người lính tôi đón tết xa nhà, dù là tôi hay bất kỳ anh lính trẻ nào khi đang hiên diện ở tiền đồn hẻo lánh hay bất kỳ nơi đâu trên chiến trường ngoại biên này đều có cảm giác nhớ nhà, nhớ đến điên dại. Nhớ lắm, nhớ mọi thứ ấm êm, nhớ con phố quen rồi nhớ từng ánh mắt nụ cười người thân, người yêu và bạn bè, bọn lính phong trần chúng tôi có vui gì ngoài nỗi nhớ nhung khi đón tết xa nhà. Ở đây giờ này tôi chỉ có bóng tối nhạt nhòa của rừng le thăm thẳm, còn đồng đội tôi đứa ở khe núi kẻ ở ven rừng thì cũng làm gì có tết, khi tóc còn nhuốm bụi đường thì dương gian này mọi điều không còn nghĩa lý gì nếu không có những người trai thời chiến, tôi còn ngồi đây vai ướt đẫm sương đêm giữa cơn gió lạnh phút giao mùa, chuyện yêu thương đôi lứa chuyện hẹn ước mai sau thì để lại tính sau, còn giờ đây biên cương hồ hải đang cần chúng có chúng tôi thì xuân ơi khoan thôi hãy đến.

Chỗ anh Tỵ kể ra làm tui nhớ tới một người hai lần cầm súng! Sau khi tui về E487 một năm, do ban đầu về D11 có đồng hương đàn anh dẫn dắt do đó sau nầy có lễ tết gì tui cũng hay mò về “chốn cũ” thăm mấy ông anh. Vô tình tui diện kiến một ông lính QK9 quê An Giang, số là anh nầy vừa phục viên từ E96F309 chưa đầy năm lại trở lại chiến trường, trời khiến anh ta lại trở về F309 nhưng khi chia quân lại vào E487, về D11 mấy sếp E bộ ra “coi mắt” thấy anh nầy có nước da xám xịt giống như mấy tay “chích choác” nhưng có đôi mắt tinh anh chứ không “cụp” như như dân “ken”! Ông D phó Chính trị gọi anh ta ra nói: “Anh xem qua hồ sơ tên tuổi thì thấy em không phải là người có tên trong hồ sơ! Có việc gì em cứ nói thật để mấy anh hiệu chỉnh, dừng để bản thân em nhỡ thương vong thằng khác nó hưởng mà em và gia đình phải thiệt!!!” Anh nầy buộc phải khai thiệt: “Em nguyên là lính Bộ binh E96 mới phục viên chưa đầy năm, bây giờ em phải vào Quân đội với cái tên của đứa em ruột. Tại vì nó đã có vợ, vợ nó đang mang bầu gần sanh, má em cũng đã già, nó có tay nghề thợ mộc đóng ghe xuồng kiếm cơm. Em trong lính mới về nghề ngỗng chả có, không có khả năng nuôi má. Em biết là có sai quấy trong việc nầy, mong mấy anh giúp đỡ!” Sau khi điện đàm tới E96 xác minh, để chắc ăn phía E96 còn cho vài chú cùng B tranh thủ khi tải hàng ghé qua E487 gặp mặt: Anh em đơn vị cũ gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chỗ E bộ giữ anh nầy lại làm nuôi quân, nhưng anh ta một mực xin về đại đội. Mấy sếp E bộ nói mấy anh trọng em vì em có kỹ năng chiến đấu bộ binh, nhưng mình đang đánh nhau với bọn địch dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Em ở gần E bộ làm mấy anh yên tâm lắm.

Kể ra mà nói, làm anh nuôi nấu cơm cho chục người ăn cũng khá thong thả, tối không phải gác được ngủ thẳng cẳng, chỉ có 4h00 sáng là phải thức dậy để nấu nồi cơm. Thức ăn thì thịt hộp, mì tôm hay cá khô gì gì đó nướng hoặc kho với nước lạnh cho tí bột ngọt thế là xong, hôm nào hết thực phẩm thì một chút cơm rang lên cho khét một tí rồi đổ nước vào nấu sôi lên cho bột ngọt vào là có ngay một loại nước chan cơm để ăn, bộ đội rất dễ ăn sao cũng được không có ai than phiền gì hôm nào nồi cơm cũng sạch sành sanh không có anh nào đau yếu gì ráo trọi. Ra chiến trường rồi bây giờ mấy anh chàng “công tử bột mì” của Saigon ngoan lắm, đã tỏ ra là những người chiến sĩ chấp nhận gian lao và anh dũng khiến quân thù phải nể mặt, không bì với những ngày ở quân trường có những anh lính trẻ “ma le” ngại ra thao trường luyện tập nắng nôi đã lên báo ốm với y tá đại đội để được ở nhà khỏi ra bải tập, anh thì báo bị đau bụng, anh thì báo bị cảm thân thể đau nhừ. Mà cái ông y tá của đại đội thì đã quá rành “chiêu thức” khai bệnh của mấy anh chàng tân binh qua các khóa huấn luyện năm 1976-1977 nên cũng lấy ống nghe tim ra khám hết ngực rồi bụng cho các “cụ” xong rồi bắt đầu qua màn chữa trị, anh nào đau bụng thì được xức thuốc đỏ vô ngay lỗ rúng, anh nào cảm đau nhức thì được tiêm cho một ống nước cất được quảng cáo là loại thuốc đặc trị của Liên Xô và mỗi anh được phát cho 2 viên Xiên Tâm Liên trị “bá bệnh” phải uống ngay lập tức trước mặt y tá, sau đó tất cả được về sam nghỉ ngơi với điều kiện người bệnh không được ăn cơm mà phải ăn cháo loãng 3 ngày để giữ gìn sức khỏe. Bộ đội đã quen ngày ba bữa rồi, ngày thứ nhất thì còn chịu được, sang đến nửa ngày thứ hai tất cả đều lên trình diện y tá đại đội để xin ra thao trường vì đã hết b. ệ. ệ. n. h.

Và riêng tôi giờ đây cuộc đời nhàn hạ mỗi ngày ba bữa chiến đấu với khói lửa triền miên.

Đại đội K18 của tôi đóng quân trên những ngọn đồi thấp ven rừng cao su cách phum Tabong Khnum lộ 7 hơn 5km đường chim bay về hướng Bắc, trên những bình độ này mọc toàn những cây le xen với những cây lá buông, mỗi khẩu đội 12 ly 7 đóng cách nhau hơn trăm mét trải theo dáng của đường bình độ kéo dài từ Tây lên Bắc rồi vòng sang Đông tạo thành hình vòng cung đảm bảo chi viện cho nhau và ban chỉ huy đại đội ở phía sau chúng tôi cũng hơn 100m. Thời tiết tuy có những lúc nắng nóng cái nắng của miền nhiệt đới nóng và ẩm không làm gì được bọn lính trẻ chúng tôi bởi những căn lều tạm của chúng tôi đều được dựng bằng lá buông nên mát rười rượi mỗi khi có những ngọn gió vô công rỗi nghề lướt qua và cũng đã có những cơn mưa rào đầu mùa xuất hiện báo hiệu một mùa mưa nữa sắp đến.

Ngoài việc mỗi ngày ba lần khói lửa, thời gian còn lại là long nhong không biết làm gì. Sau những cơn mưa đầu mùa, những bụi le đã bắt đầu có những mục măng non nhú lên. Rôi tranh thủ đào măng lột vỏ rồi thái mỏng ngâm với nước vo gạo có ít muối, chỉ hai ngày sau là đã có một thứ măng chua chánh hiệu “hai con nai chàng hảng” để cải thiện bữa ăn. Ngoại trừ xạ thủ 1, 2 và khẩu đội trưởng phải ở nhà trực súng còn lại thay phiên nhau mỗi khẩu đội phải cắt 3 người hợp thành một tiểu đội 9 người để đi chốt đường trong rừng cao su đảm bảo an ninh cho đoạn đường chính dẫn từ lộ 7 lên hướng Bắc để vào Kompong Treas hoặc Krauchmar. Ở nhà hoài cũng chán tôi đã xin với trung sĩ An khẩu đội trưởng cho tôi được đi chốt đường thay cho Cường “Siberi” sẽ ở nhà nấu cơm, chúng tôi 3 người gồm Hùng “lắc”, Nghiêm “chồn” và tôi kết hợp với 6 người nữa của Khẩu đội 2 và khẩu đội 4 do hạ sĩ Kế khẩu đội phó khẩu đội 4 phụ trách chung đi làm nhiệm vụ chốt đường, vị trí chốt cách đại đội K18 là 3km về hướng Bắc.

Đúng là rừng cao su Damber, một địa danh nỗi tiếng mà tôi đã từng nghe ba tôi nói đến vào năm 1971, nơi đã từng là cứ địa cục R của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi đây đã từng xảy ra những trận đánh nảy lửa giữa quân giải phóng với các đơn vị tổng trừ bị và thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa để rồi cuối cùng phần yếu thế thuộc về lực lượng Việt Nam Cộng Hòa phải rút chạy về hướng Snoul bởi áp lực quá dũng mãnh của quân giải phóng. Những nông sản mà con người tạo lập và trồng trọt trên một diện tích đất thường người ta gọi là vườn, còn ở đây giữa bạt ngàn cây cao su có gọi là rừng cũng không ngoa bởi mỗi cạnh của đồn điền có chiều dài hơn 10km, những con đường phân lô đất đỏ bazan dài hun hút như vô tận. Đứng giữa mênh mông tàng cây cao su rợp mát với những dãy nhà máy sơ chế mủ cao su hoang phế không một bóng người, nền gạch mốc đen cùng những mảng tường chi chit vết đạn ghi dấu ấn một cuộc chiến đã qua vì công cuộc thống nhất đất nước. Ngày hôm nay tôi và đồng đội của mình cũng đang đứng trên mảnh đất Damber một thời ghi danh chiến sử, nhưng lần này kẻ thù lại là anh bạn đồng chí của ngày hôm qua bọn Khmer Đỏ đại diện cho tập đoàn diệt chủng Polpot.

Trong những cánh rừng cao su nóng ẩm này muỗi nhiều vô kể. Ban ngày muỗi kéo từng đàng như “phi cơ F5” ra oanh kích gây ngứa ngáy khó chịu. Chúng rất “cảm tử”, đập chết con này thì những con khác vẫn bay vào tấn công, chúng tôi phải gom lá cao su lại đốt hun khói mới tạm ngồi yên được với chúng. Dưới chân những gốc cây cao su có rất nhiều lá lốt xanh tốt, một loại rau để cuốn thịt bò nướng làm mồi nhậu rất tuyệt, nhưng rất tiếc trên chiến trường thì không có ai bán thịt bò. Cây hà thủ ô ở đây cũng mọc rất nhiều, chúng tôi thường hái về nấu nước uống, nghe nói uống loại cây này nhiều tóc sẽ đen không bị bạc sớm và còn làm cho con người “sung độ”. Nói chung uống thì uống để thay nước trà thôi vì trà cũng rất hiếm không phải lúc nào cũng có, còn cái vụ tóc đen hay trắng hay sung độ gì gì đó thì đâu có nghĩa gì vì chúng tôi đại đa số là “ngựa non” nên không quan tâm mấy vụ này lắm. Cả tiểu đội chốt đường 9 thằng chia ra thành 3 tốp, mỗi tốp cách nhau nhau hơn trăm mét rải dài theo trục đường, tôi ngồi bên vệ đường nghĩ chuyện trên trời dưới đất với điếu thuốc rê, Hùng “lắc” và Nghiêm “chồn” thì vát súng đi lăng quăng trong lô cao su, lâu lâu có một tốp hai ba người dân Cambodia chạy xe đạp đi về hướng Krauchmar, họ chở cá sấy, đường thốt nốt hoặc mắm “bro hóc” trong giỏ tre để sau xe. Quá trưa tôi định lấy cơm nắm ra để ăn thì Hùng “lắc” và Nghiêm “chồn” cũng vừa về đến, trên nòng súng khẩu AK thằng Hùng “lắc” vát trên vai treo toòng teng hai vỉ cá sấy hơn chục con cá dẹp dẹp như cá trèn màu nâu nâu do bị ám khói, nó bảo:

- Ê Tỵ chờ một chút đi. Để tao nướng mấy con cá rồi bọn mình cùng ăn cơm.

Thằng Hùng “lắc” lui cui khui lại đám lá cao su còn đang bốc khói thành lửa ngọn rồi đưa nguyên vỉ cá vào nướng, trong khi thằng Nghiêm “chồn” móc cái bình tông nước đeo bên hông ra đưa trước mặt tôi lắc qua lắc lại nghe nhóc nhách bên trong rồi nó nói:

- Tụi mình ăn cơm với cá sấy Kampuchia và thứ nước này nha.

- Là sao tao không hiểu? (Tôi nói)

Không trả lời tôi, Nghiêm “chồn” mở nắp bình tông ra và đưa sát vào mũi tôi, một thứ mùi thơm ập lên mũi mà các đệ tử của “lưu linh” đã nghe thì không thể nào lầm lẫn được. Rượu đế!

Cái nắp bình tông trở thành “bôi tửu”, mỗi đứa một nắp xoay vòng tua đầu tiên, hơn nửa năm rồi chưa được nếm thứ “nước mắt quê hương” kể từ ngày từ giã quân trường, bây giờ được uống “nước mắt Cambodia” có mùi vị và chất không khác gì “đế” của Việt Nam. Rượu nấu bằng gạo thôi chứ không phải bằng củ sắn củ mì Củ Chi, uống vào nó chạy tới đâu nghe rần rần tới đó, nhấm một miếng cá sấy lạt nhách để đưa cay thấy cũng được được. Tới vòng thứ ba tôi hỏi:

- Cá sấy và thứ nước này tụi bây lấy ở đâu ra vậy?

- Mầy yên tâm đi ,mấy tay đi xe đạp hồi nảy chạy qua đây đều là dân đi buôn, gặp “con top” Việt Nam họ “Samaki” tự nguyện chớ tụi tao có làm gì đâu! (Nghiêm “chồn” trả lời).

- Ừ! Thì sao cũng được, đừng làm gì bậy bạ đó, chuyện này về thì quên đi nhé để tới tai lão Quang “Nhữ” thì tụi mình tiêu đời đó. (tôi nói).

Ba đứa tôi tiếp tục “chiến đấu” đến vòng thứ năm thì từ hướng Bắc theo lộ cao su đi xuống có ba người bộ đội, nhìn bóng dáng tôi biết chắc chắn là không phải người của tiểu đội chốt đường mà cũng không phải người của đại đội K18, có hai người trẻ như chúng tôi mang tiểu liên AK, một người thấp đậm trắng trẻo giắt khẩu K54 trên thắt lưng tay cầm bản đồ bọc nhựa được xếp gọn lại. Đi đến chỗ ba đứa tôi người đeo K54 đứng lại nhìn chúng tôi như dò xét, trong bụng tôi nghĩ thôi tiêu rồi hay là chúng tôi đã bị phát hiện uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ, không biết cái ông này là tác chiến hay cán bộ chính trị của trung đoàn đây, lần này toi thật rồi. Mặt ba đứa hơi đỏ hườm hườm vì có tí men vào nhưng chưa thể say được nhưng có thể tố cáo bọn tôi đang làm gì, anh ta cất lời:

- Hình như nghe có mùi gì ngộ ngộ hả tụi bây?

Anh ta không hỏi bọn tôi mà hỏi hai anh lính đi cùng, làm hai anh lính lúng túng chỉ biết cười hềnh hệch. Và một trong hai anh đỡ lời:

- Dạ tụi em có nghe gì đâu thủ trưởng!

- Hai đứa bây dóc tổ làm gì mà không biết hà?!

Sau lời phản ứng sự không trung thực của hai binh sĩ cùng đi, anh ta quay sang ba đứa tôi phán rằng:

- Ba anh kia có gì thì đem ra đi để chia sẻ với anh em cùng hưởng chứ, ai lại dấu diếm chơi riêng thế, có mà chơi với dế.

Anh nói rồi cười ha ha làm chúng tôi thấy nhẹ nhõm đành phải khai báo với “chánh quyền cách mạng” là đang còn hơn nửa lít rượu trong bình tông của Nghiêm “chồn”. Có khách quý đến nhà, thằng Hùng “lắc” đi nướng nốt vỉ cá sấy còn lại trong khi tôi rót rượu ra nắp bình tông mời ba người mới nhập hội và tự giới thiệu:

- Thưa sếp (tôi nói với người mang khẩu K54), người đang nướng cá là Hùng xạ thủ 7 vát chân con 12 ly 7, còn đây là Nghiêm tự là Nghiêm “chồn” xạ thủ 5 vát chân cái, còn tôi là Tỵ mới từ đại đội 3 tiểu đoàn 1 được điều về K18 với trọng trách làm anh nuôi, ở nhà nấu cơm hoài buồn quá nên hôm nay xin được đi chốt đường vì biết thế nào cũng có 3 cán bộ đi công tác sẽ về ngang qua đây.

Nghe tôi vừa nói dứt lời thì anh ta cười ha hả và nói:

- Sạo… sạo… thằng cha này nói dóc không ngượng mồm ha ha. Được, tao chịu mấy người thoải mái sau những lúc đương đầu với thằng địch, hơi đâu mà cứ lễ nghĩa cấp trên cấp dưới chán phèo à bây ơi, rót cho tao cái nữa rồi thằng Đặng giới thiệu với anh em đi:

Tôi rót cho Đặng một nắp bình tông rượu và mời cậu ta, Đặng chỉ tay sang ông anh và nói:

- Đây là thiếu úy Long đại đội trưởng đại đội K21 trinh sát, còn em là Đặng binh nhất liên lạc của anh Long, và người bên trái em là binh nhất Dũng tự “long ben”. Nói thật với anh Tỵ nghe, lúc nãy em nghe mùi là biết liền, khi anh Long đại đội trưởng hỏi tụi em nhất quyết không khai báo có 3 ông du kích trốn trong đống rơm có kèm theo bình tông rượu, hà hà. Thôi tới phiên em uống đây, hà hà.

Sáu người chúng tôi vui vẻ với cái nắp bình tông xoay dần làm tôi quên luôn mình đang làm nhiệm vụ chốt đường, chợt thiếu úy long bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn vào cái bản đồ đặt trên đùi và anh ta hỏi tôi:

- Cấp bậc của ông là gì, tôi hỏi không tế nhị một chút, thường thì bị điều đi đơn vị khác là mấy ông thần “tụt tạt”, sếp chán quá nên cho đi đơn vị khác, còn ông thì sao?

- Dạ thưa sếp. Tôi nhập ngũ 5/1978 cấp bậc hạ sĩ, còn lý do tôi bị thuyên chuyển sang đại đội K18 và làm anh nuôi thì không được rõ lắm, nhưng đã là quân nhân thì phải chấp hành lệnh của thượng cấp không nên hỏi lý do. (tôi trả lời)

- Tôi thấy anh nhìn chăm chăm cái bản đồ của tôi, vậy anh có thể xem được và hiểu gì không? (thiếu úy Long trải cái bản đồ làm đôi và hỏi tôi).

Tôi chỉnh lại tấm bản đồ theo hệ thống UTM của Mỹ theo đúng hướng Bắc trên thực địa và chỉ tay vào bàn đồ đã có đánh dấu những ký hiệu bằng bút mỡ màu đỏ và nói:

- Dạ thưa tôi cũng biết sơ sơ, đây là khu vực đóng quân của tiểu đoàn 2 Ph Kompong Treas nơi sếp vừa rời khỏi và chỗ này đây trong đồn điền cao su là nơi chúng ta đang lai rai.

- Có biết sử dụng la bàn không?

- Dạ cũng tàm tạm!

- Với tuổi quân, cấp bậc của anh và sự thuyên chuyển đơn vị tôi nghĩ anh không thể là thành phần tụt tạt, còn điều thú vị hơn là một anh lính bộ binh với thời gian huấn luyện ở Thị Vải có 3 tháng thì anh không thể có kiến thức sử dụng bản đồ và la bàn được, anh có thể cho tôi biết rõ hơn được không?

- Dạ thưa nhận xét của anh là đúng, tôi tốt nghiệp trường bộ binh cuối năm 73, cấp bậc cuối cùng là chuẩn uý.

- Thôi được rồi không cần nói thêm, anh có muốn về phục vụ cho đại đội K21 của trung đoàn không?

- Dạ nhiệm vụ của quân đội giao thì ở đâu cũng phục vụ được!

- Thế thì tốt.

Một tuần sau tôi có quyết định điều động của đại úy Ng H Phùng tham mưu trưởng trung đoàn ký, điều về làm tiểu đội trưởng thuộc đại đội trinh sát trực thuộc trung đoàn.

Trung úy Dương Kim Hồng gọi tôi lên ban chỉ huy đại đội để giao quyết định của tham mưu trung đoàn điều chuyển tôi về đại đội trinh sát. Gặp tôi trung úy Hồng rất vui vẻ và chia sẻ sự thông cảm những ngày qua ở K18 tôi chỉ được bố trí làm “hỏa đầu quân” ở khẩu đội. Anh chỉ biết được sự việc và lai lịch của tôi lúc còn ở tiểu đoàn 1 khi trao đổi với thượng sĩ Hường trung đội trưởng 12 ly 7 và thiếu úy Long khi xin tôi về K21. Trung úy Hồng đã chúc tôi về đơn vị mới đạt nhiều thành tích để thăng tiến trong con đường binh nghiệp.

Tôi theo con đường mòn dẫn từ ban chỉ huy đại đội về khẩu đội 3 hơn trăm mét, đi thì đi vậy nhưng không cảm nhận được sự xa gần chỉ thấy trong lòng nao nao vì sáng mai tôi phải tạm chia tay với những đồng đội thân thương, những người lính trẻ chưa hoặc mới hơn tuổi đôi mươi tụ hội ở đây nhưng quê nhà thì xa lắc có Bắc lẫn cả Trung-Nam, kể cả thượng sĩ Lê Trọng Hường trung đội trưởng quê Thái Bình đã kinh qua thời chống Mỹ chỉ mới 27 tuổi đời. Tôi về đến khẩu đội thì trung sĩ An khẩu đội trưởng cũng vừa từ ban chỉ huy đại đội về đến, trên tay xách hai trái dừa và móc từ trong túi quần ra hai chai cồn 90° khoe vừa “ngoại giao” được từ binh nhất Tý y tá đại đội rồi cười hà hà. Tôi vẫn chưa kịp hiểu ý trung sĩ An thì Cường “siberi” áo bỏ ngoài quần chạy lại đứng nghiêm chào thượng sĩ Hường theo đúng quân cách và báo cáo:

- Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ được giao đã hoàn thành. Anh em chờ lệnh thủ trưởng.

- Được! Đồng chí tập trung anh em triển khai ngay, chiều muộn rồi (Thượng sĩ Hường cười hà hà ra lệnh).

Cường “siberi” chạy xuống bê nồi cháo gà từ bếp lên trong khi cả khẩu đội tề tựu đông đủ, con gà là do Nghiêm “chồn” và thằng Ngọc xạ thủ 3 đi chốt đường đem về bởi sáng nay trước khi đi chốt đã được trung sĩ An dặn tụi nó cố “ngoại giao” thứ gì đem về để tiễn tôi ngày mai về trinh sát. Anh An đập hai trái dừa cho vào bình tông rồi đổ cả hai chai cồn 90° vào trộn lẫn, thế là đã có gần 2 lít “nước mắt quê hương” của quân đội. Món nhắm là cháo gà, thịt gà xào với măng le ăn với ớt rừng mọc hoang trong rừng cao su cay tóe khói.

Thay mặt trung đội 2 thượng sĩ Hường tay cầm nắp bình tông “rượu” tuyên bố lý do:

- Tuy chưa ở được với nhau bao ngày, hôm nay chúng ta lại phải tiễn anh Tỵ về đơn vị mới, tôi thay mặt trung đội chúc anh luôn mạnh khỏe và luôn thăng tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhớ là sau này có trở thành sĩ quan thì đừng có “đì” anh em nghe. Hết.

Anh Hường nói xong thì uống cạn nắp bình tông trong cả khẩu đội vừa vỗ tay vừa cười rần rần, trung sĩ An cũng có lời chúc ngày mai tôi về đơn vị mới, kế đến là tôi tay cầm nắp bình tông “rượu” mà trong lòng bao cảm xúc đón nhận tấm chân tình của cấp trên và đồng đội dành cho tôi. Ngày mai tôi về đơn vị mới với cái danh xưng hai chữ “trinh sát” mà nhiều người mới nghe nói đã muốn tránh xa, không biết rồi đây trên chiến trường này tôi có còn mạng để “đì” anh em như thượng sĩ Hường nói vui hay không? Thôi thì tới đâu hay tới đó, đã ăn cơm quân đội thì chơi tới luôn chứ biết làm sao, tôi chúc anh em ở lại bình an và hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu rồi ực “rượu”. Nước dừa vẫn ngọt nhưng không nghe mùi rượu đế mà chỉ toàn mùi cồn 90°, không đậm không bốc lửa như đế nhưng tôi đã thấy say trong cái nợ ân tình mà những người lính dành cho nhau. Ánh mắt từng người dành cho tôi trong buổi chiều tà trên đồi le giữa khu chiến này làm sao quên được.

Vác ba lô vượt cánh rừng cao su hơn 5km ra hướng lộ 7 tôi vào trình diện ban chỉ huy đại đội K21, ban chỉ huy đại đội lúc này gồm thiếu úy Long đại đội trưởng người Bình Dương, chuẩn úy Cải đại đội phó người Thái Bình và Trung úy Cường chính trị viên đại đội. Tôi được bổ sung về trung đội 2 của chuẩn úy Nga trung đội trưởng để tiếp nhận tiểu đội 4 thay cho trung sĩ Thang giữ chức trung đội phó, tiểu đội chỉ còn có 5 người gồm Hầu tiểu đội phó, Năm, Minh, và Dũng “long ben” tất cả đều là binh nhất, thêm cả tôi thì tiểu đội có tất cả là 6 “ngoe”.

Để chuẩn bị cho đợt truy quét tàn quân Polpot ở Bắc huyện Damber, lực lượng của K21 bao gồm toàn bộ trung đội 1 của chuẩn úy Giảng và tiểu đội 4 của tôi do thiếu úy Long đại đội trưởng chỉ huy có nhiệm vụ vào phối hợp với tiểu đoàn 1 đã từ Krauchmar hành quân ra phum Ampenh Tes. Ra đến bìa rừng cao su thì đã gặp quân của đại đội 3, và phía bên kia cánh đồng là phum Chong nơi đóng quân của đại đội 4 hỏa lực và ban chỉ huy tiểu đoàn 1. Tôi xin đại đội trưởng Long cho phép tôi ở lại thăm anh em trong đơn vị cũ và khi anh làm việc xong với ban chỉ huy tiểu đoàn 1 quay trở ra cùng tiểu đội 4 tôi sẽ theo anh về và được anh đồng ý.

Mừng húm tôi “tót” ngay về trung đội 9 để được gặp lại những người đã cùng tôi một thời “vào sống ra chín”. Trung sĩ Hưng phụ trách trung đội vẫn như ngày nào - nghiêm nghị ít nói, gặp lại tôi anh rất mừng, còn bọn lính trẻ cùng lứa chúng tôi thì ôi thôi khỏi nói ồn ào cả lên, đang vui thì thằng Hùng “con” bẻm mép báo tin:

- Tỵ mày có hay gì chưa? Hồ Văn Trọng phường 4 hy sinh rồi!

- Cái gì? Hồi nào hả? Tao có nghe nhầm không? (tôi hỏi lại)

- Trọng nó hy sinh ngày 24/4 trong trận đánh chi viện cho trung đoàn 316 và bộ chỉ huy sư đoàn tại phum chùa bên lộ 6!

Không khí như trầm lắng xuống khi nhắc lại chuyện đồng đội không về, để phá tan bầu không khí nặng nề trung sĩ Hưng nói:

- Cũng trưa rồi, chúng mày bảo thằng Tỵ vào cùng dùng cơm đi, còn tranh thủ mà trà lá với nhau một chút.

Cơm nước vừa xong, Dũng “Huế” tay cầm bình tông trà với vẻ mặt hầm hầm nhìn tôi rồi vừa sẵn giọng vừa lôi tôi ra mé bìa rừng cao su:

- Đồ heo rừng mi ra đây tao bảo này.

Tôi đi theo nó mà chưa hiểu mô tê gì và tại sao nó lại mắng tôi như vậy, nó hỏi tôi:

- Mi có biết con heo nhà và heo rừng khác nhau chỗ nào không?

- Ý của mầy là sao tao không hiểu? (tôi hỏi lại)

- Này nhé heo nhà là được người ta nuôi nên nó sống trong môi trường văn minh nên còn có ít nhiều hiểu biết, còn heo rừng thì đời sống hoang dã làm gì có hiểu biết và mi thì cũng giống như con heo rừng!

- Sao mầy nặng lời với tao như vậy, có gì thì anh em mách bảo với nhau (Tôi cố bình tĩnh phân trần với Dũng “Huế”).

- Mi còn nhớ cái bọn “ngũ quỷ” lớp 12A1 không? (nó hỏi tiếp)

- Sao lại không chứ! Bọn mình năm đứa chuyên quậy phá nên đám con gái tặng cho biệt danh này mà. Đó là thời gian đẹp nhất của chúng mình mà sao mày lại nhắc đến chuyện này?

- Mi còn hỏi tại sao à? Cả năm thằng đều đang yên ổn trong cái khuôn viên đại học lại chẳng muốn, đùng một cái 4 thằng “ngựa non háu đá” nhảy vào trường bộ binh để lại mình tao bơ vơ. (Dũng “Huế” trách móc)

- Mày hiểu cho thời thế mà, lúc ấy có muốn tránh cũng không được (tôi phân trần).

- Mi im đi nghe tau nói hè. Trước tết 1974 cả bọn kéo nhau lên thăm nhà thầy Vinh dạy toán ở Phú Thọ Hòa để cho thằng Ngọc Dũng kịp lên đơn vị tận Buôn Ma Thuộc ở vùng II, cả 4 thằng mi thằng thì quân phục rằn ri, thằng thì xanh lá cổ áo mang lon vàng trông “hách” lắm.

Dũng “Huế” dừng lời mở nắp bình tông tọp một ngụm trà rồi nói tiếp:

- Tao nhớ mãi câu nói của thầy Vinh dặn dò cả năm đứa khi chuẩn bị vào đời “Khôn quá cũng chết, dại quá cũng chết, chỉ có biết là sống”. Bây giờ 5 đứa thì còn lại mấy đứa hả Tỵ? Thằng Bê “bú bò” về sư đoàn 25 có 4 tháng thì tử trận ở Truông Mít, kế đến thì thằng Hùng “Tàu” về tiểu khu Hậu Nghĩa cũng “đứt bóng”, Ngọc Dũng thì sau ngày giải phóng lưu lạc hay sống chết không có tin tức gì, giờ chỉ còn hai đứa mình thôi Tỵ à.

Nghe thằng Dũng “Huế” nhắc chuyện đã qua làm tôi có chút chạnh lòng, chỉ biết thở dài khi chuyện đời như một gấc mơ. Tôi đốt điếu thuốc rồi rít những hơi dài và nói:

- Thôi Dũng à. Chuyện đã qua nhắc lại làm chi cho thêm buồn.

- Phải nói chứ! Có năm thằng thì xem như lên bảng phong thần hết 3 vì muốn sống hùng, sống mạnh. Giờ chỉ còn hai thằng mà mi lại xin về trinh sát thì còn mạng để về không hử? Được về K18 mà lại làm anh nuôi là phúc đức của mi rồi vậy mà không chọn, theo câu nói của thầy Vinh dại hay khôn đều chết. Giờ mi lại muốn sống hùng, sống mạnh nữa đây. Thế mi không là con heo rừng thì là gì?!

- Dũng à bình tĩnh nghe tao nói nè. Nghe hai chữ trinh sát thấy quá dữ đúng không? Nhưng nếu không có bộ binh để chiến với địch thì trinh sát làm quái gì được đây, nói chung là mỗi thằng một nhiệm vụ mà không thể thiếu nhau, tao không ở K21 thì những người khác nếu có hy sinh thì không phải là đồng đội của mầy sao?

Dũng “Huế” đuối lý mặt tươi lên một chút, nó nhào lại ôm đầu của tôi vò búa xua vừa cười vừa bảo:

- Đúng là đồ heo rừng hay lý sự cùn thật đáng ghét. Tau chỉ lo cho mi thôi nhóc ạ.

Hai đứa tôi có được hơn hai giờ đồng hồ để ôn lại chuyện ngày thơ. Hơn 4h00 chiều thiếu úy Long đại đội trưởng cùng tiểu đội 4 của tôi quay trở ra tôi phải theo ra về, trung đội 1 ở lại phối thuộc với tiểu đoàn 1 cho trận càn ngày mai, trước khi về Dũng “Huế” còn dúi cho tôi 4 gói Tam Đảo mà nó đã để dành. Tôi vui lắm vì lúc nào nó cũng nghĩ đến tôi nhưng tôi có biết đâu đó là lần sau cùng chúng tôi còn được gặp nhau trên chuyến tuyến không có đường biên.


16/5/1979

Toàn bộ trung đội 2 của tôi do trung sĩ Thang phụ trách gồm 19 người, có nhiệm vụ đưa tiểu đoàn 3 vào địa điểm tập kết phía Đông hồ chứa của sông Chinit từ đó phát triển lên phía Bắc để tiêu diệt một bộ phận lực lượng Polpot đang tập trung lại sau khi dạt từ Đông sông MeKong sang. Theo nguồn tin quân báo, đây là lực lượng của sư đoàn 603 đang có xu hướng tiếp tục rút chạy lên hướng Bắc về hướng núi Chi thuộc tỉnh Kampong Thom.

7h30 sáng đoàn convoy chở toàn bộ tiểu đoàn 3 với cấp số quân không đầy đủ ước chừng 170 người, dừng lại bên nay đầu cầu Kompong Thmor trên lộ 6. Chỉ huy tiểu đoàn yêu cầu trinh sát trung đoàn và của tiểu đoàn tập trung lại để quán triệt nhiệm vụ xác định mục tiêu lần chót tôi mới biết được chỉ huy tiểu đoàn 3 là trung úy Dương K Hồng là sếp của tôi ở K18 (Hiện là thiếu tướng, hiệu phó học viện Đà Lạt) vừa được điều về thay cho thượng úy B Đ Quân tiểu đoàn trưởng “được” điều về ban tham mưu trung đoàn.

Tiểu đội của tôi đi đầu đội hình của trung đội 2 theo hàng một cùng với trinh sát tiểu đoàn dẫn đầu đội hình của tiểu đoàn 3 vượt qua cây cầu sắt trên lộ 6 rồi rẽ phải vào phum Khley, theo đường xe bò cặp bờ Bắc sông Chinit, vượt qua một phum nhỏ nghèo nàn toàn nhà lá ọp ẹp, xung quanh trồng toàn là cây chuối. Tiếp tục theo đường xe bò hơn 1km nữa qua một thửa ruộng lớn thì đến một cái phum cũng toàn nhà lá không có lấy một nhà sàn coi được mắt, nơi đây cũng trồng rất nhiều chuối nên chúng tôi gọi là phum “chếch”. Không thấy một bóng đàn ông, chỉ một ít trẻ con và phụ nữ vận những chiếc xà rông cáu bẩn nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ sệt. Phía Đông là hồ chứa mênh mông của dòng Chinit, phum có chiều dài hơn 200m, tận cùng của phum là dãy bờ bao con kênh tưới, chạy dài lên hướng Bắc độ hơn 1km là phum Mok Kandol nơi nghi ngờ có địch quân đang tập trung.

8h30 sáng, toàn bộ đội hình của tiểu đoàn 3 đã vào phum “chếch”, trung úy Hồng đã triển khai cho đại đội 11 nhanh chóng tiếp cận và chiếm lĩnh khu vực bờ bao cuối phum, kế đến đại đội 10 có tăng cường khẩu 12 ly 7 của tiểu đoàn, giữa đội hình là 02 khẩu cối 82mm ở cùng ban chỉ huy tiểu đoàn 3 và trung đội trinh sát của tiểu đoàn. Tiếp theo là đại đội 12 cũng có một khẩu 12 ly 7 đi cùng và sau cùng là trung đội trinh sát của trung đoàn chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ sườn trái cho tiểu đoàn trong quá trình đội hình lớn “chụp” sang phum Mok Kandol.

Đội hình của tiểu đoàn 3 đang bố trí triển khai lực lượng ra bìa phum “chếch” thì bên kia đầu phum Mok Kandol hướng bờ bao đã có tiếng súng Ak của địch bắn 3 phát báo hiệu, tức thì cũng có ngay những tiếng súng Ak đáp lời ở giữa phum và cuối phum Mok Kandol, như vậy rõ ràng là lực lượng địch đã phát hiện có sự hiện diện của tiểu đoàn 3 ở phum “chếch”. Công bằng mà nói, với địa hình trống trải phải băng qua một cánh đồng rộng giữa ban ngày thì yếu tố bất ngờ để dành thế thượng phong đương nhiên là không thể có, ngoại trừ tương quan lực lượng của ta ít nhất phải gấp đôi trong điều kiện địa hình cho phép.

Không thể có yếu tố bất ngờ nữa, cối 82mm của tiểu đoàn rót luôn 4 trái vào phum Mok Kandol và những cột khói xám do đạn cối chạm mục tiêu đã dựng lên sau những mái ngói đỏ tươi ẩn hiện dưới rặng dừa xanh của rìa phum nhưng địch quân không có động thái phản ứng. Hai khẩu 12 ly 7 đã được lệnh nổ súng bắn thẳng vào những nơi nghi ngờ nhưng vẫn chưa tạo được sự phản ứng của địch ngoài hiệu ứng là tiếng súng “chính trị” để quân ta lên tinh thần. 03 đại đội bộ binh của tiểu đoàn 3 đã dàn hàng ngang được lệnh dâng đội hình tiến về phía phum Mok Kandol. 200 rồi 500m.

Trung đội trinh sát K21 của chúng tôi cũng dâng đội hình lên theo để bảo vệ sườn cho đội hình lớn, còn chừng 400m nữa vào đến phum thì bọn Polpot đã bắn ra 2 trái DK 82mm, một trái vào đội hình đại đội 11 phía bờ bao và một trái vào đội hình của đại đội 12 cách chúng tôi hơn 100m, tiếng nổ của đạn không giật do địch bắn chỉ làm cho đội hình của quân ta bị chặn lại chứ chưa gây thương vong. Đại liên của địch ở trong phum bắt đầu quét ra từng loạt rào rào cùng với hàng loạt B40- B41 vỗ vào mặt đội hình của tiểu đoàn 3, trung đội trinh sát K21 của chúng tôi cũng được Pot tặng cho vài trái B40 và 2 trái B41 huốt tầm nổ luôn trên trời, chưa có ai bị thương vong vì bọn 603 bắn dở ẹc.

Sau cú “serve” phủ đầu bằng hỏa lực của bọn PonPot thì ngay sau đó lập tức các đại đội của tiểu đoàn 3 đã đáp trả bằng hỏa lực và xung lực bộ binh. Đội hình “chụp” phum vẫn phát triển theo kế hoạch tác chiến tuy có chậm lại một chút bởi sự phản ứng quyết liệt của địch quân, tiếng “depart” của cối 82mm và cối “tép” của quân ta nổ liên tục rót đạn về phía địch. Gần 30 phút giao chiến, toàn bộ đội hình của tiểu đoàn 3 vẫn nằm ngoài đồng trống không thể tiếp cận vào phum Mok Kandol, không những vậy mà tình thế càng lúc càng nghiêm trọng hơn bởi bọn 603 đã dần từng bước đẩy lùi chúng tôi trở về vị trí xuất phát ban đầu. Sự cơ động của 2 khẩu không giật 82mm đã tỏ ra sự lợi hại cùng với khẩu đại liên của địch đặt trên bờ bao trước tiên là khống chế sự phát triển tìm lợi thế chiếm lĩnh bờ bao của đại đội 11 để tiến sang phum Mok Kandol, ta đã có hy sinh 2 binh sĩ. Tiếp theo dưới sự hỏa yểm cũng của 2 khẩu DK này xung lực của bọn 603 đã tràn ra đẩy luôn đại đội 10 về phía sau, và cánh quân của đại đội 12 cũng phải chịu sự áp đảo về quân số của địch đông hơn gấp đôi, trên đồng trống tôi thấy bọn chúng tràn ra như bầy kiến đen đang điên cuồng lao về phía chúng tôi với khoảng cách trên dưới 200m, lúc này trung đội trinh sát của chúng tôi cũng ở vào cái thế không khác gì đại đội 12. Lúc đầu khi thấy địch tràn lên thì theo phản xạ tôi lật ngang khẩu Ak Tiệp siết cò cho nổ liên thanh, một vài loạt đạn như vậy tôi không hạ được tên nào và chúng vẫn cứ tiến lên, cả trung đội bắn quyết liệt để ngăn chặn địch đến nổi trung sĩ Thang phải hô hào anh em bắn tiết kiệm đạn, địch bắn qua ta bắn lại tiếng súng Ak điểm xạ nổ đình… đình... Giữa đồng nghe ấm và vang vang như âm thanh trong phim “cowboy” cùng sự điểm nhịp của tiếng nổ phóng lựu B40-B41. Cối 82mm và 62mm của tiểu đoàn 3 phải bắn thu tầm cũng thưa dần vì tác xạ không hiệu quả bởi sự dàn trải của đội hình địch trên cánh đồng.

Nhìn sang phía trái của đội hình trung đội, chúng tôi phát hiện từng tốp 5 đến 10 tên địch với khoảng cách 15-20m, mỗi tốp tổng cộng hơn 50 tên xuất phát từ cuối phum Mok Kadol chạy băng qua cánh đồng về hướng cái phum nhỏ mà trên đường vào chúng tôi đã đi qua, tôi hình dung được bọn 603 có thể có ý đồ chặn đường chúng tôi rút ra lộ 6, như vậy có nghĩa là chúng quyết tâm “thịt” bọn tôi.

Đại đội 12 gần như bị vỡ trận trước sự áp đảo của địch quân, khẩu 12 ly 7 của tiểu đoàn không kịp tháo súng, để nguyên súng còn nửa dây đạn trong hộp tiếp đạn đã được 3 xạ thủ vác luôn cả 3 chân trên vai chạy trên đám ruộng sình lầy bì bõm ngược trở vào phum “chếch”, phải công nhận anh em mình khỏe thật.?!

Trung sĩ Thang lệnh cho tiểu đội 4 của tôi bắn chặn địch để trung đội rút vào bìa phum trước, sau khi tất cả đến bìa phum an toàn anh Thang đã bắn yểm hộ để cho chúng tôi rút vào. Với khoảng cách gần 200m là vào đến bìa phum, 6 người chúng tôi mở hết tốc lực để chạy như bị ma đuổi trên mặt ruộng xâm xấp nước trộn lẫn bùn lầy và gốc rạ để đua với vận tốc đạn tiểu liên của địch bắn đuổi với những viên thì bay qua đầu xé gió nghe chiu chíu. Có những viên cắm xuống đất nghe phực phực làm bùn nhão văng tứ tung. Tôi như con mèo ướt lấm lem bùn đất vì những lúc nằm bẹp ở bờ ruộng. Chạy vào tới bìa phum thì gặp ngay một bụi tre gai khá rậm, tôi chui ngay vào, kế tiếp là thằng Năm cũng chui vào theo, 2 đứa tôi như những con chồn luồn lách trong bụi tre gai rất gọn như không bị cản trở gì, sau khi vào đến tận cùng của bụi tre chúng tôi quay súng về hướng địch thủ thế thì có tiếng của trung sĩ Thang gọi:

- Tỵ đâu? Tỵ đâu rồi đến đây tớ bảo này nhanh lên.

- Dạ có đây, sẽ đến ngay sếp!

Miệng báo cáo là đến ngay nhưng tôi và thằng Năm không tài nào chui ra khỏi bụi tre được vì gai tre chằng chịt, cái thì móc vào ba lô cái móc vào quần áo, gỡ được gai bên nay thì nhánh bên kia lại bấu vào, tôi phải cầu cứu với ông Hầu tiểu đội phó đang nhìn bọn tôi cười khè khè còn buông lời chọc quê.

- Vào được thì phải tự ra được, kêu gọi cái gì, địch nó vô gần tới rồi đó, hà hà.

Nói thì nói vậy nhưng cái lão Hầu “cà khịa” vẫn chạy vào nhà dân gần đó và tìm được một con dao “quắm” để mở lối cho 2 đứa tôi chui ra. Trung sĩ Thang bảo tôi nhanh chóng chạy đi báo cáo với chỉ huy tiểu đoàn về việc phát hiện đã có một bộ phận địch quân di chuyển vào cái phum nhỏ để chặn đường rút của quân ta ra lộ 6. Tôi tìm được trung úy Hồng ở cuối phum và báo cáo lại sự việc. Với bản lĩnh của một chỉ huy, sắc mặt của anh vẫn không thay đổi trong tình thế này. Sau một chút suy tư, trung úy Hồng bật cười rồi nói:

- Thằng Pot này định cho anh em mình tắm mát ở sông Chinit đây mà.

Nói rồi trung úy Hồng cười hà hà thoải mái và ra lệnh cho tôi.

- Tỵ này. Em về ngay trung đội báo với chỉ huy đem toàn bộ trung đội lên đây.

Theo nguồn tin quân báo, ban đầu có một bộ phận địch xuất hiện tại Mok Kandol. Theo thuật ngữ chiến trường, sau khi bị quân đội Việt Nam đánh tan rã thì quân PonPot còn lại trên chiến trường chỉ là đám tàn quân, thuật ngữ một “bộ phận” ở đây có khái niệm chỉ một đại lượng có thể, có thể là một trung đội hay đại đội hoặc tối đa là một tiểu đoàn, mà một đại đội của tàn quân Polpot thì không thể còn đủ cấp số quân như một đại đội chính quy, thường một đại đội chỉ có trên dưới 20 người, chính vì thuật ngữ một bộ phận địch như vậy nên chỉ huy trung đoàn đã quan niệm chỉ cần sử dụng lực lượng tiểu đoàn 3 là đủ sức tiêu diệt một tiểu đoàn tàn quân Polpot, có thể tin quân báo trong giai đoạn đầu phát hiện địch là đúng, nhưng thời gian là yếu tố làm thay đổi cục diện lại là một vấn đề. Với xu hướng tập hợp để tiếp tục chạy lên núi Chi KampongThom bảo tồn lực lượng, vô hình trung địch đã tập hợp được thêm quân số thành cấp trung đoàn thiếu từ các nơi trên địa bàn trong thời gian trung đoàn 55 huy động lực lượng tảo thanh.

Trong tình thế hiện nay cho thấy chúng tôi đã bị địch bao vây. Phía trước mặt hướng chủ yếu là cánh đồng nhìn sang phum Mok Kandol thì đại bộ phận của địch đang án ngữ, hướng Tây ra lộ 6 địch đã chốt chặn và giăng bẫy phục kích nếu tiểu đoàn 3 lội ngược trở ra, phía sau lưng là sông Chinit, hướng bờ bao nơi đại đội 11 trấn giữ mà trước mặt tuy không có địch nhưng là đồng lầy nếu vượt qua thì quân của tiểu đoàn 3 sẽ trở thành những cái bia sống để quân 603 tập bắn bởi hai phần 3 bờ bao là do pot khống chế.

Trung đội của chúng tôi đã nhanh chóng tập trung đầy đủ tại khu vực đặt 2 khẩu cối 82mm chờ lệnh của chỉ huy tiểu đoàn. Theo triển khai ý định tác chiến của trung úy Hồng thì tiểu đoàn 3 sẽ tổ chức một đợt phản kích hạn chế để phá thế bị bao vây, cụ thể đại đội 11 tiếp tục nống đội hình lên hướng Bắc đến mức có thể và tìm cách chiếm lĩnh bờ bao càng nhiều càng tốt để làm điểm tựa cho đại đội 10 nống đội hình ra khỏi phum độ 300m thì dừng lại chờ lệnh, đại đội 12 có nhiệm vụ tổ chức cảnh giới khu vực đầu phum phòng ngừa địch tập kích từ hướng lộ 6 vào, trung đội trinh sát trung đoàn và trung đội trinh sát tiểu đoàn hợp thành một đại đội trừ do trung úy Hồng trực tiếp chỉ huy tạo thành một cánh quân sẽ phát triển song song với đại đội 10, tinh thần quán triệt chung là bắn tiết kiệm đạn và dụ dịch bắn càng nhiều càng tốt. 2 khẩu 12 ly 7 sẽ ở tại chỗ ở rìa phum, một ở đại đội 12 sẽ bắn yểm hộ sườn phía trái cho đại đội thiếu của trung úy Hồng và một đang tăng cường cho đại đội 10 có nhiệm vụ bắn điểm xạ ngắn chi viện cho bộ binh khi địch bắt đầu nổ súng, riêng 2 khẩu cối 82mm mỗi khẩu chỉ còn 6 trái đạn sẽ được bắn 4 trái khi có lệnh còn để lại 2 trái dự phòng. Về liên lạc, 5 máy 2w, 1 của tiểu đoàn và 4 máy ở các đại đội đều lên máy để xuất kích.

Trung đội K21 của chúng tôi chỉ có 2 khẩu B40 với 4 trái đạn, riêng trung sĩ Thang chỉ huy trung đội thì thủ khẩu M79 còn 7 viên đạn, còn lại đều là tiểu liên AK, phần tôi có tất cả 5 băng đạn thì bây giờ chỉ còn độ 60 viên đạn, tinh thần chung là bắn điểm xạ tiết kiệm đạn, thấy địch mới bắn. Cánh quân chúng tôi rời khỏi rìa phum hướng ra cánh đồng theo từng tốp 3 người, tốp trước cách tốp sau 30m và mỗi tốp cách nhau cũng độ chừng 30m theo hình bậc thang phát triển về hướng đầu phum Mok Kandol. Đội hình đại đội 10 cũng dâng lên song song với chúng tôi cách 100m bên tay phải. Ra khỏi phum độ 50-70m thì địch đã bắn vài loạt tiểu liên Ak nhưng quân ta chưa bắn đáp trả mà cứ lừ lừ như tàu điện cứ thế mà tiến dần lên. Có lẽ thằng chỉ huy của địch cũng sẽ hoang mang trước hành vi khá “quái lạ” của quân ta có ý đồ gì, mà có biết đâu chúng tôi đã sắp hết đạn.

Vượt qua ngưỡng 150m thì bọn 603 Polpot đã có phản ứng quyết liệt. Đầu tiên là 2 khẩu DKZ 82mm của chúng lại lên tiếng nã đạn về hướng của đại đội 11 và đại đội 10 để ngăn sự lấn chiếm bờ bao và hạn chế sự phát triển của đại đội 10. Con gà cồ 12 ly 7 của đại đội 10 đã cất tiếng điểm xạ nghe cũng ấm lòng một chút, hướng của chúng tôi “nhẹ đòn” hơn nhưng cũng phải bò lết men theo từng bờ ruộng để tiến lên bởi đại liên của địch tuy không xé gió “ngầu” bằng 12 ly 7 nhưng nếu để lỡ trúng một phát thì theo ông bà ông vải như chơi. Từng bầy kiến đen lại túa ra từ trong phum như muốn nuốt chửng bọn tôi. Từ khoảng cách trên dưới 300m giữa trưa nắng, tôi thấy những cái chấm đen di động tôi có cảm giác chúng như những bóng ma. Chúng tôi vẫn cố lợi dụng các bờ ruộng thấp để tiến lên, trừ việc bị trúng đạn nhọn là hên xui, còn phóng lựu B40-B41 với khoảng cách trên 200m bọn địch bắn không được chính xác ngoại trừ tiếng nổ ầm ầm làm mình “rót” chút thôi. Hơn nữa trên đồng trống, từ xa chúng vừa khai hỏa nếu phát hiện được thì chúng tôi đã có đủ thời gian ẩn nấp. Còn phải nói là uy lực của 82mm không giật rất hiệu quả, tốc độ của đạn bay rất tuyệt vời. Nếu quan sát bằng mắt thường, vừa thấy địch khai hỏa là trái đạn đã tới nơi, nếu bắn chính xác thì mục tiêu sẽ mà khó thoát, chính vì vậy khi đội hình của phân đội chúng tôi đã đến được điểm ước địch thì đại đội 10 vẫn còn thấp hơn chúng tôi cả trăm mét và đã có binh sĩ hy sinh và bị thương.

Nhóm 3 người gồm Năm và tôi thủ tiểu liên Ak và Dũng “long ben” thủ khẩu B40 với 2 trái đạn vẫn chưa bắn phát nào vì địch còn khá xa, ta và địch vẫn giữ khoảng cách trên dưới 200m. Trong khi ta lợi dụng bờ ruộng thủ thế thì thằng địch cứ từng tốp 2-3 thằng chạy qua chạy lại chứ không dám tấn công như hồi sáng. Cái tiết mục “giỡn mặt chánh quyền” của thằng Pot làm trung sĩ Thang tốn 2 trái M79 và tôi mất toi gần cả băng đạn mà không làm nên cơm cháo gì.

Cuối cùng thì đại đội 10 cũng lên được điểm qui định và bắt đầu trụ lại giữa cánh đồng, sau gần 20 phút nữa ta và địch chơi trò “vờn” nhau thì trung úy Hồng lệnh cho cối 82mm tác xạ với cự ly 500m về hướng trước mặt đại đội 10 và đội hình phân đội của chúng tôi, sau đó chúng tôi được lệnh cuốn chiếu rút trở vô phum an toàn trong khi địch không truy kích theo như lúc ban đầu. Khi toàn bộ đã vào tới phum, chỉ trừ đại đội 11 đã chiếm được một phần bờ bao thì tiếp tục ở lại trấn giữ, trung úy Hồng đã lệnh cho các chỉ huy đại đội triển khai canh phòng đồng thời cứ yên tâm cho bộ đội nấu cơm vì đã quá trưa rồi. Trung đoàn đã có điện: tiểu đoàn 1 đang trên đường hành quân vào chi viện cho tiểu đoàn 3, độ chừng 2 giờ nữa sẽ đến nơi.

Qua trận đánh phản kích, tuy không nói ra nhưng cho thấy trung úy Hồng đã chơi “thấu cấy” thằng chỉ huy của 603. Quân ta yếu hơn về cấp số quân và cũng sắp hết đạn vậy mà đã ra vẻ ta đây dám đem quân ra chơi tay đôi lần nữa, dụ cho “cu cậu” 603 bắn muốn hết đạn rồi trở vô phum nằm nhịp giò chờ thời, mà tàn quân thì nguồn hậu cần đâu còn nên hết đạn là gay go vô cùng. Nếu như lúc sáng mà bọn Pot chơi tới luôn đừng bày trò chặn đường phục kích thì không biết chừng thầy trò chúng tôi đã phải tắm sông Chinit rồi. Thôi thì chờ tiểu đoàn 1 vào rồi tính tiếp.

Trong cái nóng nực oi ả của mùa hè, thời gian như trôi đi chậm chạp làm tăng thêm cái không khí ngột ngạt, trung đội của chúng tôi mọi người căng mắt quan sát ra ngoài cánh đồng để canh phòng khả năng địch sẽ tập kích dứt điểm tiểu đoàn 3 đồng thời là sự chờ đợi tiếp viện của tiểu đoàn 1.

Lúc đầu khi đơn vị tôi bị địch vây khốn, tôi thấy có một chút lo lắng bởi sự sống chết hay tệ hơn là bị địch bắt, giờ đây tôi và đồng đội vẫn tiếp tục ở trong vòng vây của địch và điều gì sẽ xảy ra nếu ngay bây giờ bọn sư đoàn 603 Polpot tiếp tục tấn công hoặc vì một lý do nào đó mà tiểu đoàn 1 không đến chi viện được cho chúng tôi thì khi màn đêm buông xuống chắc chắn địch sẽ tập kích dứt điểm và đó là một kịch bản tệ hại đối với tiểu đoàn 3. Tôi chỉ còn hơn 30 viên đạn, thôi thì cái gì đến sẽ đến, có muốn tránh cũng không được? Giầy dép còn có số mà! Đã là lính trận thì dù có lo nghĩ cho nhiều cũng vậy thôi, hãy đối diện với thực tế nghiệt ngã để có thể tồn tại.

Khoảng chừng 3h30 chiều, đột nhiên mây đen kéo đến vần vũ trên bầu trời báo hiệu sẽ có một cơn mưa to, cùng lúc này qua hệ thống thông tin của tham mưu trung đoàn 55, chỉ huy tiểu đoàn 3 đã liên lạc được với tiểu đoàn 1 qua máy bộ đàm. Lực lượng tiểu đoàn 1 đã đỗ quân ngoài lộ 6 và đang triển khai đội hình thành 2 cánh quân, cánh quân thứ nhất là nỗ lực chính gồm đại đội 1, đại đội 3 và đại đội 4 hỏa lực tập kích trực tiếp vào phum Mok Kandol từ hướng Tây và có sự phối hợp với đại đội 10 và 11 của tiểu đoàn 3 từ phía Nam đánh ép lên. Cánh quân thứ hai là đại đội 2 của tiểu đoàn 1 từ lộ 6 sẽ tập kích vào phum “chếch nhỏ” đang có một lực lượng địch trú đóng chặn đường lui của tiểu đoàn 3 ra lộ 6. Đại đội 12 và trung đội trinh sát của chúng tôi được lệnh đón lõng phum “chếch nhỏ” từ phía Đông khi cánh quân của đại đội 2 chạm địch.

Toàn bộ đội hình của đại đội 12 và trinh sát chúng tôi được dàn hàng ngang như không còn gì để mất, để sẵn sàng chờ đón địch khi đại đội 2 tiểu đoàn 1 lùa địch ra khỏi phum. Chúng tôi áp sát phum độ 200m thì dừng lại để chờ động thái tác chiến của đại đội 2, trong lúc địch chưa có phản ứng gì thì trời bắt đầu rớt hạt, những hạt mưa lúc đầu còn rải rác sau đó càng lúc càng nặng hạt. Một vài tiếng nổ của đạn B40 đã vang lên từ hướng hành quân của tiểu đoàn 1 đã áp sát vào đầu phum Mok Kandol, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng nổ của đạn hỏa lực đi cùng bộ binh và cối 82mm chạm mục tiêu vang rền cộng với những tràng đạn tiểu liên. Phản ứng của địch chống cự khá quyết liệt trước sự tập kích của tiểu đoàn 1, có một vài trái B41 do địch bắn huốt tầm nổ ngay trên không đội hình chúng tôi, khẩu thượng liên 12 ly 7 của tiểu đoàn 3 đã lên được bờ bao và bắt đầu nhả đạn cùng… cùng... để yểm hộ cho đại đội 10 và đại đội 11 băng qua cánh đồng tiếp cận phum Mok Kandol. Nhìn từ xa xa thấy quân mình dàn đội hình từng tốp từng tốp tiến lên tấn công địch ngoài cánh đồng thật ngoạn mục, theo riêng tôi là một trận đánh phối hợp của 2 tiểu đoàn khá đẹp, có chia cắt địch, có mũi chính diện và có tạt sườn, không như lúc sáng quân ta đã chủ quan dàn hàng ngang “chụp” phum đã bị địch đẩy lùi vây ép phải lâm vào tình thế nguy hiểm.

Bùng… bình… bùng… bìình… tiếng B40 nổ khá gần cùng hàng loạt tiếng nổ của tiểu lên Ak nổ liên thanh đã kéo tôi trở về thực tại. Những tiếng nổ phía trước mặt báo hiệu đại đội 2 đã chạm địch, khẩu 12 ly 7 của đại đội 12 được lệnh nổ súng bắn cao với tác dụng gây rối đội hình địch trong phum để đại đội 2 lùa địch ra đồng. Mưa vẫn không ngớt hạt nhưng chúng tôi lợi dụng bờ ruộng nhích dần vào phum và kiên trì nằm ngoài ruộng sũng nước chờ địch.

Một thằng… ba thằng… cách chúng tôi chưa đầy 100m, rồi thì cả bầy hơn 30 tên áo đen từ trong phum túa ra cắm đầu cắm cổ chạy lên hướng Bắc, địch đã lọt vào cái bẫy của đại đội 12 đã giăng và chúng tôi đã bắn với tất cả các loại vũ khí hiện có: 12 ly 7, cối 62mm, tiểu liên Ak và B40-B41. Trong màn mưa trắng xóa, tôi lại có dịp tập bắn bài 1 bia số “4A di động”. Bọn địch tháo chạy nên có quá nhiều mục tiêu làm tôi rối lên bởi sự “tham lam”, từ thước ngắm đến đỉnh đầu ruồi cứ ngang lưng thằng địch thì siết cò. Tổng cộng có 5 thằng bị trúng đạn “đi đời”, ta thu được 4 tiểu liên Ak và 1 B40 nhưng cũng chưa chắc là do tôi tiêu diệt mà cũng có thể do các đồng đội của tôi bắn hạ vì trong lúc tác xạ mưa gió quất ào ào, số còn lại địch đã thoát chạy lên hướng Bắc. Thông tin của đại đội 12 nhận được tin báo từ tiểu đoàn, phum Mok Kandol đã được giải phóng, quân của tiểu đoàn 1 đã làm chủ trận địa và đã bắt tay được với tiểu đoàn 3. Trong trận đánh phum Mok Kandol, 15 tên Polpot của sư đoàn 603 bị tiêu diệt, ta thu được 7 Ak và 1 B41, về phía ta hy sinh 2 người của đại đội 3.

Kết thúc trận đánh, trung đội của chúng tôi được lệnh trở ra lộ 6 để hành quân cơ giới về Bos khnor nơi sở chỉ huy của trung đoàn 55 đứng chân cách đó hơn 25km về hướng Nam, còn tiểu đoàn 3 sẽ tiếp tục đi đâu thì tôi không rõ. Chúng tôi theo chân đại đội 12, vừa ra đến lộ thì 5 cái cáng võng liệt sĩ của tiểu đoàn 3 cũng vừa ra đến, trong đó của đại đội 10 là 2 chiến sĩ và đại đội 11 là 3 chiến sĩ hy sinh, khi nhìn thấy những cáng võng liệt sĩ của tiểu đoàn 3 bỗng nhiên tôi thấy trong lòng hồi hộp và đánh trống ngực lạ thường. Tôi chợt nhớ lại cái thông tin đại đội 3 cũng có 2 chiến sĩ hy sinh khi còn đang say men chiến thắng, đã không kịp tìm hiểu. Tôi cuốn cuồng chạy đi tìm thằng Chánh mang máy 2w của đại đội 12 để nhờ liên lạc với thông tin 2w của tiểu đoàn 1 xem những ai đã hy sinh trong trận đánh này, trong tiếng sôi điện rè rè và tiếng bấm ngắt tổ hợp máy truyền tin, tôi nghe rõ giọng thằng Hồng thông tin trả lời câu hỏi của thằng Chánh bằng tiếng “lóng”:

- Thầy Hưng. Bò mẹ và. Thầy Dũng bò con. C 2+1 lên đường về nước!

- Nhận đủ 5. Cảm ơn bạn. (Thằng Chánh kết thúc bộ đàm)

Tôi sững người, gai ốc nổi cùng người không phải vì thấm mưa lạnh, mà vì chính tai tôi vừa nghe cái tin quái ác mà thằng Hồng vừa nói qua máy bộ đàm 2w, cái tin trời đánh mà tôi không muốn tin một chút nào?! Cả đại đội 3 chỉ có 01 Nguyễn Văn Hưng trung đội trưởng trung đội 9, cả đại đội có tới mấy thằng Hùng nhưng Dũng. Nguyễn Dũng cũng chỉ có 01 chính xác tới 99, 9% là “nó” và anh Hưng “bị” rồi nhưng tôi vẫn không muốn tin điều đó. Lúc này quân của tiểu đoàn 1 cũng lục tục kéo ra dọc hai bên đường lộ 6 để chuẩn bị hành quân về ngã 3 Skun, vừa đó thì trung đội vận tải của tụi thằng Hội thằng Bình cũng đưa hai cáng võng liệt sĩ từ trong đường xe bò ra đặt dưới gốc cây bã đậu bên vệ đường lộ 6 nơi đã tập trung 5 liệt sĩ của tiểu đoàn 3 để chờ xe của trung đoàn đến rước, đi theo còn có anh Vẹn trung đội phó trung đội 8 và thằng Hùng “bông”, tôi bước vội đến và hỏi trung sĩ Vẹn:

- Thằng Nguyễn Dũng và anh Hưng hy sinh phải không anh?

- Ừ! Thì hai thầy trò nó đi cùng một lúc, nhanh đến không ngờ.

- Hy sinh bởi đạn nhọn hay hỏa lực hả anh?

- Lúc đánh dồn địch ra khỏi phum, ông Hưng đưa trung đội 9 tiến lên chiếm lĩnh bờ bao thì còn 3 thằng Polpot còn sót lại tụi nó ria tiểu liên Ak làm ông Hưng và Nguyễn Dũng tử thương trên mặt đê quai, bù lại tụi tao đã “làm thịt” 3 thằng khốn kiếp đó luôn rồi.

Tôi bước lại cánh võng đang ấp ủ thi hài Dũng “Huế”, ngồi kế bên là thằng Hùng “bông” với bộ mặt eo xèo, cũng phải thôi bởi Dũng “Huế” và Hùng “bông” cùng là dân phường đội của phường 20 Q10, cả 2 cùng được kết nạp Đoàn và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cùng đợt tháng 5/1978. Tôi mở cánh võng ra để nhìn mặt thằng bạn thân, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, một giấc ngủ thiên thu mà khi đã là con người thì ai cũng phải có lúc nếm trải, nhưng với thằng bạn tôi là quá sớm khi bao ước vọng còn dang dở. Mùa hè 1974 lần tôi về phép, hai đứa tôi lại kéo nhau ra cà phê “Phố Lạng” dưới chân tượng vua Quang Trung ở góc chợ Nguyễn Tri Phương, nó bảo với tôi sẽ cố hoàn thành 4 năm để lấy cho được cử nhân Văn Khoa rồi đi dạy học để có ích cho đời, và khuyên tôi bớt đi cái mộng làm khanh tướng trong cái thời buổi này để chữ thọ còn mãi trên trán.

Chuyện đời là vậy? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Cuối cùng thì cả tôi và nó đều tự nguyện trở thành người lính trên chiến trường ngoại biên này, với nó ước mơ nghề gõ đầu trẻ chưa thành và cũng chưa mảnh tình rách vắt vai mà nó đã đi vào lịch sử như bao người trai đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho tổ quốc, tôi đưa tay vuốt mặt Dũng “Huế” đã lạnh giá tự lúc nào, trên ngực trái còn vệt máu loang. Vết thương duy nhất ngay tim đã tước đi sự sống của một con người, hôm trước nó còn lo lắng sống chết cho tôi giờ thì không còn phải lo nữa, tôi cởi chiếc mũ mềm đang đội có ngôi sao đồng huy hiệu Quân Đội Nhân Dân để đội lên cho nó, xem như món quà tôi dành riêng cho nó để ở đây chưa làm thầy giáo thì về bên “nớ” làm thần chiến sĩ.

Trời chiều vẫn mưa lúc thưa lúc nặng hạt, tôi quay sang cáng võng của trung sĩ Hưng để thăm anh lần cuối, tôi chỉnh sửa lại thế nằm của anh cho ngay ngắn. Lúc hai tay nâng đầu của anh, tôi phát hiện hộp sọ phía sau gáy đã bị vỡ bởi một viên đạn tiểu liên. Người chỉ huy cũ của tôi hằng quý mến đã bao ngày cùng nhau trên hỏa tuyến nay đã không còn, tôi chúc anh giấc ngủ an bình. Chiếc GMC của trung đoàn đã đến, trung đội vận tải đưa các tử sĩ lên xe để về nước ngay trong chiều nay. Chiếc GMC như con trâu già rống cổ gào lên phun khói đen thùi rồi lăn bánh từ từ về phía trước chở theo những anh hùng vị quốc vong thân trong đó có thằng bạn thân từ thuở học trò. Mưa vẫn rơi kèm theo những ánh chớp trong mịt mù, bóng chiếc xe xa dần, gió quật hai hàng cây bên đường như tiễn chào anh đi, tôi đứng rũ người vai ướt đẫm cùng với khẩu tiểu liên còn vài viên đạn, mắt nhìn theo xe để mặc cho mưa khi trong lòng ngổn ngang cho đến khi trung úy Hồng đến vỗ vai tôi, anh nói:

- Chúng ta đi thôi em à. Có những chuyện lính phải chịu đựng và biết chấp nhận để tất cả cho ngày mai.

Trên chiến tuyến mịt mù thuốc súng, ngày hôm qua tiền đồn heo hút, hôm nay trên đỉnh đồi chiều lộng gió với những gương mặt rắn rỏi tóc nhuốm bụi đường cùng làn da đen sạm, khẩu tiểu liên luôn bên mình như người tình muôn thuở, balo trên lưng chở đầy những điều dấu ái, quyển nhật ký cùng bao lá thư xanh miền hậu tuyến để bao đêm lính yên mình gối đầu nơi góc rừng xa xăm. Những người lính bộ binh, đã là đời lính thì nhiều gian khổ không như cung đàn lời ca trong giai điệu trữ tình. Lính không lượt là áo gấm như công chức văn phòng hay thương gia sang trọng sáng lên ngựa chiều xuống xe nên nhiều khi người đời lầm tưởng lính không biết sầu nhớ, không có trái tim đắm say mộng mơ, không ước vọng hoài bão.

Anh, tôi và những người lính trẻ trong quân ngũ, mỗi người đều có khoảng trời riêng của quá khứ đẹp đẽ tuyệt diệu mà ai trong chúng ta cũng đã đi qua trên con đường về tới nhà hay vào lớp. Ôi nhớ lắm cái tuổi măng tre trong nắng hoe vàng ban mai, có biết bao những chuyện tình tuổi thư sinh đã in dấu trên con đường lá đổ để đưa đường cho từng đôi từng lứa, chiều góc phố hẹn hò quán nhỏ cà phê cùng tiếng nhạc êm đềm để tối về chia tay nhau dưới ánh đèn vàng hiu hắt của nỗi lòng cư xá, nhớ con đường trời mưa êm có những chiếc dù che hương tình ái. Nhớ ơi là nhớ đến bất tận.



Trời chiều tháng 6 chỉ còn một ít nắng le lói đỏ hoe ở phía Tây báo hiệu một ngày sắp hết, tôi phụ trách trung đội 2 với biên chế chỉ có 2 tiểu đội gồm 15 người kể cả tôi tiến về khu rừng phía Đông của thị trấn Boskhanor với nhiệm vụ bám nắm tình hình địch trên địa bàn cặp bờ Tây sông Mekong, đồng thời nếu phát hiện lực lượng nhỏ lẻ của tàn quân Polpot thuộc sư đoàn 260 hoặc 603 thì có thể chủ động nổ súng tiêu diệt. Chúng tôi hành quân cắt rừng ước chừng hơn 6km thì trời tối và trong rừng thì trời tối nhanh lắm và bắt đầu đổ mưa. Đúng là mưa tháng 6, mà tôi thì đâu có lạy trời mưa mà trời vẫn cứ mưa hoài mưa mãi. Đời lính là thế đó, không có thứ bảy hay chủ nhật. Ngày nào cũng như ngày nào, không có chuyện nắng ngủ mưa nghỉ, mát trời thì đi chơi. Mưa nắng gì cũng phải đi tuốt tuồn tuột bởi nhiệm vụ trên giao thì phải hoàn thành, trung đội của tôi mọi người phải quấn tăng che mưa rồi tiếp tục lầm lũi quân hành trong mưa đêm rừng nhiệt đới.

Theo nhiệm vụ được giao, chúng tôi có nhiệm vụ thám sát tại khu vực cặp suối và hồ nước phía Đông phum Lopeadk nhưng sau hơn 4 đồng hồ băng rừng chúng tôi lại đi chếch ra cánh đồng phía Đông của phum Srak do bởi mặt kính của địa bàn do Trung Quốc sản xuất bị rạn nứt nên nước mưa thấm vào làm cho kim bị chệch hướng 5 độ về phía Đông Đông Nam thay vì phải chánh gốc Đông Nam. Trời cũng đã khuya và mọi người cũng đã thấm mệt, tôi đưa trung đội lên dốc bình độ hạ trại tổ chức thành ba nhóm canh phòng rồi nghỉ ngơi, mọi việc sáng mai tính tiếp. Tôi tranh thủ trùm tấm tăng làm mấy hơi thuốc cho đã thèm, trời lành lạnh kéo mấy hơi thuốc đã thật rồi thì nằm ngửa trên tấm che mưa nylon ôm khẩu tiểu liên vào lòng, mắt thì đếm sao trời xuyên qua tán lá rừng yên tĩnh và đầu thì nghĩ ngợi miên man.

Chiến chinh ơi chiến chinh để rồi tôi thành người lính. Cuộc đời này có những cuộc tình chia xa để người đứng ngoài đầu rừng người cuối tận chân mây nhớ về con đường cũ không tên. Trong mênh mông gió cát, bóng những người lính chúng tôi cứ miệt mài đổ dài trên mọi nẻo đường khu chiến. Tôi sẽ nói với em, tình mình có chịu nhiều dang dở vì đời lính nhiều gian khổ, bởi kẻ ở miền xa luôn hiểu thế nào là mong mỏi đợi chờ trong khắc khoải. Dưới hàng cây lá me bay sẽ thay anh vuốt tóc em khi rời thư viện trong hoàng hôn màu tím.

5h sáng, trời còn mờ hơi sương, toàn trung đội của tôi đã thức dậy chuẩn bị nhổ trại tiếp tục hành quân. Sau khi phì phèo mấy hơi thuốc lá cho một ngày mới, tôi đưa tay cuốn lại cái tăng che mưa thì ôi thôi. Mấy con mối rừng đã cắn thủng te tua cái tăng che mưa của tôi theo hình cái lưng tôi nằm đêm qua, bọn mối này cắn rất điệu nghệ chúng ăn sạch tấm nylon rất êm đến nỗi suốt đêm tôi không hay biết gì. Nạn nhân thứ hai là hạ sĩ Thành “còi” tiểu đội trưởng tiểu đội 3, ngoài tăng che mưa bị tiêu hủy thì nguyên mảng lưng áo cũng bị xơi tái mà không hay. Chúng tôi đành “tình cho không biếu không” hai tấm tăng che mưa cho bọn mối rừng háu ăn, chúng tôi bước đi mà bọn mối vẫn còn chạy vòng vòng quanh tấm tăng và tiết ra thứ mùi hăng hăng hôi rình.
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Cả trung đội do trung sĩ Hầu tiểu đội trưởng tiểu đội 4 dẫn đầu cắt đường về hướng Nam tiến về khu bàu nước, được hơn 1km thì chúng tôi đã vào khu vực sình lầy quanh hồ nước. Cây rừng che phủ bên trên, còn bên dưới thì ngập nước bởi trận mưa đêm qua, tuy nhiên không khó di chuyển lắm. Tôi dự đoán với địa hình ngập ngụa như thế này mà lại gần khu vực ruộng rẫy dân cư sẽ ít có khả năng địch xuất hiện ở đây. Trung sĩ Hầu khá thận trọng trong việc dẫn đường vì sợ lệch hướng như đêm qua làm tốc độ hành quân khá chậm, sau khi suy nghĩ tôi thay đổi ý định sẽ thám sát quanh bàu nước mà ra lệnh cho tiểu đội 3 của hạ sĩ Thành “còi” lên dẫn đầu bám theo mép suối đưa đội hình trung đội ngược dòng về hướng Tây, di chuyển được hơn 2km nữa thì đột nhiên các chiến sĩ của tiểu đội 3 đều dừng lại và quỳ thụp xuống, sau khi phân công binh nhất Minh và Quyền tiếp tục quan sát phía trước Thành “còi” lùi về gặp tôi báo cáo tình hình:

- Anh Tỵ! Tôi phát hiện có tiếng Campuchia nói chuyện phía trước mặt độ 20-30m, có thể là địch chứ không phải dân đi rừng vì trời còn quá sớm.

Không chần chừ tôi lệnh cho trung sĩ Hầu đem toàn bộ tiểu đội có 7 người vòng sang cánh phải 30m rồi bám dần lên phía trước, và dặn dò phải hết sức chú ý quân ta bên cánh trái vì rừng khá dầy, nếu nghe nổ súng phải lấn ép đội hình vào ngay, đồng thời yêu cầu hạ sĩ Thành “còi” dẫn thêm 3 người trong đó có 01 khẩu B40 vòng sang cánh trái cách 20m với phương thức hành tiến như tôi đã triển khai cho tiểu đội 4 của trung sĩ Hầu, còn tôi trực tiếp lên với Minh và Quyền.

Tôi khum người tiến lên phía trước còn cách Minh chừng 3m định hỏi thêm tình hình đã phát hiện thì đã có tiếng súng tiểu liên nổ như bắp rang bên hướng tiến của trung sĩ Hầu do vô tình xông thẳng vào cứ của tàn quân sư đoàn 603 vì chúng tôi đã bị cây rừng khá dầy che khuất mà không kịp phát hiện đã vào quá sát cứ của địch. Tôi cùng với Minh và Quyền băng lên phía trước để tiếp ứng chia lửa với đồng đội, bị động ổ bất ngờ những tên Polpot la chí choé và nổ súng chống cự, chúng phang luôn 2 trái phóng lựu về phía tôi và Minh, đạn M79 vướng nổ ầm luôn trên ngọn cây nhưng không gây sát thương cho bọn tôi. Ba đứa tôi cũng đã xộc vào đến cứ dã chiến của địch, vướng phải cái bàn do bọn Pot làm bằng những thân cây rừng nhỏ bằng cổ tay được sắp xếp cột lại cũng bằng dây rừng khá đẹp (Mấy thằng Pot này cũng khá khéo tay) tôi buộc phải đi vòng qua cái bàn chắn trước mặt thì trong lúc hoảng loạn có ba thằng Pot lại chạy thẳng về hướng mũi súng của ba thằng tôi, cách độ hơn 10m thì cả ba thằng đều đứng sựng lại như trời trồng trước mặt chúng tôi, tôi thấy rõ những đối thủ của tôi bằng xương bằng thịt mặc quần áo đen với khăn kama rằn quấn cổ, tay cầm súng trường CKC và có thằng thì tiểu liên AK47, cả hai bên ta địch đều bất ngờ tao ngộ cả 3 khẩu tiểu liên của ba đứa tôi chĩa về hướng địch đồng loạt khạc đạn liên thanh, tôi thủ bộ dựa lưng vào cái bàn mà không kịp quỳ xuống, khẩu tiểu liên AK trên tay tôi được lật ngang và xiết cò làm khẩu súng nảy lên từng chập dài phun lửa đầu nòng hình chóp nón cùng khói đen mù. Có ai có thể tính được lính trinh sát bắn súng, đúng là cả 3 thằng tôi bắn dở như thằng cha bán phở, bắn ào ào vậy mà không có viên đạn nào trúng đích mới ghê chứ. Cả ba thằng Pot giật mình quay lưng bỏ chạy tỉnh bơ, nhưng ông địa vẫn đãi chúng tôi là cả ba thằng vừa thoát khỏi tay chúng tôi không biết chạy lăng quăng thế nào lại lọt vào ngay mũi súng của toán quân Thành “còi” và súng lại nổ có 2 thằng Pot bị quật ngã loại khỏi cuộc chơi còn một thằng chạy thoát về hướng Tây.

Cuộc chiến diễn ra chừng 15 phút thì trung đội của tôi làm chủ trận địa, đại bộ phận của địch vượt suối chạy về hướng Tây Nam. Căn cứ của địch là một cứ dã chiến, chúng tôi đếm được trong cứ có 5 cái bàn và hơn 10 cái giường ngủ, đủ chỗ trú cho trên 20 người, 03 cái bếp nhỏ dùng nấu ăn với những nồi ơ trống không?! Bếp còn đang đỏ lửa nấu ấm nước bằng nhôm đen thui ngả nghiêng, nhưng trong cứ lại không có bất kỳ công sự hầm hào nào, trên những mặt bàn bằng cây rừng còn lăn lóc những trái chuối xanh bị ăn dở cùng muối hột, chứng tỏ bọn Pot đang thiếu lương thực trầm trọng. Cũng phải thôi, cả một hệ thống quân đội từng làm mưa làm gió trên biên giới Việt Nam đã bị đánh cho tan tác rồi còn đâu, còn chỗ dựa là dân thì dân còn phải đang ăn bắp ăn củ năng, củ rừng, không có gạo thì lấy đâu ra tiếp tế cho chúng.

Kết thúc trận đánh chúng tôi tiêu diệt 02 địch quân, thu được 02 khẩu súng CKC và AK cũ mèm, 02 cái bao xe đạn có 20 viên AK, 01 cái võng dù. Sau trận đánh tôi đưa trung đội tiếp tục hành quân cập suối về hướng Tây chỉ mang tính tuần tra vì đã nổ súng, chúng tôi di chuyển hướng về sở chỉ huy của trung đoàn 55, trên đường về ra đến vườn cao su còn cách Boskhnor 4km thì chúng tôi gặp trung đội 1 của chuẩn úy Giảng đang trên đường hành quân vào, cũng bởi khi nghe tiếng nổ của M79 do địch phản kích và tiếng B40 của tiểu đội 3, chỉ huy trung đoàn biết chúng tôi đã đụng địch nên đã lệnh cho đại đội K21 lập tức đưa quân vào chi viện vì khi đi làm nhiệm vụ phân đội nhỏ chúng tôi không được trang bị máy bộ đàm.

Ngay xã Boskhnor ở phía Tây rẽ vào ngã 3 là chỉ huy sở trung đoàn và đại đội quân y K23, vào sâu hơn vài trăm mét là đại đội cối 82mm. Ngoài con lộ chánh rải dài lên phía Bắc hướng đi Chamkalue có 2 đại đội trợ chiến là vận tải và 12 ly 7, lùi về hướng Nam đi Campongcham là đại đội DKZ và đại đội công binh. Đại đội 21 của chúng tôi đóng quân phía Đông con lộ, đối diện ngôi nhà ngói lớn bên kia đường là nơi làm việc của tham mưu trưởng và ban tác chiến trung đoàn.

Chúng tôi được lệnh phải tự làm nhà để ở chứ không đóng quân dã chiến trong nhà dân như mọi khi. Cột nhà được dựng bằng những thân cây cau, mái lợp bằng lá dừa, vách cũng bằng lá dừa, duy mặt tiền nhà được làm bằng tre chẻ nhỏ ra rồi đan lại thành từng tấm liếp cao ngang ngực như kiểu nhà nông thôn miền Bắc, tuy thấp nhưng không sợ bị mưa tạt do có hàng hiên phía trước khá rộng. Mỗi ngôi nhà rộng 5m với chiều sâu 3,5m khá xinh xắn là 01 tiểu đội ở được 5-6 người, giường ngủ đều được làm bằng tre đập dập, chân giường thì chôn cố định luôn dưới đất, chỉ có nhà nào có cán bộ trung đội ở thì làm thêm cái bàn trà để họp giao ban chiều, các công trình “thế kỷ” này được thực hiện gần nửa tháng trời bởi các anh cán bộ trung đội quê miền Bắc đa số nhập ngũ năm 1973-1974 là những kiến trúc sư kiêm thợ cả chánh hiệu nông dân, có một điều thú vị là không ngôi nhà nào được thiết kế cửa nẻo đề phòng chống trộm hay phải đóng cửa khi chủ hộ vắng nhà mà để phòng khi địch tập kích thì dzoọt ra công sự cho lẹ.

Từ những ngôi nhà của trung đội 2 chúng tôi có con đường mòn dẫn về hướng Đông, cách 200m là rừng cây giả tỵ. Bên trái con đường mòn ngay bìa rừng cây là một cái giếng sâu độ 7-8m chỉ còn một ít nước đen thui cùng lổn nhổn xương trắng dưới đáy. Miệng giếng rộng chừng 1,5m được xây bằng gạch thẻ, có 2 trụ gỗ dùng đỡ trục quay tay đã mục chỏng chơ, chung quanh miệng giếng luôn là cảnh tượng hãi hùng đến đau lòng nếu có ai từng mục sở thị: xương, xương người chất đống, xương tay, xương chân, xương sườn, đầu lâu lớn bé đủ cả, có những cái đầu lâu lớn hơn trái ổi sẻ một chút, có thể nói chính xác là của trẻ em. Đúng là tội ác diệt chủng dân tộc mình của bọn Polpot uống máu người, tay sai của bọn bành trướng Bắc Kinh, chúng man rợ đến khó hiểu bởi hành vi giết người mà đất không dung trời không tha. Không phải chỉ một chỗ nầy, từ ngã 3 Boskhnor theo con lộ về hướng Bắc độ 500m đến khu rừng cây giả tỵ rẽ về tay phải hướng Đông độ 50m thì sẽ bắt gặp thêm một điểm hành quyết ghê rợn của bọn Polpot đầy xương người phơi nắng mưa như thế nầy, còn ở đâu nữa trên đất nước chùa tháp này nữa đây?
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Thời tiết trên đất chùa tháp không khác gì miền Nam Việt Nam, cũng chỉ có hai mùa mưa nắng nhưng những thằng lính trẻ chúng tôi thì luôn có đủ “Xuân Hạ Thu Đông” bất kỳ thời điểm nào, nhất lại là lính của binh chủng bộ binh với nhiệt huyết nóng bỏng khi dấu giầy in mọi mặt trận rực lửa như nắng Hè. Mỗi thằng đều một quê xa nhưng quân ngũ là mái ấm. Vì yêu quê hương, vì thương non sông mà chúng tôi phải cứ mãi đi hết mùa mưa này đến mùa mưa khác để căn nhà miền hậu tuyến thiếu vắng một người. Ở đây sốt rét là cơm bữa, không sốt rét không phải là lính chiến, một thằng bị ốm là cả trung đội thằng lo rau cháo, thằng lo tìm miếng ngon dành bồi dưỡng đồng đội, nhiều khi chờ trời sáng suốt canh dài vẫn lo sao cho thằng bạn thân mau hết bệnh. Có những lúc nằm cạnh nhau nghe đêm mưa ngoài tuyến đầu đạn vẫn nổ, nhưng vì nghiệp trai phải đi giữ quê hương cho chúng mình, ngày mai tao về đơn vị mới mày ở lại trong nhớ thương vô bờ, mỗi thằng là một vì sao dưới ánh trăng Thu. Người lính bộ binh chưa rơi nước mắt khi chia tay người con gái nhỏ miền hậu phương thương nhớ, nhưng những thằng đồng đội nơi biên ải phải đành gạt nước mắt phân ly với tâm tư riêng mang. Tôi luôn khấn nguyện cùng trời cao cho người đi kẻ ở lại luôn thênh thang trong chiều nắng Đông chập chùng với một niềm tin chiến thắng. Khi lá khô rơi đầy trên chiến địa còn bốc khói trong gió buốt mây ngàn thì lính chợt thấy áo mình đẹp lắm, áo bạc màu vai sương để lính đi tìm vần thơ tận cuối nẻo phong trần như lời thề của chinh nhân đã ghi trên báng súng trong hơi thở mùa Xuân.

Cơm trưa xong, tôi “nhảy” lên cái võng dù treo trước hiên nhà định “phê” một giấc, vừa thiu thiu thì thượng sĩ Đề trung đội phó lại nắm đầu võng giật giật và gọi:

- Dậy! Dậy đi Tỵ, ông Nga gọi chú mày lên kìa, mang theo vũ khí nhé.

Tôi bật dậy vào lấy khẩu tiểu liên và bao xe đạn rồi lên gặp chuẩn úy Nga trung đội trưởng, gặp tôi anh Nga nói:

- Mấy thằng lính nó thèm sắn luộc (khoai mì), thôi thì tớ với ông và ông Đề chịu khó vào rẫy đào khoai sắn về cho chúng nó ăn, chiều cũng có cái nấu canh cải thiện luôn nhé.

Chuẩn úy Nga người dân tộc Thái quê tận Thanh Hoá, người cao to có nước da trắng, môi đỏ hồng như con gái, anh là cán bộ trinh sát giỏi và nổi tiếng thương lính mà tôi đã từng là thuộc cấp. Trong đợt thám sát Prek Kak Tây sông Mekong là khu vực bọn tàn quân sư đoàn 603 Polpot làm mưa làm gió với trung đoàn 33, chuẩn úy Nga trực tiếp cùng tiểu đội của tôi, Năm “lù đù” chiến sĩ trinh sát đi trước dẫn đường, người đi thứ hai là anh và tôi là người đi sau anh, khi phát hiện có tiếng nói Khmer phía trước độ 20m, anh đã có nhận định đã gặp địch phía trước nhưng chưa xác định là gặp phải cứ của địch hay chỉ một bộ phận địch lưu động, anh yêu cầu hạ sĩ Năm “lù đù” là chiến sĩ dẫn đường thận trọng bám lên phía trước theo thế tiền nhập, tôi nhìn theo bước của chuẩn úy Nga và học thêm một bài học tránh mìn quý giá, Năm “lù đù” bước tiến khá nhanh khi bàn chân sau của hạ sĩ Năm vừa nhấc lên độ 20-30cm thì bàn chân của chuẩn úy Nga đã thả đúng ngay vào dấu chân của Năm “lù đù”, tiến thêm độ hơn 10m thì anh lệnh dừng lại và yêu cầu tiểu đội của trung sĩ Hầu vòng sang cánh trái 30m và phát triển lên, còn tôi cho tiểu đội thẳng tiến nếu phát hiện địch phải nổ súng ngay, tôi điều động tiểu đội tiến thêm độ 10m nữa thì địch đã phát hiện chúng tôi trước và nổ súng, do rừng cây khá rậm chúng vẫn chưa phát hiện được vị trí đối phương mà chỉ ước đoán qua tiếng súng tiểu liên do địch bắn nên đành cho tiểu đội trụ lại tại chỗ để bắn trả, cánh quân bên trái của tiểu đội trung sĩ Hầu vẫn chưa nổ súng, đột nhiên tôi nghe nổ mấy loạt tiểu liên Ak bên cánh phải độ 30m rồi nghe tiếng chuẩn úy Nga hô xung phong, tôi ngạc nhiên vì cái ông Nga này quá nhanh, mới đó mà đã vòng sang phải xỉa vào hông địch, tôi đành cho tiểu đội hô xung phong và nhào lên, kế đó là tiểu đội của trung sĩ Hầu cũng hưởng ứng xung phong vang dậy nhưng không có bắn viên nào. Kết quả của trận đụng độ một toán tàn quân 603, chuẩn úy Nga bắn chết một tên và tịch thu 01 tiểu liên AK và 65 viên đạn.

Chuẩn úy Nga và tôi mỗi người một khẩu tiểu liên còn thượng sĩ Đề đi tay không cùng với cái balo để đựng khoai, ba người chúng tôi theo đường mòn phía sau trại đi về hướng Đông vượt qua rừng cây giả tỵ độ 2km thì đến rẫy khoai mì, bên tay phải ngoài trảng trống xa hơn độ 1km là vườn cây cao su. Tôi lủi ngay vào rẫy khoai còn thượng sĩ Đề lót tót xách balo theo chân chuẩn úy Nga cũng lủi vào rẫy cách tôi độ 10m, đeo súng vào lưng hai tay tôi nắm lấy gốc khoai mì và nhổ lên bật lên, cây khoai có 5-6 củ khá to, tôi đang bẻ từng củ khoai đầy đất đỏ thì chợt nghe tiếng Xè… e. o. o… rất lạ, rồi nghe tiếng của thượng sĩ Đề:

- Mìn... Mìn! Sao nó không nổ???

- Nó nổ thì chết mẹ nó rồi, vậy mà còn hỏi. Về! (Chuẩn úy Nga nói cộc lốc)

Thì ra chuẩn úy Nga vấp phải dây mìn Kp2, nó nhảy lên rồi rơi cái ạch trước mặt thượng sĩ Đề nhưng bị lép không nổ. Trái Kp2 này mà nổ thì 3 thằng tôi không chết cũng bị thương mà còn bị kỷ luật nữa. Tôi còn kịp bỏ mấy củ khoai mì vào cái balo đem về cho lính, còn thượng sĩ Đề thì mặt mày xanh đít nhái và hứa khi về sẽ vào trong dân để ngoại giao con gà về nấu cháo ăn mừng.

Tối thứ bảy hàng tuần như thường lệ nếu không có nhiệm vụ hành quân, các trung đội tập trung quân số lên hội trường đại đội để sinh hoạt văn hóa văn nghệ, đây là chiêu thức của “cụ” Quân chính trị viên nhằm quản lý bộ đội thường “dù” ra nhà dân để làm công tác “dân giận” và đơn vị đồn trú tại thị trấn BosKhnor mới hơn hai tháng thôi thì đã có những chuyện tình theo kiểu hoa nở về đêm trong đó có cả Tỵ tôi bị dính chấu mặc dù không cố ý. Trong khi ngôn ngữ bất đồng, ông nói gà bà hiểu vịt, vậy mà tình yêu vẫn nẩy nở được mới ghê chứ.

Chúng tôi cười nói vui vẻ lục tục kéo nhau về nhà trung đội vừa bàn tính phân công những ai phải ở nhà làm nhiệm vụ canh phòng và giữ “chuồng” đề phòng mấy ông đại đội đi kiểm tra đột xuất, chỉ ⅓ quân số được làm lính “dù” mà thôi. Tôi bước vào nhà, súng còn đeo vai, vừa định treo bao xe đạn lên giá súng thì ầm… ầm... và hàng loạt đạn tiểu liên nổ vang phía bên nhà tiểu đội của trung sĩ Hầu. Địch đã chủ động tập kích vào chốt gác của trung đội 2 chúng tôi làm Thành “còi” bị thương ở chân, đạn nhọn làm vỡ xương ống quyển nên vết thương khá nặng. Tôi lao người ra công sự và nổ vài loạt Ak về hướng địch đã khai hỏa B40, bọn địch vẫn lì lợm bắn thêm mấy loạt tiểu liên vào đội hình chúng tôi sau khi “cắn trộm” một miếng trước khi rút lui. Theo phương án tác chiến, khi bị địch tập kích đã định trung đội 1 của chuẩn úy Giảng đã xuất kích về hướng Đông Nam sau đó sẽ vòng lên trái để đánh địch, về hướng trung đội 2 chỉ để lại 3 chiến sĩ cùng thượng sĩ Đề ở lại giữ cứ còn đại bộ phận do tôi chỉ huy phát triển ra Đông Bắc truy kích địch. Dưới ánh trăng mờ thượng tuần tháng 8 chúng tôi luồn lách trong rừng giả tỵ mà phía dưới là những bụi cỏ hôi cao khỏi đầu người, theo quy ước từ doanh trại vươn ra bên ngoài độ 300m chúng tôi dàn ngang đội hình càn về hướng Nam tạo thế khép gọng kềm cho đến khi bắt tay được với trung đội 1 dưới Nam phát triển lên. Trời đã lại bắt đầu chuyển mưa, gió thổi mạnh mang theo hơi nước lành lạnh với những ánh chớp sáng gầm gừ của ông trời. Bỗng có tiếng sột soạt như con nai con mễn gặp hơi người tuôn chạy thì binh nhất Tài lên tiếng hỏi:

- Ai? Có phải trung đội 1?

Không có tiếng trả lời mà lần này tôi đã nghe rõ tiếng chân của hai ba người chạy tạt về hướng Đông, tôi đã ra lệnh:

- Bắn!

Riêng 2 người mang B40 không tác xạ, còn lại là 6 tiểu liên Ak đã đồng loạt nổ liên thanh về hướng có tiếng chân người chạy, sau mấy loạt đạn thì hướng trước mặt chúng tôi đã nghe tiếng la ơi ới của chuẩn úy Giảng:

- Trung đội 1, trung đội 1 đây! Đừng bắn đừng bắn!

Nghe tiếng của chuẩn úy Giảng tôi lệnh cho binh nhất Tài và Minh “còi” tiến lên phía trước để bắt liên lạc và nghĩ trong bụng thôi rồi chuyến này về thế nào cũng bị mấy ông đại đội “cạo” cho ra trò vì quân ta tí nữa chiến thắng quân mình, vừa lúc bắt tay với trung đội 1 chuẩn úy Giảng gặp tôi chửi nhoi trời đất:

- Con lạy các bố! Con lạy các bố! Thần hồn át thần tính sao à? Địch ở đâu sao không bắn mà bắn vào quân mình như rải trấu có chết mẹ cái thằng con này không?

Tôi chỉ còn có nước đứng chịu trận sự mắng mỏ của chuẩn úy Giảng rồi cùng nhau thu quân về trại.

Sáng hôm sau cả đại đội 21 bung ra kiểm tra trận địa thì phát hiện cánh quân của trung đội 2 của tôi đã bắn chết một tên Polpot mặc bộ quần áo gabadin đội mũ bánh tiêu kiểu Trung Quốc, tên địch chết cứng gục xuống trong tư thế quỳ, một tay chỏi xuống đất còn cầm khẩu Ak, vết thương gây tử vong là 2 viên Ak từ sau lưng trổ ra trước ngực. Tên địch này “nghẻo” đã ghi điểm đồng thời giải oan cho trung đội 2 cái vụ thần hồn át thần tính. Gặp lại tôi chuẩn úy Giảng vỗ vai cười khè khè:

- Ông Tỵ này! Thông cảm nha, hiểu lầm hiểu lầm. Chuyện nhà binh mà, hà hà. Bảo nhỏ này! Tớ có con gà chiều nay qua bên tớ nhé, hà hà.



Sinh hoạt đời sống người dân tại thị trấn Boskhnor khá nhộn nhịp đã có họp chợ mua bán chủ yếu là nông sản và công cụ làm nông do người dân tự trồng trọt và sản xuất thủ công, có bán cả rượu đế tuy tình hình lương thực đang thiếu đói. Phương tiện vận chuyển là những xe tải do Liên Hiệp Quốc viện trợ còn rất mới. Hàng Thailand cũng đã xuất hiện, chủ yếu là thuốc lá với nhiều thương hiệu trong đó nhãn hiệu thuốc lá Samit được bộ đội Việt Nam ưa chuộng. Khăn Kama của Thailand có màu sắc rực rỡ, sợi mịn và đẹp hơn Kama Cambodia sản xuất. Phương tiện trao đổi là tiền do chính phủ Henxomrinh phát hành gọi là đồng “Riel”, phụ cấp tiêu vặt cho hạ sĩ quan và binh sĩ ngoài tiền Việt mỗi tháng được thêm 05 Riel mỗi người, mua bán heo bò hay xe đạp có giá trị lớn người ta hay dung “Mia” tức là vàng y để trao đổi nếu không có đủ tiền. Nhìn chung đời sống còn khó khăn, phải ăn cơm độn ngô khoai, y phục người dân là những bộ quần áo được nhuộm bằng trái mặc nưa nên có màu đen mốc hoặc nâu nâu, điều đặc biệt là trai gái già trẻ mỗi người đều có khăn Kama để quấn cổ hay đội đầu.

Cục diện chiến trường trên đất chùa tháp đã có sự thay đổi cơ bản từ giữa năm 1979. Từ quan niệm chủ động tấn kích quân đội Việt Nam theo kiểu chiến tranh qui ước với quân số cấp trung đoàn sư đoàn, quân đội Polpot được tập trung có thể làm khó dễ hoặc uy hiếp lực lượng cấp trung đoàn của quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn vào những tháng cuối năm 1978. Tập đoàn diệt chủng Polpot - YengXaRi đã quá tin tưởng vào quan thầy Bắc Kinh khi đã nghe lời đem quân cướp của giết người trên tuyến biên giới Việt Nam với hành vi man rợ của bọn thổ phỉ chứ không phải của một quân đội văn minh chân chính. Điều sai lầm nghiêm trọng không thể sửa sai của quân đội Polpot là đã quá xem thường sức mạnh và sự thiện chiến của quân đội nhân dân Việt Nam. Chỉ trong vòng hơn tuần lễ, cả hệ thống quân đội Khmer Đỏ gần 20 năm xây dựng bị đánh tan rã kéo theo sự sụp đổ của đế chế Polpot - YêngXaRi, kết quả tất yếu của kẻ phản bạn sau nhiều năm cùng chiến hào kháng chiến chống Mỹ là sự đánh mất tất cả?!

Đối với tập đoàn bành trướng Bắc Kinh mà đứng đầu là lão Đặng Tiểu Bình, sự kiện nhà nước Polpot sụp đổ quá nhanh bởi sự tốc chiến của quân tình nguyện Việt Nam là một cái tát bất ngờ làm tối tăm mày mặt. Về chiến lược mũi vu hồi Tây Nam Việt Nam mượn tay bè lũ Polpot đã bị bẻ gẫy, về đối ngoại đã mất sĩ diện với những điều hứa hão bảo đảm an ninh cho thằng đàn em Polpot không bị trúng đòn. Để gỡ sĩ diện đồng thời là thực hiện dã tâm xâm lược, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã phát động chiến tranh biên giới phía Bắc Việt Nam vào tháng 2/1979. Chính cuộc chiến biên giới phía Bắc do Trung Quốc phát động là một hành động hà hơi tiếp sức cho các chỉ huy tàn quân Polpot, như một con bệnh vào thời kỳ cuối nhưng vẫn nuôi ảo tưởng khôi phục nhà nước diệt chủng nên những tháng đầu năm 1979 chúng cố gom hơi tàn chủ động tập kích vào các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam chủ yếu là cấp tiểu đoàn trên địa bàn hai tỉnh Kampong Thom và Kampong Cham.
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Những tháng cuối năm 1979, nguồn hậu cần ngày càng kiệt quệ, đạn dược thiếu thốn, nhất là lương thực không nguồn tiếp tế chính quy, do đó không thể tập trung quân số như một đơn vị chính quy, đại bộ phận phải rút ra biên giới Thailand-Cambodia. Trong nội địa tuy mang phiên hiệu của đại đơn vị cấp sư đoàn nhưng là những toán quân nhỏ lẻ cấp trung đội, đại đội hoạt động trên địa bàn khá rộng của mỗi tỉnh, chủ yếu là cài cắm cơ sở trong dân để mưu đồ cho tương lai. Về quan niệm hành vi chiến thuật quân sự là tiến hành chiến tranh du kích, xuất hiện bất ngờ tập kích vào lực lượng quân tình nguyện Việt Nam để gây thương vong sau đó rút đi thật nhanh để bảo tồn lực lượng.

Đại đội K21 của tôi thì thiếu úy Long do xuất thân là quảng trị trưởng và trưởng thành trong chiến đấu chưa qua trường lớp nên đã được điều đi học trường lục quân, thiếu úy Hoàng Văn Cải đại đội phó người tỉnh Thái Bình lên thay quyền đại đội trưởng, trung úy Cường được thăng chức về làm chính trị viên phó của tiểu đoàn 1, chuẩn úy Quân lên thay làm chính trị viên đại đội và chuẩn úy Toàn là chính trị viên phó. Về nhân sự trung đội, chuẩn úy Thân từ đại đội K20 thông tin về thay cho chuẩn úy Giảng ở trung đội 1 có tên đi học trường quân chính Vũng Tàu, riêng trung đội 2 của tôi thì thật kỳ lạ khi trường hợp của chuẩn úy Nga là một cán bộ trinh sát có năng lực thay vì được thăng đại đội phó thì lại bị điều lên tiểu ban Thanh Niên của trung đoàn để tham gia đội bóng chuyền, thượng sĩ Trần Xuân Đề trung đội phó được đại đội chỉ định quyền trung đội trưởng thay cho chuẩn úy Nga.

Thượng sĩ Trần Xuân Đề người Hà Nam, nhập ngũ cùng năm 1972 cùng thời với thiếu úy Cải và chuẩn úy Quân chỉ huy đại đội, nhưng anh ta nhất định không nhận hàm chuẩn úy dù cho hết chủ nhiệm chính trị rồi chính ủy trung đoàn bao lần trực tiếp động viên thuyết phục nhận “lon” sĩ quan với tuyên bố xanh rờn trước mặt chỉ huy trung đoàn “Đánh nhau nhiều rồi nên bay giờ chỉ mong mỏi ngày về quê được bám đít con trâu.”

Chỉ huy trung đoàn bó tay nên các cán bộ đại đội cũng đành phải chịu thua với con người không ham mê quyền chức này, chỉ muốn góp mặt làm lính khi nước nhà nguy biến. Mọi việc trong trung đội từ đi giao ban đại đội rồi về triển khai cho trung đội thượng sĩ Đề đều giao cho tôi lo, kể cả việc chỉ huy phân công hành quân khi nhận được lệnh của cấp trên, còn phần cơm nước hậu cần do anh đảm nhiệm, tay nghề làm thịt chó của thượng sĩ Đề thì là bậc thầy với đủ món tiết canh rựa mận không chê vào đâu được ,phải nói là tuyệt hảo, còn gà ngóe thì chỉ 15-20 phút là có mồi nhậu rồi. Anh đã từng tâm sự với tôi:

- Tỵ này! Anh nói để chú mày hiểu nhé, quê anh ở mãi tận cái đất Lý Nhân - Hà Nam xa tít, đi lính 7-8 năm rồi được mấy ngày phép khi đất nước thống nhất, lần về phép thấy quê mình vẫn nghèo, mà nghèo thật ấy chứ có đủ ăn đâu sau bao năm chiến tranh nó vẫn vậy chẳng khá lên chút nào, hết phép lại bấm bụng ra đi khi mẹ tớ ngày một già hơn.

Nhấp một ngụm trà và bắn một hơi thuốc lào rồi phì khói mù mịt, mắt nhìn xa xăm thượng sĩ Đề nói tiếp:

- Chú mày thấy đó, do cái nghèo nên ít học, chữ nghĩa gói không đầy cái lá mít. Bây giờ kêu tớ làm quan thì chết lính hết, bảo anh mày cầm la bàn cắt rừng thì được vì quen rồi, hay bám địch bấm cò nổ súng đánh nhau ai tới đâu tao tới đó, còn trải bản đồ ra mà vẽ vời này nọ thì chịu thôi, tớ thấy rối mù. Thôi thì chú thay anh điều hành trung đội để anh em được nhờ, anh van chú đó.

Vì tình cảm tôi đành phải nghe theo lời của thượng sĩ Đề làm mặt “ngầu” để đi họp giao ban đại đội với lời hứa nếu có vấn đề gì “ổng” sẽ chịu trách nhiệm?! Chỉ huy đại đội biết tỏng tính khí của của “lão” Đề nhà ta cà khịa coi trời bằng vung, ngay cái quyết định thăng hàm thượng sĩ do sư đoàn trưởng ký với con dấu đỏ chóe “lão” cũng tuyên bố là tờ giấy lộn không có giá trị đem xé ra làm mồi lửa hút thuốc lào, nhưng tuyên bố đến kỳ lãnh phụ cấp nếu trả thiếu một hào sẽ “thịt” ngay tay quản lý đại đội, giờ có mà đụng đến thượng sĩ Đề thì “lão” lại văng tục chửi um tí mẹt lên làm mất quân phong quân kỷ quân đội, hơn nữa lại là lính cùng thời hầu hết ai cũng đều là sĩ quan, chỉ duy có anh ta là còn lóc cóc dưới trung đội mang hàm thượng sĩ, ký tên lãnh phụ cấp chỉ là cái dấu thập to đùng nên mấy ông chỉ huy đại đội cũng thương và thông cảm. Thôi thì “lơ” luôn cho nó lành và tôi thay mặt trung đội 2 đi họp là chuyện đương nhiên.

Cường độ hành quân của trung đoàn 55 khá căng thẳng và liên tục, chủ yếu là phân đội nhỏ cấp trung đội và đại đội khi 2 trung đoàn khinh chiến 316 và trung đoàn 33 rút khỏi 2 huyện phía Tây sông Mekong là Chamkalue và Chueng Prey để theo chân sư đoàn 303 được rút về Việt Nam tăng cường ra tuyến biên giới phía Bắc. Trung đoàn 55 bị cắt ở lại đảm nhiệm phần lãnh thổ là địa bàn hai huyện Chamkalue và Chueng Prey giữ vững an ninh tuyến hành lang lộ 7 từ CampongCham đi Phnompenh và lộ 6 từ CampongCham đi KampongThom. Về mặt tổ chức biên chế, trung đoàn 55 thống thuộc sư đoàn 310. Cùng với Bộ Tư Lệnh tiền phương QK7, bộ chỉ huy sư đoàn 310 đứng chân tại thị xã Kampong Cham cùng các tiểu đoàn trợ chiến, ngoài trung đoàn 55 sư đoàn 310 còn có 2 trung đoàn bộ binh là trung đoàn 744 đồn trú phía Đông sông Mekong và trung đoàn 7 tại KampongThom.

Cục diện chiến trường thay đổi kéo theo phương thức hoạt động chiến thuật cũng thay đổi theo không gian và thời gian, các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam một mặt tiếp tục tổ chức những chiến dịch truy quét tàn quân Polpot từ từng địa bàn tỉnh, huyện từ trong nội địa ra đến biên giới Thái Lan, mặt khác nhiệm vụ nặng nề và khó khăn hơn đó là giúp bạn xây dựng chánh quyền còn quá non trẻ, đặc biệt là chánh quyền cấp cơ sở quận-huyện, trong đó yếu tố con người có ý nghĩa đặc biệt, đó là ngoài trình độ kiến thức thì phẩm chất chánh trị có tính quyết định, nó sẽ quyết định thời điểm nào quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.
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Đại đội K21 của tôi gần như được chỉ huy trung đoàn tận dụng hết công suất trong giai đoạn đầu này, với phương thức hoạt động như một đại đội bộ binh độc lập làm nhiệm vụ truy quét tàn quân, chà đi xát lại những địa điểm nghi ngờ đã được xác định trên địa bàn, thường với thời gian hành quân 2-3 ngày một đợt. Về tình hình địch, tuy đã bị quân ta đánh tan rã cả một hệ thống quân đội nếu xét về chiến lược nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn nên địch vẫn lẩn khuất trên địa bàn từng nhóm nhỏ và sẵn sàn tập kích gây thương vong cho quân Việt Nam khi có thời cơ. Có những lúc trong khi các tiểu đoàn bộ binh tổ chức lực lượng đi càn quét thì đồng thời tôi có nhiệm vụ dẫn trung đội đi chốt đường cả tuần lễ, từ ngã 3 lộ 7 vào tới Phum Don Thi, đoạn đường còn lại về đến BosKhnor do trung đội 1 đảm nhiệm, nhiệm vụ được phổ biến là phải tuần tra đảm bảo an ninh cho tuyến đường từ lộ 7 vào đến trung tâm huyện Chamkalue, và hằng ngày có 2 thiết giáp M113 và một xe Jeep Ma2 đưa thiếu tướng Năm Ngà tư lệnh quân khu 7 vào huyện Chamkalue để trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng chánh quyền cho bạn. Có những buổi chiều gần sụp mặt trời khi đoàn xe thiết giáp M113 trở về, tôi thấy vị tư lệnh của mình với dấp dáng phong trần mặc chiếc áo thun trắng đã ngả màu cháo lòng với chiếc quần màu xanh của lính bộ binh ngồi bên pháo tháp 12 ly 7 của chiếc xe M113 thứ nhì, với mái tóc cũng nhuốm bụi đường như bất kỳ người lính nào, ông phất tay ra hiệu cho phép chúng tôi trở về trại. Đoàn xe chạy qua, chiếc Jeep Ma2 chạy sau cùng chỉ có mình tài xế, xe chạy tưng tưng như cố theo 2 xe thiết giáp, tiếng xích M113 rào rào trên đường nhựa, tôi nhìn theo bóng vị tướng tư lệnh của mình đi xa dần với tâm trạng bồi hồi khó tả, tôi biết ông đã gần 60 tuổi rồi.

Vấn đề giải quyết nhanh chiến trường Tây Nam có ý nghĩa chiến lược để tránh “đêm dài lắm mộng” trước mưu đồ của chủ nghĩa Bành Trướng Bắc Kinh, sự tiếp diễn cho không gian chính trị của một hoàn cảnh lịch sử cụ thể trên đất chùa tháp lúc này là hai mặt cho một vấn đề. Xây dựng chánh quyền còn non trẻ để ổn định chính trị hướng đến phục hồi nền kinh tế kiệt quệ, mặt khác không thể thiếu là hoạt động quân sự của quân tình nguyện Việt Nam được duy trì tiếp tục trên đất Cambodia với mức cần thiết để bảo vệ chánh quyền do tướng PenSoVan đứng đầu.

Những người lính bộ binh chúng tôi không rành về chính trị, điều duy nhất là chỉ biết tuân theo thượng lệnh với những mệnh lệnh hành quân tác chiến, trong tác chiến quy ước có phân định mặc nhiên giới tuyến và địch ta rõ ràng. Khi đã nổ súng thì trước mặt là quân thù, ta và địch cùng thi gan sự dũng mãnh và mưu mẹo để dành chiến thắng. Trong bối cảnh lịch sử hiện tại thật là một bài toán khó cho những người lính bộ binh chúng tôi, địch lẩn khuất trong rừng, phải hành quân ăn bờ ngủ bụi truy tìm đỏ con mắt để tiêu diệt vẫn dễ chịu hơn là phân định địch ta ở trong dân, thằng nông dân này là địch hay chị bán ếch nướng rượu lạt là Polpot. Chịu! Có những người dân tính khí khó chịu, không thích giao du quan hệ với bộ đội nhưng là người dân bình thường thì lính mình cảm tính cho là có tình cảm với Polpot, có người thì bộ đội đi cải thiện xin gì cũng cho từ nải chuối đến con gà cho tất nhưng thực ra là cơ sở do địch cài. Có mà làm “Lốc Cốc tiên sinh” cũng không đoán ra người dân nào là địch cài hay Polpot.

Trong một đợt càn quét tháng 11/1979, khi lực lượng của tiểu đoàn 3 đồn trú tại phum Da được lệnh hành quân truy quét về hướng Đông ra đến bờ sông Mekong, sau khi tiểu đoàn 3 vừa lướt qua khu vực suối Pralay Meas phía Tây phum Sre Chac độ 2 giờ đồng hồ thì đại đội 21 của chúng tôi cũng từ phum Bos Por cắt đường lên Đông Bắc vào khu vực suối Pralay Meas. Do lực lượng tiểu đoàn 3 hành quân đội hình lớn ồn ào và đó là yếu điểm cố hữu của dân bộ binh nên nhóm tàn quân Polpot đã phát hiện và tránh mặt. Sau khi tiểu đoàn 3 đã đi qua, mấy anh chàng Polpot đã yên trí hạ trại treo võng nấu cơm và không ngờ lực lượng K21 của chúng đã bám vào tận nơi cách tên địch đầu tiên đang đu đưa trên võng độ 10m, trung đội 1 của chuẩn úy Thân đã nổ súng trước tiên vì đã bị tên địch nằm võng phát hiện, trong khi trung đội 2 của tôi được lệnh của thiếu úy Cải phải vòng lên bên phải đội hình đại đội, nghe tiểu liên của trung đội 1 nổ dồn, sợ mất thời cơ tôi lệnh cho trung đội nổ súng và đồng loạt hô xung phong, tiến lên độ hơn 10m thì đến bờ suối thì phát hiện một tên Polpot tử thương bởi đạn tiểu liên bên nồi cơm bị đổ nghiêng chưa kịp sôi và một tên bị thương ngay bụng trước do đạn AK dính ruột nên không thể đứng lên chạy được, còn tên nằm võng bị trung đội 1 bắn đã may mắn thoát thân cùng 2 tên nữa chạy mất. Trung đội 1 chỉ thu được chiếc võng làm chiến lợi phẩm, trung đội 2 của tôi thu được 01 tiểu liên AK, 02 cái võng và 01 cái nồi cơm. Mấy tên Polpot nầy quá nghèo, không có balo mà chỉ có 03 cái bồng vải cùng vài bộ đồ cũ rách. Trung đội 1 của chuẩn úy Thân đề nghị “xử” luôn tên địch bị thương nhưng thiếu úy Cải không chịu vì chính sách tù binh, đại đội trưởng Cải bắt trung đội 2 của tôi è cổ thay nhau khiêng cáng cái võng hơn 10km đưa “của nợ chiến lợi phẩm” này về chỉ huy sở trung đoàn.

Chưa hết! Sau khi đưa tên tù binh bị thương về đại đội quân y K23 tại Boskhnor, trung đội 2 có nhiệm vụ canh gác tù binh để chờ trung úy Sáng trợ lý địch vận của Ban chính trị xuống khai thác. Tôi giao cho tiểu đội của trung sĩ Hầu có nhiệm vụ canh gác tù binh còn lại thì theo tôi về trại cách đó hơn 300m nghỉ ngơi. Thằng địch bị thương nằm một chỗ đã được quân y chích cho mấy mũi thuốc cầm máu tuy không đi đứng được nhưng vẫn tỉnh táo, mấy “ông thần” của trung đội 1 cũng ghé qua ngắm nhìn “chiến lợi phẩm” của đại đội K21 rồi tích cực múc nước mưa cho tên địch uống vì cứ kêu khát nước hoài bởi nghe nói khi bị thương máu ra nhiều nếu uống nhiều máu sẽ bị loãng và sẽ “chầu trời”???

Sáng sớm hôm sau thiếu úy Cải cho liên lạc xuống trung đội bảo tôi lên gấp K23 để gặp đại úy Miễn chủ nhiệm chính trị cho gọi tôi. Tôi tức tốc chạy lên đại đội quân y thì gặp đại úy Miễn đang chắp tay sau đít đi tới đi lui, gặp tôi anh nghiêm nét mặt bảo tôi cằm tờ gấy viết tay sang quân nhu nhận 7 ngày lương khô để chờ lệnh của tham mưu sẵn sàng làm nhiệm vụ, đây là thái độ bất thường vì thường khi đại úy Miễn rất ưu ái và thương bọn trinh sát chúng tôi?!
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Tôi chạy sang chỗ tên tù binh thì thấy trung sĩ Hâu cùng tiểu đội ngồi thất thần và cũng không thấy tên tù binh đâu, tôi hỏi trung sĩ Hầu:

- Nó đâu rồi? (tôi hỏi về tên tù binh).

- Không biết nữa! Lúc 5h tôi tới đây thì thằng tù binh không còn ở đây nữa. (trung sĩ Hầu mặt mày méo xẹo)

- Thôi. Ngay bây giờ anh đưa tiểu đội sang quân nhu trung đoàn nhận 7 ngày gạo sấy và thực phẩm cho cả trung đội 17 người rồi về trại chuẩn bị hành quân.

Thật tình do đã chủ quan ỷ lại K23 ở kế bên cơ quan trung đoàn đã có vệ binh canh phòng còn bên vòng ngoài đã có đại đội 16 rồi nên các “cụ” đã bỏ gác. Hơn nữa chắc mẩm là thằng tù binh đang bị thương không thể bò lết đi đâu được, không ngờ cơ sở ngầm của địch trong dân đã theo dõi quân ta nhất cử nhất động kể từ lúc đem tên tù binh về, lợi dụng lúc tiểu đội của trung sĩ Hầu mất cảnh giác, trong đêm địch đã tổ chức vào tận nơi cướp tù binh đem đi mất một cách êm thấm không tiếng súng.

Tôi đang vừa đi vừa suy nghĩ lung tung không biết phải giải quyết vụ này thế nào để cứu trung sĩ Hầu cũng là lúc nghe tiếng của thiếu úy Cải gọi tôi vào nhà chỉ huy đại đội, anh Cải lệnh cho tôi:

- Anh Đề ở nhà trông coi cứ, còn ông chỉ huy trung đội 2 vào ngay Bến Kết (Prey Sangke bờ Bắc sông Mekong) rồi chốt lại chờ lệnh tham mưu trung đoàn, hiện đã có một tổ chuyên gia xây dựng chính quyền của quân tình nguyện ở đó. Nửa giờ nữa trung đội của anh phải xuất phát hành quân nếu không muốn quân pháp sư đoàn xuống “gô” cổ mấy ông. Bản đồ tôi đã chấm vị trí rồi, cứ thế mà thực hiện.

Tôi bước ra khỏi nhà đại đội lòng nhẹ nhõm, tránh được một bàn thua trông thấy?! Và hiểu ra thái độ mà đại úy Miễn đã thể hiện khác thường với tôi: làm mặt “ngầu” một chút nhưng trong lòng lại yêu thương lính vô cùng. Bọn tôi lên đường hành quân với lý do công vụ không thể chậm trễ, để lại chuyện lùm xùm tai tiếng các chỉ huy trung đoàn phải đối phó với quân pháp sư đoàn.

Cuối cùng thì chẳng có quân pháp nào của sư đoàn xuống trung đoàn 55, chỉ là sự hù dọa của thiếu úy Cải muốn bọn tôi nhanh chóng “cút” ngay khỏi hiện trường tai tiếng. Việc bắt được tù binh đã được trung đoàn báo cáo lên phòng tham mưu sư đoàn 310 và sự việc trở nên rắc rối khi tờ mờ sáng hôm sau ban tác chiến trung đoàn 55 nhận được mật điện của tham mưu sư đoàn sẽ cử cán bộ địch vận xuống tiếp nhận tên tù binh để đem về bộ chỉ huy sư đoàn để khai thác tình hình địch cũng là lúc phát hiện tên tù binh Polpot đã “bốc hơi” không biết từ lúc nào. Thiếu tá Phùng trung đoàn trưởng, thiếu tá Phú tham mưu trưởng và đại úy Miễn chủ nhiệm chính trị một phen “tá hoả” vì là những người đầu tiên biết tin sư đoàn cử người xuống tiếp nhận tù binh, lấy ở đâu ra thằng tù binh bị bắn thủng bụng để giao cho trên đây bởi mấy thằng em tắc trách hại “bọ”!!! (“bọ” có nghĩa là “bố” cách xưng hô của người Hà Tĩnh quê hương của đại úy Miễn).

Cuối cùng thì cũng có giải pháp để giải quyết vấn đề, khi những sĩ quan địch vận của sư đoàn xuống đến sở chỉ huy trung đoàn thì nhận được ngay bản báo cáo do thiếu tá Phú tham mưu trưởng ký là tên tù binh đã “ngộp hơi” vì vết thương quá nặng và đã được du kích xã của bạn đem đi chôn, có sự xác nhận của Xã đội trưởng thị trấn Boskhnor! Còn trung đội của tôi là thủ phạm gây ra sự vụ rắc rối thì “bị đày” ra Prey Sangke nghỉ mát để sáng sáng ngắm sông Mekong, chiều chiều đánh cá bằng thuốc nổ TNT để cải thiện, hơn nửa tháng trời mới được trở về đơn vị, trong khi trung đội 1 ở nhà phải xé lẻ phối thuộc với các tiểu đoàn bộ binh đi càn khùng điên ba trợn.

Khi trung đội 2 của chúng tôi vừa về đến đại đội thì đã nghe tiếng của chuẩn úy Thân (có biệt danh là Thân lùn) ông ổng chửi rủa bâng quơ:

- Mấy thằng cà chớn coi vậy mà sướng, còn anh em bọn mình nghiêm túc đàng hoàng thì khổ cực đi càn bục mặt.

Thượng sĩ Đề nói nhỏ với tôi:

- Cái thằng lùn ấy nổi tiếng là nhỏ nhen, nó cũng như tớ có học hành gì đâu, giờ mới đeo lon chuẩn úy bày đặt ra vẻ, để tớ ngoại giao con “mon” chiều chú mày mời mấy ông đại đội xuống làm vài ly tẩy trần, kêu luôn thằng lùn đó qua là nó cười khè khè ngay ấy mà.



Cường độ hành quân vào cuối năm 1979 và những tháng đầu năm 1980 hạ nhiệt bởi tình hình hoạt động của địch trên địa bàn lắng dịu. Để bảo tồn lực lượng, đại bộ phận tàn quân Polpot đã rút sâu về hướng núi Chi của tỉnh Kampong Thom hoặc ra biên giới Cambodia-Thailand, 3 tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn 55 cũng được xả hơi đôi chút, riêng đại đội K21 chúng tôi ít khi được trung đoàn sử dụng nên thời gian chủ yếu là ôn tập kỹ chiến thuật cá nhân, nghiệp vụ trinh sát và làm công tác dân vận nơi địa bàn đồn trú.

Đại đội của chúng tôi được chánh quyền xã Boskhnor dành cho 2 sào đất rẫy gần nơi đóng quân để tăng gia. Ở đây chúng tôi trồng toàn là bắp và mấy líp rau muống cùng cà “dái dê”. Hạt giống và phân bón do hậu cần trung đoàn cấp, cả đại đội nuôi được 04 con heo thịt, thay phiên nhau mỗi ngày mỗi trung đội phải cử người lên đại đội để băm chuối cây nấu cám lợn, trung đội 2 do thượng sĩ Đề tình nguyện “bẹt ma năng” mỗi khi đến phiên.

Về công tác “dân giận”, thường khi tôi phân công cho trung sĩ Hầu hoặc hạ sĩ Thành phụ trách bộ phận đi cuốc cỏ làm rẫy hoặc cấy lúa cho dân mỗi khi có thông báo của chánh quyền xã hoặc phum. Ở nhà hoài cũng buồn, tôi đã đi theo nhóm của hạ sĩ Năm để làm công tác giúp dân nhằm thay đổi không khí, công việc chúng tôi phải làm là cấy lúa cho 2 sào ruộng nước của một gia đình chỉ có 2 chị em là Chaltha và Chalthi.

Cả nhóm có 3 người gồm có tôi, hạ sĩ Năm và binh nhì Tiếp cùng nhảy xuống ruộng dàn hàng ngang, nước gần ngang đầu gối, mỗi người cách nhau hơn 1m và cuối cùng là chị em nhà Chaltha. Một, hai, ba. Không ai bảo ai chúng tôi bắt đầu làm việc, tay cầm bó mạ mắt tôi liếc nhìn bàn tay phải của hạ sĩ Năm thoăn thoắt tách từng cây mạ trong bó cắm xuống ruộng một cách nhanh nhẹn, kế bên là binh nhì Tiếp cũng không thua kém bởi là dân Tây Ninh đã quen với ruộng đồng, chỉ có tôi là dân “amateur” ai làm sao thì tôi làm vậy, thấy cũng dễ mà. Ánh mặt trời đã lên cao ở giữa cánh đồng, mặc dù đứng ở dưới nước nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con trên mặt tôi đổ ròng ròng, bỗng nhiên tôi nghe tiếng cười của con gái như nắc nẻ.

Tôi đứng thẳng lưng dậy nhìn về phía sau thì thấy mọi người đã vượt xa tôi cả chục mét còn Chalthi thì tay che miệng tay chỉ về hướng luống cấy của tôi, lúc này mọi người cùng đồng loạt cười ồ. Tôi không hiểu chuyện gì? Nhìn theo tay của Chalthi về luống cấy sản phẩm của tôi với mỗi hàng có sáu cây mạ. Thật là đáng xấu hổ, chỉ có gần 30m mà nó chạy loằng ngoằng như con rắn và gần phân nửa mạ do tôi cấy nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chaltha phải bỏ công đi sửa lại những cây mạ bị nổi lên không ăn đất, còn Chalthi trở thành cô giáo huấn luyện tôi cách cấy lúa sao cho đúng và không bị nổi lên mặt nước.
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Mặt trời đứng bóng thì cũng xong buổi cấy, hai chị em chào chúng tôi và ra về trước, mấy thằng tôi leo lên bờ ruộng ngồi đốt điếu thuốc Samit của Thailand mà hai chị em đã mua dành cho chúng tôi, rồi thì 3 thằng tôi kéo nhau về. Khi đi ngang qua xóm nhà thì trời đất ơi, một cảnh tượng nóng bỏng làm cả 3 thằng muống rớt hai con mắt ra ngoài, bên giếng là hai chị em nhà Chaltha đang tắm. Ôi, cả một vườn trái cây mận soài bưởi ổi toàn là đồ chua. Những cái sà rông ôm sát người mọng nước càng sát hơn làm lộ những đường cong tuyệt mỹ mà thượng đế đã tạo nên, cô chị trông đẫy đà, cô em mảnh mai hơn một chút. Gặp chúng tôi hai chị em vẫn cười nói tự nhiên và còn gọi mời chúng tôi vào tắm chung “Chô mui tức chìa mui khơ nia” trong khi 3 thằng tôi muốn khùng điên ba trợn.

Thời tiết tháng 10 với những cơn mưa cuối mùa chợt đến rồi đi, sáng sớm và chiều hôm đã có không khí se lạnh thật dễ chịu, cường độ hành quân truy quét tàn quân Polpot trên địa bàn giảm đi thấy rõ, hoạt động hành binh của 3 tiểu đoàn bộ binh thuộc trung đoàn 55 chỉ ở cấp đại đội với thời gian ngắn ngày, khối các đại đội trợ chiến như được dưỡng quân không tăng phái cho các đơn vị bộ binh.

Theo chỉ thị của sư đoàn 310, trung đoàn 55 đã thành lập bộ khung tiểu đoàn huấn luyện khóa hạ sĩ quan tại chỗ để đào tạo cán bộ tiểu đội trưởng, đối tượng được dự khóa là các chiến sĩ có cấp bậc từ binh nhất đến trung sĩ do các đơn vị lựa chọn đề cử, riêng các tiểu đội trưởng và trung đội phó đương chức nhưng chưa qua trường lớp bắt buộc phải thụ huấn khóa học này. Thời gian huấn luyện là 3 tháng, dự kiến 15/01/1981 hoàn tất khóa học. Chỉ huy huấn luyện là thượng úy K. Cường chính trị viên tiểu đoàn 1 được chỉ định làm tiểu đoàn trưởng, giáo viên kỹ chiến thuật của từng bộ môn là các sĩ quan chỉ huy cấp đại đội được rút lên từ các đơn vị bộ binh, phân khoa chính trị do các sĩ quan của ban chính trị trung đoàn đảm nhiệm.

Riêng tôi không tham gia khóa huấn luyện do đã mang hàm thượng sĩ và có bổ nhiệm chính thức trung đội trưởng. Trừ ngày chủ nhật tất cả mọi người được nghỉ ngơi ở nhà nên trung đội đông vui, còn ngày thường thì tất cả quân số đều tham gia khóa đào tạo tiểu đội trưởng nên cả đại đội vắng hoe, chỉ còn 2 trung đội trưởng, 3 cán bộ đại đội và mấy ông anh nuôi là ở nhà. Điều may mắn đã đến với tôi trong lúc “nông nhàn” là được thiếu úy Cải sau khi bàn bạc với chuẩn úy Quân chính trị viên đã đề nghị với trung đoàn cho tôi được tranh thủ về phép thăm nhà 15 ngày và đã được trung đoàn đồng ý. Tôi “vù” luôn một lèo 30 ngày rồi trở lại đơn vị cũng là lúc khóa huấn luyện sắp kết thúc.

Tôi bước vào nhà ban chỉ huy đại đội để trình diện chỉ huy, chỉ thấy có mỗi thiếu úy Cải đại đội trưởng mặc áo thun và quần trận trông rất lè phè đang nhâm nhi chén trà Bắc, bên chiếc bàn tre là ống điếu cày mới “tác xạ” dựa vào cạnh bàn còn bốc khói. Mắt còn đang lim dim mơ màng về đâu đó chỉ anh biết, chợt thấy tôi bước vào anh nhảy dựng lên rồi “đù ngựa đù m...” tưng bừng rồi nói lẫy:

- Sao mày không “vù” luôn đi còn vác thân lên đây làm gì?

Tôi biết sếp đang giận nên không trả lời mà chỉ đứng nghiêm và nhe răng cười, thiếu úy Cải tiếp tục trách móc:

- Chú mày làm tao mất uy tín với tay Quân chính trị viên quá cỡ thợ mộc.

- Đại đội trưởng thông cảm, lính rừng mà! Hơn 2 năm mới được về phố thị nên hơi lỡ trớn một chút. Giờ thì em vẫn là lính của sếp và em cũng đã xác định xây dựng quân đội lâu dài. Sếp rầy thì em nhận lỗi, hứa không như vậy nữa, hì hì.

- Nhận lỗi cái con khỉ gì? Sĩ quan tương lai phải biết làm gương cho lính chứ.

Tôi để cái balo lên bàn và lôi ra 2 bánh thuốc lào 888 loại đặc biệt và 1kg kẹo lạc mua ở chợ ông Tạ và nói:

- Tỵ về thăm nhà không có gì, chỉ có ít quà biếu ban chỉ huy lấy thảo.

- A ha. Cái thằng này quá hư hỏng, đã vi phạm kỷ luật rồi còn hối lộ chỉ huy nữa đây. Thôi chuyện này để tính sau, giờ chú mày về trung đội cất đồ đạc rồi theo tớ ra chợ có cái này hay lắm. (Thiếu úy Cải nói).

Thiếu úy Cải vơ lấy cái áo trận mặc vào rồi bỏ áo vào quần đúng tác phong quân đội và theo tôi về trung đội 2, sau đó hai anh em cặp kè cùng nhau ra chợ Boskhnor. Ra đến chợ chúng tôi vào một quán vắng bên đường, cái quán này của hai mẹ con bà lão và cô con gái đã lỡ thì người Khmer chánh gốc, trong quán bán đủ thứ bánh kẹo loại rẻ tiền cùng là xoong nồi dao rựa mọi thứ có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam. Ở đây có bán đặc sản là nước đá lấy từ Campong Cham, và rượu đế mà tiếng Campuchia gọi là “xara” là những thứ bộ đội Việt Nam rất ưa chuộng, mồi nhậu chỉ có một món duy nhất là những con bù tọt hay còn gọi là con nhái ướp muối nướng than có màu phẩm màu cam cam khá thơm kiểu hương đồng cỏ nội.

Ngồi bên xị rượu thơm lừng cùng mấy con nhái nướng, sau vài ly tẩy trần thiếu úy Cải mới nói:

- Thật tình mà nói, trong điều kiện đánh nhau ầm ầm thế này lính tác chiến mà được đi phép về Sài Gòn có 10 thằng, thì đã ở lại hết 8 thằng không trở lại đơn vị. Đôi lúc tớ cũng nghĩ chú mày không ngoại lệ.

Sau khi nốc hết nửa ly “xây chừng” loại nhỏ, tôi tâm sự với anh:

- Nói thật với sếp, lẽ ra tôi không trở lại đơn vị nữa vì má tôi đã quá sợ hãi cảnh mất con bởi chiến tranh, bởi những thằng bạn cùng thuở học trò với tôi trong xóm đã có đi mà không có về. Bà nhất định không chịu để tôi ra chiến trường lần nữa.

Tôi để cái đùi con nhái nướng nhỏ xíu gặm dở vào đĩa rồi đốt điếu thuốc và nói tiếp:

- Nhưng ba tôi lại khác, sau khi được Nhà Nước cho học tập cải tạo và môi trường của cuộc sống kinh tế mới tuy có khó khăn nhưng không ngăn được cách nhìn lạc quan tiến thủ và định hướng lối đi cho con của mình, khi biết chuyện má tôi ngăn không cho tôi trở lại đơn vị ông đã hỏi tôi có còn nhớ Nguyễn Công Trứ đã nói điều gì của chí làm trai không? Rồi nhắc lại mấy câu thơ:

Dở đem thân thế hẹn tang bồng

Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông.

Những điều ba tôi mượn ý thơ của Nguyễn Công Trứ để nói với tôi, tôi hiểu rằng ông không bảo tôi ở nhà làm con mọt sách để tìm công danh mà là con đường binh nghiệp tôi đang đi là hợp với đạo lý mà bất kỳ người đàn ông nào khi đất nước trong thời binh loạn cũng phải có trách nhiệm ghé vai. Đi và về trong vinh quang chứ không thể trốn chui trốn nhủi. Chính vì vậy ba tôi đã trở về Saigon và đưa tôi ra tận bến xe, còn tôi thì trốn má tôi để không thấy nước mắt của bà khi tôi trở lại chiến trường này.

Uống cạn ly rượu nữa, thiếu úy Cải gật gù khề khà nói:

- Khá, khá lắm. Ông già mầy khá lắm, tao chịu ông già mày, hà hà.

Đột nhiên thiếu úy Cải hạ giọng và nói nhỏ với tôi.

- Tỵ này, mày biết gì không? Sau khóa đào tạo hạ sĩ quan này, trung đoàn của mình sẽ được rút về nước đóng quân tại Tân Biên - Tây Ninh. Anh em mình kịp ăn tết ở Việt Nam năm nay rồi hà hà.

Sau khi xua quân xâm lược, trước sự phản ứng quyết liệt của quân và dân binh Việt Nam với những cuộc đụng độ quân sự nảy lửa vào tháng 3/1979 quân Trung Quốc đã phải rút khỏi các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Sang đến năm 1980 nhà cầm quyền Trung Quốc đã gia tăng áp lực bằng cách triển khai nhiều sư đoàn trên tuyến biên giới các tỉnh phía Bắc biên giới Việt Nam như là một hành động ứng cứu cho đồng bọn tàn quân Khmer Đỏ đang bị quân tình nguyện Việt Nam truy quét quyết liệt trên địa bàn các tỉnh dọc biên giới Cambodia-Thailand, mặt khác là nhằm làm yên lòng nhà cầm quyền của Vương quốc Thailand bởi đã nghe lời Trung Quốc có hành vi chứa chấp bọn tàn quân diệt chủng Polpot trên lãnh thổ Thailand.

Cục diện chiến trường 2 mặt trận phía Bắc và Tây Nam Việt Nam có thể được nhận định:

Về biên giới phía Bắc, tuy Trung Quốc tăng cường binh lực để áp sát dọc tuyến biên giới nhưng diễn biến hành động quân sự chỉ là những cuộc bắn pháo sang biên giới Việt Nam nhưng không nhằm vào bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Giao tranh bộ binh của hai bên chỉ là những trận đụng độ nhỏ lẻ. Về phía Việt Nam đã tăng cường nhiều sư đoàn thiện chiến đồn trú ở các trọng điểm dọc tuyến biên giới sẵn sàng chờ đón quân Trung Quốc, thậm chí đã có những cuộc hành quân nhỏ thọc sâu vào Vân Nam tập kích gây thiệt hại và bất ngờ cho quân giải phóng Trung Quốc.

Từ những yếu tố hiện hữu chiến trường trong năm 1980 cho thấy, việc bắn pháo sang biên giới Việt Nam chỉ mang tính chính trị, thực sự không có hoạt động quân sự quy mô nào được tiến hành. Chúng ta có thể nhận thức rằng ưu thế áp đảo về người của Trung Quốc là không còn như tháng 2/1979 bởi trên thực tế của cuộc chiến nhà cầm quyền Bắc Kinh hiểu rằng Việt Nam đã chấp nhận cái thế “Lưỡng bại câu thương” làm Trung Quốc phải trả giá đắt về nhân mạng nhưng cũng không thể khuất phục được Việt Nam. Nếu tiếp tục có động thái quân sự quy mô để cho Việt Nam thêm “bài học” thì cũng không cứu được thây ma Polpot hay nhận được sự khâm phục tôn trọng chữ “tín” hư ảo của Thailand ở phía mặt trận Tây-Nam nhưng cái giá phải trả giá lần nữa bằng nhân mạng, tài lực và uy tín chính trị là quá lớn và chỉ là sự càng phơi bầy các yếu điểm của quân giải phóng Trung Quốc trước Hoa Kỳ và Liên xô là 2 đối thủ chiến lược, cũng là càng làm tăng thêm lòng căm thù của người Việt vốn đã có dấu ấn không tốt đẹp qua các triều đại phong kiến Trung Quốc. 

Trong cái thế thượng phong trên mặt trận Tây-Nam sau chiến dịch phản công toàn tuyến kết thúc vào 7/1, trong giai đoạn 1979-1980 quân đội Việt Nam đã tái phối trí lại các lực lượng các đơn vị cơ hữu trên chiến trường Cambodia. Ngoài một số các đại đơn vị chủ lực thiện chiến được điều về tăng cường cho tuyến biên giới phía Bắc, các đơn vị cơ hữu còn lại trên chiến trường là quân đoàn 4 và các sư đoàn trực thuộc các quân khu 5, 7 và 9. Bộ tư lệnh 719 được thành lập để chỉ huy quân tình nguyện Việt Nam tại Cambodia, mỗi khu chiến thuật được thành lập một mặt trận đảm nhiệm an ninh địa bàn song song giúp bạn xây dựng chính quyền trên khu vực lãnh thổ 3-4 tỉnh bao gồm các Mặt trận 479, 579, 779 và 979.

Trong bối cảnh tái phối trí lực lượng, trung đoàn 55 thuộc sư đoàn 310 đã được điều động rời khỏi thị trấn Bosknor về đồn trú tại xã Thạnh Bình - Tân Biên - Tây Ninh vào đầu năm 1981, sau đó 3 tháng trung đoàn 55 được tách khỏi sư đoàn 310 trở thành trung đoàn cơ động cho Mặt trận 779. Cuối tháng 3/1981, trung đoàn 55 cải danh thành “Đơn vị 37085” lên đường sang Cambodia làm nghĩa vụ quốc tế trên địa phận của đoàn chuyên gia 7702 Kampong Cham, sở chỉ huy trung đoàn 55 đứng chân tại thị trấn Memut trên trục lộ 7. Khi sang K lần thứ 2 với bộ sậu chỉ huy gồm thiếu tá Ma Quang Thụy trung đoàn trưởng, trung đoàn phó tham mưu trưởng là đại úy Giảng tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 lên, chính ủy trung đoàn là đại úy Miễn, chủ nhiệm chính trị thượng úy Khiêm và chủ nhiệm hậu cần là thượng úy Thao, trung đoàn 55 trong giai đoạn đầu ngoài các đại đội trợ chiến còn có 4 tiểu đoàn bộ binh (được tăng cường thêm tiểu đoàn 14 của tỉnh Tây Ninh) mấy tháng sau đó tiểu đoàn 1 của trung đoàn 55 được cắt về trung đoàn 4 làm nhiệm vụ huấn luyện đào tạo hạ sĩ quan đồn trú tại ngã 3 Kret, tiểu đoàn 14 được cải danh lại thành tiểu đoàn 1 do thượng úy Lê Đăng Đại làm tiểu đoàn trưởng đứng chân tại phum Dar cách trung đoàn bộ 7km về phía Tây, tiểu đoàn 2 do thượng úy Nguyễn Hồng Quang làm tiểu đoàn trưởng đứng chân tại xã Chamka Thmay cách tiểu đoàn 1 hơn 5km về hướng Bắc Đông Bắc, tiểu đoàn 3 không phải là tiểu đoàn 3 cũ của trung đoàn 55 mà là tiểu tiểu đoàn 3 của tỉnh Đồng Nai do đại úy Nguyễn Thanh Bình làm tiểu đoàn trưởng được cắt về khi trung đoàn sang Cambodia đứng chân tại phum Sla lộ 7 cách trung đoàn bộ 9km về hướng Đông Bắc.

Về đại đội trinh sát của tôi cũng có sự thay đổi về nhân sự, thiếu úy Quân chính trị viên được điều lên ban chính trị trung đoàn làm trợ lý kiểm tra, chuẩn úy Toàn lên chính trị viên đại đội, thượng sĩ Đề thân mến của tôi và trung sĩ Thang trung đội phó trung đội 1 được phục viên. Về cơ cấu cấp trung đội thì trung đội 3 được tái lập do thượng sĩ Bùi Sâm từ tiểu đoàn 14 được điều về làm trung đội trưởng. Sau đợt bổ sung quân số lính nghĩa vụ có gốc ở Tây Ninh, quân số toàn đại đội tăng lên là 85 người.

Thật ra mà nói quân đội của chúng ta đã đánh quá nhanh, thế như chẻ tre khi tiến hành phản công toàn tuyến nên sinh lực địch bị tiêu diệt chỉ một phần, đại bộ phận quân đội Polpot tan rã và tháo chạy bởi mất tinh thần trước một quân đội với những binh đoàn thiện chiến gấp nhiều lần. Vào mùa khô 1980-1981, bộ tư lệnh 719 đã phát động các chiến dịch mạnh mẽ truy quét tàn quân Polpot dọc tuyến biên giới Cambodia-Thailand kéo dài từ SixoPhon đến Tà Sanh, PhnomMelai, Ampil, AnlongVeng và PretVihia. Quân tình nguyện Việt Nam của mặt trận 479 tham gia trong đó có các sư đoàn 309, 317 và sư đoàn 9 của quân đoàn 4 và sư đoàn 5, riêng sư đoàn 302 đảm nhiệm khu vực núi Hồng và dãy Đăng-Rết giáp với địa bàn của mặt trận 579. Chính các hoạt động quân sự của quân tình nguyện Việt Nam trong thời điểm này đã bóc gỡ một số căn cứ quan trọng của Polpot xây dựng trong nội địa để chờ thời cơ hồi phục lực lượng nhằm phản công chiếm đất, buộc đám tàn quân phải rút chạy về phía bên kia biên giới Thailand, một số bộ phận của địch phải tuông vào sâu trong nội địa qua các ngả, trong đó có một bộ phận từ Bắc SeamReap xuống khu vực núi Chi Kampong Thom rồi về Kampong Cham.
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Trên lãnh thổ Mặt trận 779, phía Đông sông Mekong là địa bàn đảm nhiệm của trung đoàn 7 thuộc đoàn 7701 đảm nhiệm đến địa phận cầu con Rồng (ChikaRen) giáp với vùng trách nhiệm của sư đoàn 9 quân đoàn 4. Khu vực Damber-Suong Chup phía Đông Mekong thuộc trách nhiệm của tiểu đoàn 47 trinh sát mặt trận 779, từ ngã 3 Kret theo trục lộ 7 kéo về hướng Đông lên tận bờ sông Chlong thuộc huyện Memut là địa bàn hoạt động của trung đoàn 55 bộ binh (Đơn vị 37085).

Địa bàn huyện Memut chỉ có một ít đồn điền cao su cặp theo lộ 7, còn lại là 80% rừng rậm nguyên sinh với những lỏm rừng chồi từ Bắc xuống Nam. Dân chúng sinh sống chủ yếu theo nghề nông, sống tập trung trong các phum ấp, chỉ một ít tập trung tại trung tâm thị trấn Memut, trong đó có độ 20% là người Miên lai Hoa sinh sống bằng thương nghiệp mua bán.

Theo ý đồ phối trí lực lượng của mặt trận 779 thì trung đoàn 55 đã có sự bố trí lực lượng từ Tây sang Đông dọc theo lộ 7 theo kiểu giăng lưới “bắt cá” khi bọn tàn quân Polpot bị các đơn vị bạn trên mặt trận 479 lùa về. Thật khổ cho bọn tôi?! Đại đội của tôi ít khi được sử dụng đúng chức năng thám sát mà trở thành đơn vị nửa bộ binh nửa trinh sát, hễ mà có nguồn tin quân báo là “a lê hấp” khăn gói quả mướp lên đường, mỗi lần là từ 3 đến 5 ngày có hôm nào hên hên một chút thì đi trong ngày, ăn đường ngủ bụi là nghề của tụi tôi. 3-4 tháng trời cứ đi rồi về như đi picnic, ăn cho no rồi đi hiến máu cho mấy con vắt và đám muỗi rừng, cứ mỗi lần như vậy đám lính của trung đội tôi hết đứa này đến đứa kia tha hồ càu nhàu chửi mấy ông tham mưu tác chiến ăn ở không rồi nghĩ ra chuyện địch đạc xuất hiện đầu này đầu kia rồi bắt đi hành quân nhưng có khỉ khô gì đâu, hành lính thì có?! Thậm chí trên đường đi làm nhiệm vụ, binh nhì Nhân còn thổi vào nòng súng Ak phù phù vì nghe nói thổi hơi vào nòng súng là điều cấm kỵ sẽ có đổ máu khi hành quân để mong được đụng địch, binh nhì Nhỏ (thật ra to mập như con voi) thì lấy tay vỗ vào miệng nòng M79 kêu pong pong. Rốt cuộc sau 3 ngày đi kích lại về tay không.

Sáng sớm một ngày đẹp trời của tháng 9/1981, trung úy Cải (mới được thăng trung úy) nhận được điện của tham mưu trung đoàn qua đường dây hữu tuyến, theo nguồn tin cơ sở quân báo có một lực lượng địch xuất hiện vào đêm qua tại phía Bắc xã Chamkra Vieng phía Đông Nam thị trấn Memut, trung úy Cải đã cử trung đội 1 của chuẩn úy T và một tiểu đội của trung đội 3 do thượng sĩ Bùi Sâm phụ trách nhanh chóng vào Chamkra Vieng, nhưng có lẽ không thực sự an tâm nên đại đội trưởng đã gọi tôi lên và lấy thêm một tiểu đội của trung đội 2 và cử tôi đi theo luôn để hỗ trợ chuẩn úy T, vì chuẩn úy T là dân thông tin hữu tuyến mới phát triển sĩ quan, chưa thật sự kinh qua chỉ huy tác chiến.

Hơn 9h sáng, theo đường bò chúng tôi vào khu vực rẫy của xã Chamkra Vieng thì dừng lại hội ý. Chuẩn úy T đề nghị cho tiểu đội của thượng sĩ Bùi Sâm vào phum để liên hệ với du kích xã nắm tình địch, tôi không đồng ý vì nhiệm vụ của K21 là truy tìm diệt địch phải đảm bảo yếu tố bí mật, hơn nữa giờ này vào ngay xã để liên hệ chắc chắn sẽ không thể phát hiện được địch ở đâu vì du kích xã chỉ le hoe chưa tới 10 người được trang bị toàn CKC mà đạn dược mỗi khẩu chỉ vài viên và cũng chưa thấy lần nào du kích xã chạm trán với Polpot. Lần nào gặp xã đội trưởng cũng nói bọn Pot không dám vào phum, lực lượng này chưa thật sự đáng tin cậy, tôi đề nghị đổi hướng cắt rừng về phía Đông để vào phum nhỏ cách Chamkra Vieng hơn 3km để kiểm tra thì chuẩn úy T đồng ý.

Sau gần 1 giờ cắt rừng, chúng tôi đã đến đường bò dẫn vào phum, nhìn trên bản đồ con đường độc đạo nằm trên đỉnh bình độ dầy san sát chồng lên nhau tạo thành dốc sâu thẳm hai bên đường, tôi đề nghị thượng sĩ Bùi Sâm lấy theo một chiến sĩ và đi với tôi là binh nhì Tiếp, cả 4 người tiến bám vào phum trên con đường độc đạo dài 400m còn đại bộ phận hơn 30 người do chuẩn úy T chốt lại tại chỗ. Phum chỉ có độ 30 nóc nhà tụ tập cất trên một dãy đất bằng, nhà cửa khá khang trang bằng những loại gỗ tốt. Bước vào đến đầu phum chúng tôi thấy 2 người phụ nữ đang giã gạo cùng 2 trẻ nhỏ đang chơi gần đấy, chợt thấy chúng tôi một người phụ nữ tỏ vẻ hốt hoảng bỏ chày giả gạo chạy lại ôm thằng bé, linh tính thấy lạ tôi đánh mắt nhìn quanh thì thấy phía bên tay trái cách tôi 20m một thanh niên đầu quấn khăn Kama màu đỏ vai đeo AK, anh ta đã thấy tôi và quay lưng bước nhanh, du kích không được trang bị tiểu liên AK tôi nghĩ ngay là đã đụng địch, tôi khoát tay ra dấu cho Bùi Sâm và chiến sĩ của anh nhanh chóng bọc luôn phía trái của khu nhà, còn tôi mở khóa an toàn khẩu tiểu liên chạy bám theo tên địch và Tiếp cũng theo sát tôi cách 7-8m, thằng Polpot quẹo cua khuất trái tôi vọt theo vừa vượt qua cua khuất thì bên phải tôi cách độ 10m là 4 tên địch mặc toàn đồ đen 2 thằng đứng đang chĩa súng M16 về phía tôi còn 2 trên hiên nhà trên cao để dựa 2 Ak vào vách nhà tôi kịp nghe tiếng:

- Duôn! (Tiếng nói ám chỉ miệt thị người Việt Nam)

Tôi không kịp trở súng để nã đạn mà chỉ còn có nước theo phản xạ, tôi nhủi chuối người về phía trước ngã nhào chịu bằng vai lăn tròn, trong khi 2 khẩu M16 và 2 Ak của 4 tên địch chĩa vào tôi với cự ly không quá 10m, chúng bắn xối xả, tiếng súng nổ thật đanh giòn và tôi thì cứ lăn vòng, còn nghe được tiếng súng có nghĩa là còn sống. Khi lưng tôi lăn vào chạm bồ lúa không thể lăn được nữa tôi đã quay được mũi súng về hướng địch và điểm xạ dài, bên tay phải tôi binh nhì Tiếp đã bắn hỗ trợ cho tôi được mấy loạt đạn, đồng thời bên cánh trái thượng sĩ Bùi Sâm cũng nổ súng, trận đánh kéo dài không quá 2 phút đồng hồ, phía địch chắc chắn có thằng bị thương vì có dấu máu dưới hiên nhà và lực lượng địch độ 10 tên vào phum lấy gạo đã lủi mất vào cánh rừng phía Bắc, tôi thì hú hồn còn binh nhì Tiếp thì chạy lại ôm tôi tíu ta tíu tít giọng Tây Ninh rặt:

- Ông thầy. Ông thầy em mừng quá, em tưởng ông thầy tiêu rồi, tụi nó bắn dữ quá.

Kết quả thi đấu, địch để lại một ít máu tươi dưới hiên nhà rồi chạy mất, còn tôi thì mặt mày trầy xước do mấy viên đạn địch cày văng gạch đá vào mặt, nói tóm lại là huề với tỷ số 0 = 0, sau khi nổ súng chúng tôi ở lại luôn trong phum chờ chuẩn úy T đưa quân vào để tổ chức lùng sục kiểm tra nhưng sau 20 phút vẫn không thấy nên 4 thằng tôi đành quay trở ra đến vị trí cũ thì đám binh sĩ của tôi đã nhao nhao, binh nhì Châu Em lên tiếng:

- Nghe nổ súng tụi em muốn vào luôn với anh nhưng ông T không cho, bắt phải chờ ngoài này nóng ruột muốn chết.

Thượng sĩ Bùi Sâm thì với kiểu dân anh chị “đù” lia lịa với chuẩn úy T, chất vấn tại sao nổ súng rồi không cho quân vào chi viện, chuẩn úy T chỉ phản ứng vài câu với lý do không đâu vào đâu rồi ra lệnh rút quân.
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Thượng sĩ Bùi Sâm lớn hơn tôi một tuổi, sinh trưởng ở Phường 11 Quận 3, có cha thoát ly theo cách mạng sau 30/4/1975 là trưởng ty Thương Binh tỉnh Tiền Giang, mẹ buôn bán nhỏ tại Cống Bà Xếp ga xe lửa Q3, chính môi trường phức tạp cuộc sống nên đường học vấn Bùi Sâm chỉ đến hết đệ thất, còn lại tuổi học trò bị hoang phí ngoài ga xe lửa để kiếm sống phụ mẹ. Là con của cán bộ cách mạng nên 1976 được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt đầu tiên của Tp. HCM, tuy đã là một quân nhân được rèn luyện trong quân đội nhưng Bùi Sâm vẫn không bỏ được lối sống phóng túng đời thường để rồi cuộc đời binh nghiệp của anh cứ “lên voi xuống chó” đều đều đến nỗi anh em thân tình gọi chết chết tên là “Bầm Sui”?!

Sáng chủ nhật, thượng sĩ Sâm qua trung đội 2 rủ tôi ra chợ Memut để cà phê hủ tíu chia tay vì hai hôm nữa Bùi Sâm và chuẩn úy T có danh sách về trường Vạn Kiếp Vũng Tàu học khóa 6 tháng bổ sung kiến thức trung đội trưởng, đang nhâm nhi ly cà phê đúng chất của cái quán người Hoa duy nhất ở cái thị trấn Memut heo hút này thì Bùi Sâm gặp một anh bạn là dân người Miên lai Hoa sinh sống gần doanh trại cũng ra ăn hủ tíu trước khi đi chợ Suông để mua hàng vải về bán. Anh ta rủ chúng tôi cùng đi cho vui, nhưng nghĩ đoạn đường 50-60km nếu đi thì đến chiều mới về, bỏ đơn vị không ai coi nên tôi không đi, chỉ có anh “Bùi” nhảy lên xe tải cùng anh bạn người Miên lai đi chợ Suông.

Không biết anh “Bùi” đi chợ kiểu gì nhưng sáng thứ hai lên trạm xá K23 khám sức khỏe để làm thủ tục đi học thì bị phát hiện “nổ ống khói”, thiếu úy y sĩ Ng V Lai phê vào hồ sơ là bệnh xã hội cần ở lại đơn vị để điều trị, thế là anh “Bùi” bị loại khỏi danh sách đi học bổ túc sĩ quan, đại đội phải cử trung sĩ C H Phương tiểu đội trưởng của trung đội 3 đi cùng với chuẩn úy T cho đủ chỉ tiêu túc số. Nhưng điều quan trọng là cũng ngay lúc này tôi nhận được quyết định thăng hàm chuẩn úy còn thượng sĩ Bùi Sâm bị giam quyết định thăng chuẩn úy ở ban cán bộ thêm 4 tháng.

1982 thiếu tá Ma Quang Thụy trung đoàn trưởng được điều lên Seam Reap đoàn 7705 làm tham mưu trưởng, thiếu tá Nguyễn Thanh Bình từ tiểu đoàn 3 lên thẳng làm trung đoàn trưởng trung đoàn 55, trung đoàn phó tham mưu trưởng là đại úy Đ V Tín, tham mưu phó là thượng úy Phạm H Thám và chính ủy là đại úy Phạm X Khiêm.

Tháng 4/1982 là cao điểm mùa khô, thiếu tá Bình đã tổ chức một cuộc càn quét dọc biên giới VietNam-Cambodia với quan niệm hành quân tìm diệt tảo thanh tàn quân lợi dụng vùng lõm xây dựng căn cứ phía Nam Sla- Kachay trước khi mùa mưa đến. Lực lượng sử dụng bao gồm tiểu đoàn 3 bộ binh và đại đội K21 trinh sát. Cuộc hành quân do trung đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy đi cùng với tiểu đoàn 3.

Tham gia hành quân là cấp đại đội nên trung úy Cải trực tiếp chỉ huy, nói chung trong các cuộc hành quân có tôi theo thì trung úy Cải rất nhẹ phần, vì từ sắp xếp đội hình hành quân, bố phòng khi dừng quân, ghi chép nhật ký hành quân và đánh dấu phát đồ hành quân tôi đều lo tất nên trung úy Cải luôn ở cùng trung đội 2 với tôi. Ngày thứ nhất chúng tôi cùng tiểu đoàn 3 được lệnh bung ra lùng sục khu vực dọc biên giới Đồng Tâm - Tà Thiết, tình hình yên tĩnh không phát hiện được gì. Sang ngày thứ hai chúng tôi tiến sâu xuống phía Nam cập theo biên giới VN-Cambodia, có lúc vượt qua biên giới hướng về khu vực Sóc Con trăng sau đó quét ngược trở lên hướng Bắc để vào lại đất Cambodia thì tiểu đội 1 do hạ sĩ Huỳnh Tiển của trung đội 1 chạm địch nổ súng. Do đây là trường hợp tao ngộ trong khu vực rừng già với nhiều cây lá đan xen nên tiểu liên và RPD mới phát huy tác dụng tốt còn hỏa khí B40-B41 thì chịu?! Trung úy Cải lệnh cho tôi dẫn trung đội 2 bọc vòng sang cánh trái và phát triển lên để hỗ trợ cho trung đội 1. Dẫn đầu là Châu Em, kế đến là Nhân, Nhỏ, Viễn, Hùng B40 và Dũng “đen” rồi đến tôi cứ tuông qua cây rừng mà tiến lên trong khi tiếng tiểu liên nổ dồn làm tôi nôn ruột. Thế quái nào không biết mà thằng Châu Em lại chạy ra được cái con đường mòn trong cánh rừng già này, cây rừng che khuất tôi không còn thấy bóng Châu Em nhưng đã nghe tiếng Ak nổ phía trước và đạn nhọn cũng bay ngược về hướng chúng tôi nghe veo véo bực bực cắm xuyên cây rừng, Dũng đen chạy trước tôi độ 7-8m chợt tôi dưới chân nó nháng lửa và khói đen bựng lên tôi nghĩ là bị địch bắn B40 từ cánh trái vào đội hình nên vội ngã nhào xuống đất và bắn mấy điểm xạ tiểu liên, sau đó thì tiếng súng im bặt hoàn toàn, tôi nghe tiếng Dũng “đen” kêu lên:

- Trời ơi. Chết tôi rồi.

Còn nằm dưới đất tôi ngóc đầu lên ngoái nhìn về phía Dũng “đen” thì trời đất ơi. Thằng Dũng vẫn còn nằm dài ôm cây tiểu liên, chân trái đưa lên lòi ra khúc xương ống quyển trắng hếu và bàn chân còn mang giầy te tua dính lủng lẳng bởi da ống chân chưa bị sức nổ của mìn K58 xé hết.

Là lính tác chiến từng trải nhưng cảnh tượng lần này trước sự thương vong của đồng đội tôi thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi bò nhanh lên chỗ Dũng “đen” để thao tác cấp cứu và động viên nó:

- Không sao đâu Dũng. Nằm yên đó để tớ băng bó vết thương, có đau lắm không?

- Nó tê hết cả đùi em rồi, chắc chết quá anh ơi.

- Không tệ vậy đâu Dũng, sẽ ổn thôi. Sẽ đưa em về K23 ngay mà. (Tôi động viên nó)

Dũng “đen” nằm cúi mặt xuống đất rên ư ử. Trong khi tiếng tiểu liên Ak vẫn nổ lẹt đẹt phía trước, tôi rút con dao lê của Mỹ đeo bên hông vừa cắt dây rừng vừa bảo binh nhì Đức “địa”:

- Đức, mau lên bảo tụi Châu Em và thằng Tiếp cùng anh em trong trung đội tạm dừng chờ tao, đừng đi quá sang phải coi chừng đụng với trung đội 1 thì nguy đó. Tránh di chuyển trên đường mòn.

Cái ống quần bị cháy xém rách từa lưa tôi phải xé lên tận háng Dũng “đen” rồi lấy dây rừng garô phần trên đầu gối để hạn chế sự mất máu, có lẽ sự việc xảy ra quá nhanh nên nó chưa kịp đau khi tôi dùng dao cắt rời phần da thịt để tách rời cái bàn chân còn dính đã bị sức nổ trái mìn làm hoại tử, rồi lấy 2 cuộn băng cá nhân quấn cuộn phần thịt bị mìn xé rách đỏ hoẻn ám khói đen lỗ chỗ ốp tạm vào xương ống quyển của Dũng, tôi vừa băng bó cho Dũng “đen” xong thì y tá của đại đội 11 tiểu đoàn 3 cũng vừa đến chích cho cậu ta mũi morphine.


Tải thương

Về tình hình tác chiến, sau khi toán tàn quân Polpot tao ngộ với đại đội của chúng tôi đã dạt về hướng Đôn,g gặp lúc quân của tiểu đoàn 3 chụp từ cánh phải sang nên có 2 tên bị đại đội 10 tiêu diệt tại chỗ, số còn lại chúng tháo chạy lên hướng Bắc.

Thiếu tá Bình trung đoàn trưởng đã xuống trung đội của tôi để thăm hỏi thương binh và lệnh trực tiếp cho tôi lấy một tiểu đội cắt đường rừng đưa thương binh ra trục lộ tuần tra dọc biên giới về Đồng Ban sẽ có xe của tỉnh đội Tây Ninh lên đón sẽ nhanh hơn là đưa về Memut.

Y tá tiểu đoàn 3 đưa thêm cho tôi 2 ống morphine dự phòng để lỡ thương binh có đau quá thì sử dụng để tránh bị sốc trên đường đi. Tôi trực tiếp cắt đường còn lại Đức “địa”, Tiếp, Nhỏ, Nhân, Châu Em và Viễn thay nhau cáng Dũng “đen” để đưa về Việt Nam. Còn lại tiểu đội 4 của hạ sĩ Nê của trung đội tôi dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung úy Cải tiếp tục làm nhiệm vụ.

Sau 2 giờ đồng hồ xuyên rừng chúng tôi đã vào địa phận Việt Nam, Dũng “đen” đã bắt đầu bị sốt và mê sảng liên tục kêu khát đòi uống nước vì đã mất khá nhiều máu, nó mơ nào đang uống đá chanh đường rồi cam vắt lung tung. Nhìn đồng đội mê sảng thấy lòng quặn đau, thương lắm nhưng có làm gì được hơn là hối thúc anh em cố đi nhanh hơn, chúng tôi cũng không hơn gì người thương binh, thằng nào cũng khát khô cổ vì đã hết nước uống từ trưa rồi, trong cánh rừng vào cuối mùa khô này tất cả các con suối thể hiện trên bản đồ với nét đứt quãng mà chúng tôi đi qua đều khô cạn, nhưng trời còn thương người thương binh nên cho chúng tôi đã bắt gặp được một loại dây leo thân to gần bằng cổ tay bên ngoài sần sùi màu nâu nâu mà lính trinh sát chúng tôi gọi là dây “cổ rùa”. Chúng tôi chặt ra mỗi đoạn 40-50cm, bên trong có những cái lỗ nho nhỏ như là cái ngó sen, đem dóc thẳng đứng thì thân cây chảy ra ít nước, khi nếm có vị hơi chát nhưng uống được, tôi đem một đoạn dây “cổ rùa” lại chỗ Dũng “đen” và để lên đôi môi khô gần như nứt nẻ xám ngoét của nó rồi nhỏ nước, nhưng nước đâu có nhiều chỉ đủ cho nó thắm giọng là cùng, nó lại gào lên:

- Nước, nước, cho em uống trà đá đi. Nước…

Giữa rừng già này mà tao moi ở đâu ra trà đá cho mày hả Dũng. Khổ thân cho người binh sĩ của tôi, ức chế trong lòng không thể bày tỏ cùng ai tôi chỉ biết chửi thề một tiếng và ra lệnh:

- ĐM. Rồi chưa, tiếp tục hành quân đi tụi bây!

Gần 1 giờ sau chúng tôi ra khỏi cánh rừng và vượt qua một cái trảng cỏ lớn với mỗi chiều rộng hơn cây số mà dân địa phương gọi là trảng 3 chân thì gặp một cái vũng trâu nằm, nước nổi váng vàng hoe xanh lè, cả bọn để thương binh xuống và ào xuống vũng uống lấy uống để. Rồi thì chúng tôi cũng ra được đến con lộ đất đỏ thẳng tắp dọc biên, xe cứu thương của tỉnh đội Tây Ninh đã lên tới hơn 2 giờ đồng hồ cứ chạy lên chạy xuống để chờ vì sợ chúng tôi đi lệch tọa độ, đưa binh nhì Dũng “đen” lên xe cứu thương được cô y tá gắn ngay cho dây nước dịch truyền, rồi thì 7 thằng tôi ở lại đứng nhìn cái xe cứu thương cuốn bụi đất đỏ đưa đồng đội của mình về tuyến sau. Tôi thầm nghĩ đồng đội của tôi đã qua được giờ phút hiểm nguy mai này nó sẽ được mạnh giỏi, tôi thấy trong lòng được nhẹ nhàng.

Sau đó chúng tôi đi dọc theo con lộ và vào một quán nước nhỏ của vợ chồng người làm rừng gần lâm trường xin tá túc và thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam, cà phê không thơm bằng cà phê Saigon nhưng ngon và thi vị ở chỗ những thằng lính xa quê đang được nhâm nhi ly cà phê với điếu thuốc rê trên quê hương Việt Nam của mình khi vừa mới bước ra nơi khói lửa chiến chinh.

Sáng hôm sau, đại úy Tín tham mưu trưởng trực tiếp dùng chiếc xe Dodge đã cũ mèm đến đón chúng tôi về Memut.


Phong hàm thiếu úy

Thằng Cư đại đội 6 tiểu đoàn 2, Hoàng “lác” đại đội 16 và tôi đều là lính 5/1978 chúng tôi cùng rời khỏi nhà làm việc của trung đoàn trưởng, trên tay mỗi đứa đều cầm bản sao quyết định phong hàm thiếu úy của bộ quốc phòng do đại tướng Văn Tiến Dũng ký và bên dưới là chữ ký sao y của đại tá Huỳnh V Cửu phó tư lệnh mặt trận 779 có đóng mộc tròn đỏ chót. Cả bọn cùng kéo nhau ra chợ Memut để làm vài ly trước khi chia tay về đơn vị, trong lòng tôi rất vui pha một chút tự hào bởi kể từ giờ phút này tôi chính thức trở thành sĩ quan của quân đội nhân dân Việt Nam, điều này rất quan trọng đối với tôi bởi có nghĩa là quân đội đã tin tưởng và chấp nhận cho tôi được góp phần xây dựng quân đội và chiến đấu vì lý tưởng độc lập tự do của nước nhà. Tôi đã thực hiện được đều mong mỏi và kỳ vọng của ba tôi dành cho tôi, từ nay ba má tôi bước ra đường có thể ngẩng mặt nhìn thẳng và phần nào xóa đi cái mặc cảm ngụy quân ngụy quyền một thời, tôi hứa với lòng sẽ cố gắng phấn đấu hết mình vì cái chung lẫn hoài bão riêng tư.

Cũng bởi tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều về tính cách và quan niệm dân tộc của ba tôi, một người ghét Pháp và không ưa Mỹ mặc dù ông là sĩ quan hiện dịch Đồng Đế Nha Trang 1962 của quân đội VNCH. Có lần khi nói chuyện với ba tôi về người đại úy cố vấn Mỹ, người đã kèm cặp dạy tiếng Anh cho tôi và tôi đã gọi anh ta là “ông Mỹ”, ba tôi đã phản ứng giận dữ và bảo phải gọi là “thằng Mỹ” chứ không có “ông Mỹ” nào ở đây? Người Mỹ là một bọn thực dụng, họ sang Việt Nam vì lợi ích nước Mỹ, họ đè đầu cưỡi cổ dân mình chứ có thương yêu gì cái dân tộc này! Cả cái quân đội VNCH từ cấp tiểu đoàn trở lên đều bị chi phối bởi mấy thằng cố vấn Mỹ, xe pháo súng đạn là của Mỹ nhưng xương máu là người Việt Nam, con hãy nhớ kỹ điều này.

Điều đặc biệt là tuy không cùng chiến tuyến nhưng ba tôi lại rất ngưỡng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp vì cho rằng ông là một vị tướng vĩ đại của Việt Nam, đã làm sụp đổ hoàn toàn chế độ thực dân Pháp qua chiến công Điện Biên Phủ 1954. Sự thay đổi của thời thế kéo theo nhiều sự thiệt thòi cho chính bản thân của ba tôi nhưng không làm thay đổi được quan niệm dân tộc cố hữu khi chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc nổ ra. Ngoài lời khuyên tôi phải vững chí phấn đấu và phải biết chấp nhận theo ý tứ của cụ Ngô Thời Nhiệm “Gặp thời thế, thế thời phải thế” mà tôi còn phải thấy được đây là dịp may khi tôi còn trẻ và còn có thể có cơ hội góp sức cho xã hội cho nước nhà.

Chuẩn úy T sau thời gian đi học trường quân chính QK7 trở về thì được bổ nhiệm phó đại đội trưởng cùng lúc với tôi. 12/1982 MT779 mở chiến dịch mùa khô trên toàn mặt trận, trong đó trung đoàn 55 có nhiệm vụ truy quét đánh địch ở khu vực núi Cu núi đỏ thuộc tỉnh Mondonkiri, chuẩn úy T xin đi chiến dịch nhưng trung úy Cải không đồng ý mà đã chỉ định trực tiếp cho tôi chỉ huy đại đội tham gia chiến dịch với lý do chuẩn úy T mới đi học về cần nghỉ ngơi, hơn nữa đây là chuyến hành quân dài ngày mà lại do trung đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy. Tôi đang chuẩn bị quân tư trang để ngày mai cùng đơn vị tham gia chiến dịch mùa khô ở Mondonkiri thì trung úy Cải đại đội trưởng bước vào đưa cho tôi khẩu K54 và bảo:

- Lương thực đã có liên lạc lo rồi, ngoài khẩu Ak chú nên đem theo cái này để phòng thân. Nhanh đi rồi ra đây làm vài ly với tớ nhé.

Tôi bỏ vội khẩu K54 và 2 băng đạn vào balo rồi theo chân trung úy Cải bước ra phòng chỉ huy đại đội, trên bàn đã bày sẵn đĩa gà luộc và bình toong rượu cùng 2 cái ly “xây chừng” nhỏ. Sau khi hai anh em tì tì mấy ly thì đại đội trưởng hạ giọng bảo với tôi:

- Tỵ này. Tao không biết thằng Toàn chính trị viên có quảng cáo gì về chú mày với ông Bình trung đoàn trưởng hay không nhưng nó nói với tao sau khi đi chiến dịch về ổng sẽ điều chú mầy lên ban chính trị để làm trợ lý gì đó, chú mày thấy sao?
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Tôi rất bất ngờ khi nghe trung úy Cải cho biết cái thông tin khá giật gân này, chưa kịp có phản ứng gì thì trung úy Cải tợp thêm nữa ly rượu rồi nói tiếp.

- Thằng chuẩn úy T đã là cán bộ đại đội lại là Đảng viên thì trung đoàn nên điều nó lên ban chính trị sẽ hợp lý hơn là điều chú mầy, sẽ phí đi một sĩ quan có kinh nghiệm và kiến thức chỉ huy tác chiến.

- Thật tình nhé! Thằng em này của đại đội trưởng nếu cấp trên bảo đi đánh nhau với mấy thằng Pot là Ok liền, còn cái “dụ” lên làm cán bộ chính trị thấy ớn quá không biết có kham được không, em thấy làm cán bộ quân sự sẽ tốt hơn. (Tôi nói)

Trung úy Cải lại nốc thêm nửa cái “xây chừng” rồi vỗ đùi cái đét cười khà khà rồi bảo tôi “lì một lam” (làm một ly) và nói tiếp:

- Được. Được. Chú mầy nói đúng ý anh. Này nhé tao nói cho chú mầy nghe, mấy tay đầu đội chủ trương tay cầm chính sách sống khổ như thầy tu ấy, lúc nào cũng phải bó mình gương mẫu như thiếu tá Hai Bìa chính ủy và tay Quân chính trị viên đại đội phải ăn cơm với muối đậu vì tâm niệm không được tơ hào cây kim sợi chỉ của nhân dân, trong khi lính cần cải thiện một chút chất tươi để có sức đánh giặc, tuy biết và thương lính mấy ổng phải làm ngơ rồi làm bạn với muối đậu như thế có khổ không?! Còn chú mầy thì hà hà, tao biết hết, hà hà. Hễ đi tới đâu con gái nó bu theo tới đó làm “dân nó giận” thì làm sao làm chính trị, chỉ được cái làm “chính em” thì có. Nếu các “cụ” có gọi lên làm công tác tư tưởng thì cứ trả lời thẳng để được ở lại với thằng anh mầy cho nó lành nhé.

Chợt thiếu úy Toàn và chuẩn úy T vừa đi chơi trong nhà dân về, đại đội trưởng Cải đã gọi cùng ngồi vào bàn chúng tôi lai rai tới khuya mới nghỉ.



Đoàn xe camion của quân khu 7 đã vận chuyển 3 tiểu đoàn bộ binh cùng các đại đội trợ chiến của trung đoàn 55 di chuyển trên lộ 7, sau khi vượt qua cầu Chlong một đoạn thì đồng loạt đổ quân lúc 8h30 sáng.

Ngày đầu tiên tôi cắt trung đội 1 do chuẩn úy V làm trung đội trưởng lên dẫn đầu đội hình của trung đoàn 55 mà đi đầu là tiểu đoàn 1, còn lại 2 trung đội do tôi chỉ huy hành quân tháp tùng cùng trung đoàn trưởng và các sĩ quan tác chiến. Hướng di hành là chính Bắc tiến vào cao điểm 150 và 200 để lùng sục dọc sông Té, đoạn đường hành quân là 20km.

Chiều xuống, chúng tôi hạ trại dưới chân cao điểm 150 sau khi các tiểu đoàn bộ binh đã tung quân lùng sục cao điểm 200 và dọc bờ Nam sông Té nhưng không phát hiện được gì. Sau khi mắc cái võng dù bên bụi cây rừng tôi nằm đu đưa trên võng phì phèo điếu thuốc ngắm trời chiều xuyên qua tán lá rừng ,chợt đưa mắt nhìn về dưới chân bụi cây rừng gần bên thì thấy một cái bao xe đạn Ak đã cũ rách bạt màu của người lính nào đó đã bỏ lại, tôi bước lại cầm lên và thấy có ghi một cái tên bút bi bên nắp túi đựng hộp tiếp đạn nhưng cái mưa nắng nhiều ngày qua đã làm nhòe đi không còn đọc được. Khu vực này cách nay 4 năm là chiến trường của trung đoàn 33 sư đoàn 303 và các đơn vị của sư đoàn 5 cũng từng quần nhau với địch ở đây, còn có một số vỏ đạn đồng đã hoen rỉ làm minh chứng. Khi cơn gió chiều mang hơi se lạnh rì rào làm xao động tán lá rừng trên đầu đã cho tôi cảm nhận như gió xuân thì ấm áp nhẹ nhàng còn mùa đông thì rét lạnh, khi hạ về lửa cháy nung trời cho sang thu trời xám buồn nắng nhạt cả tâm hồn. Bốn mùa vẫn vậy nhưng ai sẽ gọi tên anh trên cái bao xe đạn này trong ánh chiều còn le lói để đêm nay trăng còn tỏ cùng muôn triệu vì sao, tất cả vẫn còn đó trên cõi đời này. Là lính trận! Tôi còn ở đây trên đất địch, còn anh ở đâu? Vẫn còn xông pha nơi gió cát đèo cao núi thẳm hay đã về bên miên viễn chiêm bao.

Xuất phát từ cao điểm 150, chúng tôi hành quân về hướng Đông cặp theo bờ Nam sông Té, dưới cái nắng chói chang của mùa khô là những cánh rừng dầu khô cháy đôi lúc xen kẽ những cánh rừng thưa. Những con suối đầu nguồn đổ vào sông Té đều khô cạn, có những lúc chúng tôi di hành dưới lòng suối mà hai bên bờ là dốc cao 2-3m, chứng tỏ những con suối này mùa mưa nước chảy xiết nên tạo sự xâm thực bào mòn hai bên bờ tạo dốc dựng đứng. Tốc độ hành quân khá chậm mỗi giờ đồng hồ chỉ đi được 3-4km rồi phải dừng quân cho binh sĩ giải lao đặc biệt là những đơn vị vũ khí nặng khá vất vả. Gần 14h00 chiều thì bộ phận trinh sát của tôi trên đầu đội hình báo về gặp một trảng cỏ lớn với hai chiều tung-hoành đều độ chừng trên dưới 1km và xin phép vượt qua, tôi báo cáo sự việc với thiếu tá Bình. Do tính cẩn trọng ,trung đoàn trưởng không quyết định ngay mà bảo tôi và thượng úy Diêu trưởng ban tác chiến đi cùng với anh lên tận nơi xem xét. Ra đến mép trảng cỏ thì tôi thấy đã có thượng úy Tư Quỷnh tiểu đoàn trưởng và trung úy Phơi tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3 đã có mặt ở đây. Sau khi chúng tôi quan sát địa hình bằng mắt thường và cả bằng ống dòm để đánh giá tình hình chỉ thấy được bên xa kia là bìa rừng thưa im lìm. Trung úy Phơi đưa ra ý kiến đề xuất:

- Tôi đề nghị trung đội trinh sát của K21 cùng với trinh sát tiểu toàn 3 đi trước vượt trảng, tiếp theo là đại đội 10 sẽ xuất phát bên trái để hỗ trợ nếu có đụng địch.

Sau khi nghe đề nghị của trung úy Phơi, tôi có ý kiến đề xuất:

- Để trinh sát vượt trảng như vậy quá phiêu lưu, nếu có địch nổ súng rất bất lợi vì hai bên đều trống trải không có điểm tựa, tôi đề nghị chỉ huy cho phép tôi dẫn đại đội của tôi đi vòng theo mép trảng qua được tới bên kia sẽ bố trí đầu cầu để đội hình lớn vượt trảng.

Không hiểu sao trung úy Phơi đột nhiên nổi sung khi nghe tôi trình bày ý kiến và có ý xúc phạm tôi, hai tay chống nạnh ra oai lớn tiếng:

- Đi vòng mất thời gian, đi lủi đầu vào rừng gặp địch nó đánh thì lung tùng trong ấy rồi làm sao, thật là ngu như bò.

Nghe câu “phán” của một cấp chỉ huy đầy võ biền, tôi điên tiết không vừa vì trung úy Phơi cùng lắm là cấp trên chứ không phải chỉ huy trực tiếp của tôi:

- Chưa biết thằng nào là bò mẹ thằng nào sẽ là bò con. Nếu có địch trong rừng mà ta ở ngoài trảng thì cũng có cách đánh và phải đánh vì ta biết có địch, nhưng trường hợp này nhất định tôi không đồng ý cho lính của tôi phơi lưng cho mấy thằng Pot nó đánh, trừ khi có lệnh của trung đoàn trưởng thì tôi sẽ thi hành.
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Trung úy Phơi tiểu đoàn phó tái mặt vì khi tôi phản ứng có quá nhiều người nghe, ngoài thiếu tá Bình, thượng úy Diêu còn có một số anh em trinh sát của tôi và tiểu đoàn 3, sau cùng thì thiếu tá Bình cũng ra mặt với quyết định cho phép tôi dẫn đại đội của tôi xuất phát đi vòng trước 15 phút rồi trinh sát tiểu đoàn và đại đội 10 mới xuất phát vượt trảng. Đội hình hành quân cặp mép trảng, tôi bố trí trung đội 3 của chuẩn úy Bùi Sâm đi song hành cách 30m, hai trung đội còn lại do tôi trực tiếp chỉ huy di hành gần ngoài mép trảng, nếu có tao ngộ địch chúng tôi có thể chi viện cho nhau. Đội hình của chúng tôi đã vượt qua khỏi nửa cái trảng trong cái nóng hừng hực thì ngoài kia trinh sát của tiểu đoàn 3 cũng đã vượt lên gần ngang với chúng tôi, đột nhiên có tiếng nổ lốp đốp của tiểu liên Ak từ phía bìa rừng bắn ra kèm theo đó là 2 trái B40 cũng bay về hướng về đại đội 10, đội hình của tiểu đoàn 3 có hơi chựng lại, nhưng sau đó tôi thấy từ phía sau đại đội 11 cũng đang dàn hàng ngang tiến lên phía trước, phải nói là lính của tiểu đoàn 3 khá dũng mãnh trước mũi súng địch quân, xứng danh là tiểu đoàn có truyền thống quê hương chị Võ Thị Sáu. Địch ở trong bìa rừng bắn ra thì cứ bắn còn binh sĩ của ta cứ dần tiến khá nhanh. Tôi thấy rõ cần antel của tay thông tin 2w ngúc ngoắc di động ngoài trảng. Nếu tôi là Pot thì tôi sẽ “xịt” ngay một phát B40 vì chắc chắn đó là khu vực chỉ huy.

Quân ta đã chạm địch ngoài trảng, ở trong này tôi cũng lệnh cho trung đội 3 và trung đội 1 nhanh chóng vận động lên phía trước để kịp thời ngăn địch nếu chúng có ý định tung lực lượng đánh tạt sườn tiểu đoàn 3, tôi cho binh nhất Hồng và binh nhất Hòa tiến ra trảng bắn luôn một trái B40 và một trái B41 về hướng địch nơi bìa rừng, đồng thời yêu cầu thông tin 2w liên lạc với chỉ huy tiểu đoàn 3 là đại đội K21 đang khép cánh chia lửa. Lực lượng tàn quân Polpot chỉ độ chừng một đại đội nên không phải là đối thủ của chúng tôi với quân số quá áp đảo nên sau khi hù dọa nhau chúng đã rút thật nhanh, cuộc chạm súng giữa hai bên được xem là màn “chào sân” khi trung đoàn 55 tiến vào vùng đất Mondonkiri. Sau khi vượt trảng, chúng tôi hành quân thêm hơn 5-6km thì hạ trại qua đêm gần một con suối còn nước.

Cả ngày quân hành khá mệt nhọc nên vừa đặt lưng lên võng là tôi ngủ ngay, đến giữa đêm thì tiếng cọp gầm gọi nhau à um vang động núi rừng làm tôi tỉnh giấc. Trong cái giá lạnh của núi rừng tàn đêm tôi lại thao thức dưới bóng trăng gầy hạ tuần tháng cuối năm nghĩ chuyện vẩn vơ. Từ khi bước sông hồ ngược xuôi, sống cuộc đời trai hùng nên tôi chưa biết mỏi mệt cho dù qua nhiều giông tố chiến chinh, vai áo tôi đã bạc màu theo ngày tháng bởi có những đêm dài phải căng mắt đối diện quân thù giữa tầm đạn vạch đường réo xé không trung thì đôi khi chính trong giây phút ấy tôi lại thật lòng thương nhớ ai kia! Chỉ đôi ngày đóng quân ở Thạnh Bình - Tân Biên thì Hoa ở hợp tác xã và Huệ con chú mười Tặng đều có ý muốn tôi về nói với ba má hai bên tiến tới để kết duyên dài lâu. Em nào cũng là thôn nữ duyên dáng phơi phới tuổi xuân thì, tôi không thể không yêu em. Và tôi thì đời lính dẫu phong trần nhưng khi yêu luôn yêu nhân tình thật đậm đà như yêu núi sông, mong sau em hiểu được rằng tình yêu ấy lính xin hẹn một lời chờ mong bởi biên khu còn réo gọi tên anh nên tôi cầu xin cho tóc em mãi xanh, môi em luôn vẫn nồng. Thôi thì chuyện ấy để tính sau.

Trung đoàn 55 tiếp tục hành tiến về hướng Đông thêm hai ngày nữa thì vào khu vực núi Cu nơi tập trung hoạt động của lực lượng tàn quân sư đoàn 304 Polpot. 10h30 sáng sở chỉ huy trung đoàn 55 hạ trại trong khu rừng thưa, thượng úy Diêu trưởng ban tác chiến truyền đạt mệnh lệnh của trung đoàn trưởng yêu cầu 3 tiểu đoàn bộ binh tung trinh sát ra các hướng trong vòng bán kính 5km để nắm tình hình địch trên địa bàn. Tay liên lạc của thiếu tá Bình bắt được một con kỳ đà to cỡ 4kg làm thịt và nướng lên, mấy tay quân y sĩ là dân Saigon mới ra trường còn trẻ như anh em chúng tôi cũng phụ họ lấy cồn cứu thương ra pha với nước làm “rượu” để lai rai với thịt kỳ đà, trung đoàn trưởng cho liên lạc gọi tôi sang để cùng thưởng thức thịt kỳ đà, tôi dợm bước để đi thì tay Viễn người Tây Ninh chạy theo nói nhỏ vào tai qua bên đó nhớ không được ăn kỳ đà vì nghe nói đi tác chiến sẽ bị xúi quẩy??? Nghe nói tôi cũng hơi ơn ớn nhưng sếp gọi thì phải đi thôi. Qua tới nơi thì trên tấm nylon trải dưới đất là thiếu tá Bình, thượng úy Diêu và cả trung úy Phơi đang ngồi nhâm nhi “rượu 7A” với thịt kỳ đà. Thấy tôi thiếu tá Bình chỉ tay vào chỗ ngồi kế bên trung úy Phơi và nói:

- Ngồi xuống đi. Hai thằng mầy uống với nhau một ly tao coi nào.

Trung úy Phơi cũng cười khà khà choàng vai tôi rồi cầm nắm bình toong lên nói:

- Chuyện hôm qua coi như huề cả làng hén, ông có lý tôi cũng có lý nên huề ,hà hà.

Tôi vừa ực cái nắp bình toong đựng “rượu 7A” thì anh lính thông tin mang máy 2w chạy vào báo tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 xin gặp trưởng ban tác chiến qua máy bộ đàm.

Theo nguyên tắc thông tin liên lạc phải sử dụng mật mã, trong trường hợp này vẫn chưa nổ súng như vậy chưa có tình huống khẩn cấp nhưng không hiểu sao trưởng ban tác chiến lại phá lệ nói chuyện trực tiếp bằng bạch văn với chỉ huy tiểu đoàn 3, nên cuộc nói chuyện của hai người làm cho cả trung đoàn trưởng, trung úy Phơi và tôi đều nghe được, theo báo cáo của trinh sát tiểu đoàn 3 về phía Đông Nam cách nơi đứng chân của tiểu đoàn 3km nằm phía Đông cao điểm núi Cu được phát hiện có nhiều đường mòn lan toả đi các hướng trong rừng, ngoài ra còn phát hiện có những tàn thuốc rê còn mới cùng vỏ mít và chuối có nhiều khả năng có cứ của địch trong khu vực nói trên. Vừa nghe cuộc trao đổi của hai sĩ quan thuộc quyền, trung đoàn trưởng với tay rút tấm bản đồ tỷ lệ 1/100.000 trên nắp bolo của thượng úy Diêu rồi trải ra luôn trên mặt đất và tìm xác định vị trí khả năng xuất hiện địch trên bản đồ theo báo cáo của tiểu đoàn 3.

Sau một chút suy nghĩ và nhận định có khả năng có địch nhưng không có lực lượng lớn vì nếu địch tập trung đông quân số thì với sự lùng sục của trinh sát 3 tiểu đoàn đã bung ra ở các hướng chắc chắn đã phải chạm địch nhưng điều đó chưa xảy ra, thiếu tá Bình dùng một bàn tay với ngón trỏ vừa chỉ vào bản đồ để chỉ hướng sẽ tiến quân đồng thời truyền đạt mệnh lệnh hành quân cho tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3, đi cùng tiểu đoàn 3 là thượng úy Diêu được cử là sĩ quan đốc chiến, cùng lúc tôi nhận được lệnh đem đại đội 21 với quân số 52 người kể cả tôi xuất phát ngay lập tức trước khi tiểu đoàn 3 xuất kích 15 phút, hướng hành quân của đại đội 21 sẽ bên cánh phải của tiểu đoàn 3, sau khi hành quân về hướng Nam độ 4km men theo chân cao điểm thì phải rẽ sang Đông để trở thành một mũi tiến công khi tiểu đoàn 3 chạm địch. Về quan niệm hành quân khi chạm địch, chúng tôi có nhiệm vụ nổ súng quyết liệt kìm chân địch dưới chân núi để tiểu đoàn 3 bao vây tiêu diệt, tuyệt đối không cho địch rút lên cao điểm có cơ hội phản kích.
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Sau hơn nửa giờ đồng hồ hành quân ước chừng đại đội của tôi đã ở dưới giữa chân cao điểm thì chếch về phía sau bên tay trái độ 500m đã phát ra những tiếng nổ bùng… bình… của B40-B41 và tiếng nổ của tiểu liên Ak vang lên từng chập làm vang động núi rừng. Tôi biết quân của tiểu đoàn 3 đã chạm địch, lập tức tôi bảo hạ sĩ Thành mang máy truyền tin 2w lên máy để liên lạc với tiểu đoàn 3 đồng thời triển khai cho đội hình đang hành quân hàng một từ Bắc xuống Nam chuyển hướng sang Đông, với đội hình dàn hàng ngang, bên phải là trung đội 3, bên trái là trung đội 1 và trung đội 2 là trung tâm có tôi đi cùng, mỗi trung đội tạo từng nhóm tổ chiến đấu 2 đến 3 người, mỗi nhóm cách nhau 10-15m tiến về hướng súng đang nổ dồn.

Đúng như dự đoán của thiếu tá Bình trung đoàn trưởng, sau khi chạm mặt với tiểu đoàn 3 bọn tàn quân 304 Polpot đã đổ dồn về hướng chúng tôi để tiến chiếm cao điểm hòng tổ chức phản kích. Thằng Hồng của trung đội 2 là người đầu tiên khai hỏa B40 khi phát hiện địch mở màn trận đánh, kế đó Nhỏ “mập” đứng gần tôi thì xổng lưng ôm RPD quét từng loạt đạn dài về hướng địch, phải nói tốc độ bắn liên thanh của RPD nhanh không thua M16 của Mỹ. Trong khi tiểu liên Ak của cả 3 trung đội của tôi gần như tất cả đều điểm nhịp cho thấy cả 3 trung đội đều đã chạm địch. Riêng hỏa khí B40 và các loại, tôi đã quán triệt trước, trừ tình huống bắt buộc, xạ thủ chỉ được bắn dưới chỉ định của tiểu đội hoặc trung đội trưởng, do tính chất nhiệm vụ chúng tôi không được trang bị cối “tép” 60mm, loại vũ khí này chỉ các đại đội bộ binh mới được trang bị. Tinh thần chiến đấu của binh sĩ trong đại đội của tôi khá tốt, nhìn chung là anh em có quyết tâm tấn công địch. Hạ sĩ Thành thông tin báo cho tôi biết bên tiểu đoàn 3 đã bắn hạ tại chỗ 2 tên Polpot và đã chiếm lĩnh căn cứ dã chiến của địch.

Thế trận lúc này cho thấy bất lợi nghiêng về phía bọn tàn quân Polpot, từ chỗ mặt đối mặt với quân của tiểu đoàn 3 chúng mưu toan rút lên cao điểm để tạo thế phản kích thì bất ngờ bị đại đội của tôi chặn đứng. Trong tình thế bây giờ, trước mặt là chúng tôi, bên hông và sau lưng lại bị tiểu đoàn 3 truy kích, bọn chúng như con chó điên bị dồn vào chân tường đã phản ứng quyết liệt để tìm đường sống. Tôi có cảm tưởng như có bao nhiêu hỏa lực B40-B41 chúng đều dành bắn vào đội hình của đại đội 21 chúng tôi, bên phải trước mặt tôi là tổ chiến đấu bao gồm Viển, Châu Em và Hồng B40, đi cùng tôi là Nhỏ “mập” RPD, Nhân và Hà “Fulro” thủ tiểu liên Ak phải nằm quẹp. Sau hai đợt tập kích hỏa lực, bọn tàn quân đã không thể chọc thủng đội hình của đại đội tôi để tiến lên cao điểm, mà ngược lại càng lúc binh sĩ của tôi càng tiến gần chúng hơn, tôi lệnh cho toàn đại đội tiếp tục tiến lên phía trước với những loạt điểm xạ ngắn của tiểu liên kèm sự trợ lực của hỏa khí B40, trung đội 3 đã bắn chết 2 tên, thu 2 Ak và trung đội 2 diệt một tên thu một M79. 

Trước áp lực của lực lượng tiểu đoàn 3 từ phía Bắc xuống và từ phía Đông kẹp vào trong khi trước mặt là chúng tôi, lực lượng tàn quân với lực lượng gần 70 tên đã phải rút chạy về phía Nam, trận đánh kết thúc vào lúc 13h30 chiều. Tổng kết trận đánh, tiểu đoàn 3 diệt tại chỗ 4 tên, thu 3 tiểu liên Ak, đại đội 21 diệt 3 tên thu 2 Ak và 01 M79, binh sĩ của tiểu đoàn 3 và đại đội 21 vô sự, nhưng oái oăm là thượng úy Đinh Vi Diêu trưởng ban tác chiến trung đoàn lại bị thương do đá mìn 652A khi cùng trinh sát tiểu đoàn 3 xông vào cứ địch.

Sau trận đánh, trên đường về đại đội của tôi đưa luôn thượng úy Diêu theo về sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn, ở đây đội phẫu tiền phương 7A cũng đã sẵn sàng để thương binh về đến là tiến hành phẫu thuật luôn. “Phòng” phẫu thuật là 4 tấm tăng nylon được dựng tạm lên ngoài trời, phía trên nóc là cái mùng tuyn được căng ra để che lá cây rừng có thể rơi xuống. Sau khi để thương binh trên băng ca chờ phẫu thuật, tôi bước ra ngoài thì Hùng quân y sĩ đưa cho tôi cái bình tông cùng mấy con cá khô đã nướng chín và nói:

- Đây là “Johnny Walker 7A”, đại ca ngồi ngoài này lai rai chờ tụi em tác nghiệp cứu thương rồi sẽ ra ngay nhanh thôi.

- Ok! Mấy ông cứ yên tâm làm đi tôi chờ, chúc thành công (tôi nói).

Tôi mở nắp bình tông và đưa lên mũi ngửi thì lại thấy toàn mùi thơm của cồn cứu thương. Lại là nước cất pha cồn và mấy viên vitamin tổng hợp, giữa rừng già cái hợp chất kinh dị này được mấy ông quân y đặt cho một cái tên mỹ miều là “Johnny Walker 7A”. Thôi thì cũng được, hơi khó uống một chút nhưng uống vào cũng có cảm giác tưng tưng.

Trong khi chờ các “cụ” quân y làm phẫu thuật cho thương binh, tôi ngồi bệt dưới đất. Mới tì tì được 2 nắp bình tông cái thứ nước “Ông già chống gậy” và gặm miếng cá khô thì thiếu tá Bình bước đến làm tôi phải đứng bật lên chào thủ trưởng, anh hất hàm hỏi tôi:

- Thằng Diêu có bị nặng lắm không, tình hình sao rồi?

- Dạ thưa thủ trưởng không nặng lắm, nhưng mất bàn chân phải!

Trung đoàn trưởng ngồi xuống bên tôi và đưa tay lên xoa cằm có nhiều râu tua tủa vì mấy ngày rồi hành quân trong rừng không thể cạo râu, anh lẩm bẩm:

- Thế là quân đội mất đi một sĩ quan có kinh nghiệm tác chiến rồi.

Để phá cái không khí ngột ngạt, tôi rót “rượu” ra nắp bình tông mời thiếu tá Bình.

- Thủ trưởng làm tạm với em một “ly” ông già chống gậy cho đỡ mệt.

Anh đưa tay đón lấy cái nắp bình tông và nhắc nhở tôi:

- Giải sầu chút chút thì được, mấy chú uống nhiều cái thứ này coi chừng mau thành ông già mà không còn cầm nổi cây gậy để chống đó nghen.

Tôi cười hà hà. Vừa ực thêm một nắp bình tông nữa vừa chống chế:

- Vậy là thủ trưởng chưa nghe người ta ca ngợi về huyền thoại người uống rượu à?

- Ca ngợi cái giống gì hả? (Thiếu tá Bình hỏi vặn tôi)

Tôi đọc luôn mấy mấy câu thơ chế:

Ngày xưa ta ở trên trời

Do mê uống rượu bị đày xuống đây

Xuống đây ta lại uống say

Xơ gan cổ trướng lại bay lên trời.

Thiếu tá Bình nghe tôi đọc thơ anh cười ha hả và nói:

- Thằng này xạo. Xạo không có căn , hà hà. Uống rượu thật còn chết, còn cái thứ Johnny Walker của tụi bây có ngày là “quấn chiếu” sớm luôn. Thôi đi với tao vào xem thằng Diêu thế nào rồi.

Trung đoàn trưởng và tôi bước vào khu vực các quân y sĩ đang phẫu thuật cho thương binh, thấy thượng úy Diêu hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ ngon, trên mũi và miệng được chụp cái rổ lưới như đồ lọc xác dừa. Theo giải thích của quân y, đó là công cụ gây mê, chung quanh nào là kềm, kéo, búa, cưa bằng inox sáng choang, rồi nào là bông là băng. Khi chúng tôi vào, các quân y sĩ đã cắt lọc xong phần thịt bị mìn làm tổn thương và đến công đoạn cưa xương 5cm trên mắt cá, cái cưa giống như cái cưa mà người ta dùng để cưa sắt thép nhưng ở đây nó trở thành một dụng cụ y khoa được làm bằng inox. Các quân y sĩ làm việc hết sức khẩn trương và trách nhiệm, còn thượng úy Diêu vẫn an bình đang chìm đắm trong giấc ngủ nơi chiến trường khi bên anh có các đồng đội vững tay súng sẵn sàng tiếp tục cuộc chơi.
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Sau chiến dịch mùa khô 1982-1983 trên lãnh thổ Mondonkiri, trung đoàn 55 quay về hậu cứ tại thị trấn Memut cũng là thời điểm năm hết tết đến khi những cành mai rừng bắt đầu khoe sắt vàng tươi. Trong số các sĩ quan của các đại đội trợ chiến, thiếu tá Bình trung đoàn trưởng luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt nên tôi được ưu ái 10 ngày tranh thủ về Saigon ăn tết cùng gia đình. Những ngày tết đoàn viên qua thật nhanh để rồi ngày mùng 8 tết tôi lại vác balo trở về khu chiến, nơi đó có nhiều đồng đội đang ngóng chờ những cánh thư tay và những gói quà mang đậm tình yêu thương của người hậu phương gửi ra tiền tuyến được lèn chặt trong balo của tôi. Ba tôi vẫn là người đưa tôi ra bến xe cóc ở góc đường Trần Quốc Toản - Nguyễn Văn Thoại (Nay là đường 3/2 và Lý Thường Kiệt), chiếc xe Renault có lẽ có từ thời Bảo Đại còn “ở truồng”, nó quá cũ kỹ mà lại chạy bằng than, chở nhiều người với đủ thành phần cũng trang phục cũ kỹ không thua gì chiếc xe kể cả tôi một anh lính áo trận đã bạc màu nên chiếc xe cứ rề rề lăn bánh hướng về Bảy Hiền. Trên đường chạy, lâu lâu nó thả một ít than xuống mặt đường như pháo bông nổ lách tách.

Dư âm những ngày xuân đoàn viên thật ấm áp, có ba má và khói hương cúng ông bà đêm giao thừa. Mọi người cứ chăm bẵm chăm chút cho tôi như để bù đắp cho những ngày tôi vắng nhà. Ngồi trên xe trên đường ra mặt trận, cái không gian và những hình ảnh thân thương ấy cứ làm tôi ngây ngất, tuy nhiên ở đời mà nói “được cái này thì mất cái kia”, chuyện bồ bịch con gái thì tôi không thiếu nhưng người tôi yêu chỉ có một và nó lại là chút tâm tư riêng mang. Ngày trước con gái lấy được chồng đeo cái “quai chảo” trên ve áo thôi đã là hãnh diện với đời, còn tôi bây giờ cũng mang lon thiếu úy, cũng ở cái đất Saigon xưa nầy trong cái không gian ngoài kia là nạn đao binh thì ba của “nàng” lại cấm tiệt quan hệ cũng bởi tôi là lính, mà đã là lính thì phải nghèo chứ có buôn bán quái gì đâu mà giàu và tệ hơn là cái quan niệm bộ đội thời chiến sống nay chết mai không có cơ hội những tiểu thơ Sài thành trở thành những “quý bà phu nhân” đáng kính trong cái xã hội ngày nay, tôi đành phải chia tay với em để lòng buồn như thời gian khi bước chân qua thềm mà tâm tư gửi niềm thương nhớ ai nhiều lắm. Trong cái gió xuân đang thêu thùa chi đó để cho bến vắng một con đò, cái số tôi là vậy! Làm thầy không xong, làm thợ cũng không rành rồi duyên tình cũng lơ tơ mơ. Thôi thì tôi lại tiếp tục vui đời lính chiến xa nhà, cuộc sống nhiều muôn nẻo rồi đây còn ai sẽ hỏi đến tên tôi khi đời tôi lính chiến là mây bay bốn phương trời. Thôi đừng mơ nữa, chuyện đó để tính sau.

Đại đội của tôi đã có sự thay đổi về nhân sự. Thượng úy Cải được điều lên ban tham mưu trung đoàn làm trưởng ban trinh sát, giữa tôi và thiếu úy T thì tôi có thành tích chiến đấu và học vấn trội hơn nhưng thiếu úy T đã được chọn bổ nhiệm đại đội trưởng vì anh là Đảng viên, cho thấy quân đội ta rất chú trọng tiêu chuẩn chính trị, cơ cấu tổ chức quân đội rất chặt chẽ trong đó cán bộ chính trị và cơ quan chính trị có vai trò quan trọng, nó đòi hỏi tổ chức lực lượng vũ trang phải thống nhất và tuyệt đối trung thành với Đảng, để quản lý tư tưởng con người từ suy nghĩ đến hành động không phải là chuyện đơn giản mà phải là một quá trình khoa học và nghệ thuật bài bản nên chuyện bổ nhiệm cán bộ phải là sự lựa chọn tất nhiên. Thiếu úy Bùi V Sâm trung đội trưởng được thăng đại đội phó và thiếu úy Nê sau khi đi học bổ túc sĩ quan trở về đơn vị được bổ nhiệm trung đội trưởng trung đội 3. Tình hình chiến sự những tháng đấu năm 1983 tương đối yên tĩnh ngoài những cuộc chạm súng lẻ tẻ của các đơn vị bộ binh trên địa bàn huyện Memut thì đùng một cái tình hình chợt nổi sóng.

Theo chỉ thị của cục tham mưu MT779, trung đoàn 55 có nhiệm vụ tổ chức lực lượng tìm diệt một lực lượng của sư đoàn 912 Polpot bị áp lực truy quét của sư đoàn 302 thuộc MT479 từ khu vực núi Dangret đang tìm cách xâm nhập sâu vào nội địa, sau khi đụng độ với trung đoàn 7 thuộc đoàn 7701 tại núi Chi tỉnh KampongThom bọn tàn quân sư đoàn 912 tiếp tục vượt sông Mekong xuống địa phận Memut-Kampong Cham.

Căn cứ tình hình địch là một lực lượng chính qui đang bị các đơn vị bạn trên địa bàn lân cận đánh ép phải tháo chạy lẩn khuất để bảo tồn lực lượng và xây dựng cơ sở trên từng địa bàn mà chúng có thể đeo bám để khống chế chính quyền địa phương hướng tới sự hùng cứ lâu dài phục vụ mưu đồ chính trị. Về nhận định, lực lượng địch di động trên địa bàn sẽ ít có khả năng tập trung cấp trung đoàn hay tiểu đoàn dễ gây chú ý và dễ bị quân tình nguyện Việt Nam bao vây tiêu diệt, phương thức thủ đoạn hoạt động với các phân đội nhỏ từ đại đội trở xuống và cơ động trong địa hình rừng núi, sẵn sàng tập kích vào đội hình quân ta nếu mất cảnh giác sơ hở.

Quan niệm hành quân của trung đoàn 55 là tổ chức lực lượng bộ binh truy quét chà đi xát lại những địa điểm khu vực nhiều khả năng địch xuất hiện với phương châm “tìm và diệt” mà khu vực trọng điểm là bờ Nam sông Chlong và dọc tuyến biên giới Việt Nam-Cambodia.

Sử dụng lực lượng là 2 tiểu đoàn bộ binh tiến hành tiễu trừ tàn quân trên địa bàn, tiểu đoàn 1 chịu trách nhiệm hoạt động hướng Bắc Memut là hướng chủ yếu và tiểu đoàn 3 sẽ hoạt động dọc tuyến biên giới Việt-Miên. Thời gian hoạt động tiễu trừ tàn quân là 3 ngày.
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Diễn tiến hành quân, theo kế hoạch hành quân cả 2 tiểu đoàn đều xuất phát trên lộ 7. Tiểu đoàn 1 hành quân cơ giới từ phum Đa vượt qua thị trấn Memut lên đến cầu Chlong thì đổ quân vào lúc 10h30 sáng, thượng úy Trường Sơn tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 chỉ huy đưa đội hình hành quân về hướng Tây cặp sông Chlong theo kế hoạch để đến ngày thứ ba sẽ bắt tay với đại đội 8 tiểu đoàn 2 từ Chamka Thmey tiến lên địa phận phum Kampoan. Mũi thứ hai tiểu đoàn 3 do thượng úy Tư Quỷnh tiểu đoàn trưởng chỉ huy xuất phát sớm hơn từ Kadol tiến về phía Đông 15km sau đó rẽ về Nam xuống hoạt động dọc biên giới Việt Nam - Cambodia.

Sau khi di hành độ hơn 12km, với địa hình rừng rậm cặp bờ Nam sông khá khó đi thì trinh sát tiểu đoàn 1 đụng địch lúc 13h30 trên khu vực bờ Nam sông Chlong. Trong phút tao ngộ đầu tiên, trinh sát tiểu đoàn 1 đã bắn hạ được 2 tên địch trong toán tiền sát của sư đoàn 912, hai tên bị bắn hạ được trang bị quần áo xanh gabardine và nón bánh tiêu của Trung Quốc còn rất mới, vũ khí thu được gồm 01 AK và 01 B41 cùng đạn dược mới toanh, nhưng ngay sau đó lực lượng của Polpot đã triển khai đội hình tấn công nhanh hơn các đại đội của tiểu đoàn 1 trung đoàn 55, cho thấy lực lượng của địch tập trung đông hơn ngoài dự kiến là một yếu tố bất ngờ đồng thời cho thấy mức độ thiện chiến của bọn tàn quân Polpot. Trong khi quân của tiểu đoàn 1 chỉ có ½ là lính có kinh nghiệm tác chiến, số còn lại là tân binh mới bổ sung về thay thế cho anh em nhập ngũ năm 78-79 ra quân. Theo kinh nghiệm chiến trường nếu bên nào có sự chuẩn bị tốt phương án tác chiến để áp dụng cho từng tình huống khi giáp chiến kể như 50% dành phần thắng, còn lại là sự thiện chiến của binh sĩ với kinh nghiệm kỹ chiến thuật cá nhân và tinh thần quả cảm sẽ quyết định thắng thua.

Trước phản ứng quyết liệt của tàn quân Polpot, tuy có chậm hơn trong triển khai đội hình và bị đánh tạt sườn nhưng tinh thần chiến đấu của anh em binh sĩ rất kiên cường, tiểu đoàn 1 cũng đã tổ chức được hai đợt xung phong phản kích nhưng đều không thành công và địch bị đẩy vào thế co cụm.

Nhận được thông tin bất lợi qua máy truyền tin 2w của tiểu đoàn 1, tham mưu trung đoàn 55 đã lệnh cho tiểu đoàn 3 hủy kế hoạch hành quân xuống phía Nam lật cánh ngược lên Bắc nhanh chóng cắt đường ra lộ 7 tiến về khu vực tiểu đoàn 1 đang chạm địch, đồng thời trung đoàn trưởng cũng chỉ thị cho tiểu đoàn 2 do thượng úy Ng H Quang tiểu đoàn trưởng chỉ huy ở phía Tây Bắc thị trấn Memut từ phum Chamka Thmey phía Bắc lộ 7 hành quân về hướng sông Chlong đang có chiến sự.

Lúc 16h chiều, đại úy Thám tham mưu trưởng đã điện thoại gọi đích danh tôi lên ban tham mưu trung đoàn để nhận nhiệm vụ. Lên đến phòng làm việc của tham mưu trưởng tôi đã thấy có sự hiện diện của thiếu tá Bình đang cùng bàn bạc với thiếu tá Tín trung đoàn phó, thấy tôi bước vào đại úy Thám dẫn tôi lại ngay tấm bản đồ loại 1/100.000 treo trên tường đã được nhân viên đồ bản ghi chú những ký hiệu đỏ-xanh ghi nhận diễn tiến cuộc hành binh. Vào ngay vấn đề, đại úy tham mưu trưởng chỉ cho tôi nơi đang có chiến sự của tiểu đoàn 1 và đường hành quân dự kiến của tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3. Về tình hình địch tập trung cấp tiểu đoàn tại khu vực chạm súng, thiệt hại của địch trước mắt bị tiêu diệt 2 tên thu 2 vũ khí, về phía tiểu đoàn 1 hy sinh 01 và mất tích một binh sĩ. Phần triển khai nhiệm vụ, tôi được lệnh đưa đại đội 21 của tôi từ Memut theo đường bò vượt qua phum Mémong vào phum Kangoc đóng quân cặp suối chờ lệnh với cự ly 9km tính từ thị trấn Memut. Về công tác chuẩn bị, cấp số đạn theo qui định hành quân, lương thực 3 ngày, phần thông tin liên lạc nghe nổ súng phải lên máy chờ lệnh xuất kích, trong điều kiện bình thường 60 phút lên máy một lần, đúng 18 giờ chiều xuất phát hành quân.

Đại đội tôi xuất phát vào lúc thôn xóm lên đèn để tiến lên hướng Bắc, theo con lộ đất đỏ 4km chúng tôi vượt qua phum Mémong khi trăng tròn giữa tháng chênh chếch xuyên ánh qua vai, những người lính lầm lũi di hành trong đêm. Con đường hành quân không đẹp vì đèn màu như phố thị mà dài hun hút trong đêm với mỗi người một tâm trạng riêng mang. Do cắt đường vòng không vào phum Kangoc nên gần 21h đêm chúng tôi mới vào địa điểm qui định, ven suối là rừng tre lồ ô, tôi bố trí đội hình canh phòng cho 3 trung đội rồi qua đêm chờ sáng.

10h sáng hôm sau sở chỉ huy nhẹ tiền phương trung đoàn 55 do thiếu tá Tín chỉ huy được bố trí đứng chân tại phum Kangoc, đại đội 21 của tôi ngoài nhiệm vụ là lực lượng dự bị có thêm nhiệm bảo vệ sở chỉ huy tiền phương trung đoàn. Lúc này chúng tôi đã nghe tiếng nổ đạn hỏa lực nổ vọng về từ hướng sông Chalong, trên điện đài 2w tiểu đoàn 2 báo về đã chạm địch khu vực bờ Nam sông Chlong cách điểm giao chiến của tiểu đoàn 1 hơn 6km về Tây Nam và cách sở chỉ huy tiền phương trung đoàn 55 độ 5km Bắc Đông Bắc, sau đó cũng nhận được liên lạc của tiểu đoàn 1 báo về đã tìm thấy chiến sĩ bị mất tích và đã tử thương, bị bọn diệt chủng treo lên cây lột da. Nhận được cái thông tin không êm ái này tôi đã “khùng khí chuột”, máu anh hùng rơm nổi lên, tôi đến gặp trung đoàn phó để xin cho đại đội của được xuất kích báo thù cho đồng đội nhưng bị thiếu tá Tín từ chối vì trên địa bàn khá hẹp đang có sự hoạt động cùng lúc của 3 tiểu đoàn bộ binh. 

Đến 13h thì vận tải tiểu đoàn 2 đưa thương binh về đến sở chỉ huy tiền phương, trong đó có 2 chiến sĩ bị thương bởi mảnh đạn hỏa lực khá nặng, còn một trường hợp bị mìn Kp2 nổ dập 2 đùi được bó nẹp nhưng rồi cũng tử thương sau đó ít phút khi về đến sở chỉ huy tiền phương. Đến thăm người đồng đội vừa mới hy sinh, mùi máu tươi như có nhiều chất sắt làm tôi thấy nỗi căm hận bọn Polpot dâng trào trong lòng, nhìn đôi mắt người liệt sĩ đang khép hờ như đang ngủ trong đầu tôi đã nảy lên ý tưởng quyết tâm hành động?!
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Hơn 17h30 chiều chỉ huy sở tiền phương trung đoàn rời khỏi phum Kangoc di chuyển về thị trấn Memut, đại đội của tôi cũng được lệnh rút theo về hậu cứ. Sau khi trung đội vệ binh của sở chỉ huy tiền phương xuất phát vài phút thì tôi cũng cho đại đội hành quân nối theo về gần đến phum Mémong thì đã sụp mặt trời, tranh thủ lúc tranh tối tranh sáng tôi lệnh cho trung đội của thiếu úy Nê rẽ trái đi luôn vào rừng cao su rồi cắt đường lên hướng Bắc đưa đại đội 21 trở lại phum Kangoc. Về hình thức để tránh sự theo dõi của cơ sở địch như vậy có nghĩa như toàn bộ lực lượng quân tình nguyện Việt Nam trong ngày hôm nay tại phum Kangoc đã trở về Memut. Trở vào đến Kangoc chúng tôi không vào phum mà bố trí luôn đội hình phục kích bên ngoài, trung đội 3 của thiếu úy Nê được bố trí phía Bắc chặn con đường mòn từ suối dẫn vào phum, trung đội 1 của chuẩn úy Phương ở hướng Nam phong tỏa lối từ Mémong vào Kangoc, còn tôi cùng với trung đội 2 của Hà “Fulro” ở đường mòn phía Đông dưới những bụi tre cách phum 200m.

Trong đêm phục kích thật khổ cực cho đời lính mà mấy ai hiểu được khi mưa rừng về ngập trời làm ướt áo trận đã bạc màu anh em binh sĩ của tôi. Khi phía xa kia là sự nhạt nhòa trong mưa bởi ánh đèn khuya vàng hiu hắt trong phum, tôi cảm thấy có chút hối hận, có phải tôi đã làm khổ anh em? Họ đâu có biết gì ngoài việc tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy và tôi đã đúng hay sai với cái ý niệm “báo thù” của cá nhân. Nằm giữa rừng giữa bụi, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên khóm tre già trong trời khuya như đếm canh dài. Là người lính chiến, ai trong chúng tôi lại không có nỗi niềm riêng mà nhất là những lúc như thế này bởi một người thương yêu một người là tình của mỗi con người, người ta nói tình yêu là một điệp khúc được lặp đi lặp lai mà không bao giờ chán, riêng tôi đêm nay tiếng mưa buồn làm lắng động tâm tư dù ngày mai thì ai biết ra sau khi đời lính là mây bốn phương trời còn miệt mài? Mong sau thời gian trôi qua mau để năm tháng xóa mờ hình bóng một người mà tôi luôn mang theo lúc hành quân cho chuyện xưa khép chặt vào lòng.

Trời về khuya, mưa cũng ngớt hạt, tôi nằm quẹp dưới đất nhìn con đường mòn chạy dài về phía trước, mặc dù trăng giữa tháng còn đang bị mây che nhưng nằm sát dưới đất nhìn được rất rõ bởi phong trời phía trước mặt dạ sáng cho phép góc nhìn quan sát tối ưu trong bóng đêm. Trời luôn có chút gió mang hơi nước se lạnh xua đi cái ngột ngạt, tứ bề còn lại là tiếng côn trùng và cái xào xạc của lá tre trong gió đưa, đôi lúc đệm thêm tiếng kẽo kẹt của những thân tre cọ vào nhau làm cảnh vật như buồn thêm. Gần 4h sáng, gà đã bắt đầu gáy rộ, nằm trong bụi tre tôi nghĩ thế là một đêm công cốc nhưng rồi thì cái chuyện “chó táp phải ruồi” cũng đến với tôi, khi tôi chợt thấy như có bóng người đi vào cách tôi độ 30m tôi nhận định ngay đó là địch đang mò vào phum rồi, như vậy là đã vượt qua tiểu đội của Nhân “dọc” và Đức “địa” nằm bên phải đường mòn cách tôi 50m nhưng sao tụi nó không nổ súng, không lẽ tụi nó ngủ gục hết rồi sao, tôi tự hỏi vừa đẩy khóa an toàn khẩu tiểu xuống thì??? Tổ phục cách tôi 10m của Hà “Funro” Viễn và Nhỏ RPD đã đồng loạt nổ súng với những ánh lửa đầu nòng khạc ra những viên đạn vạch đường bay loạn xạ trong đêm, tôi thấy rõ một tên bị trúng đạn ngã nhào còn tên đi sau kịp thời quay lưng bỏ chạy. Tôi nổ súng bắn theo nhưng không trúng, lúc này tụi thằng Nhân “dọc” mới nổ súng bắn ào ào nhưng 2 tên còn lại vẫn thoát được ra bờ suối và biến mất, chúng tôi diệt được một thằng mặc đồ đen, thu một Ak, có lẽ là tàn quân trên địa bàn chứ không phải lính của bọn 912. Thành thông tin 2w chạy lại hỏi tôi:

- Nổ súng rồi có lên máy báo cáo cho Hồng Hà (Mật danh của tham mưu trưởng) không anh?

- Còn sớm mà! Mình nổ súng toàn là tiểu liên nên không ai nghe đâu, để cho các “cụ” ngủ ngon đi đừng làm phiền, để anh em vào phum cơm nước rồi sáng về. (Tôi trả lời)

Sau khi cơm nước và nghỉ ngơi một chút, vào lúc 6h sáng tôi cho lệnh hành quân về cứ cơ bản, để an toàn tôi không đi theo lộ chính mà cho đơn vị cắt rừng độ 1km rồi đi song song với con lộ mà về. Di hành trong rừng độ 3km thì đội hình dẫn đầu của trung đội 1 chợt dừng lại, hạ sĩ Hòa chạy xuống báo cho tôi biết ở tốp dẫn đường của chuẩn úy Phương báo đã phát hiện địch cỡ gần 20 tên mặc đồ xanh đội nón bánh tiêu đang co cụm treo võng nấu ăn cách đội hình hành hành quân của đại đội 21 chừng 30m trong cái khoảng trống giữa rừng cây to, trong bụng tôi nghĩ địch đã xuất hiện quá gần rồi nhưng với tương quan lực lượng tôi có tới 45 người như vậy có đánh nhau cũng có ưu thế hơn địch nên tôi quyết định “chơi” luôn. Tôi bảo hạ sĩ Hòa quay nhanh trở lên truyền đạt mệnh lệnh cho trung đội 1 giữ bí mật để chờ tôi lên giải quyết, đồng thời yêu cầu thiếu úy Nê đem trung đội 3 tách khỏi đội hình đại đội 50m rồi phát triển về phía trước, nếu nghe nổ súng phải lập tức ập vào tạt sườn địch, sau đó tôi dẫn trung đội 2 của Hà “Fulro” lên cùng với trung đội 1 rồi dàn hàng ngang “tapi” vào đội hình đang trú chân của bọn Polpot.

Bên phải tôi là Hà “Fulro” và bên trái là binh nhì Hồng người Hà Tĩnh mang RPD rồi đến anh em tụi thằng Đức “địa”, thằng Nhân, Viễn, Nhỏ của tiểu đội 4. Cánh bên trái độ 20m là trung đội 1 cũng đang tiến lên, vượt qua một vài bụi cây rậm dưới tán lá rừng trên cao thì xuất hiện trước mắt tôi chừng 15m một thằng Pot cởi trần mặc quần xanh đang tòong teng trên võng, nó đã kịp nhìn thấy chúng tôi và ngồi bật dậy toan chạy nhưng đã muộn, khẩu RPD của thằng Hồng rung lên với độ bắn cực nhanh làm thằng địch lật nhào nằm im, phải nói mấy thằng 912 này cũng phản ứng nhanh thật, chúng tôi vừa nổ súng thì một vài giây sau bọn chúng đã trả miếng bằng tiểu liên và hỏa lực B40 ngay lập tức, trong khi chúng tôi còn đang lúng túng chỉ sử dụng được tiểu liên và RPD còn hỏa khí thì không thể khai hỏa bởi cây rừng chằng chịt, thì cánh quân của thiếu úy Nê đã kịp thời nổ súng xỉa vào hông địch tạo điều kiện cho trung đội 1 và trung đội 2 tiếp cận rìa khoảng trống và khai hỏa được B40, trong tiếng hô xung phong vang dậy của chúng tôi từ hai phía đã làm địch mất tinh thần bỏ chạy ra cánh đồng lủi vào một xóm nhà bỏ hoang rồi lẩn mất vào cánh rừng phía Đông, trong lúc truy kích trung đội 3 đã bắn hạ một xạ thủ B40 của bọn 912 thu thêm một súng B40 và 02 trái đạn.

Lúc chúng tôi giao tranh với địch, tiếng nổ của hỏa lực B40 đã vọng về tận chỉ huy sở trung đoàn 55 tại Memut cách đó 7km. Tác chiến trung đoàn đã lên máy nhưng không biết đơn vị nào đã chạm địch để báo cáo với chỉ huy trung đoàn. Cho đến lúc chúng tôi truy kích địch thì trung sĩ Thành thông tin 2w mới lên máy liên lạc với ban tác chiến với lý do căng thẳng đánh địch nên quên lên máy…???

Sau khi trung sĩ Thành liên lạc và báo cáo tình hình và kết quả đánh địch bằng mật ngữ theo yêu cầu của tôi, thượng úy Vinh trưởng ban tác chiến yêu cầu Thành đưa máy cho tôi để nói chuyện trực tiếp bằng bạch văn:

- Tỵ đó hả? Có phải là ông thần nước mặn K21 đó không?

- Dạ đúng, có gì không sếp?

- Con lạy ông. Ông là ông nội, con nít con sợ ông luôn rồi đó, liều mạng không chừa cho ai hết.

- Lâu lâu trốn nhà dạo chơi phố phường một chút mà bạn, hà hà.

- “Cụ” Thám bảo ông thu dọn chiến trường rồi đưa quân về ngay, sau đó lên ngay phòng làm việc của tham mưu trưởng nghe rõ chưa?

- Nghe rõ thưa sếp!

Trong bụng tôi nghĩ thế nào về cũng bị ông “cụ” cạo cho một trận tới xương?!

HẾT


Kết


Quý vị và các bạn thân mến

Chúng ta đã từng hụt hẫng khi theo dõi hồi ký “Khi sao đã cài trên ve áo” của tác giả Nguyen Sanh bởi sự dừng lại đột ngột, với một thông tin mơ hồ hình như tác giả bị bệnh.

Qua sự chắp nối của khán giả, chúng tôi đã có tin của Nguyên Sanh, hiện ông đang bệnh nặng, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực bệnh viện truyền máu huyết học TP HCM. Chúng tôi đã đến thăm động viên ông. Tình trạng sức khỏe của NS không tốt, trí nhớ không còn được minh mẫn. Người vợ còn rất trẻ và xinh đẹp của ông mau mắn và thân tình tiếp chúng tôi.

Việc tìm gặp và biết được tin tức về tác giả “Khi sao đã cài lên ve áo”, cũng khép lại Hồi ký giang dở của ông như một lời giải.


Link: https://www.facebook.com/WinWinVietNam/posts/1439950072804318/




4 years ago

Cùng quý vị và các bạn: Tác giả Nguyen Sanh tên thật là Phạm Hoài Văn; đã qua đời do bệnh hiểm nghèo ngày 21/1/2019 tại TP Hồ Chí Minh, hưởng dương 62 tuổi. WWVN trân trọng thông báo tin buồn. Xin được chia buồn cùng gia đình ông. Cầu chúc ông được siêu thoát!
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